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LỜI BẠT 

Thuở Đức Phật còn tại thế, những tẩm gương 
xuất gia cao cả thật khó mà kế cho hết được. Tuy 
Tăng chúng gồm đủ mọi giai cấp và rất bình 
đắng, nhưng thời bẩy giờ phần lớn vẫn xuất thân 
từ giai cấp Bà ỉa môn và vua chúa. Chính Đức 
Phật đã quyết chí từ bỏ ngôi vua cùng cung vàng 
điện ngọc đế xuất gia tìm đạo. 

Cho đến thời vua Asoka và nhiều triều đại ở Ân 
Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Trung Hoa, 
Nhật Bản v.v... đều có những bậc xuất gia xuất 
thân từ những thành phần ưu tú trong xã hội. Đời 
Lý, Trần ở nước ta cũng đã không thiếu các bậc 
vua quan, danh sĩ xuất gia đầu Phật, nêu những 
tẩm gương ngời sáng trong sứ mạng tự giác và 
đem lại lợi lạc cho đời. 

Nói thế không cổ nghĩa không cỏ những thành 
phần xuất gia bi quan yếm thế, cho nên trong 
nhân gian mới phát sanh quan niệm xuất gia là 
thất vọng chán đời. Tuy nhiên vẩn đề không phải 
ở những lời phán đoán thị phi, mà chính là người 
xuất gia phải hiếu được giá trị đích thực con 
đường mà mình đã chọn và nhất là làm sao xứng 
đáng là người xuất gia chấn chỉnh đúng với mục 
đích giác ngộ giải thoát, tự độ độ tha mà Đức 
Phật đã từ bi khai thị. 
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Trong thời kỳ đầu của giáo pháp, việc xuất gia 
rất đom giản, hầu như không có một hình thức nghi 
lễ nào. Đức Phật chỉ gọi “Này Tỳ khim, hãy lại 
đây!’’ (Ehi bhikkhu!) là vị Tỳ khim ấy mặc nhiên 
trở thành Tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. 
Đom giản chỉ vì các vị ẩy là bậc thượng căn 
thượng trí, đã hội đủ túc duyên, đã có sẵn phấm 
chất của một bậc xuất gia phạm hạnh. 

về sau, ngày càng có nhiều người xuất gia với 
đủ mọi căn cơ trình độ, nên dĩ nhiên đời sống tập 
thế cũng có phần phức tạp hom, do đó Đức Phật 
tùy căn duyên mà thi thiết giới luật và nghi lễ cho 
hàng xuất gia. Như vậy, chư vị Thánh Tăng hoặc 
các vị đệ tử Trưởng lão có thế thay Đức Phật làm 
Thầy Te độ hay yết-ma cho giới tử và việc giáo 
giới Tăng đoàn cũng trở nên dễ dàng, đồng nhất 
hom. 

Hom nữa để tránh những trường hợp xuất gia 
bất chỉnh, giới tử cần phải được xét xem cỏ hội đủ 
một số điều kiện cơ bản thích ứng với đời song 
phạm hạnh và phù hợp với giới luật thanh tịnh giải 
thoát hay không? Do đó, giới tử cần được các vị 
yết-ma, giáo thọ tuyến chọn một cách kỹ càng 
trước khi hòa nhập vào Tăng chúng. 

Tuy nhiên những giới luật và nghi lễ xuất gia 
này thật ra vẫn vô cùng giản dị, hoàn toàn không 
đặt nặng hình thức hay cưỡng chế áp đặt, mà chỉ 
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Cốt tạo điểu kiện cho người xuất gia dễ dàng thế 
hiện mục đích giác ngộ giải thoát mà thôi. Cho 
nên, tuy nói là nghi lễ nhưng không nặng phần 
trình diễn như những lễ đàn ngoại đạo đầy vẽ cầu 
kỳ huyền hoặc, ngược lại, nó chỉ biếu hiện lòng từ 
ải của những vị thầy và tâm kính thành của người 
đệ tử trong không khí vừa trang nghiêm vừa thân 
thiết chân tình. Chính vì vậy mà thuở đó nhiều 
giới tử đã đẳc Thánh Đạo Thánh Quả khi đang 
được thầy xuống tóc, khi được trao truyền y bát 
hoặc đang hành Tăng sự ngay trong buối lễ xuất 
gia đầy xúc động của họ. 

Trong cuốn sách biên soạn công phu này, Sư Hộ 
Pháp đã kế lại một vài tấm gưong xuất gia tiêu 
biếu đáng đế cho chúng ta chiêm ngưỡng và noi 
theo, đổng thời sưu tập đầy đủ những nghi thức 
xuất gia nguyên thủy nhất mà Đức Phật đã chế 
định cho Tăng chúng hom 2500 năm về trước. 

Sư Hộ Pháp đã tốt nghiệp cử nhãn Phật Học 
tại Viện Đại Học Vạn Hạnh khóa đầu tiên năm 
1967, vốn là đệ tử của Sư Tổ Hộ Tông, xuất gia 
năm 1967, sau đó xuất dưong du học tại Thải Lan 
và Myanmar gần 29 năm đế học Abhidhamma, cố 
ngữ Pãịi, Dhammavinaya và Thiển, ... Cuối năm 
1996, Sư đã hổi hưong chuyên tâm biên soạn, 
dịch thuật và viết về những sở tu, sở học mà Sư đã 
tiếp thụ được từ các nước Phật giáo chân truyền. 
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Hy vọng quyến sách này, sẽ là cấm nang quý 
báu cho những ai muốn cống hiến đời mình cho lý 
tưởng giác ngộ giải thoát, vô ngã vị tha. 

Tố Đình Bửu Long, mùa Vesak 2544 
Tỳ khưu Viên Minh 

(Trụ trì Tố Đình Bửu Long, 
Q.9, T.p. HỒ Chí Minh) 




Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammãsambuddhassa 


íểem /lết /òiiỹ t/iàn/i /dn/i đdn/i /ễ &ứr. Ỉ/Âê ỉd/m, 
/ềậe ^9/--''ia^'/uín, ỉtBậe ^€)/um//i Q)ẩnỹ /Hừie. 


Buddham saranam gacchãmi. 

Dhammam saranam gacchãmi. 

Sarngham saranam gacchãmi. 
Ratanattayasaranam gato. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. 
Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy y Pháp. 
Con đem hết lòng thành kỉnh xỉn quy y Tăng. 
Con đã quy y Tam bảo với lòng thành kỉnh. 




GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 

Soạn giả: Dhammarakkhita bhikkhu 

(Tỳ khưu Hộ Pháp) 

LỜI NÓI ĐẦU 

Trong tất cả mọi bài pháp của Đức Phật, có 
một bài Ngài hằng ngày thường thuyết giảng nhắc 
nhở, khuyên dạy chư Tỳ khưu chớ nên dể duôi^^^ là: 

“Appamãdena bhikkhave sampãdetha. 
Buddhuppãdo dullabho lokasmitn. 
Manussattabhãvo dullabho, 

Dullabhã saddhã sampattỉ, 

Pabbajitabhãvo dullabho, 
Saddhammassavanatn dullabhatn. 

Evatn divase divase ovadatì”. 

“Này chư Tỳ khưu, các con hãy nên cố gắng 
hoàn thành mọi phận sự Tứ thánh đế bằng pháp 
không dế duỗi, tiến hành Tứ niệm xứ. 

Bởi vì có 5 điều khó được là: 

- Đức Phật xuất hiện ừên thế gian là một điều khó. 

- Được sanh làm người là một điều khó. 


^ Dể duôi: Trạng thái quên mình, không có chánh niệm. 
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- CÓ đức tin hoàn toàn trong sạch nơi Tam bảo 
là một điều khó. 

- Được xuất gia trở thành Tỳ khưu là một điều 

khó. 

- Được lắng nghe chánh pháp là một điều khó. 

Năm điều khó được này, Đức Phật hằng ngày 
thường thuyết giảng nhắc nhở, khuyên dạy chư Tỳ 
khưu ”. 

Trong năm điều khó được này, xin đề cập đến 
điều: “Xuất gia trở thành Tỳ khưu là một điều khó ”. 

Thật vậy, người nam có ỷ nguyện xuất gia trở 
thành Tỳ khưu, chỉ thành tựu được khi nào gặp thời 
kỳ Đức Phật xuất hiện trên thế gian, hoặc giảo pháp 
của Ngài đang còn lưu truyền. Nhưng gặp được Đức 
Phật hoặc giáo pháp của Ngài không phải là một điều 
dê có được. Bởi vì, trong quá khứ, vô số đại kiếp trái 
đất trải qua 4 thời kỳ thành-trụ-hoại-khồng, trong 
suốt một a tăng kỳ, thời gian không thế tính bằng số, 
vân không có một Đức Phật nào xuất hiện trên thế 
gian, thời kỳ đó gọi là “suhhakappa”. (Như từ khi 
Đức Phật Dĩpankara tịch diệt Niết Bàn và giáo pháp 
của Ngài hoàn toàn bị tiêu hoại, cho đến Đức Phật 
Kondahha xuất hiện trên thế gian, trải qua một thời 
gian lâu dài suốt 1 a tăng kỳ đại kiếp trái đất thành- 
trụ-hoại-không). 

Lại nữa, có khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, 
nhưng chúng sinh không có duyên lành với Đức Phật 
và giáo pháp của Ngài, nên không thế xuất gia hành 
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phạm hạnh được. Như trong kinh Akkhanasutta^^\ 
Đức Phật dạy những trường hợp không thế hành 
phạm hạnh, tóm lược như sau: 

1- Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giảo 
pháp của Ngài đang lưu truyền; nhưng chúng 
sinh ẩy tải sanh cõi địa ngục. 

2- Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giảo 
pháp của Ngài đang lưu truyền; nhưng chúng 
sinh ẩy tải sanh làm súc sanh. 

3- Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giáo 
pháp của Ngài đang lưu truyền; nhưng chúng 
sinh ẩy tải sanh làm ngạ quỷ. 

4- Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giáo 
pháp của Ngài đang lưu truyền; nhưng chúng 
sinh ẩy tải sanh cõi sắc giới Vô tưởng thiên, có 
tuối thọ 500 đại kiếp. 

5- Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giảo 
pháp của Ngài đang lưu truyền, chúng sinh ấy 
tái sanh làm người; nhưng ở nơi biên địa, trong 
gia đình hạ tiện, ngu dốt, không có cơ hội nhìn 
thấy Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự 
nữ. 

6- Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giảo 
pháp của Ngài đang lưu truyền, chúng sinh ẩy 
tái sanh làm người ở trung Ân Độ; nhưng trong 
gia đình ngoại đạo tà kiến. 

' Aủguttaranikãya, Atthakanipãta, kinh Akkhaạasutta. 
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7 - Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giảo 
pháp của Ngài đang lưu truyền, chúng sinh ấy 
tái sanh làm người ở trung Ân Độ; nhưng là 
người câm điếc không thế nghe, hiếu được 
chánh pháp của Đức Phật. 

8- Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giáo 
pháp của Ngài đang lưu truyền, chúng sinh ấy 
tái sanh làm người ở trung Ân Độ, là người có 
trí tuệ, có khả năng hiếu được chánh pháp của 
Đức Phật; nhưng không có cơ hội gặp Ngài 
hoặc gặp bậc Thanh vãn đệ tử của Ngài đế lắng 
nghe chánh pháp. 

Đó là 8 trường hợp không thế xuất gia trở thành 
Tỳ khưu hành phạm hạnh. 

Trên đây là 8 trường hợp đối với chúng sinh 
không có duyên lành với Đức Phật và giáo pháp 
của Ngài. Chỉ có một trường hợp duy nhất là: Khỉ 

Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giáo pháp của 
Ngài đang lưu truyền, đồng thòi chúng sinh ẩy 
được tái sanh làm người ở trung Ân Độ, là người 
có trí tuệ, có duyên lành gặp được Đức Phật hoặc 
các bậc Thanh văn đệ tử Đức Phật đang truyền bá 
chảnh pháp; người ẩy biết lẳng nghe chảnh pháp 
của Đức Phật, phát sanh đức tin trong sạch noi 
Tam bảo, có ý nguyện xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

Trong vòng tử sanh luân hồi của môi chúng 
sinh, kiếp được tái sanh làm người nam, có duyên 
lành gặp được Đức Phật hoặc giáo pháp của Ngài, 
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biết lắng nghe chánh pháp là một diêm phúc lớn lao 
vô cùng hy hữu. Cho nên, xuất gia trở thành Tỳ 
khưu hành phạm hạnh là điều vô cùng cao quỷ, vì 
có nhiều cơ hội tốt thuận lợi cho việc tiến hóa trong 
mọi thiện pháp, nhất là tiến hành thiền định, tiến 
hành thiền tuệ, ngõ hầu mong chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và 
Niết Bàn, thì thật là điều quỷ báu biết dường nào; 
hoặc kiếp hiện tại chưa chứng đắc Thánh Đạo, 
Thánh Quả, thì âu cũng là cơ hội tốt đế tạo duyên 
lành, bồi bo pháp hạnh ba la mật cho chóng được 
đầy đủ, đế mong chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả 
trong vị lai. 

Được xuất gia trở thành Tỳ khưu hành phạm 
hạnh, là một phấm vị cao quỷ; là con cháu dòng dõi 
Sakyaputta; được hân hạnh gia nhập đoàn thế Tỳ 
khưu Tăng, là bậc kế thừa giữ gìn, duy trì Phật giảo 
được trường tồn, cho đến trọn tuoi thọ 5.000 năm 
trên thế gian, hầu mong đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hóa, sự an lạc lâu dài cho tất cả chúng sinh, nhất là 
chư thiên và nhân loại. 

Chúng ta nên học tập hai tấm gương tiêu biếu, 
là Ngài Đại Đức Raịịhapãla và Ngài Đại Đức Tỳ 
khưu ni Sumedhã. 

về phần người cha, người mẹ có người con là 
Tỳ khưu trong Phật giáo, là một sự đóng góp lớn 
lao cho sự trường tồn của Phật giáo. Cho nên, 
những người cha, người mẹ ẩy xứng đáng ở địa vị 

“Thân quyến thừa kế của Phật giáo” (Dãyãdo 
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sãsanassa), thật là phước báu vô lượng mà chư bậc 
Thiện trí, chư thiên đều tán dương ca tụng, hoan hỉ 
phước thiện thanh cao của những người cha, người 
mẹ ấy. 

Như vậy, những người cha, người mẹ nào biết 
thưcmg yêu con mình, muốn cho con trở nên con 
người cao quỷ, giảm bớt nhiều nôi kho trong đời 
sống tại gia, có nhiều cơ hội, thời gian tiến hành 
thiền tuệ đế mong chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả, trở thành bậc 
Thánh nhân cao quỷ, thì hãy nên khuyến khích, cho 
phép con được xuất gia trở thành Tỳ khưu trong 
Phật giáo. Chư quỷ vị hãy nên xem gương đức vua 
Dhammãsoka (A Dục), Đức Vua đã biết thương yêu 
thái tử Mahinda, thay vì nhường ngôi cho thái tử 
lên làm vua, thì Đức Vua lại khuyến khích thái tử 
xuất gia trở thành Tỳ khưu, và cho phép công chúa 
SaTỴighamittã xuất gia trở thành Tỳ khưu ni trong 
Phật giáo, và chính Đức Vua đã trở thành “thân 
quyến thừa kế của Phật giáo ”. 

Tài liệu này được trích dịch từ Kinh tạng, Luật 
tạng và các bộ sách khác đế giảng dạy chư Tỳ khưu, 
Sa di và Tu nữ To Đình Bửu Long. Vì khả năng có 
hạn nên không thế tránh khỏi những sai sót, kính 
mong chư bậc Thiện trí từ bi chỉ giáo. Bần sư kính 
cấn đón nhận lời chỉ giáo ấy với tấm lòng thành 
kính và tri ân. 
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Quyển sách “Gương Bậc Xuất Gia” này đã 
thành hình, nhưng chưa có thế gọi là hoàn thành, vì 
có nhiều chô cần phải sửa chữa lại cho đúng chữ, 
đủng nghĩa và cần phải bo sung thêm. Bởi vậy, nếu 
phải chờ cho nó hoàn thành như ỷ thì biết bao giờ 
mới có đượcl Cho nên, bần sư xin mạo muội in thành 
cuốn sách dùng làm tài liệu học tập, thực hành; trong 
quá trình ẩy, có thế sửa chữa và bo sung thêm cho 
những lần in lại sau này được hoàn chỉnh hơn. 

Quyến sách này ra mắt nhờ sự đóng góp của 
nhiều người như: 

- Pháp huynh Viên Minh đã tận tâm xem xét 
bản thảo sửa chữa ngữ pháp. 

- Rakkhitasĩla antevãsika đánh máy, trình bày 
và in ấn. 

- Gia đình Trần Vãn Cảnh - Trần Kim Duyên, 
Cô Năm Lò Ven, gia đình Hoàng Quang Chung, gia 
đình Nguyên Huyền Trang, cô Dhammanandã, cùng 
chư thí chủ có đức tin trong sạch hùn phước tài 
chánh đế phát hành quyến sách này. 

Bần sư thành tâm hoan hỉ cùng với tất cả quỷ vị. 
Cầu nguyện ân đức Tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo, 
Tăng bảo cùng phước thiện thanh cao này hộ trì cho 
tất cả chúng con thân tâm thường được an lạc. 

Do nhờ năng lực pháp thí thanh cao này, làm 
duyên lành cho chúng con trên con đường tu hành đế 
giải thoát kho tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 
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Cầu mong giáo pháp của Đức Phật Gotama 
được trường tồn đúng 5.000 năm trên thế gian, đế 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho 
tất cả chúng sinh, nhất là chư thiên và nhân loại. 

Tồ Đình Bửu Long 

Mùa hạ Phật lịch 2544. 

Dhammarakkhita bhikkhu 

(Tỳ khưu Hộ Pháp) 




Phần 1 


GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 

(ANAGÃRIYỮDÃHARANA) 


Bậc xuất gia tiếng PaỊi gọi là anagariya. 

Anagãriya: người không nhà, bậc xuất gia. 

Trong kinh thường dạy: 

“Agãmsmã anagãriyatn pabbạịatì”. 

“Bỏ nhà xuẩt gia gọi là anagãriya: bậc xuất 
gia, người không nhà”. 

Suy tư thế nào xuất gia trở thành Tỳ khưu? 

Những người lắng nghe giáo pháp của Đức 
Phật, phát sanh đức tin ữong sạch nơi Đức Phật, 
Đức Pháp, Đức Tăng, mong muốn thực hành theo 
phạm hạnh cao thượng, chứng ngộ chân lý Tứ thảnh 
đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết 
Bàn. Những người ấy, đều có chung một ý nghĩ: 
“Ta làm thế nào đế có thế thấu hiếu, thông suốt, 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế mà Đức Phật đã 
giáo huấn? Đời sống tại gia có nhiều điều phiền 
não, không dê gì thực hành phạm hạnh cao thượng 
cho được đầy đủ, trong sáng thanh tịnh 

Hầu hết những bậc xuất gia ữong Phật giáo, đều 
có chung một suy tư giống nhau như vậy. 
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Sau đây trích dẫn hai tích truyện xuất gia của Đại 
Đức Tỳ khuu Ratthapãla và Đại Đức Tỳ khuu ni 
Sumedhã, để làm tấm guơng tiêu biểu cho hàng Phật tử. 

I-TÍCH ĐẠI ĐỨC RATTHAPÃLA 

Trong bài kinh Ratthapãla^^^ luợc dịch nhu sau: 

Tôi là Ãnanda đuợc nghe nhu vầy: 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn cùng với số đông chu 
Tỳ khuu Tăng du hành đến vùng Kuru, tỉnh 
Thullakotthita. Dân chúng tỉnh ấy gồm những nguời 
dòng Bà la môn, cu sĩ đuợc nghe tin rằng: “Sa môn 
Gotama trước đây là Thái tử dòng dõi Sakya đã xuất 
gia; nay Ngài cùng với số đông chư Tỳ khưu Tàng du 
hành đến vùng Kuru, tỉnh Thullakotthỉta, tiếng tăm 
của Ngài vang lừng và mọi người ca tụng Sa môn 
Gotama: 

- Là bậc Thảnh A-ra-hán, xứng đảng lễ bái cúng 
dường (Araham). 

- Là bậc Chánh Đắng Giác, tự mình chứng ngộ 
chân lý Tứ thảnh đế (Sammãsambuddha). 

- Là bậc có đầy đủ Tam Minh, 15 Đức Hạnh Cao 
Thượng (Vịịịãcaranasampanno). 

- Là bậc Thiện Ngôn, thuyết giảng pháp chân 
thật, đem lại sự lợi ích cho chúng sinh (Sugato). 

- Là bậc Thông Suốt Tam Giới, pháp hành thế giới, 
chúng sinh thế giới, cảnh giới thế giới (Lokavỉdũ). 


' Bộ Majjhimanikaya, Majjhimapannasa, kinh Ratthapalasutta 
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- Là bậc VÔ Thượng tế độ chúng sinh có duyên 
lành (Anuttaro purỉsadammasãratthỉ). 

- Là bậc Tôn Sư của chư thiên, Phạm thiên, nhân 
loại (Satthãdevamanussãnam). 

- Là Đức Phật, tự mình chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, rồi giáo huấn cho chúng sinh cùng chứng 
ngộ chân lý Tứ thánh đế như Ngài (Buddho). 

- Đức Thế Tôn là danh hiệu cao thượng nhất 
trong toàn thế thế giới chúng sinh (Bhagavã) 

Và họ cũng được nghe rằng: 

- Đức Thế Tôn đã tự Ngài chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế bằng tri tuệ siêu tam giới, rồi thuyết pháp tế 
độ chúng sinh: nhân loại, Vua chúa, Sa môn, Bà la 
môn, chư thiên, Phạm thiên cùng chứng ngộ chân lý 
Tứ thảnh đế ẩy. 

- Đức Thế Tôn thuyết pháp hoàn hảo phần đầu, 
hoàn hảo phần giữa, hoàn hảo phần cuối; đầy đủ về ỷ 
nghĩa, trong sáng về văn chương, truyền bá pháp học, 
pháp hành phạm hạnh cao thượng hoàn toàn thanh 
tịnh 

- Thật lành thay! cho những ai được đến chiêm 
ngưỡng Đức Thế Tôn, bậc Thánh A-ra-hán như vậy! 

Kh i ấy dân chúng trong tỉnh Thullakotthiya gồm 
những ngưòd dòng dõi Bà la môn, cư sĩ..., tất cả đều đến 
hầu Đức Thế Tôn. Một số người đảnh lễ Đức Thế Tôn; 
một số ngưòi vấn an Đức Thế Tôn; một số ngưòi chắp 
tay lễ bái Đức Thế Tôn; một số ngưòi tự giới thiệu tên, 
dòng dõi; một số người làm thinh; rồi tất cả đều ngồi một 
nơi họp lẽ và lặng yên nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. 
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CÔNG TỬ RATTHAPALA XIN XUẤT GIA 

Trong hội chúng ấy có công tử Ratthapãla là người 
con duy nhất của một gia đình quý tộc, giàu sang phú 
quý trong tỉnh Thullakotthita. 

Công tử Ratthapãla suy tư rằng: “Ta làm thể nào 
đế chứng ngộ được chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã 
thuyết giảng? Sự thật đời song tại gia cư sĩ có nhiều 
phiền não, không dễ dàng thực hành phạm hạnh cao 
thượng cho được hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng như 
vỏ ốc xà cừ đã đánh bóng. Điều tốt hơn hết, ta nên cạo 
rầu tóc, mặc y cà sa màu lỗi mít, bỏ nhà xuất gia trở 
thành Tỳ khim 

Dân chúng tỉnh Thullakotthita gồm có những người 
dòng dõi Bà la môn, cư sĩ, được lắng nghe chánh pháp 
của Đức Phật, hành theo chánh pháp, tất cả đều vô cùng 
hoan hỉ nơi lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, họ đảnh lễ 
Ngài rồi xin phép trở về nhà. 

Sau khi dân chúng tỉnh Thullakotthita ra về hết, 
công tử Ratthapãla đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi 
ngồi một nơi họp lẽ. Bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con suy tư rằng: “Con 
làm thế nào đế chứng ngộ được chánh pháp mà Đức 
Thế Tôn đã thuyết giảng? Sự thật đời sống tại gia cư sĩ 
có nhiều phiền não, không dễ gì thực hành phạm hạnh 
cao thượng cho được hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng 
như vỏ oc xà cừ đã đánh bóng. Điều tốt hơn hết, con 
nên cạo râu tóc, mặc y cà sa màu lõi mít, bỏ nhà xuất 
gia trở thành Tỳ khưu 

Kính bạch Đức Thế Tôn, con có ý nguyện muốn xuất 
gia trở thành Tỳ khưu nơi Đức Thế Tôn. Kí nh xin Đức 
Thế Tôn cho phép con được xuất gia trở thành Tỳ khưu. 
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Đức Thế Tôn bèn hỏi công tử Ratthapãla rằng: 

- Này Ratthapãla, cha mẹ con đã cho phép con bỏ 
nhà xuất gia trở thảnh Tỳ khưu hay chưa? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, cha mẹ của con chưa 
cho phép con bỏ nhà xuất gia trở thảnh Tỳ khưu. 

- Này Ratthapãla, Như Lai không thể cho phép 
những người con xuất gia, mà cha mẹ chưa cho phép. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy, bằng mọi 
cách con sẽ xin cha mẹ cho phép con được xuất gia. 

Sau đó, công tử Ratthapãla cung kính đảnh lễ Đức 
Thế Tôn rồi xin phép trở về nhà. 

Công tử đến hầu cha mẹ và thưa: 

- Kính thưa cha mẹ, con suy tư rằng: “Làm thế 
nào đế chứng ngộ được chảnh pháp mà Đức Thế Tôn 
đã thuyết giảng? Sự thật đời song tại gia cư sĩ có 
nhiều phiền não, không dễ gì thực hành phạm hạnh 
cao thượng cho được hoàn toàn thanh tịnh, trong 
sáng như vỏ ốc xà cừ đã đánh bóng. Điều tốt hơn hết, 
con nên cạo râu tóc, mặc y cà sa màu lõi mít, bỏ nhà 
xuất gia trở thành Tỳ khim 

Kính xin cha mẹ cho phép con được xuất gia trở 
thành Tỳ khưu. 

Cha mẹ công tử Ratthapãla nghe con thưa như 
vậy, liền bảo rằng: 

- Này Ratthapãla con, con là đứa con duy nhất 
của cha mẹ, đứa con yêu quý, hài lòng, yêu thương 
nhất của cha mẹ. Con được nuôi dưỡng trong sự an 
lạc, con trưởng thảnh trong sự an lạc. 
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Này Ratthapãla con yêu quý, con chua từng biết 
khổ là thế nào, dầu con có chết, cha mẹ cũng không 
muốn xa lìa con, huống hồ con còn sống nhu thế này, 
làm sao cha mẹ lại có thể cho phép con bỏ nhà xuất 
gia trở thảnh Tỳ khuu đuợc! 

Công tử Ratthapãla cố khẩn khoản xin phép cha 
mẹ đến lần thứ ba rằng: 

- Kính thua cha mẹ, con suy tu rằng: “Làm thế 
nào đế chứng ngộ được chánh pháp mà Đức Thế Tôn 
đã thuyết giảng?... ”. 

Kính xin cha mẹ cho phép con đuợc xuất gia trở 
thành Tỳ khuu. Cha mẹ công tử cũng khuyên bảo đến 
lần thứ ba rằng: 

- Này Ratthapãla con, con là đứa con duy nhất 
của cha mẹ,... làm sao cha mẹ lại có thể cho phép con 
bỏ nhà xuất gia trở thảnh Tỳ khuu đuợc! 

Công tử Ratthapãla thất vọng biết rằng cha mẹ 
không cho phép mình bỏ nhà xuất gia trở thảnh Tỳ 
khuu, nên lúc đó công tử phát nguyện: “Chinh tại nơi 
đây, ta sẽ chết hoặc được phép xuất gia trở thành Tỳ 
khưu ”, rồi nằm xuống nền nhà không cần đồ trải lót. 
Sau đó, công tử không chịu ăn uống gì liên tục từ 
ngày thứ nhất,... cho đến ngày thứ bảy. 

Ngày nào cha mẹ của công tử cũng khuyên răn, 
năn nỉ rằng: 

- Này Ratthapãla con, con là đứa con duy nhất 
của cha mẹ, đứa con yêu quý, hài lòng, yêu thuong 
nhất của cha mẹ. Con đuợc nuôi duỡng trong sự an 
lạc, con truởng thảnh trong sự an lạc. 
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Này Ratthapãla con yêu quý, con chua từng biết 
khổ là thế nào, dầu con có chết, cha mẹ cũng không 
muốn xa lìa con, huống hồ con còn sống nhu thế này, 
làm sao cha mẹ lại có thể cho phép con bỏ nhà xuất 
gia trở thảnh Tỳ khuu đuợc! 

Này Ratthapãla con yêu quý, con hãy dậy, con 
nên ăn uống, con nên vui chơi, thọ huởng sự an lạc 
trong ngũ trần, rồi con hoan hỉ làm phuớc bố thí.... 

Còn cha mẹ không thể nào cho phép con bỏ nhả 
xuất gia trở thành Tỳ khuu đuợc đâu! 

Dầu cha mẹ công tử khuyên răn, năn nỉ thế nào đi 
nữa, công tử vẫn nằm yên làm thinh, không nói lời nào. 

Cha mẹ của công tử khuyên răn, năn nỉ đến lần 
thứ ba nhu thế. Công tử Ratthapãla vẫn nằm yên làm 
thinh, không nói lời nào. 

Những bạn bè thân thiết của công tử Ratthapãla đến 
thăm và thuyết phục công tử với lời lẽ tha thiết rằng: 

- Này Ratthapãla bạn thân mến, bạn là nguời con 
duy nhất của cha mẹ, nguời con yêu quý, hài lòng, 
yêu thuơng nhất của cha mẹ. Bạn đuợc nuôi duỡng 
trong sự an lạc, bạn truởng thảnh trong sự an lạc. 

Này Ratthapãla bạn yêu quý, bạn chua từng biết 
khổ là thế nào, dầu bạn có chết, cha mẹ của bạn cũng 
không muốn xa lìa bạn, huống hồ bạn còn sống nhu 
thế này, làm sao cha mẹ của bạn lại có thể cho phép 
bạn bỏ nhà xuất gia trở thảnh Tỳ khuu đuợc! 

Này Ratthapãla bạn thân mến, bạn hãy dậy, bạn nên 
ăn uống, bạn nên vui chơi, thọ huởng sự an lạc trong 
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ngũ trần, rồi bạn hoan hỉ làm phước bố thí.... Còn cha 
mẹ của bạn không thể nào cho phép bạn bỏ nhà xuất 
gia trở thành Tỳ khưu được đâu! 

Những người bạn thân của công tử Ratthapãla 
thuyết phục, khẩn khoản 3 lần như thế, công tử vẫn 
nằm yên làm thinh, không nói lời nào. 

Thấy vậy, họ bèn dẫn nhau đến gặp cha mẹ của 
công tử Ratthapãla thưa: 

- Kính thưa cha mẹ, công tử đã phát nguyện rằng: 
“Chinh tại nơi đây, ta sẽ chết hoặc được phép xuất 
gia trở thành Tỳ khưu 

Kính thưa cha mẹ, nếu cha mẹ không chịu cho 
phép công tử Ratthapãla xuất gia, công tử sẽ chết. Neu 
cha mẹ cho phép công tử Ratthapãla xuất gia, thì công 
tử còn sống, cha mẹ còn nhìn thấy mặt. Công tử 
Ratthapãla được phép xuất gia trở thành Tỳ khưu rồi, 
nếu công tử không thỏa thích, chán nản đời sống phạm 
hạnh của Tỳ khưu, xin hoàn tục trở về nhà; thì ngoài 
gia đình cha mẹ ra, công tử còn đi ở nơi nào nữa? Chắc 
chắn công tử sẽ trở về nhà của cha mẹ mà thôi! 

Vậy, kính xin cha mẹ suy nghĩ lại mà nên cho phép 
công tử Ratthapãla được xuất gia trở thảnh Tỳ khưu. 

Cha mẹ công tử Ratthapãla nghe cũng phải, nên 
bằng lòng, rồi bảo nhóm bạn thân của Ratthapãla: 

- Này các con, bây giờ cha mẹ đồng ý cho phép 
Ratthapãla xuất gia; nhưng sau khi trở thành Tỳ khưu 
rồi, bảo nó phải nên về thăm viếng cha mẹ. 

Nghe cha mẹ công tử bảo vậy, những người bạn 
thân của công tử vui mừng đến báo tin rằng: 
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- Này Ratthapãla bạn thân mến, cha mẹ của bạn 
đã cho phép bạn được bỏ nhà xuất gia, nhưng sau khi 
bạn đã xuất gia trở thảnh Tỳ khưu rồi, bạn phải nên về 
thăm viếng cha mẹ. 

Bây giờ bạn hãy nên ngồi dậy, ăn uống để phục 
hồi sức khoẻ được rồi. 

TỶ KHƯU RẠTTPHAPÃLA TRỞ THÀNH BẬC 

THÁNH A-RẢ- HÁN 

Khi hay tin mừng ấy, công tử Ratthapãla biết 
mình đã đạt được ý nguyện, nên vô cùng hoan hỉ, 
ngồi dậy ăn uống để phục hồi sức khoẻ. 

Một hôm, công tử Ratthapãla vào lạy từ giả cha 
mẹ cùng thân bằng quyến thuộc, đi đến hầu Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài xong, công tử ngồi một nơi họp lẽ, 
rồi bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, cha mẹ của con đã cho 
phép con được bỏ nhà xuất gia rồi. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Ngài từ bi cho 
phép con được xuất gia trở thảnh Tỳ khưu. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn mới chấp thuận cho 
công tử Ratthapãla thọ Sa di rồi thọ Tỳ khưu nơi 
Ngài. Qua thời gian không lâu, độ nửa tháng sau, vừa 
phải lúc du hoá, Đức Thế Tôn cùng chúng Tỳ khưu 
Tăng, có Tỳ khưu Ratthapãla, du bảnh đến kinh thảnh 
Sãvatthi và ngự tại chùa letavana của ông phú hộ 
Anãthapiụdika gần kinh thảnh ấy. 

Khi ấy, Đại Đức Ratthapãla ở một mình nơi thanh 
vắng không dể duôi, tinh tấn không ngừng tiến hành 
thiền tuệ, bằng trí tuệ thiền tuệ siêu tam giód, đã chứng 
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ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, 
là mục đích tột cùng của phạm hạnh ngay kiếp hiện tại. 

Đại Đức Ratthapãla biết rõ rằng: “Mọi phận sự 
Tứ thánh đế đã hoàn thành, không còn phận sự nào 
khác nên hành nữa, phạm hạnh đã hoàn thành, kiếp 
này là kiếp chót, sau kiếp này không còn tái sanh kiếp 
nào nữa 

Đại Đức Ratthapãla trở thảnh một bậc Thánh A- 
ra-hán trong số chư bậc Thánh A-ra-hán. 

ĐẠI ĐỨC RATTHAPÃLA XIN PHÉP VỀ THĂM 

CÌIA MẸ 

Sau đó, Đại Đức Ratthapãla đến hầu đảnh lễ Đức 
Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ và bạch với Đức 
Thê Tôn răng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn 
cho phép con được về thăm viếng cha mẹ của con. 

Đức Thế Tôn quán xét biết rõ Đại Đức Ratthapãla 
đã chứng đắc A-ra-hán Thánh Quả rồi, thì không một 
ai có thể làm cho Đại Đức hoàn tục được nữa, nên 
Ngài truyền dạy rằng: 

- Này Ratthapãla, bây giờ họp thời, đúng lúc, con 
nên về thăm cha mẹ của con. 

Đại Đức Ratthapãla đảnh lễ Đức Thế Tôn, cung 
kính xin phép về chỗ ở, sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Ngài 
mặc y, mang bát lên đường trở về tỉnh Thullakotthit. 
Kh i đến nơi, Ngài đến nghĩ trong khu vườn Thượng 
uyển Migacĩra của Đức vua Korabya gần thành ấy. 

Vào buổi sáng, Đại Đức Ratthapãla mặc y, mang 
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bát vào thành khất thực theo tuần tự từng nhà, rồi đến 
ngôi nhà cha mẹ của Ngài. Lúc ấy, thân phụ của Ngài 
đang ngồi bên cửa cho người thợ cắt tóc chải tóc, sửa 
râu. Thân phụ của Ngài nhìn thấy Ngài từ xa đi đến 
(nhưng không nhận ra được Ngài) ông quở trách: 

- Nhóm Sa môn đầu trọc này, đã dụ dỗ đứa con 
yêu quý duy nhất của ta xuất gia rồi! 

Khi ấy, Đại Đức Ratthapãla đến đứng đợi trước 
nhà cha mẹ của Ngài, nhưng không ai bố thí thứ vật 
thực nào cả, thậm chí không có lời thỉnh mời đi sang 
nhà khác. Sự thật, chỉ được nghe lời trách móc mà thôi. 

Ngay khi Ngài định bỏ đi, liền thấy cô tớ gái từ 
trong nhà bước ra tay bưng dĩa bánh cách đêm đã 
thiu, định đem đi đổ bỏ. Ngài bèn bảo cô tớ gái rằng: 

- Này cô em gái, nếu định đổ bỏ bánh thiu ấy, xin 
cô hãy bỏ vào bát của bần đạo đây! 

Nghe nói vậy, cô tớ gái đổ bánh thiu cách đêm 
vào bát, cô chợt nhận ra giọng nói quen thuộc và tay 
chân của Đại Đức Ratthapãla, cô vội quay vào nhà 
báo tin cho thân mẫu của Ngài rằng: 

- Thưa bà chủ, con xin báo tin cho bà biết, công 
tử Ratthapãla đã trở về đến đây rồi! 

Bà mẹ của Đại Đức Ratthapãla bảo: 

- Thật vậy sao! Này con, nếu đúng sự thật như 
vậy, ta sẽ ban ơn cho con, kể từ nay con được thoát 
khỏi phận tôi đòi. 

Bà vội tìm ông phú hộ thưa: 

- Thưa phu quân, xin báo cho ông biết Ratthapãla, 
đứa con yêu quý của chúng ta đã về đến đây rồi! 
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Hai ông bà mừng rỡ vô cùng. 

Khi Đại Đức Ratthapãla đang ngồi nhờ dưới mái 
hiên nhà thọ thực hành thiu, thì thân phụ của Ngài tìm 
đến gặp và nói với Ngài: 

- Này Ratthapãla, con yêu quý, sao con có thể 
dùng bánh thiu cách đêm như thế này được! Thật ra, 
con đã về đến nhà của mình rồi, không phải hay sao? 

Đại Đức Ratthapãla thưa với cha: 

- Thưa thân phụ, bần đạo đã là người xuất gia, 
đâu còn có nhà nữa! 

Thưa thân phụ, bậc xuất gia là bậc không có nhà 
(Anagãriya). 

Thưa thân phụ, bần đạo đã đến trước nhà của thân 
phụ rồi, nhưng bần đạo không thọ nhận được một thứ 
vật thực nào cả, thậm chí không có một lời thỉnh mời 
đi sang nhà khác, chỉ được nghe lời trách móc mà thôi. 

Thân phụ của Ngài nói: 

- Này Ratthapãla con yêu quý, con hãy cùng cha 
về nhà của mình. 

- Thưa thân phụ, hôm nay bần đạo đã thọ thực đủ rồi. 

- Này Ratthapãla con yêu quý, như vậy, ngày mai 
cha mời con thọ nhận vật thực tại nhà mình. 

Đại Đức Ratthapãla làm thinh nhận lời. 

Thân phụ Đại Đức Ratthapãla biết Ratthapãla con 
yêu quý của mình đã nhận lời thỉnh mời, nên ông yên 
tâm trở về. 

Sau khi ông trở về nhà, ông sai gia nhân khuân 
vàng, bạc chất thành 2 đống cao giữa nhà, rồi lấy vải 
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che đậy lại. ông còn bảo những người con dâu là vợ 
cũ của Đại Đức Ratthapãla rằng: 

- Này các con dâu, các con hãy lại đây! Ngày 
trước chồng của các con thường ưa thích những món 
đồ nữ trang nào nhất, nay các con hãy trang điểm cho 
thật đẹp, thật quyến rũ các con nhé! 

Đêm đã trôi qua, thân phụ của Đại Đức 
Ratthapãla cho người nấu nướng đồ ăn ngon lảnh 
xong, ông đến báo tin cho Đại Đức rằng: 

- Này Ratthapãla con yêu quý, đã đến giờ, xin 
mời con về nhà mình để thọ thực. 

Sáng hôm ấy, Đại Đức Ratthapãla mặc y, mang 
bát đi đến nhà thân phụ, thân mẫu của Ngài, ngồi trên 
chỗ đã trải sẵn. 

Khi ấy, thân phụ của Ngài giở tấm vải che 2 đống 
vàng, bạc ra, bảo với Đại Đức Ratthapãla: 

- Này Ratthapãla con yêu quý, đống vàng bạc này 
là của cải thừa kế từ bên mẹ của con, đống vàng bạc 
kia là của cải thừa kế từ bên cha của con, còn vàng 
bạc của cải khác từ ông nội, bà nội, ông cố, bà cố của 
con để lại, và còn bao nhiêu của cải khác nữa. 

Ratthapãla con yêu quý, con nên hoàn tục trở lại 
đời sống tại gia để thừa hưởng tất cả vàng bạc của cải 
mà ông bà, cha mẹ dành để cho riêng con, con sử dụng 
của cải ấy làm phước bố thí theo ý muốn của con. 

Ratthapãla con yêu quý, con nên hoàn tục, để 
thừa hưởng tất cả vàng bạc của cải này. 

Đại Đức Ratthapãla thưa với thân phụ rằng: 
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- Thưa thân phụ, nếu thân phụ có thể nghe lời 
khuyên của bần đạo, thì thân phụ nên khuân tất cả 
vàng bạc của cải này bỏ trên một chiếc xe, rồi chở đi 
ném xuống dòng sông Gaủga. Tại sao làm nhu vậy? 
Bởi vì chính do vàng bạc của cải này là nguyên nhân 
làm cho thân phụ phải khổ tâm. 

Khi ấy, tất cả những người vợ cũ của Đại Đức 
Ratthapãla đều bước đến ôm chân Ngài thưa rằng: 

- Thưa phu quân, do sự mong muốn các thiên nữ 
nào, mà phu quân thực hành phạm hạnh nhu thế này? 
Những thiên nữ ấy xinh đẹp nhu thế nào? 

Đại Đức Ratthapãla dạy bảo: 

- Này các cô em gái, bần đạo hành phạm hạnh cao 
thượng này hoàn toàn không phải do mong muốn 
được thiên nữ nào cả! 

Những người vợ cũ của Ngài nghe Ngài gọi “các 
cô em gáV’ (bhaginĩ) họ tối tăm, xây xẩm mặt mày, 
ngất xỉu nằm xuống nền nhà. 

Đại Đức Ratthapãla thưa với thân phụ: 

- Thưa thân phụ, thân phụ muốn bố thí vật thực 
thì xin hãy bố thí cho bần đạo. Chớ nên dùng vàng 
bạc của cải, đàn bà, những thứ ấy, bây giờ đối với bần 
đạo chúng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. 

Thân phụ của Đại Đức Ratthapãla bảo: 

- Này Ratthapãla con yêu quý, mọi vật thực ngon 
lành đã sẵn sàng, xin mời con thọ dụng. 

Thân phụ của Đại Đức Ratthapãla tự tay mình bố 
thí cúng dường những vật thực ngon lành đến cho 
Ngài. 
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Sau khi Đại Đức Ratthapãla thọ thực xong rồi, 
Ngài đứng dậy thuyết bài kệ rằng: 

“Hãy nhìn rõ sẳc thần, có chín ung lở ỉoéé^\ 

Chảy ra đồ hôi thoi, thường bệnh hoạn om đau, 

Vô thường không bền vững, phải chịu khố triền miên. 
Mà có người tưởng lầm, cho là thân xinh đẹp. 

Hãy nhìn rõ sắc thân, da bọc lẩy bộ xương, 

Điếm trang đôi bông tai, có nạm ngọc ma-ni, 

Với y phục lộng lẫy, thoạt nhìn tưởng là đẹp, 

Đôi chân nhuộm thuốc màu, mặt thoa hương dồi 
phấn, 

Là chỉ đế đánh lừa, kẻ si mê trần tục, 

Không thế lừa bậc trí, mong chứng ngộ Niết Bàn. 

Vành mắt tô vẽ màu, lông mày kẽ thật sắc, 

Mái tóc uốn cong cong, thả dài trên vầng trán, 

Là chỉ đế đảnh lừa, kẻ si mê trần tục, 

Không thế lừa bậc trí, mong chứng ngộ Niết Bàn. 

Thân hôi thoi trang điếm, y phục che bên ngoài, 
Vòng vàng trông lộng lẫy, mắt nhỏ thuốc long lanh, 
Là chỉ đế đánh lừa, kẻ si mê trần tục, 

Không thế lừa bậc trí, mong chứng ngộ Niết Bàn. 

Người thợ săn đặt bẫý^\ Naé^^ chỉ dùng đồ ăn, 

Rồi bỏ đi không dính, người thợ săn ngồi buồn, 
Nhìn theo bóng hình Nai, than thở chang được chi. 


^ 9 ung nhọt ám chỉ: 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng, đường đại 
tiện và đường tiểu tiện. 

^ Người thợ săn: ám chỉ cha mẹ. 

^ Nai: ám chỉ Đại Đức Ratthapãla. 
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Đại Đức Ratthapãla thuyết bài kệ xong, liền bay lên 
hư không rồi đáp xuống vườn Thượng uyển Migacĩra của 
Đức vua Korabya rồi ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. 

Cũng ngày hôm ấy, Đức vua Korabya truyền lệnh 
cho người giữ vườn Thượng uyển rằng: 

- Này Migava, ngươi hãy dọn dẹp làm sạch sẽ 
vườn Migacĩra, Trẫm sẽ đến du lãm nơi ấy. 

- Thần xin tuân chỉ. - Migava tâu. 

Migava, người giữ vườn Thượng uyển Migacĩra, 
đang dọn dẹp sạch sẽ khu vườn, chợt nhìn thấy Đại 
Đức Ratthapãla ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây, nên 
liền trở về hầu Đức vua Korabya, tâu rằng: 

- Tâu Hoàng Thượng, khu vườn Thượng uyển 
Migacĩra, hạ thần đã làm sạch sẽ xong. Trong khu 
vườn ấy, hiện có Đại Đức Ratthapãla, trước đây là 
một công tử thuộc dòng Bà la môn cao quý trong tỉnh 
Thullakotthita này, mà Hoàng thượng không ngớt 
nhắc đến. Bây giờ Đại Đức đang ngồi nghỉ trưa dưới 
cội cây trong vườn Thượng uyển của Hoàng thượng. 

- Này Migava, vậy Trẫm không muốn đi du lãm 
vườn Thượng uyển, mà Trẫm muốn đến hầu thăm Đại 
Đức Ratthapãla. 

ĐỨC VUA ĐÉN THĂM ĐẠI ĐỨC 

RATTHAPÃLA 

Khi ấy, đức vua Korabya truyền lệnh sửa soạn vật 
thực ngon lành để dùng, trang hoàng những cỗ xe 
sang trọng, Đức vua ngự trên cỗ xa giá lọng lẫy nhất 
đi ra khỏi thảnh Thullakotthita, với đoàn xe hộ tống 
đông đảo, biểu dương oai lực của bậc Đe vương, đến 
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hầu thăm Đại Đức Ratthapãla. Xa giá đến gần chỗ 
nghỉ của Đại Đức, nhà Vua xuống xe, đi bộ đến chỗ 
Ngài đang nghỉ. 

Đức vua Korabya cùng với Đại Đức Ratthapãla 
gặp nhau vô cùng hoan hỉ, ân cần thăm hỏi lẫn nhau. 
Đức vua đứng một nơi hợp lẽ, bèn bạch với Đại Đức 
Ratthapãla rằng: 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, kính thỉnh Ngài 
ngồi trên lung voi cao quý này. 

Đại Đức Ratthapãla thua rằng: 

- Thua Đại vuơng, xin Đại vuơng an tọa, còn bần 
đạo đang ngồi nơi này họp lẽ rồi. 

BỐN ĐIÈƯ SUY THOÁI 

Đức vua Korabya ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn, 
bèn bạch với Đại Đức Ratthapãla rằng: 

- Bạch Đại Đức Ratthapãla kính mến! Trong đời 
này có 4 điều suy thoái. Có số nguời gặp phải những 
điều suy thoái ấy, nên cạo râu tóc, mặc y cà sa màu lõi 
mít, bỏ nhà xuất gia trở thảnh Tỳ khuu. Bốn điều suy 
thoái ấy là: 

- Suy thoái do tuối già sức yếu. 

- Suy thoái do bệnh hoạn, ốm đau. 

- Suy thoái do của cải, tài sản khánh kiệt. 

- Suy thoái do không còn họ hàng thân quyến. 

1- Suy thoái do tuồi già sức yếu như thế nào? 

- Bạch Đại Đức Ratthapãla kính mến! Trong đời 
này, có một số nguời là nguời tuổi cao sức yếu, đã 
đến thòd lão niên, giai đoạn cuối cùng của cuộc đòd, họ 
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suy xét rằng: “Bây giờ ta đã là người tuổi cao, sức yếu, 
ta không dễ gì làm ra được của cải mà ta chưa có, 
hoặc của cải mà ta đã có rồi, thì cũng không dễ gì làm 
cho phát trỉến lên được. Vậy tốt hơn hết, ta nên xuất 
gia trở thành Tỳ khưu’\ Bởi vì ngưòd ấy bị suy thoái do 
tuổi già sức yếu, nên mód xuất gia trở thành Tỳ khuu. 

Bạch Đại Đức Ratthapãla, đó gọi là điều suy 
thoái do tuốỉ già sức yếu. Còn nhu Ngài bây giờ nhỏ 
tuổi, trẻ trung, tóc đen nhánh, đang thời thanh niên, 
sức khoẻ dồi dào. Ngài hoàn toàn chua bị suy thoái do 
tuổi già sức yếu. Vậy, Ngài đã đuợc thấy, đuợc nghe, 
đuợc biết sự lợi ích nhu thế nào, mà xuất gia trở thành 
Tỳ khuu nhu thế này? 

2- Suy thoái do bệnh hoạn ốm đau như thế nào? 

- Bạch Đại Đức Raịthapãla kỉnh mến! Trong đời 
này, có một số người thường bệnh hoạn hay om đau, 
họ suy xét rằng: “Bây giờ, ta là người thường bệnh 
hoạn ốm đau, ta không dễ gì làm ra được của cải 
mà ta chưa có, hoặc của cải mà ta đã có rồi thì cũng 
không dễ gì làm cho phát trỉến lên được. Vậy tốt 
hơn hết, ta nên xuất gia trở thành Tỳ khưu’\ Bởi vì, 
nguời ấy suy thoái do thuờng bệnh hoạn ốm đau, nên 
mới xuất gia trở thảnh Tỳ khuu. 

Bạch Đại Đức Ratthapãla, đó gọi là điều suy 
thoái do bệnh hoạn ốm đau. Còn nhu Ngài bây giờ 
không bệnh hoạn, ốm đau, có tứ đại rất điều hòa, 
không nóng không lạnh. Ngài hoàn toàn chua bị suy 
thoái do bệnh hoạn ốm đau. Vậy, Ngài đã đuợc thấy, 
đuợc nghe, đuợc biết sự lợi ích nhu thế nào, mà xuất 
gia trở thành Tỳ khuu nhu thế này? 
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3- Suy thoái do của cải tài sản khánh kiệt như 
thế nào? 

- Bạch Đại Đức Ratthapãla kính mến! Trong đời 
này, có một số người, trước kia là người giàu sang 
phú quý, có nhiều tài sản, của cải. Nhưng bây giờ, của 
cải tài sản đều khánh kiệt, họ suy xét rằng: “Trước 
kia, ta là người giàu sang phú quỷ, có nhiều tài sản 
của cải, nhưng bây giờ, của cải tài sản ấy nay đã 
dần dần khánh kiệt, ta không dễ gì làm ra được của 
cải mà ta chưa có, hoặc của cải mà ta đã có rồi thì 
cũng không dễ gì làm cho phát triến lên được. Vậy 
tốt hơn hết, ta nên xuất gia trở thành Tỳ khưu’\ Bởi 
vì, người ấy suy thoái do của cải tài sản khánh kiệt, 
nên mới xuất gia trở thảnh Tỳ khưu. 

Bạch Đại Đức Ratthapãla, đó gọi là điều suy thoái 
do của cải tài sản khánh kiệt. Còn như Ngài bây giờ là 
một công tử duy nhất của một gia đình giàu sang cao 
quý trong tỉnh Thullakotthita này. Ngài hoàn toàn chưa 
bị suy thoái do của cải tài sản bị khánh kiệt. Vậy, Ngài 
đã được thấy, được nghe, được biết sự lợi ích như thế 
nào, mà xuất gia trở thảnh Tỳ khưu nhu thế này? 

4- Suy thoái do không còn họ hàng thân quyến 
như thế nào? 

- Bạch Đại Đức Ratthapãla kính mến! Trong đời 
này, có một số người, trước đây có nhiều bà con, thân 
bằng quyến thuộc đông đảo. Nhưng bây giờ, những 
người bà con thân bằng quyến thuộc của người ấy 
không còn ai nữa, họ suy xét rằng: “Trước đây, ta có 
nhiều bà con, thân bằng quyến thuộc đông đảo. Nhưng 
bây giờ, tất cả họ hàng thân quyến không còn ai nữa, 
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ta không dễ gì làm ra được của cải mà ta chưa có, 
hoặc của cải mà ta đã có rồi thì cũng không dễ gì làm 
cho phát trỉến lên được. Vậy tốt hơn hết, ta nên xuất 
gia trở thành Tỳ khưu”. Bởi vì, người ấy suy thoái do 
không còn họ hàng thân quyến, nên mới xuất gia trở 
thành Tỳ khưu. 

Bạch Đại Đức Ratthapãla, đó gọi là điều suy thoái 
do không còn họ hàng thân quyến. Còn nh u Ngài bây 
giờ có nhiều bà con, thân bằng quyến thuộc đông đảo 
trong tỉnh Thullakotthita này. Ngài hoàn toàn chưa bị 
suy thoái do không còn họ hàng thân quyến. Vậy, Ngài 
đã được thấy, được nghe, được biết sự lợi ích như thế 
nào, mà xuất gia trở thảnh Tỳ khưu nhu thế này? 

- Bạch Đại Đức Ratthapãla, đó gọi là 4 điều suy 
thoái. Khi người nào gặp phải những điều suy thoái ấy 
thường có ý nghĩ, nên cạo râu tóc, mặc y cà sa màu 
lõi mít xuất gia trở thành Tỳ khưu. Trong 4 điều suy 
thoái này, đối với Ngài hoàn toàn chưa có một điều 
nào. Như vậy, Ngài đã được thấy, được nghe, được 
biết sự lợi ích nhu thế nào, mà Ngài xuất gia trở thảnh 
Tỳ khưu nhu thế này? Bạch Ngài. 

BỐN PHÁP TÓM TẮT 

Đại Đức Ratthapãla đáp lời đức vua Korabya rằng: 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán 
cao thượng nhất, là Bậc Chánh Đẳng Giác đã tự chính 
mình chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, là Đức Phật đã 
thuyết giảng bốn pháp tóm tắt, mà bần đạo đã được 
nghe, được hiểu rõ bốn pháp tóm tắt ấy, nên mới bỏ 
nhà xuất gia trở thảnh Tỳ khưu. 
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Thưa Đại vương, bốn pháp tóm tắt là: 

1- Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, 
là Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy 
điều thứ nhất rằng: “Sự già, sự chết dẫn dắt tất cả 
mọi người, vô thường, không bền vững”, mà bần 
đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên mới 
bỏ nhà xuất gia trở thảnh Tỳ khưu. 

2- Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, 
là Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy 
điều thứ nhì rằng: “Tất cả mọi người, không có nơi 
nương nhờ, không có nơi ấn náu”, mà bần đạo đã 
được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên mới bỏ nhà 
xuất gia trở thảnh Tỳ khưu. 

3- Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, 
là Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy 
điều thứ ba rằng: “Người đời không có gì là của ta, 
từ bỏ thân xác và tất cả của cải tài sản, tái sanh kiếp 
sau”, mà bần đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ 
pháp ấy, nên mới bỏ nhà xuất gia trở thảnh Tỳ khưu. 

4- Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, 
là Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy 
điều thứ tư rằng: “Mọi người có tâm tham muốn, 
không bao giờ biết đủ, luôn luôn cảm thấy thiếu 
thốn, đều làm nô lệ của tham ái”, mà bần đạo đã 
được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên mới bỏ nhà 
xuất gia trở thảnh Tỳ khưu. 

Đức vua bạch rằng: 

1- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, Ngài dạy rằng: 
“Sự già, sự chết dẫn dắt tất cả mọi người, vô 
thường, không bền vững”, về ý nghĩa lời dạy của 
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Ngài, con muốn hiểu rõ bằng cách nào? Bạch Ngài. 

- Thua Đại vuơng, Đại vuơng hiểu thế nào về điều 
này? Khi Đại vuơng còn trẻ tuổi độ 20, 25, có tài thiện 
nghệ về voi, ngựa, xe; thiện nghệ về cung tên, đao 
kiếm. Có thân mình khoẻ mạnh, có đôi chân vững 
vàng, đôi tay rắn chắc, đã từng xông pha nơi trận địa 
có phải không? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, khi con còn trẻ 
tuổi độ 20, 25, có tài thiện nghệ về voi, ngựa, xe; thiện 
nghệ về cung tên, đao kiếm. Có thân mình khoẻ mạnh, 
có đôi chân vững vàng, đôi tay rắn chắc, đã từng xông 
pha nơi trận địa. Đôi khi con tuởng chừng nhu mình có 
thần thông, vì không có một ai có thể địch với con 
đuợc! 

- Thua Đại vuơng, Đại vuơng nghĩ thế nào về 
điều này? Bây giờ, Đại vuơng còn có đôi chân vững 
vàng, đôi tay rắn chắc, có sức mạnh phi thuờng xông 
pha nơi trận địa nhu truớc đuợc không? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, không thể nào 
nhu truớc đuợc. Bạch Ngài. Bây giờ con tuổi già sức 
yếu, đã quá thời, đến tuổi lão niên, ở giai đoạn cuối 
cùng của cuộc đời, con đã 80 tuổi rồi, đôi khi con 
nghĩ buớc chân đến chỗ này, bàn chân lại xê dịch 
sang chỗ khác, không sao tự chủ đuợc. 

- Thua Đại vuơng, Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán 
cao thuợng nhất, là Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức 
Phật đã thuyết dạy điều thứ nhất rằng: “Sự già, sự 
chết dẫn dắt tất cả mọi người, vô thường, không bền 
vững”, mà bần đạo đã đuợc nghe, đuợc hiểu biết rõ 
pháp ấy, nên mới bỏ nhà xuất gia trở thảnh Tỳ khuu. 
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- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, thật phi thường! 

Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, thật chưa từng 

nghe như vậy bao giờ! 

Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, là 
Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều 
thứ nhất rằng: “Sự già, sự chết dẫn dắt tất cả mọi 
người, vô thường, không bền vững”. 

Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, sự thật đúng là 
“Sự già, sự chết dẫn dắt tất cả mọi người, vô 
thường, không bền vững”. 

2- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, trong hoàng 
cung có đoàn tượng binh, mã binh, bộ binh, quân xa 
mỗi khi có tai hoạ xảy ra, các loại binh chủng này bảo 
vệ cho con được an toàn. Thế mà Ngài thuyết dạy 
rằng: “Mọi người không có nơi nương nhờ, không 
có nơi ẩn náu”, về ý nghĩa lời dạy của Ngài, con 
muốn hiểu rõ bằng cách nào? Bạch Ngài. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào về điều 
này? Đại vương đã từng lâm bịnh nặng hay chưa? 

- Kính bạch Đại Đức, có một lần con đã từng lâm 
bệnh nặng tưởng chừng như không thể thoát khỏi 
chết. Các Vương gia hoàng tộc, các quan cận thần 
đứng quanh con nghĩ rằng: “Đức vua Korabya sẽ 
băng hà! Đức vua Korabya sắp băng hà bây giờ! 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào về 
điều này? Đại vương cho truyền gọi Hoàng hậu, các 
Hoàng tử, Công chúa, các Vương gia, quan cận thần 
đến rồi truyền rằng: “Này các khanh hãy lại đây với 
Trẫm, các khanh là Hoàng hậu, Hoàng tử, Công 
chúa, Vương gia, các quan cận thần... các khanh hãy 
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chia Xẻ bớt nỗi thọ khố của Trẫm, tất cả các khanh 
chia xẻ, làm nhẹ nỗi kho của Trẫm... ” 

Đại vương truyền lệnh như vậy có được không? 
Hay chỉ có một mình Đại vương thọ khổ mà thôi? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, con không thể 
truyền lệnh: “Này các khanh hãy lại đây với Trẫm, 
các khanh là Hoàng hậu, Hoàng tử, Công chúa, 
Vương gia, các quan cận thần... các khanh hãy chia 
xẻ bớt thọ khố của Trẫm, tất cả các khanh chia xẻ, 
làm nhẹ noi khố của Trẫm...”. Sự thật, chỉ có một 
mình con thọ khổ mà thôi. Bạch Ngài! 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán 
cao thượng nhất, là Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức 
Phật đã thuyết dạy điều thứ nhì rằng: “Mọi người 
không có nơi nương nhờ, không có nơi ấn náu ”, mà 
bần đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên 
mới bỏ nhà xuất gia trở thảnh Tỳ khưu. 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, thật phi thường! 

Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, thật chưa từng 

nghe như vậy bao giờ! 

Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, là 
Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều 
thứ nhì rằng: “Mọi người không có nơi nương nhờ, 
không có nơi ấn náu 

Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, sự thật đúng là “Mọi 
người không có nơi nương nhờ, không có nơi ấn náu 

3- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, trong ưiều đình 
có nhiều vàng bạc, châu báu của cải, trên mặt đất cũng 
có, chìm Uong lòng đất cũng có. Thế mà Ngài dạy rằng: 
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“Mọi người không có gì là của ta, từ bỏ thân xác và tất 
cả của cải tài sản, tái sanh kiếp sau”, về ý nghĩa lời dạy 
của Ngài con muốn hiểu rõ bằng cách nào? Bạch Ngài. 

- Thua Đại vuơng, Đại vuơng nghĩ thế nào về điều 
này? Kiếp hiện tại này, Đại vuơng đã thọ huởng đầy đủ 
ngũ trần nhu thế này; kiếp sau, Đại vuơng cũng sẽ thọ 
huởng đầy đủ ngũ ữần nhu kiếp hiện tại này có thể đuợc 
không? Hay những nguòd khác sẽ kế ngôi thọ huởng sự 
nghiệp đế vuơng này, còn Đại vuơng sau khi băng hà sẽ 
tái sanh tùy theo nghiệp đã tạo, có phải không? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, kiếp hiện tại, 
con đang thừa huởng sự nghiệp đế vuơng sung túc 
đầy đủ ngũ trần nhu thế này; kiếp sau, con đâu còn có 
thể thừa huởng sự nghiệp đế vuơng sung túc đầy đủ 
ngũ trần nhu kiếp hiện tại này đuợc nữa. Sự thật, 
nguời khác sẽ kế ngôi, thọ huởng di sản sự nghiệp đế 
vuơng này, còn con sau khi băng hà sẽ tái sanh kiếp 
sau tùy theo thiện nghiệp ác nghiệp, mà con đã tạo. 

- Thua Đại vuơng, Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán 
cao thuợng nhất, là Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức 
Phật đã thuyết dạy điều thứ ba rằng: “Người đời 
không có gì là của ta, từ bỏ thân xác và tất cả của 
cải tài sản, tải sanh kiếp sau”, mà bần đạo đã đuợc 
nghe, đuợc hiểu biết rõ pháp ấy, nên mới bỏ nhà xuất 
gia trở thảnh Tỳ khuu. 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, thật phi thuờng! 

Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, thật chua từng 

nghe nhu vậy bao giờ! 

Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thuợng nhất, là 
Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều 
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thứ ba rằng: “Người đời không có gì là của ta, từ bỏ 
tất cả của cải tài sản, ra tái sanh kiếp sau 

Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, sự thật đúng là 
“Người đời không có gì là của ta, từ bỏ tất cả của 
cải tài sản ra tái sanh kiếp sau 

4- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, Ngài dạy rằng: 
“Mọi người có tăm tham muốn, không bao giờ biết 
đủ, luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, đều làm nô lệ 
của tham áV’. về ý nghĩa lời dạy của Ngài con muốn 
hiểu rõ bằng cách nào? Bạch Ngài. 

- Thua Đại vuong, Đại vuơng nghĩ thế nào về 
điều này? Đại vuơng đang trị vì xứ Kuru phồn thịnh 
có phải không? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, vâng, đúng nhu 
vậy, con đang trị vì xứ Kuru phồn thịnh. Bạch Ngài. 

- Thua Đại vuong, Đại vuơng nghĩ thế nào về 
điều này? Một vị quan thân tín, có lời nói chân thật 
đáng tin cậy ở xứ Kuru này, đi từ phía Đông đến yết 
kiến Đại vuơng và tâu rằng: “Tâu Hoàng thượng, 
Hoàng thượng anh minh, hạ thần từ hướng Đông đến. 
ớ tại hướng ẩy, hạ thần được thay, được biết có một 
vùng đẩt rộng lớn, dân chúng hiền lành đông đúc, sự 
sổng trong vùng ẩy rất trù phú và phát triến, có nhiều 
lúa gạo, mỏ vàng, mỏ bạc đã và đang khai thác hoặc 
chưa khai thác, có đàn voi ngựa, bộ binh đã được 
luyện tập thành thục, do phụ nữ cai trị. Tâu Hoàng 
thượng, Hoàng thượng chỉ cần đem một số ít quân 
đến đánh chiếm, chắc chắn sẽ chiến thẳng dễ dàng”. 

Khi nghe vị quan tâu nhu vậy, Đại vuơng nghĩ sẽ 
làm gì về vùng đất phía Đông ấy? 
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- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, con sẽ đem quân 
đánh chiếm vùng đất phía Đông ấy. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào về điều 
này? Một vị quan thân tín, có lòd nói chân thật đáng tin 
cậy ở xứ Kum này, đi từ phía Tây đến..., ...đi từ phía 
Nam đến..., ...đi từ phía Bắc đến yết kiến Đức vua và 
tâu tương tự như trên rằng: “Tâu Hoàng thượng, xin 
Hoàng thượng sáng suốt, hạ thần từ hướng Tây..., 
hướng Nam..., hướng Bắc đến.... Tâu Hoàng thượng, 
Hoàng thượng chỉ cần đem một số ít quân đến đánh 
chiếm, chắc chan sẽ chiến thẳng dễ dàng”. 

Khi nghe các vị quan tâu như vậy, Đại vương 
nghĩ sẽ làm gì về những vùng đất ấy? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, con sẽ đem quân 
đánh chiếm những vùng đất ấy. 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán 
cao thượng nhất, là Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức 
Phật đã thuyết dạy điều thứ tư rằng: “Mọi người có 
tâm tham muốn, không bao giờ biết đủ, luôn luôn 
cảm thấy thiếu thốn, đều làm nô lệ của tham á/” mà 
bần đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên 
mới bỏ nhà xuất gia trở thảnh Tỳ khưu. 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, thật phi thường! 

Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, thật chưa từng 

nghe như vậy bao giờ! 

Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, là 
Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều 
thứ tư rằng: “Mọi người có tâm tham muốn, không 
bao giờ biết đủ, luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, đều 
làm nô lệ của tham ái”. 
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Kính bạch Đại Đức Ratthapãla, sự thật đúng là “Mọi 
người có tâm tham muốn, không bao giờ biết đủ, luôn 
luôn cảm thấy thiếu thốn, đều làm nô lệ của tham áV\ 

Sau khi Đại Đức Ratthapãla giảng giải 4 pháp 
tóm tắt xong, tiếp theo Ngài thuyết bài kệ rằng: 

Thưa Đại vương, bần đạo, nhìn thấy người giàu có, 
Vì tâm tham ngăn cản, si mê không bo thỉ. 

Tham muốn gom góp nhiều, của cải và châu báu. 
Dục vọng trong ngũ trần, càng tham càng muốn nhiều. 
Đức vua dùng quyền lực, chiến thẳng mọi kẻ thù, 
Chiếm đất đến đại dương, đế làm biên giới mình. 
Đất bên này đại dương, cai trị chưa biết đủ, 

Còn tham muốn miền đất, ở bên kia đại dương, 
Tâm tham của Đức vua, như tâm tham mọi người. 
Lòng tham muốn chưa thỏa, thì sự chết đến gần. 
Dục vọng trong ngũ trần, chẳng bao giờ đủ cả! 
Lòng khao khát càng nhiều, sự thiếu thon càng sâu. 
No đủ trong ngũ trần, đời này không thể có! 
Đành từ bỏ thân này, tải sanh qua kiếp khác. 

Thân nhân đầu tóc xõa, khóc than người đã chết. 
Ôi! người thân của tôi, đã chết thật rồi sao? 

Thân nhân quấn người chết, bằng một tấm vải liệm, 
Roi đem ra khỏi nhà, đặt trên giàn hỏa thiêu. 
Người chết từ bỏ hết, tất cả của cải mình, 

Chỉ quẩn theo tẩm vải, rồi cũng cháy mất tiêu, 
Trên giàn thiêu tử thi, bị đâm bằng cây sắt. 

Tất cả những bà con, thân quyến cùng bạn bè, 




TÍCH ĐẠI ĐỨC RATTHAPÃLA _^ 

Không phải nơi nương nhờ, của con người đã chết. 
Khi những người thừa kế, đem chia hết tài sản, 
Người chết chỉ đem theo, nghiệp của mình đã tạo. 
Tất cả những tài sản, vợ con và xứ sở..., 

Không có một thứ nào, trong đời theo người chết. 
Của cải không ngăn được, tuối già đến với mình 
Của cải không đối được, sự sống lâu của mình. 

Bậc Thiện trí thường dạy, cho mọi người biết rằng: 
Mạng sống người ngắn ngủi, vỏ thường, hay đối thay. 
Người giàu cùng kẻ nghèo, đều giáp mặt tử thần, 
Bậc trí với kẻ ngu, đều chạm trán thần chết: 

Bậc trí sắp lâm chung, tâm bình tĩnh sáng suốt, 

Vì thấy sanh cảnh thiện, hưởng an lạc trọn đời. 
Còn người ngu sắp chết, tâm ô nhiễm, kinh sợ, 

Vì thấy sanh cõi ác, phải chịu kho trọn kiếp. 

Sự thật là như thế, nhận thức đúng đắn rằng: 

Tri tuệ cao quỷ hơn, của cải ở trên đời. 

Bằng trí tuệ thiền tuệ, có thế chứng đắc được, 
A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả. 

Phận sự Tứ thánh đế, được hoàn thành tất cả. 

Mà những người si mê, không thế nào biết được, 
Nên tạo nghiệp thiện - ác, phải chịu cảnh luân hồi, 
Trong ba giới bon loài, sanh làm kiếp lớn - nhỏ, 
Khi tái sanh lòng mẹ, khi sanh cảnh giới khác. 
Vòng tử sanh luân hồi, biết khi nào cùng tận. 
Người không có trí tuệ, tin theo người không trí, 
Phải luân hồi tử sanh-^\ noãn - thai và thấp - hóa. 


* Tứ sanh: 4 loại chúng sinh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hoá sanh. 
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Chúng sinh tạo ác nghiệp, cho quả sanh cõi ác, 
Chịu quả kho ác nghiệp, do chỉnh mình đã tạo. 
Cũng như kẻ trộm cắp, có tang chứng rõ ràng, 
Phải chịu những cực hình, do chỉnh mình đã tạo. 
Thưa Đại vương, ngũ trần^^\ muôn loại, muôn màu sẳc, 
Thật vô cùng hấp dẫn, lôi cuốn thảy muôn loài, 
Làm say mê chìm đắm, bằng rất nhiều hình thức, 
Bần đạo đã thay rõ, tội lỗi của ngũ trần, 

Nên quyết tâm bỏ nhà, xuất gia thành Tỳ khưu. 

Thưa Đại vương! tất cả, trái cây dầu lớn - nhỏ, 
Đeu có thế rơi rụng, cũng như vậy, mọi người, 
Tuổi dầu còn ẩu niên, thanh niên hoặc lão niên, 
Cũng đều có thế chết. Bần đạo hiếu như vậy, 

Nên quyết tâm bỏ nhà, xuất gia thành Tỳ khưu. 
Xét thấy rõ phạm hạnh, Tỳ khưu là cao quỷ, 

Chắc chắn sẽ giải thoát, khỏi mọi cảnh khố não, 
Vòng tử sanh luân hồi, trong ba giới bon loài. 


^ Ngũ ữần: 5 đối tượng: sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc 
êm ấm. 
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Sơ Lược Tích Tiền Thân Đại Đức Ratthapala 

Trong bộ Chú giải Theragãthã, phần kệ của Đại 
Đức Ratthapãla dạy rằng: 

Trước thòd kỳ Đức Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thế gian, tiền thân Đại Đức Ratthapãla sanh trong một 
gia đình giàu sang phú quý trong thành Hamsavatĩ. Khi 
Ngài trưởng thành, cha mẹ của Ngài đã qua đòd, Ngài 
trở thành người thừa kế tất mọi tài sản của cải lớn lao 
của dòng họ không sao kể được. Những người quản gia 
chỉ cho Ngài thấy những kho của cải, và thưa rằng: 

- Đây là phần của cải của tổ tiên để lại. 

- Đây là phần của cải của ông bà, cha mẹ để lại. 

Ngài suy xét rằng: “Những tài sản của cải to lớn 
này từ nhiều đời đế lại, không một ai đem theo được 
món nào. Đen đời ta, ta nên sử dụng tất cả tài sản của 
cải này đem lại sự lợi ích, sự an lạc thật sự 

Do đó, Ngài đem tất cả tài sản của cải bố thí đến 
những ngưòi nghèo khổ thiếu thốn, người khách qua 
đường... Ngài hộ độ một vị đạo sĩ chứng đắc thiền và 
thần thông. Suốt cuộc đòd, Ngài làm mọi phước thiện cho 
đến hết tuổi thọ. Sau khi chết, do thiện nghiệp ấy cho 
quả, Ngài được tái sanh làm chư thiên cõi ữời dục giới. 
Ngài thọ hưởng sự an lạc cõi tròd cho đến hết tuổi thọ. 

Vào thời kỳ Đức Phật Padumuttara^^^ xuất hiện 
trên thế gian, thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100.000 năm. Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh, 


^ Đức Phật Padumuttara xuất hiện trên kiếp trái đất trong quá khứ, 
cách kiếp trái đất của chúng ta ngày nay 100.000 kiếp trái đất. 
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giải thoát cảnh khổ tử sanh luân hồi trong tam giới. 
Thời ấy, tiền thân của Ngài Ratthapãla từ cõi trời tái 
sanh làm công tử duy nhất, trong một gia đình thuộc 
dòng dõi quý tộc giàu sang. 

Khi truởng thành, một hôm công tử cùng nhóm cận 
sự nam, cận sự nữ đến chùa nghe Đức Phật Padumuttara 
thuyết pháp, công tử phát sanh đức tin trong sạch nơi 
Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Lúc ấy, Đức Phật 
Padumuttara tuyên duong một vị Tỳ khuu có phẩm 
hạnh cao quý nhất trong hàng Thanh văn đệ tử về đức 
hạnh xuất gia bằng đức tin trong sạch nơi Tam bảo. 
Công tử nhìn thấy vị Tỳ khuu ấy liền phát sanh đức tin 
trong sạch, có uớc nguyện sẽ trở thành vị Tỳ khưu xuất 
gia bằng đức tin trong sạch, nhu vị Tỳ khuu ấy. 

Do uớc nguyện ấy, công tử kính thỉnh Đức Phật 
Padumuttara cùng 100 ngàn chu Tỳ khuu Tăng làm 
phuớc đại thí suốt 7 ngày. Đen ngày thứ 7, công tử 
làm đại lễ cúng duờng đến Đức Phật Padumuttara 
cùng 100 ngàn chu Tỳ khuu Tăng, và phát nguyện 
muốn trở thành địa vị Tỳ khuu cao quý nhất trong 
hàng Thanh văn đệ tử của Đức Phật trong vị lai, về 
đức hạnh xuất gia trở thành Tỳ khim bằng đức tin 
trong sạch noi Tam bảo, nhu vị Tỳ khuu, bậc Thánh 
Thanh văn đệ tử của Đức Phật Padumuttara. 

Đức Phật Padumuttara dùng Phật nhãn thấy rõ, 
biết rõ uớc nguyện của nguời cận sự nam ấy không có 
gì trở ngại, nên đã thọ ký rằng: 

- Trong vị lai, người cận sự nam này sẽ đạt được 
địa vị Tỳ khưu cao quỷ nhất trong hàng Thanh văn đệ 
tử của Đức Phật Gotama, về đức hạnh xuất gia trở 
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thành Tỳ khưu bằng đức tin trong sạch nơi Tam bảo. 

Khi công tử nghe Đức Phật Padumuttara thọ ký 
như vậy, vô cùng hoan hỉ, đảnh lễ Đức Phật 
Padumuttara cùng chư Tỳ khưu Tăng, rồi từ đó tinh 
tấn kiên trì tạo mọi thiện pháp cho đến hết tuổi thọ. 

Do phước thiện ấy, Ngài tái sanh làm người và 
làm chư thiên cõi trời dục giới, (không hề sa vào 4 cõi 
ác giới: địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sanh) mãi cho 
đến kiếp trái đất thứ 92 trong quá khứ, cách kiếp trái 
đất hiện tại, mà chúng ta đang sống này. 

Vào thời kỳ Đức Phật Phussa^^^ xuất hiện trên thế 
gian, thời đại con người có tuổi thọ khoảng 90.000 
năm, tiền thân Ngài Đại Đức Ratthapãla là một cận sự 
nam có đức tinh trong sạch nơi Tam bảo, lo hộ độ 
Đức Phật cùng chư Tỳ khưu cho đến trọn đời. Do 
phước thiện ấy, Ngài chỉ có tái sanh nơi cõi thiện giới, 
không hề sa vào 4 cõi ác giới. 

Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu thân Ngài sanh trưởng trong gia đình phú hộ 
tại tỉnh Thullakotthita thuộc xứ Kuru. Ngài mang tên 
của dòng họ là Ratthapãla. Công tử Ratthapãla là đứa 
con duy nhất, được sanh ra và trưởng thành trong 
cảnh giàu sang phú quý, đời sống của công tử hưởng 
mọi sự an lạc trong đời. 

Một thuở nọ, Đức Phật cùng số đông chư Tỳ 
khưu Tăng du hành đến xứ Kuru, công tử Ratthapãla 
nghe Đức Phật thuyết pháp phát sanh đức tin trong 


^ Đức Phật Phussa xuất hiện trên kiếp trái đất Uong quá khử 
cách kiếp trái đất của chúng ta ngày nay 92 kiếp trái đất. 
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sạch nơi Tam bảo, quyết chí xuất gia trở thảnh Tỳ 
khuu. Ban đầu, song thân từ chối không cho phép 
công tử xuất gia, nhung về sau thấy thái độ cuơng 
quyết của con mình, và nghe theo lời khuyên của 
những nguời bạn công tử, nên song thân ung thuận 
cho phép. 

Công tử Ratthapãla đuợc xuất gia trở thảnh Tỳ 
khuu nơi Đức Thế Tôn, không lâu sau, Tỳ khuu 
Ratthapãla tinh tấn tiến hành thiền tuệ chứng ngộ 
chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán cao thuợng 
cùng với Tứ tuệ phân tích và Lục thông, trong giáo 
pháp của Đức Phật Gotama. 

Một hôm, chu Tỳ khuu Tăng hội họp, Đức Thế 
Tôn tuyên duơng địa vị của Đại Đức Ratthapãla rằng: 

- Etadaggam bhikkhave mama Sãvakãnatn 
bhikkhũnam saddhã pabbajitãnam yadidam 
Ratthapãla. 

“Này chư Tỳ khim, trong hàng Tỳ khưu Thanh 
văn đệ tử của Như Lai, Raịịhapãla là Tỳ khưu cao quỷ 
nhất về đức hạnh xuất gia bằng đức tin trong sạch nơi 
Tam bảo 


Phần Ratthapãlattheragãthã 

Kệ Đại Đức Ratthapãla có đoạn Ngài dạy rằng: 

Thưa Đại vương thân mến, 

Trải cây chỉn hoặc non, đều có thế rơi rụng. 

Cũng như vậy, chúng sinh, già trẻ cũng đều chết. 
Bần đạo thấy trạng thái, vô thường của ngũ uẩn. 
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Nên bỏ nhà xuất gia, đế trở thành Tỳ khưu, 

Trong giáo pháp Đức Phật, Go-ta-ma cao thượng, 
Bằng đức tin trong sạch, nơi Tam bảo cao thượng. 
Xuất gia thành Tỳ khưu, quả thật không vô ích, 
Bần đạo đã chứng đắc, 4 Thánh Đạo - Thảnh Quả, 
Và Niết Bàn cao thượng, đã diệt đoạn tuyệt được, 
Mọi tham ái, vô minh, cùng phiền não ác pháp. 
Bần đạo thọ vật thực, không mang nợ thỉ chủ. 

Bần đạo đã thay rõ, vật dục và phiền não, 

Là hầm than hồng cháy, thiêu đốt người đắm say. 
Thay rõ tội ngũ trần, vui ít, khố thì nhiều. 

Thấy rõ những bạc vàng, là vũ khỉ nguy hiếm! 
Thay rõ kho tái sanh, bắt đầu mọi cảnh kho. 

Thấy rõ họa kinh khủng, trong những cảnh địa ngục. 
Bần đạo từ bỏ nhà, xuất gia thành Tỳ khưu, 

Đen hầu Đức Thế Tôn, lẳng tâm nghe chánh pháp, 
Bỗng phát sanh động tâm, nhớ khi còn tại gia, 

Bị những mũi tên độc, tham sân si đâm thủng. 

Bây giờ, bần đạo là, bậc Thánh A-ra-hán. 

Diệt đoạn tuyệt tham ái, là nhân dẫn tái sanh, 

Diệt tất cả phiền não, cùng với mọi ác pháp. 

Và ngũ uấn chấp thủ, gánh nặng đã buông bỏ. 

Bần đạo đã trở thành, bậc Thánh A-ra-hán, 

Do nương nhờ Đức Phật, Đức Pháp cùng Đức Tăng. 
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Tiền Thân Của Đại Đức Ratthapala 

Trong Bộ Therãpadãna, phần Ratthapãlatherã- 
pãdãna, Đại Đức Ratthapãla cho biết về những tiền thân 
của Ngài đã từng tạo phước thiện có đoạn dạy rằng: 

“Bần đạo, người nài voi, đã dâng voi chúa quý, 

Có đôi ngà lớn đẹp, trang hoàng bằng lọng trắng, 
Đen Đức Phật, Thế Tôn, Pa-du-mut-ta-ra, 

Cao thượng nhất chúng sinh, trong ba giới bon loài. 
Bần đạo xuất số tiền, 54.000 ka-hã-pa-na, 

Xây cất ngôi chùa lớn, gồm có nhiều cốc nhỏ, 
Cùng bốn thứ vật dụng, đầy đủ và cao quỷ, 

Cúng dường đến Đức Phật, Pa-du-mut-ta-ra, 

Cùng chư Tỳ khưu Tăng, đủ một trăm ngàn vị. 

Đức Phật thuyết Niết Bàn, pháp bất sanh bất tử. 
Làm cả thảy đại chúng, đều vô cùng hoan hỉ. 

Giữa chư Tăng Đức Phật, Pa-du-mut-ta-ra, 

Tuyên bo lời thọ ký, đến bần đạo như vầy: 

“Người thỉ chủ này đây, đã thành tâm xuất ra, 

Số tiền năm mươi bổn ngàn ka-hã-pa-na, 

Xây cất một ngôi chùa, gồm nhiều cốc lớn nhỏ, 
Như Lai tuyên bo rằng: quả báu của người này, 

Sẽ tái sanh cõi trời, trong lâu đài tráng lệ, 

Thành tim bằng vàng ròng, sáng rực khắp một vùng. 
Làm vua ở cõi trời, suốt tròn 50 kiếp. 

Tải sanh ở cỗi người, làm Chuyến luân thánh vương 
Suốt tròn 58 kiếp, hưởng an lạc cao quỷ. 

Từ kiếp trái đẩt này, đến trăm ngàn kiếp nữa, 

Có Phật Go-ta-ma, xuất hiện trên thế gian. 

Chỉnh người thỉ chủ này, từ cõi trời hạ sanh, 
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Vào dòng Bà la môn, giàu sang phú quỷ nhất, 

Thành Thul-la-koị-ịhi-ta, tên Rat-tha-pã-la, 

Do phước thiện làm duyên, nên được nghe chánh pháp, 
Của Phật Go-ta-ma, sanh đức tin trong sạch. 

Nên quyết chỉ bỏ nhà, xuất gia thành Tỳ khưu. 

Tỳ khưu Rat-tha-pã-la, luôn chuyên cần tinh tẩn, 

Thích ở nơi thanh vẳng, đế tiến hành thiền tuệ, 

Đe chứng đắc Thảnh Đạo, Thánh Quả A-ra-hán. 

Diệt đoạn tuyệt tất cả, tham ái và phiền não, 

Sẽ tịch diệt Niết Bàn, chẩm dứt sanh tử khố”. 

* Đại Đức Ratthapãla thuật lại rằng: 

Bần đạo đã quyết chỉ, từ bỏ nhà xuất gia, 

Đe trở thành Tỳ khưu, hành phạm hạnh cao thượng. 
Bỏ tất cả của cải, mà không hề luyến tiếc. 

Như nho bãi nước miếng, thật dễ dàng như vậy. 

Bần đạo thường tinh tẩn, chuyên tiến hành thiền tuệ, 
Chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, Niết Bàn, 

Diệt đoạn tuyệt tất cả, tham ái và phiền não. 

Đã chứng đắc Tam minh, Tuệ phân tích, Lục thông. 

Bần đạo đã hoàn thành, phận sự bậc Sa môn. 

Hoàn thành lời giáo huấn, toi thượng của Đức Phật. 
Bần đạo biết rõ rằng, kiếp nẩy là kiếp chót. 

Khỉ tịch diệt Niết Bàn, chẩm dứt kho tái sanh, 

Trong ba giới bon loài, thật an lạc tuyệt đoi. 

Ngài Đại Đức Ratthapãla, là một bậc Thánh A-ra- 
hán xuất sắc nhất về đức hạnh xuất gia bằng đức tin 
trong sạch nơi Tam bảo, đó là quả của thiện nghiệp 
mà Ngài đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ 
cho đến kiếp hiện tại. 
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Những tiền thân của Ngài từ sự tư duy đúng đắn 
về cuộc đời con người, Ngài đã sử dụng của cải đem 
ra làm phước bố thí, có duyên lành gặp Đức Phật 
Padumuttara, được nhìn thấy vị Thánh A-ra-hán xuất 
sắc nhất về đức hạnh xuất gia bằng đức tin trong sạch 
nơi Tam bảo, trong giáo pháp Đức Phật Padumuttara, 
nên mới ước nguyện trở thảnh vị Thánh A-ra-hán nhu 
vị Thánh ấy trong thời vị lai. Ngài thỉnh Đức Phật 
cùng trăm ngàn chư Đại Đức Tăng làm phước cúng 
dường suốt bảy ngày rồi phát nguyện ra bằng lời, 
được Đức Phật Padumuttara thọ ký trong vị lai chắc 
chắn sẽ thành tựu điều ước nguyện ấy. 

Cuộc đời của Ngài có mục đích cứu cánh cuối 
cùng, cho nên kiếp nào Ngài cũng cố gắng bồi bổ 
pháp hạnh ba la mật cho đầy đủ chỉ vì mục đích cao 
cả ấy; đến kiếp hiện tại, Ngài hạ sanh trong gia đình 
giàu sang phú quý, hưởng mọi sự an lạc ngũ trần, 
song Ngài vẫn bỏ nhà xuất gia trở thảnh Tỳ khưu, 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán xuất sắc nhất về 
đức hạnh xuất gia bằng đức tin trong sạch nơi Tam 
bảo, có địa vị cao cả đúng như lời thọ ký của Đức 
Phật Padumuttara trong quá khứ. 

Sự tích cuộc đời Ngài là gương mẫu cho các hàng 
Phật tử chúng ta học tập noi theo. 




II-TÍCH ĐẠI ĐỨC TỲ KHƯU NI SUMEDHA 

Đại Đức Tỳ khưu ni Sumedhã, kiếp hiện tại là 
Công chúa Sumedhã, con bà chánh cung hoàng hậu 
của đức vua Konca, trị vì kinh thảnh Mantavatĩ. 

Sơ Lược Tiền Thân Tỳ Khưu Ni Sumedhã 

Trong bộ Chú giải Therĩgãthã, Đại Đức Tỳ khuu 
ni Sumedhã dạy rằng: 

Những tiền thân của Ngài đã từng tạo pháp hạnh 
ba la mật, với ý nguyện mong giải thoát khỏi cảnh 
khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

- Trong kiếp trái đất này, vào thời kỳ tuổi thọ con 
người khoảng 30.000 năm, Đức Phật Konãgamana 
xuất hiện trên thế gian, tiền thân Đại Đức Tỳ khim ni 
Sumedhã, sanh làm con trong một gia đình phú hộ có 
nhiều của cải. Cô là người có đức tin trong sạch nơi 
Tam bảo, cùng với hai người bạn gái tên là 
Dhananjãriĩ và Khemã xây cất một ngôi chùa lớn, 
nguy nga tráng lệ, dâng cúng đến chư Tỳ khưu Tăng 
có Đức Phật Koụãgamana chủ trì, và hộ độ bốn thứ 
vật dụng đến Đức Phật cùng chư Tỳ khưu Tăng cho 
đến trọn đời. 

Do phước thiện ấy cho quả, cô được tái sanh làm 
chư thiên cõi trời dục giới và làm người suốt nhiều 
kiếp, không hề sa vào 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, 
ngạ quỷ, súc sanh). Cô tái sanh cõi trời nào, cũng là 
một thiên nữ cao quý nhất, là Chánh cung Hoàng hậu 
của Đức vua trời cõi ấy, và được hưởng sự an lạc cao 
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quý trong cõi trời ấy. Neu cô sanh làm người vào thời 
đại có Đức Chuyển luân thánh vương, cô sẽ là Chánh 
cung Hoàng hậu của Đức Chuyển luân thánh vương, 
và vào thời đại không có Đức Chuyển luân thánh 
vương, cô sẽ là Chánh cung Hoàng hậu của Đức vua 
một nước lớn. 

* Vào thời kỳ tuổi thọ con người khoảng 20.000, 
có Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian. Cô tái 
sanh trong một gia đình quý phái, là bạn thân với 6 
công chúa của đức vua Kĩkĩ trị vì kinh thành 
Baraụasĩ, họ đều là cận sự nữ có đức tin trong sạch 
nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Tam bảo, hoan hỉ 
trong sự bố thí cúng dường, giữ giới, tiến hành thiền 
định, tiến hành thiền tuệ cho đến trọn đời. 

- Cô tái sanh làm thiên nữ cõi Tam thập tam 
thiên, hưởng sự an lạc trong cõi trời này cho đến hết 
tuối thọ 1.000 năm. (So với cõi người là 36 triệu năm, 
bởi 1 ngày 1 đêm của cõi trời này bằng 100 năm cõi 
người). 

- Cô tái sanh làm thiên nữ cõi trời cao hơn 1 bậc 
là cõi Dạ ma thiên, hưởng sự an lạc trong cõi trời này 
cho đến hết tuổi thọ 2.000 năm. (So với cõi người là 
144 triệu năm, bởi 1 ngày 1 đêm của cõi trời này 
bằng 200 năm cõi người). 

- Cô tái sanh làm thiên nữ cõi trời cao hơn 1 bậc 
là cõi Đâu suất đà thiên, hưởng sự an lạc trong cõi 
trời này cho đến hết tuổi thọ 4.000 năm. (So với cõi 
người là 576 triệu năm, bởi 1 ngày 1 đêm của cõi trời 
này bằng 400 năm cõi người). 




TÍCH ĐẠI ĐỨC TỲ KHƯU NI SUMEDHÃ 


69 


- CÔ tái sanh làm thiên nữ cõi trời cao hơn 1 bậc 
là cõi Hóa lạc thiên, hưởng sự an lạc trong cõi trời 
này cho đến hết tuổi thọ 8.000 năm. (So với cõi người 
là 2.304 triệu năm, bởi 1 ngày 1 đêm của cõi trời này 
bằng 800 năm cõi người). 

- Cô tái sanh làm thiên nữ cõi trời cao hơn 1 bậc 
là cõi Tha hóa tự tại thiên, hưởng sự an lạc trong cõi 
trời này cho đến hết tuổi thọ 16.000 năm. (So với 
cõi người là 9.216 triệu năm, bởi 1 ngày 1 đêm của 
cõi trời này bằng 1.600 năm cõi người). 

Do năng lực phước thiện, cô sanh làm thiên nữ 
cõi trời nào, cũng đều làm Chánh cung Hoàng hậu của 
Đức vua trời cõi ấy và hưởng sự an lạc cao quý trong 
cõi trời ấy. 

Kiếp Hiện Tại Của Đại Đức Tỳ Khưu Ni 

Sumedhã 

Vào thời kỳ tuổi thọ con người 100 năm, Đức 
Phật Gotama hiện tại xuất hiện trên thế gian. Cô từ 
cõi Tha hoá tự tại thiên, tái sanh làm người, là Công 
chúa Sumedhã của Đức vua Koncã trị vì kinh thảnh 
Mantavatĩ. Do năng lực phước thiện ba la mật đã tạo 
nhiều kiếp trong quá khứ, đến kiếp này là kiếp chót 
của cô. Vì vậy, dầu khi còn nhỏ, công chúa thường 
đến chùa Tỳ khưu ni để nghe pháp. Công chúa thường 
phát sanh động tâm (samvega), kinh sợ cảnh khổ tử 
sanh luân hồi trong ba giới bốn loài, phát sanh tâm 
nhàm chán sắc thân ô trược này; trí tuệ thấy rõ tội lỗi 
của ngũ trần, phát sanh tâm nhàm chán ngũ trần, 
không muốn đời sống người tại gia, có chí hướng bỏ 
nhà xuất gia trở thảnh Tỳ khưu ni. 
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Khi Công chúa Sumedhã trưởng thành, Đức vua 
và Hoàng hậu có ý định tác hợp Công chúa kết hôn 
cùng với đức vua Anikaratta trị vì kinh thảnh 
Vãraụavati. Đức vua và Hoàng hậu khuyên bảo Công 
chúa không nên xuất gia trở thành Tỳ khưu ni, nên 
thành hôn với đức vua Anikaratta, sẽ trở thành Chánh 
cung Hoàng hậu của đức vua Anikaratta, có nhiều 
quyền thế, có đầy đủ sự an lạc trong ngũ trần không 
một ai sánh được. Song công chúa Sumedhã nhất 
quyết không ưng thuận, quyết chí từ bỏ cung điện 
xuất gia trở thảnh Tỳ khưu ni. 

Trong bộ Therĩgãthã, phần Sumedhãgãthã, Đại 
Đức Tỳ khưu ni Sumedhã dạy rằng: 

Nguyên trước kia bần đạo, công chúa Su-me-dhã, 

Con Chánh cung Hoàng hậu, của Đức vua Kon-ca. 

Trị vì nơi kinh thành, Man-ta-va-tĩ ấy. 

Tôi có đủ đức tin, trong sạch nơi Tam bảo. 

Do nhờ lẳng nghe pháp, của bậc Thánh nhân dạy. 

Là Bậc đã thực hành, theo lời của Đức Phật. 

Tôi là Su-me-dhã, có giới đức trong sạch, 

Bậc đa văn túc trí, nghe nhiều và hiếu rộng, 

Có khả năng thuyết pháp, rất hay bằng nhiều cách. 

Được thực hành đúng theo, giáo pháp của Đức Phật. 

Cho nên thân khấu ỷ, và lục căn thanh tịnh. 

Công chúa Sumedhã đến gặp Đức vua và Hoàng 
hậu tâu rằng: 

“Con có lời kỉnh tâu, phụ hoàng cùng mẫu hậu. 

Con nhàm chán ngũ uẩn. Con nhàm chán ngũ trần^^^ 


^ Ngũ trần: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc êm ấm. 
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Con chỉ mong chứng ngộ, Niết Bàn giải thoát khố. 
Ngũ trần dầu cõi trời, vẫn vô thường tạm bợ. 

Ngũ trần trong cõi người, có gì đáng nói đâu! 
Những gì trong tam giới, đều là pháp vô ngã, 

Vô chủ và vô dụng, chỉ có khố mà thôi. 

Ngũ trần vui thì ít, thong kho cùng cực nhiều. 

Như một ít mật ong, dính trên lưỡi dao bén. 

Thèm liếm chút mật kia, bị đứt lưỡi chảy máu. 

Ngũ trần toàn cay dẳng, không gì đáng mong ước, 
Ngũ trần như rắn ho, nhiều nọc độc chết người, 
Thật vô cùng nguy hiếm, tai hại đến sanh mạng. 
Kẻ si mê tham đắm, trong dục lạc ngũ trần, 

Làm bao điều tội lỗi, tạo ác nghiệp, bất lương. 
Phải chịu khô thân - tâm, cực hình trong địa ngục. 
Những hạng người si mê, không hề biết thu thúc, 
Giữ gìn thân - khâu —ỷ, trong sạch trong thiện pháp, 
Thường tạo mọi ác nghiệp, chịu khố cõi ác giới. 
Người không có tri tuệ, không biết tạo thiện nghiệp, 
Không đem lại cho mình, sự lợi ích, tiến hóa, 
Không có sự an lạc, chỉ có khố mà thôi. 

Người si có tham ái, nhân sanh kho tái sanh, 

Dắt dẫn vòng luân hồi, tử sanh không cùng tận. 
Người si mê không hiếu, chân lý Tứ thánh đế, 

Mà Đức Phật thuyết giảng, nên không chứng ngộ 
được. 

Tâu phụ hoàng mẫu hậu! 

Những người si mê ấy, mong ước sanh cõi trời, 
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Sao thoát khỏi cảnh khố, vòng tử sanh luân hồi, 
Trong ba giới bon loài, vô thủy đến vô chung. 
Hạng người si mê ẩy, có rất nhiều trong đời. 

Tất cả mọi cảnh giới, đều vô thường mà thôi. 

Dầu tái sanh cõi trời, cũng phải chịu cảnh kho. 
Những hạng người si mê, không kinh sợ tái sanh. 
Cho nên sanh rồi tử, tử rồi sanh liên tục, 

Đường tử sanh luân hồi, biết bao giờ cùng tận. 
Chúng sinh sa đọa vào, trong bon cõi ác giới, 

Do ác nghiệp đã tạo, phải chịu kho trọn đời. 

Chịu cực hình đọa đày, không có chút an lạc. 

Hai cảnh giới: người - trời, do nhờ nơi thiện nghiệp, 
Biết tạo nên thiện nghiệp, không phải việc dễ dàng. 
Ngoài sanh làm người ra, còn các cảnh giới khác, 
Thì không thế xuất gia, thành Tỳ khưu ni được! 

Tâu phụ hoàng mẫu hậu! 

Xin song thân bằng lòng, cho phép con xuất gia, 
Trở thành Tỳ khưu ni, hành phạm hạnh cao quỷ, 
Trong giáo pháp cao thượng, của Phật Go-ta-ma. 
Con hết sức cố gắng, sẽ tiến hành thiền tuệ, 
Chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, Niết Bàn. 
Diệt khố sanh - lão - tử, trong ba giới bon loài. 

Xin phụ hoàng mẫu hậu! 

Cho phép con xuất gia, trở thành Tỳ khưu ni, 

Hầu mong diệt đoạn tuyệt, tham ái nhân sanh khố. 
Lợi ích gì sắc thân, ô trược đầy bịnh hoạn, 

Vô thường luôn biến đối, khố đau và vô dụng! 
Người si mê say đắm, đế chịu mọi cảnh kho. 
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Con được nhiều diễm phúc, sanh làm người, gặp thời 

Đức Thế Tôn xuất hiện, trên cõi thế gian này. 

Con đã rất may mắn, tránh được cảnh phi thời 
(akhana). 

Không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sanh. 

Khi con được xuất gia, trở thành Tỳ khưu ni, 

Trong giáo pháp Đức Phật, con cổ gắng giữ gìn, 

Tròn Tứ thanh tịnh giới, hành phạm hạnh cao thượng, 

Cho đến trọn đời này, con sẽ không dế duôỉ! 

Tuy nghe Công chúa tâu xin nhu vậy, nhung Đức 
vua và Hoàng hậu vẫn không bằng lòng cho phép 
công chúa xuất gia. 

Biết phụ hoàng và mẫu hậu chua bằng lòng cho 
phép, công chúa Sumedhã nói quả quyết rằng: “Ngày 
nào con còn sống tại gia, ngày ẩy, con sẽ không dùng 
vật thực, thà chịu chết mà thôV*, rồi nằm lăn xuống nền 
lâu đài tại nơi ấy than khóc. Hoàng hậu thuơng con 
cũng khóc theo, còn Đức vua thấy vậy cũng sầu não. 

Đức vua và Hoàng hậu khuyên bảo công chúa 
Sumedhã rằng: 

- Sumedhã con yêu quý, hãy dậy đi con! Con nên 
sống để tận huởng sự an lạc trong đời. Con làm nhu 
vậy có ích lợi gì đâu? Phụ hoàng đã tác họp con với 
đức vua Anikaratta, nguời có uy danh lừng lẫy, đang 
trị vì kinh thảnh Vãraụavati, con sẽ trở thảnh Chánh 
cung Hoàng hậu của đức vua Anikaratta. 

Sumedhã con yêu quý, xuất gia trở thành Tỳ khuu 
ni, giữ gìn Tứ thanh tịnh giới, hành phạm hạnh khó 
lắm con à! Còn địa vị cao quý, quyền lực, giang sơn sự 
nghiệp của đức vua Anikaratta tất cả sẽ thuộc về con 
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dễ dàng. Tuổi còn trẻ, con nên thụ hưởng ngũ trần. Vì 
vậy, phụ hoàng, mẫu hậu khuyên con nên thành hôn 
với đức vua Anikaratta. 

Công chúa Sumedhã vẫn cương quyết tâu với phụ 
hoàng và mẫu hậu rằng: 

Tâu phụ hoàng, mẫu hậu! 

Địa vị và quyền lực, giang sơn của đức vua, 
A-ni-ka-rat-ta, không có đoi với con. 

Bởi tất cả những gì, có trong tam giới này, 

Với con đều vô dụng, chang có ích lợi gì! 

Vì vậy đối với con: “hoặc được phép xuất gia, 

Trở thành Tỳ khưu ni, hoặc là con sẽ chết 
Thành hôn với đức vua, A-ni-ka-rat-ta, 

Sẽ không bao giờ có, chắc chắn là như vậy! 

Thân này là ô trược, rất dơ bấn hôi thoi. 

Đáng nhờm gớm biết bao! Con nhàm chán thân này, 
Vỉ như một bao da, chứa đầy thứ ô uế. 

Những thứ nhơ bấn ấy, thường chảy ra không ngớt. 
Con thấy rõ thân này, giong tử thi ô trược. 

Người si mê say đắm, chấp thủ lẩy thân này. 

Nó trát bằng thịt, máu, bao bọc bởi làn da, 

Là môi trường sinh sản, của các loài sán lãi, 

Rồi sẽ là vật thực, của côn trùng, diều quạ.... 

Sao phụ hoàng mẫu hậu, lại đem con tác hợp, 
Thành hôn với Đức vua, A-ni-ka-rat-ta? 

Thân này chang bao lâu, khi tâm thức rời khỏi, 

Gọi mạng chung hoặc “chết”, thành tử thi bất động, 
Dù thần bằng quyến thuộc, cũng đều thấy ghê tởm, 
Đem bỏ ngoài nghĩa địa, như cây mục vô ích. 




TÍCH ĐẠI ĐỨC TỲ KHƯU NI SUMEDHÃ 


75 


Cha mẹ cũng ghê tởm, không muốn nhìn thấy nữa, 
Đem bỏ tử thi ẩy, nơi nghĩa địa hoang vẳng, 

Đe trở thành vật thực, cho các loài chim, thú. 

Khi cha mẹ trở về, liền tam gội sạch sẽ, 

Lại còn nói gì đến, những người xa lạ khác! 
Người si mê say đắm, do năng lực tham dục. 

Trong thân ô trược này, thực chất chỉ bộ xương, 
Được ràng rịt bởi gân, tô bồi thêm máu thịt. 

Trong khối sắc thân này, chứa đầy vật ô trược, 
Máu, mủ, phấn, tiếu, đàm..., thường chảy ra 
không ngớt. 

Người có tri giải phẫu, sắc thân bằng trí tuệ, 

Neu lộn ngược sắc thân, bên trong trở ra ngoài, 
Người ấy không thế nào, chịu nối mùi hôi tanh, 
Ô trược đáng nhờm gớm, của sắc thân này được! 

Dầu chỉnh mình cũng thấy, sắc thân ô trược này, 
Quả thật đáng nhàm chán, đáng ghê tởm dường nào! 
Huống chi bậc Thiện trí, có trí tuệ thiền tuệ, 

Thay rõ biết rõ rằng: sắc thân này chỉ là: 

Sắc uấn hoặc thân xứ, thân giới hoặc sắc thân, 

Do 4 nhân duyên là: nghiệp, tâm, với thòi tiết, 

Và vật thực tạo nên, sắc thân ô trược này. 

Chỉ thuộc về khố đế, do tham ái là nhân. 

Con cũng thường quản xét, thấy đúng sự thật này, 
Thì làm sao có thế, thành hôn với Đức vua, 
A-ni-ka-rat-ta, thành Chánh cung Hoàng hậu! 

Tâu phụ hoàng, mẫu hậu: 

Con có thế chấp nhận, mỗi ngày dầu có đến, 

Ba trăm mũi giáo bén, đâm vào sắc thân con, 

Con phải chịu đựng suốt, một trăm năm như vậy, 
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Nếu con được giải thoát, khố tử sanh luân hồi, 

Sự chịu đựng như thế, cao thượng biết dường nào! 
Người nào khi đã hiếu, lời dạy của Đức Phật, 
Vòng tử sanh luân hồi, vô thủy không biết được, 
Người ẩy phải chịu đựng, ba trăm mũi giáo đâm; 
Neu họ được giải thoát, kho tử sanh luân hồi, 

Sự chịu đựng thống kho, bởi những mũi giáo ẩy, 
Cũng vẫn xứng đáng hơn, người si mê phải chịu, 
Khố sanh-lão-bệnh-tử, luân hoi không cùng tận. 
Kho trong 4 ác giới, không sao kế xiết được! 
Chúng sinh đọa địa ngục, chịu hành hạ cực hình, 
Như đâm chém, đánh đập, chết đi rồi song lại. 

Chư thiên ở cõi trời, cũng còn phải chịu khố, 

Bởi tham ái, vô minh, lửa phiền não thiêu đốt. 

Cả tam giới đều khố, không có nơi an toàn, 
Không có an lạc nào, hơn an lạc Niết Bàn. 

Chư bậc Thiện trí nào, thường có sự tinh tẩn, 
Hành theo Đức Phật dạy, mà tiến hành thiền tuệ. 
Tinh tẩn không ngừng nghĩ, thì bậc Thiện trí ẩy, 
Có thế chứng ngộ được, chân lý Tứ thảnh đế, 
Chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, Niết Bàn. 
Đó là pháp diệt tận, khố sanh-lão-bệnh-tử. 

Tâu phụ hoàng, mẫu hậu. 

Ngay hôm nay con nguyện, tha thiết chỉ một điều, 
Nhất định sẽ xuất gia, trở thành Tỳ khưu ni. 

Chang có lợi ích gì, ngôi Chánh cung Hoàng hậu. 
Những của cải tài sản, ngũ trần vô dụng ẩy. 

Con thật sự nhàm chán, không còn chút tham muốn, 
Ngũ trần đáng ghê tởm, nên tránh xa mà thôi! 
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Con sẽ làm như cây, thốt nốt đã đứt ngọn, 

Không bao giờ có thế, đâm chồi lên được nữa. 

Nghe Công chúa tâu trình những sự thật, và cho 
biết ý nguyện tha thiết cùng với sự quyết tâm của mình; 
Đức vua và Hoàng hậu đang phân vân, vì hai Nguời chỉ 
muốn Công chúa thảnh hôn cùng đức vua Anikaratta, để 
trở thành Chánh cung Hoàng hậu, thì đuợc tin báo đức 
vua Anikaratta dẫn đầu một đoàn tùy tùng sắp đến để cử 
hành hôn lễ với công chúa Sumedhã. 

Khi nghe tin ấy, Công chúa biết rằng không thể 
dùng lời nói khẩn khoản để năn nỉ suông đuợc, nên tỏ 
ý chí cuơng quyết bằng hành động. Nghĩ xong, cô vội 
vã đứng dậy, chạy lên lâu đài, vào phòng đóng cửa 
cẩn thận, lấy thanh guom cắt ngang mái tóc đen 
nhánh mềm mại, rồi ngồi yên tịnh tiến hành thiền 
định, với đề mục niệm thăn bất tịnh, chang bao lâu, 
Công chúa chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới, nhập 
định đệ nhất thiền. 

Trong lúc ấy, Đức vua Anikaratta với oai phong 
lẫm liệt, trang phục bằng những viên ngọ mani quý 
giá, ngự vào đến kinh thảnh Mantavatĩ, hay tin Công 
chúa cự tuyệt việc kết hôn, nên vội vã đến tận lâu đài 
nơi Công chúa đang ở, đứng bên ngoài nói vọng vào, 
khẩn khoản năn nỉ nàng rằng: 

Này công chúa Su-me-dhãyêu quỷ của Trẫm! 

Địa vị và quyền lực, giang sơn cùng sự nghiệp, 

Trẫm xin đem tất cả, hiến dâng đến ái khanh. 

Ai khanh một giai nhân, rất xinh đẹp, trẻ trung, 

Nên thụ hưởng ngũ trần, chớ nên làm khố mình. 

An lạc trong ngũ trần, đời này khó có được. 
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Trẫm hiến dâng vương quốc, rộng lớn 3 do tuần, 
Cho ái khanh thụ hưởng, sự an lạc đế vương. 

Trẫm chỉ xin một điều: ái khanh hãy từ bỏ, 

Ỷ định đi xuất gia, trở thành Tỳ khưu ni. 

Ai khanh nên thụ hưởng, sự an lạc ngũ trần, 

Nên làm mọi phước thiện, an lạc mình và người, 
Bo thỉ, cúng dường đến, Sa môn, Bà la môn. 

Xin ái khanh chớ nên, làm khô thân — tâm mình, 
Lại làm cho phụ hoàng, và mẫu hậu buồn khố”. 
Nghe Đức vua Anikaratta khuyên nhu vậy, Công 
chúa Sumedhã tâu lại rằng: 

Thiếp xin tâu Hoàng thượng, 

Thần thiếp không còn muốn, thụ hưởng ngũ trần nữa. 
Cũng không còn si mê, say đắm trong ngũ trần. 
Xin Hoàng thượng chớ nên, say đắm trong ngũ trần. 
Nên sáng suốt thấy rõ, tội lỗi của ngũ trần. 

Quá khứ đã từng có, Đức Chuyên luân thánh vương 
Man-dhã-tu trị vì, khắp bổn châu thiên hạ, 

Là người hưởng ngũ trần, bậc nhất trong cỗi người, 
Cõi Tam thập tam thiên, suốt ba sáu đời vua (Sakka). 
Đức vua Man-dhã-tu, vẫn chưa hề biết đủ, 

Trong dục lạc ngũ trần, thì Người đã băng hà, 

Mà lòng còn khao khát, chưa thỏa mãn ngũ trần, 
Neu có trận mưa lớn, bằng ngọc ngà thất bảo, 

Rải đầy trên mặt đất, khắp tất cả mười phương, 
Biết đủ trong ngũ trần, chang bao giờ có được. 
Người tham đắm ngũ trần, chưa đủ thì đã chết, 


^ Xin xem phần phụ lục cuối sách. 
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Tội lỗi của ngũ trần, vỉ dụ bằng nhiều cách: 

Ngũ trần như đao kiếm, đế chém giết, chặt đầu. 
Như đầu rắn hố mang, vì nọc độc chết người. 

Như bó đuốc ngược gió, làm bỏng người cầm nó. 
Như đong xương khô khan, chang còn chút hương vị. 
Như những trải cây ngon, làm cho cây tàn hại. 
Như miếng thịt thơm tho, có nhiều người chiếm đoạt. 
Như là giấc mộng mị, chỉ chốc lát rồi tan. 

Như là trò ảo thuật, vì không gì có thật. 

Như đồ mượn đế dùng, vì chỉ được chốc lát. 

Như hầm lửa than hồng, thiêu đốt người tham đắm. 
Như cục sắt cháy đỏ, nóng bỏng người chạm vào, 
Tất cả ngũ trần ấy, là nguồn gốc khố đau... 

Tội lỗi của ngũ trần, kế không sao xiết được. 

Ngũ trần vui rất ít, mà đau khố nhiều hơn, 

Thong kho đến cùng cực. Tội ngũ trần như vậy! 
Nên Đức Phật dạy rằng: “Người tham đắm ngũ trần, 
Cản trở hành thiền định, khó tiến hành thiền tuệ. 
Cản trở sự chứng đắc, bậc thiền, hoặc Thánh Đạo, 
Thánh Quả và Niết Bàn, không giải thoát khỏi khố’’. 

Thần thiếp tâu Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hồi 

Nay đổi với thần thiếp, tâm không còn tham muốn, 
Trong ngũ trần này nữa, không muốn song tại gia. 
Vì không còn tham muốn, trong tam giới kho này. 
Khi mười một thứ lửẩ^\ đang chảy trên đầu thiếp, 
Sự già và sự chết, đang đuối theo thần thiếp, 

Ngoài chinh thần thiếp ra, không một người nào khác, 


^ 11 thứ lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, lửa già, lửa chết, lửa 
sầu não, lửa than khóc, lửa khố thân, lửa khố tâm, lửa thống kho. 
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Giúp thần thiếp thoát khỏi, sự già và sự chết. 

Chỉ chỉnh thần thiếp thôi, mới tinh tẩn dập tắt, 

Lửa đang cháy trong thân, phiền não đốt trong tâm, 
Diệt được sự tái sanh, thần thiếp giải thoát kho. 
Công chúa Sumedhã mở cánh cửa, nhìn thấy đức 
vua Anikaratta và phụ hoàng, mẫu hậu ngồi phía duới 
sầu não khóc than, nàng tâu với lời lẽ rằng: 

“Vòng tử sanh luân hồi, vô thủy không biết được, 
Người si mê than khóc, khi gặp phải cảnh khố, 
Cha, mẹ chết, con chết..., cảnh trái ỷ nghịch lòng, 
Suốt trong vòng luân hoi, từ vô thủy đến nay. 

Đức Phật đã dạy rằng: 

Nếu gom lượng nước mắé^\ của mỗi chủng sinh lại, 
Nhiều hơn số lượng nước, trong bốn biến đại dương. 
Và cũng y như vậy, số lượng máu đã chảy, 

Số lượng đã bú, của mỗi một chúng sinh, 
Neu gom cả lại được, nhiều hơn nước bon biến. 

Sổ xương^^^ nơi nghĩa địa, bộ xương chồng bộ xương, 
Của mỗi một chúng sinh, chỉ trong một đại kiếp, 
Neu chồng chất lại được, cao bằng (núi) Vi-pu-la. 
Đức Phật dùng trái đất, đế so sánh như vầy: 

Lẩy đất trên địa cầu, viên thành từng viên nhỏ, 

Chỉ bằng đầu ngón tay, đếm rằng: viên này mẹ, 
Viên kia mẹ của viên khác mẹ của bà,.... 

Và cứ đếm như vậy, suốt trong vòng luân hồi, 

Sự sanh tử, tử sanh, từ vô thủy đến nay, 

Đất địa cầu đã hết, mẹ của mẹ chưa cùng. 


1 , 2 , 3,4 phần phụ lục cuối sách. 
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Đức Phật dùng cây cối, đế so sánh như vầy: 

Lẩy cây trên địa cầu, chặt thành lóng ngăn ngắn, 
Dài bằng bon lóng tay, đếm: đoạn này là cha, 
Đoạn kia cha của cha^^\ đoạn khác cha của ông,... 
Và cứ đếm như vậy, suốt trong vòng luân hồi, 

Sự sanh tử, tử sanh, từ vô thủy đến nay, 

Cây trên địa cầu hết, cha của cha chưa cùng. 

Đức Phật dạy: sự khó, được tái sanh làm người. 

Đức Phật lẩy ví dụ, như một tấm ván nhỏ, 

Có lỗ vừa đầu rùa, thả trôi trong đại dương. 

Tấm ván trôi theo gió, Đông, Tây, Nam và Bắc.... 
Có một con rùa ở dưới đáy đại dương, 

Cứ trăm năm một lần, nối lên trên mặt nước, 

Chui đầu lọt vào lỗ, của tẩm ván nhỏ kia, 

Còn dễ hơn chúng sinh, trong bon cõi ác giới, 
Được tái sanh làm người, thật vô cùng khó hơn! 

Đức Phật thường dạy bảo: sắc thân ô trược này, 
Sanh diệt như bóng nước, không có gì bền vững. 
Neu có trí thiền tuệ, thấy ngũ uấn sanh diệt, 

Có trạng thái vô thường, trạng thái kho, vô ngã. 
Cũng nên hiếu biết rõ, tám hầm cõi địa ngục, 

Chỉ có sự thong khố, rất cùng cực mà thôi. 

Chúng sinh vì sự sổng, nên phải tranh giành nhau, 
Từ miếng ăn, miếng uổng, đã tạo bao ác nghiệp. 
Sau khi bỏ sanh mạng, sa vào cõi ác giới, 

Đức Phật có tâm bi, quảng đại và vô lượng, 

Thuyết pháp độ chúng sinh, giải thoát khố tử sanh. 


Xin xem phần phụ lục cuối sách. 
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Khi Đức Phật thuyết dạy, chỉ rõ pháp Niết Bàn, 

Có vị giải thoát khổ^^\ vòng tử sanh luân hồi. 

Nào có lợi ích gì! Ngũ trần của Hoàng thượng, 
Chỉ có vị đẳng caý^\ làm khổ thân, khổ tâm. 

Khi Đức Phật thuyết dạy, chỉ rõ pháp Niết Bàn, 
Pháp diệt đoạn tuyệt được, những phiền não nóng 

nảy. 

Nào có lợi ích gì! Ngũ trần của Hoàng thượng, 
Nơi phiền não phát sanh, gây nên bao nóng nảy. 
Kiếp hiện tại, vị lai, người say mê ngũ trần, 

Như rơi vào hầm lửa, bị thiêu đốt nóng nảy, 

Có mười một loại lửa, luôn thiêu đốt ngày đêm. 

Theo con đường xuất gia, tránh khỏi năm kẻ thù. 
Nào có lợi ích gì! Ngũ trần của Hoàng thượng, 
Cận kề năm kẻ thù, rất nguy hiếm không ngờ. 
Người say mê ngũ trần, hắn phải liên quan đến, 
Năm kẻ thù nguy hiếm: là vua chúa, trộm cướp, 
Cùng lửa cháy, nước cuốn, và người ghét chiếm đoạt. 
Khi Đức Phật thuyết dạy, A-ra-hán Thánh Đạo, 
Thánh Quả và Niết Bàn, là pháp giải thoát kho. 
Nào có lợi ích gì! Ngũ trần của Hoàng thượng, 
Chỉ là nơi giam hãm, sát hại và chém giết, 

Do tranh giành lẫn nhau, gây bao nỗi khố đau. 

Người say mê ngũ trần, muốn chiếm đoạt cho được, 
Là nhân giết lẫn nhau, cảnh tù đày giam hảm.... 
Ngũ trần là tệ hại, nguy hiếm nhất trên đời! 

* VỊ giải thoát khổ: Vimuttirasa. 

^ Vị đắng cay, có 5: tìm của cải, cất giữ của cải, trông nom của 
cải, sử dụng của cải, hậu quả của cải. 
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Vậy chớ nên say đắm! Ngũ trần độc dược ấy. 
Đuốc cỏ khô cháy đỏ, có thế thiêu hủy người. 

Ngũ trần chang khác nào, ngọn đuốc cháy đỏ ấy, 
Người không chịu từ bỏ, sẽ bị nó thiêu hủy, 

Nóng nảy kiếp hiện tại, và nhiều kiếp vị lai. 

Xỉn Hoàng thượng đừng bỏ, sự an lạc Niết Bàn, 
Chỉ vì sự an lạc, của ngũ trần chút ít. 

Như con cá tham ăn, thấy mồi ngon không bỏ, 

Mà nuốt phải lưỡi câu, chịu khố đau đến chết. 
Hoàng thượng bị ràng buộc, bởi tham ái ngũ trần. 
Như súc vật bị cột, bằng sợi dây vào cọc, 

Chỉ quanh quấn, quấn quanh, không sao thoát khỏi 
được. 

Hoàng thượng bị ràng buộc, trong ngũ trần cũng vậy, 
Ngũ trần sẽ đem lại, tai hại cho Hoàng thượng. 

Sẽ chịu cảnh kho thân, kho tâm không cùng tận. 
Xỉn Hoàng thượng thấy rõ, tội lỗi của ngũ trần, 
Nên từ bỏ chúng đi, đế thoát khỏi cảnh khố. 

Tất cả mọi kiếp song, cao quỷ hay thấp hèn, 

Sự già và sự chết, gắn liền với kiếp sanh, 

Sự già, sự chết ẩy, không sao tránh khỏi được. 

Nên Đức Phật đã dạy: 

“Niết Bàn, pháp giải thoát, khỏi tử sanh hiện có”. 

Nào có lợi ích gì! Ngũ trần của Hoàng thượng, 
Không tránh khỏi tử sanh, chịu đau khố triền miên. 
Niết Bàn pháp giải thoát, khố sanh, lão, bệnh, tử. 
Là pháp diệt đoạn tuyệt, được tất cả phiền não. 

Là pháp thật an toàn, không hề có tai họa. 

Là pháp diệt đoạn tuyệt, hoàn toàn mọi cảnh khố. 
Niết Bàn, pháp diệt khố, pháp an lạc tuyệt đổi. 
Đức Phật đã chứng ngộ, Niết Bàn, giải thoát kho. 
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Đức Phật đã thuyết dạy, pháp hành Bát chánh đạo, 

Con đường đế chứng ngộ, Niết Bàn, giải thoát kho. 

Những hành giả tiến hành, đúng theo Bát chánh đạo, 

Chứng ngộ được Niết Bàn, ngay kiếp hiện tại này. 

Những người không tiến hành, đúng theo Bát 
chảnh đạo, 

Thì không thế chứng ngộ, được Niết Bàn bất tử. 

Công chúa Sumedhã giảng pháp bằng nhiều cách vô 
cùng phong phú như vậy, khiến cho đức vua Anikaratta 
đổi ý, vì nghe và hiểu rõ tâm trạng của Công chúa không 
còn tham muốn những gì trong thế gian này nữa. 

Khi ấy, công chúa Sumedhã từ trên lâu đài ném 
nắm tóc huyền xuống mặt nền trước lâu đài, thấy vậy, 
đức vua Anikaratta đứng dậy chắp tay tâu với đức vua 
Konca, phụ hoàng của Công chúa rằng: 

- Tâu Đại vưong và Hoàng hậu, xin hai Người 
cho phép công chúa Sumedhã xuất gia; khi Công chúa 
xuất gia trở thảnh Tỳ khưu ni rồi, nàng sẽ chứng ngộ 
Niết Bàn như ý nguyện. 

Đức vua Anikaratta tâu xin nhu vậy, nên phụ hoàng 
và mẫu hậu của Công chúa chấp thuận cho phép 
nàngxuất gia trở thành Tỳ khưu ni theo ý nguyện. 

Được song thân chấp nhận theo ý nguyện của mình, 
công chúa Sumedhã vô cùng hoan hỉ, bởi do kinh sợ 
cảnh khổ tử sanh luân hồi trong tam giói, nên nàng vội 
lạy từ giả phụ hoàng và mẫu hậu, cùng thân quyến trong 
hoàng tộc, ròd bỏ cung điện lên đường đi thẳng đến ngôi 
chùa Tỳ khưu ni xin làm lễ thọ giới Sikkhamãnã (trước 
khi thọ Tỳ khưu ni). Nàng tiến hành thiền tuệ, chứng 
ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
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Thánh Quả, và Niết Bàn, cùng với Lục thông, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, cao thượng trong giáo 
pháp của Đức Phật. 

Trong kiếp hiện tại, Đại Đức Tỳ khưu ni 
Sumedhã trở thảnh bậc Thánh A- ra-hán, đó là quả 
của những pháp hạnh ba la mật đã từng tạo nhiều kiếp 
trong quá khứ. 

Nguyên nhân như thế nào? 

Trong bộ Apãdãna, phần Sumedhãtherĩ apãdãna, 
Đại Đức Tỳ khưu ni Sumedhã cho biết rằng: 

Trong quá khứ, thời kỳ Đức Phật Konãgamana 
xuất hiện trên thế gian, thời ấy có 3 người bạn gái là: 
cô Dhananjãnĩ, cô Khemã và tiền thân của bần đạo 
(Sumedhã), cả ba người cùng chung nhau xây cất một 
ngôi chùa lớn nguy nga. Sau khi hoàn thảnh xong, cả 
ba người cùng làm lễ dâng cúng ngôi chùa ấy đến chư 
Tỳ khưu Tăng có Đức Phật Koụãgamana chủ trì. 

Do năng lực phước thiện bố thí ngôi chùa ấy, cho 
quả tái sanh lên cõi trời hằng trăm kiếp, hằng ngàn kiếp, 
hằng vạn kiếp,... tái sanh làm thiên nữ cõi trời nào, tiền 
thân của bần đạo cũng là thiên nữ ở địa vị cao cả nhất, 
Chánh cung Hoàng hậu của Đức vua cõi trời ấy, có 
nhiều oai lực, hưởng sự an lạc cao quý. Hoặc tái sanh 
làm người, tiền thân của bần đạo cũng là người nữ ở địa 
vị cao cả nhất, Chánh cung Hoàng hậu của Đức Chuyển 
luân thánh vương, hoặc của Đức vua một xứ lớn (thời 
kỳ không có Đức Chuyến luân thánh vưong). 

Phước thiện dâng cúng ngôi chùa ấy, đến chư Tỳ 
khưu Tăng có Đức Phật Koụãgamana chủ trì, đó là 
nguyên nhân đầu tiên, là thiện nghiệp cho quả được 
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thành tựu cõi người (manussasampatti), được thành 
tựu cõi trời (devasampatti), và cuối cùng được thành 
tựu Niết Bàn (Nibbãnasampatti). 

Do nhờ phước thiện dâng cúng ngôi chùa ấy làm 
nhân duyên hỗ trợ cho tiền thân của bần đạo hoan hỉ 
trong mọi thiện pháp, đặc biệt kiếp hiện tại của bần 
đạo nguyên là công chúa Sumedhã, từ khi còn nhỏ đã 
có tâm hoan hỉ gần gũi thân cận với bậc Thiện trí, bậc 
Thánh Tăng, được lắng nghe lời giáo huấn của Đức 
Phật, đã phát sanh đức tin trong sạch nơi Tam bảo, đã 
thấy rõ tội lỗi của ngũ trần, nhàm chán sắc thân ô 
trược, kinh sợ cảnh khổ tử sanh luân hồi trong ba giới 
bốn loài; đến khi trưởng thành, bần đạo không thích 
sống trong cung điện, mà chỉ có ý nguyện xuất gia trở 
thành Tỳ khưu ni. 

Bần đạo đã xuất gia trở thảnh Tỳ khưu ni trong 
giáo pháp của Đức Phật Gotama là điều cao thượng 
thật sự. Bởi vì, bần đạo đã chứng đắc đến A-ra- hán 
Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả cùng Tam minh, Tứ 
tuệ phân tích, Lục thông. Bần đạo là một bậc Thánh 
A-ra-hán, đã hoàn thảnh xong phạm hạnh, đã thực 
hành xong lời giáo huấn của Đức Phật, trí tuệ thấy rõ 
biết rõ kiếp này là kiếp chót, sẽ tịch diệt Niết Bàn, 
chấm dứt sự tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Qua hai sự tích, Đại Đức Ratthapãla và Đại Đức Tỳ 
khưu ni Sumedhã, là hai tấm gương tiêu biểu cho các 
hàng Phật tử học hỏi nghiên cứu kỷ rồi cố gắng noi 
gương theo quý Ngài, chắc chắn sẽ đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài ngay trong kiếp hiện tại và 
kiếp vị lai. 




BẬC THÁNH THANH VĂN (Ariyasãvaka) 


Trong Phật giáo, bậc Thánh Thanh văn là bậc 
được nghe lời giáo huấn của Đức Phật, thực hành theo 
pháp hành thiền tuệ, chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, 
trở thảnh bậc Thánh nhân, gọi là bậc Thánh Thanh 
văn đệ tử của Đức Phật. 

* Neu kế đôi Thảnh Đạo - Thánh Quả chung, thì 
có 4 bậc như sau: 

1- Bậc Nhập Lưu Thảnh Đạo - Nhập Lưu Thảnh Quả. 

2- Bậc Nhất Lai Thảnh Đạo - Nhất Lai Thảnh Quả. 

3- Bậc Bất Lai Thảnh Đạo - Bất Lai Thảnh Quả. 

4- Bậc A-ra-hán Thảnh Đạo - A-ra-hán Thảnh Quả. 

* Neu kế đơn Thánh Đạo - Thảnh Quả riêng, thì 
có 8 bậc như sau: 

1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo. 

2- Bậc Nhập Lưu Thánh Quả. 

3- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo. 

4- Bậc Nhất Lai Thánh Quả. 

5- Bậc Bất Lai Thánh Đạo. 

6- Bậc Bất Lai Thánh Quả. 

7- Bậc A-ra-hán Thánh Đạo. 

8- Bậc A-ra-hán Thánh Quả. 

* Neu kế bậc Thánh, thì có 4 bậc như sau: 

1- Bậc Thánh Nhập Lưu. 

2- Bậc Thánh Nhất Lai. 

3- Bậc Thánh Bất Lai. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán. 
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Những bậc Thánh Thanh văn này được chứng đắc 
tùy theo khả năng ba la mật đã tạo nhiều đời, nhiều 
kiếp trong quá khứ cho đến kiếp hiện tại, gặp được 
Đức Phật hoặc giáo pháp của Ngài. 

Bậc Thánh Nam Thanh Văn 

Trong Phật giáo, bậc Thánh nam Thanh văn đệ tử 
của Đức Phật, có 3 bậc như sau: 

- Aggasãvaka: bậc Thánh tối thượng Thanh văn. 

- Mahãsãvaka: bậc Thánh đại Thanh văn. 

- Pakatisãvaka: bậc Thánh Thanh văn (hạng 
thường). 

Ba bậc Thánh Thanh văn này được thảnh tựu do 
ba la mật và lời phát nguyện của mình. 

1. Bậc Thánh tối thượng Thanh văn như thế nào? 

Bậc Thánh tối thượng Thanh văn là bậc Thánh 
A-ra-hán cao cả nhất trong hàng Thánh Thanh văn đệ 
tử của Đức Phật, do phát nguyện ra lời và đã được 
Đức Phật trong quá khứ thọ ký rõ ràng. 

Đổi với vị Bồ Tát tối thượng Thanh văn 

(Aggasãvakabodhisatta) ẩy, sau khi đã được Đức Phật 
trong quá khứ thọ ký xong, cần phải tạo 10 pháp ba la 
mật: 

- Bố thí ba la mật (Dãnapãramĩ). 

- Giữ giới ba la mật (Sĩlapãramĩ). 

- Xuất gia ba la mật (Nekkhammapãramĩ). 

- Tỉnh tẩn ba la mật (Vĩriyapãramĩ). 

- Trí tuệ ba la mật (Pannãpãramĩ). 
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- Chân thật ba la mật (Saccapãramĩ). 

- Chi nguyện ba la mật (Adhiịthãnapãramĩ). 

- Nhan nại ba la mật (Khantipãramĩ). 

- Tâm từ ba la mật (Mettãpãramĩ). 

- Tâm xả ba la mật (Upekkhãpãramĩ). 

Trong suốt thời gian 1 a tăng kỳ và 100 ngàn đại 
kiếp trái đất. Khi vị Bồ Tát tối thượng Thanh văn đã 
tạo đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật rồi, trong kiếp hiện 
tại chắc chắn phải gặp Đức Phật, đúng theo lời thọ ký 
của Đức Phật trong quá khứ. Vị Bồ Tát ấy đến hầu 
Đức Phật, xin thọ Tỳ khưu, và được Đức Phật cho 
phép thọ Tỳ khưu bằng cách gọi “Ehi Bhikkhu” Sau 
khi trở thảnh Tỳ khưu, vị Tỳ khưu ấy, tiến hành thiền 
định, tiến hành thiền tuệ, chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết 
Bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán có Tứ tuệ phân 
tích, Lục thông... 

Trong cuộc lễ đại hội Thánh Tăng, Đức Phật 
tuyên dưong bậc Thánh A-ra- hán ấy, là bậc Thánh tối 
thượng Thanh văn cao cả nhất trong hàng Thanh văn 
đệ tử của Đức Phật. 

Đức Phật Gotama có 2 vị Thánh tối thượng Thanh 
văn đệ tử là: 

- Ngài Đại Đức Sãriputta, là bậc Thánh tối thượng 
Thanh văn cao cả nhất, xuất sắc nhất về trí tuệ, trong 
hàng Thánh Thanh văn đệ tử. 

- Ngài Đại Đức Moggallãna, là bậc Thánh tối 
thượng Thanh văn cao cả nhất, xuất sắc nhất về thần 
thông, trong hàng ThánhThanh văn đệ tử. 
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2. Bậc Thánh đại Thanh văn như thế nào? 

Bậc Thánh đại Thanh văn là bậc Thánh A-ra-hán 
do phát nguyện, và đã được Đức Phật trong quá khứ 
thọ ký chắc chắn rồi. 

Đối với vị Bồ Tát đại Thanh văn (Mahãsãvaka- 
bodhisatta) ấy, sau khi đã được Đức Phật trong quá 
khứ thọ ký, cần phải tạo 10 pháp hạnh ba la mật 
thêm thời gian suốt 100 ngàn đại kiếp trái đất. Khi 
vị Bồ Tát đại Thanh văn đã tạo đầy đủ 10 pháp hạnh 
ba la mật xong, chắc chắn trong kiếp hiện tại phải 
gặp Đức Phật, đúng theo lời thọ ký của Đức Phật 
trong quá khứ. Vị Bồ Tát ấy đến hầu Đức Phật, xin 
thọ Tỳ khưu, và được Đức Phật cho phép thọ Tỳ 
khưu bằng cách gọi “Ehi Bhỉkkhu^\ Sau khi trở 
thành Tỳ khưu, vị Tỳ khưu ấy, tiến hành thiền định, 
tiến hành thiền tuệ, chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, 
trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán có Tứ tuệ phân tích, 
Lục thông... 

Trong số các bậc Thánh đại Thanh văn ấy, có số 
vị đặc biệt xuất sắc nhất về một hay nhiều đức hạnh 
nào đó, trong hàng Thanh văn đệ tử của Đức Phật. 
Nhân dịp chư Tăng hội họp, Đức Phật tuyên dương 
bậc Thánh đại Thanh văn về đức hạnh ấy. 

Đức Phật Gotama có 80 vị Thánh đại Thanh văn, 
trong số ấy có 41 vị etadagga, mỗi vị có một đức hạnh 
đặc biệt xuất sắc nhất trong hàng Thanh văn đệ tử của 
Đức Phật. 
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3. Bậc Thánh Thanh văn hạng thường như thế 
nào? 

Bậc Thánh Thanh văn hạng thường là bậc Thánh 
Thanh văn đệ tử của Đức Phật không có đức tính xuất 
sắc đặc biệt nào, và cũng không có sự thọ ký của Đức 
Phật quá khứ. 

Đối với vị Bồ Tát Thanh văn hạng thường 
ịPakatisãvakabodhisatta), có ý nguyện mong giải 
thoát khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài, 
không có Đức Phật nào thọ ký, vị này cần phải tạo 10 
pháp hạnh ba la mật, suốt thời gian không nhất định 
rõ ràng, khoảng dưới 100 ngàn đại kiếp trái đất. 

Trong kiếp hiện tại, vị Bồ Tát Thanh văn hạng 
thường này gặp Đức Phật hoặc gặp giáo pháp của 
Ngài còn đang lưu truyền trên thế gian. Vị Bồ Tát 
này, thọ Tỳ khưu hoặc tại gia cư sĩ là cận sự nam, tiến 
hành thiền tuệ, chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng 
đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, 
hoặc Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả, hoặc 
Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Quả, hoặc A-ra- 
hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả, tùy theo năng 
lực ba la mật, nhất là trí tuệ ba la mật của mình đã tạo 
trong kiếp quá khứ và kiếp hiện tại này. 

Đức Phật Gotama có vô số bậc Thánh Thanh văn 
hạng thường. 
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Bậc Thánh Nữ Thanh Văn 

Trong Phật giáo, bậc Thánh nữ Thanh văn đệ tử 
của Đức Phật, cũng có 3 bậc như sau: 

- Aggasãvikã: bậc Thánh nữ tối thượng Thanh văn. 

- Mahãsãvikã: bậc Thánh nữ đại Thanh văn. 

- Pakatisãvikã: bậc Thánh nữ Thanh văn hạng 
thường. 

Người cận sự nữ phát nguyện trở thành một trong 
ba bậc Thánh nữ Thanh văn này, cách tạo 10 pháp 
hạnh ba la mật, và sự phát nguyện cũng giống như bậc 
Thánh nam Thanh văn. 

Đức Phật Gotama có 2 bậc Thánh nữ tối thượng 
Thanh văn là: 

- Ngài Đại Đức Tỳ khưu ni Khemã, là bậc Thánh 
nữ A-ra-hán tối thượng Thanh văn đặc biệt xuất sắc 
về trí tuệ, trong hàng Thánh nữ Thanh văn. 

- Ngài Đại Đức Tỳ khưu ni Uppalavaụụã, là bậc 
Thánh nữ A-ra-hán tối thượng Thanh văn đặc biệt xuất 
sắc về thần thông, trong hàng Thánh nữ Thanh văn. 

Đức Phật Gotama có số bậc Thánh nữ A-ra-hán 
đại Thanh văn không rõ^^\ nhưng điều chắc chắn là 
trong số chư bậc Thánh nữ A-ra-hán đại Thanh văn ấy 
có 13 vị etadagga, mồi vị có một đức hạnh đặc biệt 
xuất sắc nhất trong hàng Thánh nữ Thanh văn đệ tử 
của Đức Phật. 

Đức Phật Gotama có vô số bậc Thánh nữ Thanh 
văn hạng thường. 

“Không rõ” vì chưa tìm thấy tài liệu. 


1 




Phần 2 

TĂNG BẢO 


1-Thòi Điểm Bắt Đầu Của Tỳ Khưu 

Đức Bồ Tát Siddhattha chứng đắc thảnh Bậc 
Chánh Đẳng Giác vào ngày rằm tháng tư, đồng thời 
Phật bảo và Pháp bảo bắt dầu xuất hiện trên thế gian; 
đến ngày rằm tháng sáu, Đức Phật thuyết pháp 
chuyển pháp luân đầu tiên tại khu rừng phóng sinh 
nai, gọi là “Isipatana”, để tế độ nhóm 5 đạo sĩ, có 
Ngài Koụdanna trưởng nhỏm. 

Sau khi Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển pháp 
luân (Dhammacakkappavattanasutta) xong, trong 
nhóm 5 đạo sĩ, chỉ có Đại Đức Konặahha là vị đầu 
tiên chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 
Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, trở 
thành bậc Thánh Nhập Lưu đầu tiên trong giáo pháp 
của Đức Phật Gotama. Sau khi Đại Đức Kondanna 
đã chứng đắc thành bậc Thánh Nhập Lưu, Ngài kính 
xin Đức Phật cho phép thọ Tỳ khưu. 

Đức Phật quán xét biết rõ phước thiện ba la mật 
đầy đủ của Đại Đức Koụụanna, nên Ngài cho phép 
thọ Tỳ khưu bằng cách “Ehi Bhỉkkhu ” đây là thời 
điếm bắt đầu Tăng bảo xuất hiện trên thế gian. 

Đại Đức Kondanna là vị Tỳ khưu đầu tiên trong 
giáo pháp của Đức Phật Gotama, đồng thời ngôi Tam 
bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo xuất hiện đầy đủ 
trên thế gian bắt đầu kể từ ngày ấy. 
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Và tiếp theo ngày 16 tháng sáu, Đại Đức Vappa 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Lưu 
Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, trở thành bậc 
Thánh Nhập Lưu, được phép thọ Tỳ khưu cũng bằng 
cách “Ehỉ Bhikkhu 

- Ngày 17 tháng sáu, cũng như vậy, Đại Đức 
Bhaddiya trở thảnh bậc Thánh Nhập Lưu, được phép 
thọ Tỳkhưu bằng cách “EhiBhikkhu”. 

- Ngày 18 tháng sáu, Đại Đức Mahãnãma trở 
thành bậc Thánh Nhập Lưu, được phép thọ Tỳ khưu 
bằng ckch“EhiBhikkhu”. 

- Ngày 19 tháng sáu, Đại Đức Assaji trở thảnh 
bậc Thánh Nhập Lưu, được phép thọ Tỳ khưu bằng 
cách “EhiBhỉkkhu”. 

Từ đó về sau, việc thọ Tỳ khưu được lưu truyền 
cho đến ngày nay, đã trải qua 2.591 năm, và hy vọng 
việc thọ Tỳ khưu sẽ tiếp tục duy trì trong giáo pháp 
của Đức Phật Gotama cho đến khi gần mãn tuổi thọ 
Phật giáo 5.000 năm. 

2- Thòi Điểm Bắt Đầu Của Tỳ Khưu 

Lúc Đức Phật ngự tại chùa Nigrodhãrama, gần kinh 
thành Kapilavatthu, khi ấy bà Mahãpajãpatigotamĩ vào 
hầu Đức Phật xong, ngồi một bên họp lẽ, bèn bạch 
với Đức Phật rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con kính xin Đức Thế 
Tôn cho phép người nữ thọ Tỳ khưu ni trong giáo 
pháp của Ngài. 


' Vinaya, Bộ Culavagga, phần Bhikkhunĩkhuddaka. 
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Đức Thế Tôn ngăn cản rằng: 

- Này Mahãpajãpatigotamĩ, không nên xin như 
vậy, không nên khẩn khoản van xin cho người nữ thọ 
Tỳ khưu ni trong giáo pháp của Như Lai. 

Bà Mahãpajãpatigotamĩ kính xin lần thứ nhì, lần 
thứ ba rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con kính xin Đức Thế 
Tôn cho phép người nữ thọ Tỳ khưu ni trong giáo 
pháp của Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn ngăn cản lần thứ nhì, lần thứ ba rằng: 

- Này Mahãpajãpatigotaniĩ, không nên xin như 
vậy, không nên khẩn khoản van xin cho người nữ thọ 
Tỳ khưu ni trong giáo pháp của Như Lai. 

Lúc ấy bà Mahãpajãpatigotaniĩ thất vọng nghĩ 
rằng: “Đức Thế Tôn không cho phép người nữ được 
thọ Tỳ khưu ni trong giảo pháp của Ngài”, nên bà 
khổ tâm, tủi phận khóc, cung kính đảnh lễ Đức Thế 
Tôn ra về. 

Đó là lần đầu tiên bà Mahãpajãpatigotamĩ xin 
Đức Thế Tôn cho phép người nữ thọ Tỳ khưu ni trong 
giáo pháp của Ngài, nhưng Đức Phật khuyên bà 
không nên xin như vậy. 

Vào hạ thứ năm của Đức Phật, Ngài an cư nhập 
hạ tại tịnh xá trong khu rừng lớn thuộc xứ Vesalĩ, 
cũng trong thời gian ấy, Đức vua Suddhodana, phụ 
vưong của Đức Phật, còn tại vị trên ngai vàng, tiến 
hành thiền tuệ chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra- 
hán Thánh Quả, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán xong, 
tịch diệt Niết Bàn ngay trong ngày hôm ấy. 
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Sau khi Đức vua là bậc Thảnh A-ra-hán tịch diệt Niết 
Bàn, một lần nữa, bà Mahãpajãpatigotamĩ cùng nhỏm 500 
cận sự nữ dòng Sakya đều cạo tóc, mặc y cà sa màu lõi 
mít, chân không, đi bộ từ kinh thảnh Kapilavatthu dẫn 
nhau đến xứ Vesalĩ, làm cho đôi chân của Bà Mahã- 
pajãpatigotamĩ sưng phồng lên, thân mình dính đầy bụi 
đường, khổ thân, khổ tâm, buồn tủi đứng khóc bên ngoài 
cổng tịnh xá, nơi Đức Phật đang an cư nhập hạ. 

Đại Đức Ãnanda nhìn thấy cảnh thật đáng thưong 
như vậy, bèn hỏi rằng: 

- Thưa bá mẫu Mahãpajãpatigotamĩ, tại sao đôi 
chân bá mẫu sưng phồng lên, thân mình dính đầy bụi 
đường, khổ thân, khổ tâm, gưong mặt ướt đẫm nước 
mắt, buồn tủi đứng khóc bên ngoài cổng tịnh xá như 
thế này? 

Bà Mahãpajãpatigotamĩ thưa rằng: 

- Thưa Đại Đức Ãnanda, bởi vì Đức Thế Tôn 
không cho phép người nữ thọ Tỳ khưu ni, trong giáo 
pháp của Ngài. 

Đại Đức Ãnanda thưa rằng: 

- Thưa bá mẫu Mahãpajãpatigotamĩ, nếu như vậy, 
xin bá mẫu chờ ở đây một lát, đợi bần đạo vào xin 
Đức Thế Tôn cho phép người nữ được thọ Tỳ khưu 
ni, trong giáo pháp của Ngài. 

Khi ấy Đại Đức Ãnanda vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
ngồi một nơi họp lẽ, rồi bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, bá mẫu Mahãpajãpati- 
gotamĩ đôi bàn chân sưng phồng, thân mình dính đầy 
bụi đường, khổ thân, khổ tâm, gưong mặt ướt đẫm nước 
mắt, đứng khóc bên ngoài cổng tịnh xá, do thất vọng 
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rằng: “Đức Thế Tôn không cho phép người nữ thọ Tỳ 
khưu ni, trong giáo pháp của Ngài”. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho phép 
người nữ được thọ Tỳ khưu ni, ừong giáo pháp của Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này Ãnanda, con chớ nên xin như vậy! Con chớ 
nên chiều ý mà xin cho người nữ thọ Tỳ khưu ni, 
trong giáo pháp của Như Lai. 

Đại Đức Ãnanda kính xin lần thứ nhì, lần thứ ba rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho phép 
người nữ được thọ Tỳ khưu ni, Uong giáo pháp của Ngài. 

Đức Phật dạy lần thứ nhì, lần thứ ba rằng: 

- Này Ãnanda, con chớ nên xin như vậy! Con chớ 
nên chiều ý mà xin cho người nữ thọ Tỳ khưu ni, 
trong giáo pháp của Như Lai. 

Đại Đức Ãnanda nghe Đức Thế Tôn không hài 
lòng cho người nữ thọ Tỳ khưu ni, trong giáo pháp 
của Ngài. Vì vậy, Đại Đức nghĩ cách gián tiếp xin 
Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, người nữ thọ Tỳ khưu 
ni trong giáo pháp của Ngài, có thể chứng đắc Nhập 
Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, Nhất Lai 
Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh Đạo, 
Bất Lai Thánh Quả, cho đến A-ra-hán Thánh Đạo, A- 
ra-hán Thánh Quả được hay không? Bạch Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này Ãnanda, người nữ thọ Tỳ khưu ni ttong giáo 
pháp của Như Lai, có thể chứng đắc Nhập Lưu Thánh 
Đạo, Nhập Lưu Thảnh Quả, Nhất Lai Thảnh Đạo, Nhất 
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Lai Thánh Quả, Bất Lai Thảnh Đạo, Bất Lai Thảnh Quả, 
cho đến A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thảnh Quả đuợc. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu người nữ thọ Tỳ 
khưu ni, trong giáo pháp của Ngài, thì có thể chứng đắc 
Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, Nhất Lai 
Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh Đạo, 
Bất Lai Thánh Quả, cho đến A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra- 
hán Thánh Quả được. Kính bạch Đức Thế Tôn, bá mẫu 
Mahãpajãpatigotamĩ là dì mẫu của Ngài, đã từng chăm 
nom săn sóc, ban cho bầu sữa ngon lành của bá mẫu để 
nuôi dưỡng Ngài kể từ khi Phật mẫu quy thiên. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, vậy xin Đức Thế Tôn 
cho phép bá mẫu Mahãpajãpatigotamĩ được thọ Tỳ 
khưu ni, trong giáo pháp của Ngài. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Ãnanda, nếu dì mẫu Mahãpajãpatigotamĩ 
chấp thuận, thọ nhận 8 trọng pháp này, thì đó là sự 
thọ Tỳ khưu ni của dì mẫu. 

TÁM TRỌNG PHÁP (Garudhamma) 

Tám trọng pháp là: 

1- Dầu Tỳ khưu ni có 100 hạ, cũng phải đứng dậy 
đón tiếp, chấp tay cung kỉnh đảnh lễ Tỳ khưu vừa mới 
thọ Tỳ khưu trong ngày hôm ẩy. 

Đó là điều mà Tỳ khưu ni phải tôn trọng, cung 
kỉnh thực hành theo cho đến trọn đời. 

2- Tỳ khưu ni không nên an cư nhập hạ nơi chùa 
chiền không có Tỳ khưu. 

Đó là điều mà Tỳ khưu ni phải tôn trọng, cung 
kính thưc hành theo cho đến tron đời. 
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3- Tỳ khưu ni luôn luôn quan tâm 2 điều: 

- Hỏi ngày Uposatha: ngày lễ tụng giới bốn. 

- Nghe lời giáo huấn của Tỳ khưu hằng nửa tháng 
1 lần. 

Đó là điều mà Tỳ khưu ni phải tôn trọng, cung 
kính thực hành theo cho đến trọn đời. 

4- Tỳ khưu ni sau khỉ an cư nhập hạ xong, phải 
làm lễ Pavãranã: thỉnh mời giữa chư Tăng 2 phải: Tỳ 
khưu ni Tăng và Tỳ khưu Tăng. 

Đó là điều mà Tỳ khưu ni phải tôn trọng, cung 
kỉnh thực hành theo cho đến trọn đời. 

5- Tỳ khưu ni phạm tội nặng (satnghãdisesa), 
phải bị hành phạt mãnatta suốt 15 ngày giữa chư 
Tăng 2 phải: Tỳ khưu ni Tăng và Tỳ khưu Tăng. 

Đó là điều mà Tỳ khưu ni phải tôn trọng, cung 
kính thực hành theo cho đến trọn đời. 

6- Giới tử là Sikkhãmãnắ^^ đã thực tập 6 giới 
trong sạch và đầy đủ suốt 2 năm rồi mới được làm lễ 
thọ Tỳ khưu ni giữa chư Tăng 2 phái: Tỳ khưu ni 
Tăng trước và Tỳ khưu Tăng sau. 

Đó là điều mà Tỳ khưu ni phải tôn trọng, cung 
kỉnh thực hành theo cho đến trọn đời. 

7- Tỳ khưu ni không được chửi rủa mắng nhiếc Tỳ 
khưu trong bất cứ trường hợp nào. 

Đỏ là điều mà Tỳ khưu ni phải tôn trọng, cung kinh 
thực hành theo cho đến trọn đời. 

^ Sikkhãmãnã thực tập 6 giới: ngũ giới + giới không ăn phi thời 
trong sạch suốt 2 năm. Trong thời gian thực tập, nếu phạm một 
giới nào vị Sikkhãmãnã phải bắt đầu kế lại từ đầu. 
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8- Sau khi thọ Tỳ khưu ni rồi cấm dạy Tỳ khưu, 
chỉ có Tỳ khim dạy Tỳ khim ni mà thôi. 

Đó là điều mà Tỳ khim ni phải tôn trọng, cung 
kỉnh thực hành theo cho đến trọn đời. 

Này Ãnanda, nếu dì mẫu Mahãpajãpatigotamĩ 
chấp thuận, thọ nhận 8 trọng pháp này, thì đó là sự 
thọ Tỳ khuu ni của dì mẫu. 

Đại Đức Ãnanda ghi nhớ rõ 8 trọng pháp của Đức 
Phật dạy xong, Ngài đi gặp bà Mahãpajãpatigotamĩ 
dạy lại 8 trọng pháp của Đức Phật cho bà. 

Bà Mahãpajãpatigotamĩ bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đại Đức Ẫnanda, con xin chấp 
thuận, thọ nhận 8 trọng pháp, cung kỉnh thực hành 
đầy đủ cho đến trọn đời. Vỉ như cô gái, cậu trai thích 
ăn mặc đẹp đẽ, khi đã tắm rửa sạch sẽ rồi, trân trọng 
đón nhận được đóa hoa thom, vòng hoa lài bằng hai 
bàn tay đặt lên trên đầu. 

(Trích dịch từ luật Tạng CũỊavagga). 

Sau khi bà Mahãpajãpatigotamĩ chấp thuận, thọ 
nhận 8 trọng pháp xong, Bà trở thảnh Tỳ khuu ni đầu 
tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. 

Nhu vậy, sự bắt đầu của Tỳ khuu ni là vào thời kỳ 
hạ thứ 5 của Đức Phật, khi Ngài đang an cu nhập hạ 
tại tịnh xá trong khu rừng lớn thuộc xứ Vesalĩ. 

Và nhóm 500 cận sự nữ dòng Sakya, đuợc Đức 
Phật cho phép thọ Tỳ khuu ni bằng cách tụng 
natticatutthakammvãcã: 1 lần tụng tuyên ngôn và tiếp 
theo tụng 3 lần thảnh sự ngôn giữa Tỳ khuu Tăng, vì 
khi ấy chua có Tỳ khuu ni Tăng. 
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Ke từ đó về sau, mỗi khi thọ Tỳ khưu ni, mới có 
đủ chư Tăng 2 phái: Tỳ khưu ni Tăng và Tỳ khưu 
Tăng, mỗi phái tụng natticatutthakammavãcã, gồm đủ 
8 lần (atthavãcika). 

Tỳ khưu ni Tăng dần dần phát triển, trải qua thời 
gian khá lâu, mãi cho đến kỳ kết tập tam tạng lần thứ 
tư tại Tích Lan vào 450 năm, sau Đức Phật tịch diệt 
Niết Bàn, Tỳ khưu ni Tăng vẫn còn thịnh hành trên xứ 
Srilankã ấy. 

3-Thòi Điểm Cuối Cùng Của Tỳ Khưu Ni 

Thời kỳ bắt đầu của Tỳ khưu ni, thời gian được 
xác định rõ ràng, đó là vào hạ thứ 5 của Đức Phật tại 
xứ Vesalĩ, khi bà Mahãpajãpatigotamĩ được phép thọ 
Tỳ khưu ni đầu tiên, trong giáo pháp của Đức Phật 
Gotama. Nhưng thời gian cuối cùng của Tỳ khưu ni 
không được xác định rõ ràng. 

Thòi kỳ Đức Vua Asoka, Tỳ khưu ni Tăng còn rất 
đông, được gởi sang tmyền bá xứ Srilankã. Những 
người cận sự nữ tại bản xứ thọ Tỳ khưu ni cũng nhiều. 

Theo lịch sử của Srilankã, thời Đức vua Vattaga- 
manĩ trị vì, Đức vua có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, 
đứng ra hộ độ chư Tỳ khưu Tăng kết tập Tam tạng lần 
thứ tư, vào thời gian 450 năm sau Đức Phật tịch diệt 
Niết Bàn. Trong thời kỳ kết tập Tam tạng lần thứ tư này, 
Tỳ khưu ni Tăng vẫn còn tồn tại, mãi cho đến khoảng 
500 năm sau Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, do không có 
người nữ kế tục thọ Tỳ khưu ni nên Tỳ khưu ni mất hẳn. 

Đó là thời kỳ chấm dứt Tỳ khưu ni trên thế gian. 

(Dựa theo lời nói đầu của bộ Therĩgãthã). 
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4-Tám Cách Thọ Upasampada 

Trong Phật giáo, Đức Phật đã chế định ban hành 
8 cách thọ upasampadã. 

* Đối với Tỳ khưu có 5 cách như sau: 

1- Ehi Bhikkhũpasampadã: Thọ Tỳ khưu bằng 
cách Đức Phật gọi “Ehi Bhikkhu 

2- Saranagamanũpasampadã: Thọ Tỳ khưu bằng 
cách thọ Tam quy. 

3- Ovãdapaịiggahanũpasampadã: Thọ Tỳ khưu 
bằng cách thọ nhận lời giáo huấn của Đức Phật. 

4- Panhãbyãkaranũpasampadã: Thọ Tỳ khim 
bằng cách trả lời đúng câu hỏi của Đức Phật. 

5- Natticatutthakammũpasampadã: Thọ Tỳ khưu 
bằng cách tụng 1 lần natti (tuyên ngôn) và tiếp theo 
tụng 3 lần kammavãcã (thành sự ngôn). 

* Đối với Tỳ khưu ni có 3 cách như sau: 

6- Garudhammapaịiggahanũpasampadã: Thọ Tỳ 
khưu nỉ bằng cách thọ nhận 8 trọng pháp. 

7- Dũtenũpasampadã: Thọ Tỳ khưu ni bằng cách 
nhờ người đại diện. 

8- Atịhavãcikũpasampadã: Thọ Tỳ khưu ni bằng 
cách giữa 2 Tăng phái: Tỳ khưu ni Tăng trước, Tỳ 
khưu Tăng sau, mỗi phái tụng một lần nattỉ và 3 lần 
kammavãcã, trở thành 8 lần tụng (atthavãcỉka). 
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Giải Thích; 

* Thọ Tỳ khưu (Bhikkhu upasampadã) 

Đức Phật chế định ban hành phép thọ Tỳ khưu 
bằng 5 cách. 

1- Ehi Bhikkhũpasampadã như thế nào? 

Người cận sự nam (hoặc đạo sĩ, tu sĩ ngoại đạo) 
sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, phát sanh đức tin 
trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng có ý 
nguyện muốn thọ Tỳ khưu, người cận sự nam ấy đến 
hầu Đức Phật, đảnh lễ xin Đức Phật cho phép thọ Tỳ 
khưu. Đức Phật dùng Phật nhãn quán xét đến tiền kiếp 
người cận sự nam ấy thấy rõ rằng: “Người cận sự nam 
ẩy là người có ba la mật đầy đủ, nhất là hạnh bo thỉ ba 
la mật, đã từng bo thỉ 8 món vật dụng của Sa môn (tam 
y, bát, dây thắt lưng, dao cạo tóc, ống kim chỉ và đồ 
lọc nước), và đã phát nguyện trở thành Ehỉ Bhikkhu 

Do đó, khi Đức Phật đưa bàn tay phải, chỉ bằng 
ngón trỏ truyền dạy rằng: 

“Ehi Bhikkhu! Svãkkhãto dhammo cara 
brahmacariyam sammã dukkhassa antakiriyãya”. 

“Con hãy lại đây! Con trở thành Tỳ khưu theo ỷ 
nguyện! Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng, 
hoàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Con hãy 
thực hành phạm hạnh đúng đắn dẫn đến sự chứng đắc 
tận cùng của kho đế”. 

Khi Đức Phật truyền dạy vừa dứt lời, ngay tức thì, 
người cận sự nam ấy (hoặc đạo sĩ, tu sĩ ngoại đạo) trở 
thành Tỳ khưu, có đầy đủ 8 món vật dụng của Sa môn, 
được thành tựu là do quả của phước thiện (chư thiên 
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đem đến dâng cúng), vị Tỳ khưu có Tăng tướng trang 
nghiêm, ngũ căn thanh tịnh, như một vị Tỳ khưu 60 hạ. 

Như vậy gọi là thọ Tỳ khưu bằng cách gọi Ehi 
Bhỉkkhũpasampadã. 

Đại Đức Aũũasỉ Konậaũna là vị đầu tiên thọ Tỳ 
khưu bằng cách gọi “Ehỉ Bhikkhu”, cũng là vị Tỳ 
khưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, 
và tiếp theo tuần tự các Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, 
Ngài Mahãnãma, và Ngài Assaji cũng đều thọ Tỳ 
khưu bằng cách gọi “EhỉBhỉkkhu”. 

Chỉ có Đức Phật mới có khả năng cho phép giới 
tử thọ Tỳ khưu bằng cách gọi “Ehi Bhikkhu” mà 
thôi. Ngoài ra, chư bậc Thánh Thanh văn không có 
oai lực cho thọ Tỳ khưu theo cách ấy. Đức Phật 
Gotama cho phép giới tử thọ Tỳ khưu bằng cách gọi 
“Ehỉ Bhỉkkhu” tất cả gồm có 28.647 vị Tỳ khưu. 

- Trong Luật tạng có 1.344 Vị như sau: 


Nhóm Pancavaggĩ có 5 vị. 

Đại Đức Yasa và bạn hữu có 56 vị. 

Nhóm Bhaddavaggĩ anh em và bạn hữu có 1.030 vị. 
Nhị vị Aggasãvaka và nhỏm đệ tử có 252 vị. 
Đại Đức Aủgulimãla 1 vị. 

- Trong Kinh Tạng có 27.303 Vị nhu sau: 

Bà la môn Sela và nhóm đệ tử có 301 vị. 
Đức vua Mahãkappina và cận thần có 1.001 vị. 
Dân thành Kapilavatthu có 10.000 vị. 


Bà la môn Parayanika và nhỏm đệ tử có 16.001 vị. 
Gồm có tất cả 28.647 Vị Tỳ khưu Ehi Bhikkhu. 
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2- Saranagamanupasampada như thế nào? 

về sau, chư bậc Thánh Tăng đi khắp nơi thuyết 
pháp để tế độ chúng sinh, nếu có người cận sự nam 
nào có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, có ý nguyện muốn thọ Tỳ khưu, Đức Phật 
cho phép chư bậc Thánh Tăng rằng: 

“Anụịãnãmi bhikkhave, imehi tĩhi saraụa- 
gamanehỉpabbạịỳatn upasampadaỉn”^^ 

“Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép thọ Sa di, 
Tỳ khưu hằng cách cho thọ Tam quy 

Giới tử thọ Sa di, Tỳ khưu trước tiên phải cạo tóc 
râu, mặc y cà sa màu lõi mít, để chừa vai bên phải, 
ngồi chồm hổm, chấp 2 tay để trên trán xin thọ Tam 
quy: “Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng’\ bằng 
tiếng PãỊi, đọc theo vị Thầy Tế Độ như sau: 

Buddham saranam gacchãmi. 

Dhammam saranatn gacchãmi. 

Sarngharn saranam gacchãmi. 

Dutiyampi, Buddhatn saranam gacchãmi. 

Dutiyampi, Dhammam saranatn gacchãmi. 

Dutiyampi, Samgham saranarn gacchãmi. 

Tatiyampi, Buddham saranam gacchãmi. 

Tatiyampi, Dhammam saranatn gacchãmi. 

Tatiyampi, Satnghatn saranatn gacchãmi. 

Khi người giới tử nào thọ Tam quy xong, người 
giới tử ấy trở thảnh Tỳ khưu. 

Đó gọi là thọ Tỳ khưu bằng cách thọ Tam quy. 


' Vinayapitaka, Mahavagga, phần Pabbajjupasampadakatha. 
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3- Ovadapatiggahanupasampada như thế nào? 

Đức Phật giáo huấn Đại Đức Mahãkassapa 3 
điều rằng: 

1- “Trong Phật giáo này, này Kassapa, con nên 
thực hành rằng: trước tiên con nên có tâm hố thẹn tội 
lỗi và ghê sợ tội lỗi đoi voi bậc cao hạ, bậc bằng hạ, 
bậc nhỏ hạ. 

2- Trong Phật giáo này, này Kassapa, con nên 
thực hành rằng: con nên lẳng nghe chánh pháp, nên 
cung kỉnh mọi chánh pháp ẩy, ghi nhớ đầy đủ mọi 
chảnh pháp ẩy. 

3- Trong Phật giáo này, này Kassapa, con nên 
thực hành rằng: con nên tiến hành đề mục niệm 
thân ”. 

Khi Đại Đức Mahãkassapa thọ nhận 3 điều giáo 
huấn của Đức Phật, chính là sự thảnh tựu thọ Tỳ khuu 
của Ngài. 

Đó gọi là truờng hợp thọ Tỳ khuu bằng cách thọ 
nhận lời giáo huấn của Đức Phật. 

Đây là truờng họp đặc biệt chỉ riêng cho Đại Đức 
Mahãkassapa mà thôi. 

4- Panhãbyãkaranũpasampadã như thế nào? 

Tại chùa Pubbãrãma, Đức Phật đang ngự đi kinh 

hành, khi ấy Sa di tên là “Sopãka” đến hầu Đức Phật. 
Đức Phật bèn hỏi Sa di Sopãka câu hỏi liên quan đến 
đề mục asubha: bất tịnh rằng: 

- Uddhamãtakasahhã’ti vã Sopãka, rũpasannãhi 
vã ime dhammã nãnatthã nãnã byaíyanã, udahu 
ekatthã byaíyanameva nãnã... 
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“Này Sa di Sopãka, niệm tưởng tử thỉ 2-3 ngày 
sình lên hoặc niệm tưởng sắc pháp, hai pháp này 
nghĩa khác nhau, danh từ gọi khác nhau? Hay nghĩa 
giong nhau, danh từ gọi khác nhau? 

Sa di Sopãka mới lên 7 tuổi bạch với Đức Phật 
rằng: 

- “Uddhamãtakasannã ’ti vã Bhagavã rũpasannã ’ti 
vã ime dhammã ekatthã byanjanameva nãnã... ” 

“Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, niệm tưởng tử thi 2-3 
ngày sình lên hoặc niệm tưởng sắc pháp, nghĩa giong 
nhau, chỉ có danh từ gọi khác nhau. Bạch Ngài 

Đức Phật hài lòng câu trả lời của Sa di Sopãka, 
nên Ngài cho phép Sa di Sopãka trở thành Tỳ khuu. 
Đó gọi là thọ Tỳ khuu bằng cách trả lời đúng câu hỏi 
của Đức Phật. Đây là truờng họp đặc biệt chỉ riêng 
cho vị Sa di Sopãka mà thôi. 

5- Nattỉcatutthakammũpasampadã như thế nào? 

Giáo pháp của Đức Phật ngày càng phát triển, Tỳ 
khuu càng ngày càng đông. Cho nên Đức Phật bỏ 
cách thọ Tỳ khuu bằng cách thọ Tam quy rằng: 

“Yã sã bhikkhave, mayã tĩhỉ saranagamanehi 
upasampadã anunnatã, tam ajjatagge paịikkhipãmi. 

Anujãnãmi bhikkhave, natticatutthena kammena 
upasampãdetum 


' Vinayapitaka, Bộ Mahãvagga, phần Paạãmitakatha. 
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“Này chư Tỳ khưu, Như Lai đã cho phép thọ Tỳ 
khưu bằng cách thọ Tam quy; kế từ nay về sau, Như 
Lai bỏ cách thọ Tỳ khưu ẩy. 

Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép thọ Tỳ Khưu 
bằng cách tụng một lần natti (tuyên ngôn) và tiếp theo 
tụng 3 lần kammavãcã (thành sự ngôn), gọi là 
natticatutthakammavãcã 

Cách thọ Tỳ khưu này bắt đầu từ Đại Đức Rãdha 
và được lưu truyền mãi cho đến ngày nay. 

Hiện nay, trong các nước Phật giáo theo truyền 
thống hệ phái Theravãda (Nam Tông), từ phía 
nam Àn Độ, truyền qua các nước Tích Lan 
(Srilankã), Miến Điện (Myanmar), Thái Lan, Cam-pu- 
chia, Lào cho đến nước Việt Nam; mặc dầu mỗi nước 
có ngôn ngữ tiếng nói khác nhau, song tất cả đều căn 
cứ theo Luật tạng PãỊi làm căn bản, cho nên vẫn cố 
gắng giữ gìn, duy trì y nguyên theo truyền thống thọ 
Sa di theo cách thọ Tam quy bằng ngôn ngữ PãỊi, vị 
Thầy Te Độ truyền Tam quy, giới tử thọ Tam quy, cả 
hai bên đều phải phát âm từng chữ, từng câu, đúng 
theo văn phạm PãỊi gọi là “Ubhato suddhV’. 

Và nghi thức thọ Tỳ khưu, chư Tỳ khưu Tăng từ 
5 vị trở lên hội họp tại noi sĩmã. Có 2 hoặc 3 vị Tỳ 
khưu luật sư hành Tăng sự tụng natticatuttha- 
kammavãcã: tụng một lần hatti (tuyên ngôn) và tiếp 
theo tụng 3 lần kammavãcã (thành sự ngôn), phải 
phát âm từng chữ, từng câu đúng theo văn phạm PãỊi. 

Đó gọi là thọ Tỳ khưu bằng cách tụng 
natticatutthakammavãcã. 
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Ngoài cách thọ Tỳ khưu này ra, còn lại tất cả 
mọi cách hành Tăng sự (Samghakamma) khác, chư 
Tỳ khưu Tăng hội họp tại sĩmã cũng tụng natti- 
kammavãcã bằng ngôn ngữ PãỊi, hầu như giống hệt 
nhau, kể cả tụng những bài kinh Parittapãỉi nữa. 

Đây là tính đặc thù của các nước Phật giáo 
theo truyền thống Hệ Phái THERAVẴDA, bởi vì 
các nước này đều căn cứ y theo Tam tạng PãỊi làm 
nền tảng căn bản chính. 


* Thọ Tỳ khưu ni (Bhỉkkhuni upasampada) 

Đức Phật chế định ban hành phép thọ Tỳ khưu ni 
bằng 3 cách. 

1- Garudhammapatiggahanũpasampadã như thế 
nào? 

Thời kỳ Đức Phật ngự tại tịnh xá trong khu rừng 
lớn thuộc xứ Vesalĩ, bà Mahãpajãpatigotamĩ cùng 
nhóm 500 cận sự nữ dòng Sakya đứng trước cổng tịnh 
xá buồn tủi khóc than, vì Đức Phật không cho phép 
phái nữ thọ Tỳ khưu ni. 

Đại Đức Ãnanda nhìn thấy tình cảnh thật đáng 
thương nhu vậy, nên vào xin với Đức Phật cho phép 
phái nữ được thọ Tỳ khưu ni. Đức Phật truyền dạy: 
Neu dì mẫu Mahãpajãpatigotamĩ chấp thuận thọ nhận 
8 trọng pháp (garudhamma), thì đó là sự thọ Tỳ khưu 
ni của dì mẫu (Xem phần “8 trọng pháp trang 98). 
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Bà Mahãpajãpatigotamĩ cung kính chấp thuận, 
thọ nhận 8 trọng pháp mà Đức Phật đã chế định ban 
hành. 

Đó gọi là thọ Tỳ khuu ni bằng cách thọ nhận 8 
trọng pháp. 

Đây là truờng họp đặc biệt chỉ riêng cho bà 
Mahãpajãpatigotamĩ mà thôi. Đại Đức Tỳ khuu ni 
Mahãpajãpatigotamĩ là vị Tỳ khuu ni đầu tiên trong 
giáo pháp của Đức Phật Gotama. 

2- Dũtenũpasampadã như thế nào? 

Truông họp cô Anậhakãsĩ, truớc khi thọ Tỳ khuu 
ni, cô là một kỹ nữ nổi tiếng. Nay cô Aụdhakãsĩ đã 
thọ Tỳ khuu ni giữa Tỳ khuu ni Tăng rồi, cô 
Andhakãsĩ chuẩn bị lên đuờng đi đến kinh thảnh 
Sãvatthi để hầu Đức Phật và xin phép thọ Tỳ khuu ni 
giữa Tỳ khuu Tăng. Cô hay tin có một nhóm trai trẻ 
ăn chơi sẽ đón đuờng bắt cô, do đó cô không dám đi 
đến hầu Đức Phật, cô nhờ một nguời đại diện đến 
bạch với Đức Phật về sự khó khăn cản trở của cô 
trong việc đến xin phép thọ Tỳ khuu ni giữa Tỳ khuu 
Tăng. Đức Phật biết nhu vậy, nên đặc biệt cho phép 
cô rằng: 

“Anụịãnãmi bhikkhave, dũtena pi upasampadetum 

“Này chư Tỳ khim, Như Lai cho phép cô Anậhakãsĩ 
thọ Tỳ khưu ni bằng cách nhờ người đại diện 

Đó gọi là thọ Tỳ khuu ni bằng cách nhờ nguời đại 
diện. 

Đây là truờng họp đặc biệt chỉ riêng cho cô 
Aụậhakãsĩ mà thôi. 




TĂNG BẢO - 8 CÁCH THỌ UPASAMPADÃ 


111 


3- Atíhavacikupasampada như thế nào? 

Trước khi thọ Tỳ khưu ni, giới tử là Sikkhãmãnã 
được tu tập giữ gìn 6 giới hoàn toàn trong sạch và đầy 
đủ suốt 2 năm (nếu phạm giới nào, phải bắt đầu trở 
lại). Khi giới tử Sikkhãmãnã đủ 2 năm rồi, được phép 
thọ giới Tỳ khưu ni, gồm 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn thứ nhất: chư Tỳ khưu ni Tăng hội 
họp tại nơi sĩmã (ranh giới sĩmã), vị Tỳ khưu ni luật 
sư hành Tăng sự tụng một lần natti (tuyên ngôn) và 
tiếp theo tụng 3 lần kammavãcã (thành sự ngôn), gọi 
là hatticatutthakammavãcã. 

- Giai đoạn thứ hai: Giới tử Tỳ khưu ni ấy đến 
trình chư Tỳ khưu Tăng hội họp tại nơi sĩmã, vị Tỳ 
khưu luật sư hành Tăng sự tụng 1 lần iiatti và tiếp 
theo tụng 3 lần kammavãcã, gọi là ũatticatuttha- 
kammavãcã. 

Như vậy, sự thọ Tỳ khưu ni phải hành Tăng sự 
giữa chư Tăng 2 phái, mỗi phái đều hành Tăng sự 
tụng hatticatutthakammavãcã, gồm đủ 8 lần, gọi là 
Atthavãcĩkũpasampadã. 

Cách thọ Tỳ khưu ni này áp dụng chung cho tất 
cả Tỳ khưu ni. 

Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, bà Mahã- 
pajãpatigotamĩ cùng nhóm 500 cận sự nữ dòng 
Sakya đến xin Đức Phật thọ Tỳ khưu ni. Đặc biệt bà 
Mahã-pajãpatigotamĩ cung kính chấp thuận thọ nhận 
8 trọng pháp của Đức Phật đã ban hành, đó là sự thọ 
Tỳ khưu ni của bà Mahãpajãpatigotamĩ. Còn nhỏm 
500 cận sự nữ dòng Sakya Đức Phật cho phép thọ Tỳ 
khưu ni chỉ có Tỳ khưu Tăng hành Tăng sự tụng 1 
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lần natti và tiếp theo tụng 3 lần kammavãcã, gọi là 
natticatutthakammavãcã, vì khi ấy chưa có Tỳ khưu 
ni Tăng. Tất cả nhỏm 500 cận sự nữ dòng Sakya trở 
thành Tỳ khưu ni. 

Ke từ đó về sau, nghi thức thọ Tỳ khưu ni giữa 
chư Tăng 2 phái: Tỳ khưu ni Tăng và Tỳ khưu Tăng, 
mồi phái hành Tăng sự tụng natticatutthakammavãcã, 
gồm đủ 8 lần. Do đó, gọi là Aịthavãcĩkũpasampadã. 

5- Ý Nghĩa Bhỉkkhu: Tỳ Khưu 

Bhikkhu có nhiều ý nghĩa. 

5.1- Nghĩa Bhikkhu theo văn phạm PãỊi 

- Bhikkhati sĩlenã’ti Bhikkhu: Bậc có thói quen 
thường đi khất thực đế nuôi mạng gọi là Bhikkhu: Tỳ 
khưu. 

- Sarnsãre bhayatn ikkhatĩhi Bhikkhu: Bậc thay rõ 
sự tai họa trong vòng tử sanh luân hồi gọi là Bhikkhu: 
Tỳ khưu. 

5.2- Nghĩa Bhikkhu theo Kinh tạng 

Trong Chú giải kinh Đại Tứ niệm xứ dạy: 

- Yo ca ỉmam patìpattìm patipajjati, so Bhỉkkhu 
nãma hotVtỉ patipattiyã Bhikkhubhãvadassanato pỉ 
“Bhikkhu^^^l 

“Hành giả nào thực tập, tiến hành Tứ niệm xứ 
này, người ẩy gọi là Tỳ khưu. Tỳ khưu chứng tỏ là 
hành giả tiến hành Tứ niệm xứ”. 


' Chú giải bộ Mahavagga, kinh Mahãsatipatthãnasuttavaụụana. 
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- “Patỉpannako hỉ devo va hotu manusso va 
Bhikkhũ ’ti sankhyam gacchatỉyeva 

“Hành giả tiến hành Tứ niệm xứ, dầu là chư thiên 
hoặc nhân loại đều xem là Tỳ khưu cả thảy 

Như vậy, Tỳ khưu theo ý nghĩa kinh tạng chính là 
hành giả tiến hành Tứ niệm xứ, hay tiến hành thiền 
tuệ. 

5.3- Nghĩa Bhikkhu theo Luật tạng 

Bhikkhu: Tỳ khưu được thành tựu do chư Tỳ 
khưu Tăng hội họp nâng đỡ lên bậc cao bằng cách 
hành Tăng sự, do vị Đại Đức luật sư tụng 
natticatutthakammavãcã: tụng 1 lần natti (tuyên 
ngôn) và tiếp theo tụng 3 lần kammavãcã (thành sự 
ngôn). Khi hành Tăng sự tụng xong natticatuttha- 
kammavãcã, giới tử Sa di trở thànhTỳ khưu theo luật. 
Thọ Tỳ khưu có 2 hạng người: 

1- Người cận sự nam đủ tuổi thọ Tỳ khưu gọi là: 
Bhikkhu: Tỳ khưu. 

2- Người cận sự nữ đủ tuổi thọ Tỳ khưu gọi là: 
Bhikkhunĩ: Tỳ khưu. 

6- Chi Pháp Trở Thành Tỳ Khưu 

Theo Luật tạng, bộ Chú giải CũỊavagga dạy: 

Tỳ khưu được thảnh tựu cần phải hội đủ 5 chi 
pháp. 


' Chú giải bộ Mahãvagga, kinh Mahãsatipatthãnasuttavaụnana. 
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6.1- Năm Chi Pháp Thành Tựu Tỳ khưu 

1- Vatthusampatti: Người cận sự nam hoàn toàn 
không phạm lỗi. 

2- Nattisampatti: Tụng hattỉ: tuyên ngôn hoàn 
toàn đúng theo văn phạm PãỊi. 

3- Anusãsanasampattỉ: Tụng kammavãcã: thành 
sự ngôn hoàn toàn đúng theo văn phạm PãỊi. 

4- Sĩmãsampatti: Chỗ ranh giới sĩmã hoàn toàn 
đúng theo luật. 

5- Purisasampatti: Tỳ khưu Tăng hội đầy đủ đế 
hành Tăng sự. 

Người giới tử nào hội đầy đủ hoàn toàn 5 chi 
pháp này, không thiếu một chi pháp nào, sau khi 
chư Tỳ khưu Tăng hội hành Tăng sự tụng 
natticatutthakammavãcã: tụng 1 lần hatti (tuyên 
ngôn) và tiếp theo tụng 3 lần kammavãcã (thành sự 
ngôn) chấm dứt xong, người giới tử ấy trở thành vị 
Bhikkhu: Tỳ khưu. 

Neu trường hợp người giới tử thiếu một chi pháp 
nào, dầu là một chi tiết nhỏ, buổi lễ thọ Tỳ khưu 
không thảnh tựu, giới tử ấy không trở thành Tỳ 
khưu, nếu tự nhận là Tỳ khưu thì chỉ là giả danh Tỳ 
khưu. 

6.2- Năm Chi Pháp Không Thành Tựu Tỳ khuu 

1- Vatthuvippatti: Người cận sự nam không đủ 
tuối hoặc phạm lỗi. 

2- Nattivippatti: Tụng nattỉ: tuyên ngôn không 
đúng theo văn phạm PãỊi. 
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3- Anusasanavỉppattỉ: Tụng kammavaca: thành 
sự ngôn không đúng theo văn phạm PãỊi. 

4- Sĩmãvippatti: Chỗ ranh giới sĩmã không đúng 
theo luật. 

5- Purisavippatti: Tỳ khưu Tăng hội không đầy đủ 
để hành Tăng sự. 

Neu giới tử gặp phải một trong 5 chi pháp này, thì 
buổi lễ thọ Tỳ khưu không thành tựu, giới tử ấy 
không trở thảnh Bhikkhu (Tỳ khim). 

Giải Thích: 

1- Vatthu: Ngưòi Cận Sự Nam 

1.1- Vatthusampatti như thế nào? 

Vatthusampatti nghĩa là nguời cận sự nam đầy đủ 
20 tuổi, kể từ khi đầu thai vào lòng mẹ, đồng thời 
nguời cận sự nam ấy hoàn toàn không thuộc vào 13 
hạng nguời có lỗi, cấm thọ Tỳ khuu. 

Đó gọi là vatthusampatti, nguời cận sự nam có thể 
làm lễ thọ Tỳ khuu. 

1.2- Vatthuvippatti như thế nào? 

Vatthuvippatti nghĩa là nguời cận sự nam thuộc 
vào một trong 13 hạng nguời, không thể thọ Tỳ khuu. 

13 hạng người có lỗi không thể sửa chữa 

1-Trộm tăng tướng Tỳ khưu: giả Tỳ khưu song 
chung với Tỳ khưu thật (theyyasamvãsaka). 
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2- Người từ ngoại đạo qua Phật giáo, song chưa 
bỏ tà kiến của ngoại đạo (diịthiyapakkantaka). 

3- Người ái nam (pannaka: bán nam bản nữ). 

4- Long vương hóa thành người nam 
(tiracchãna). 

5- Người cận sự nam giết mẹ (mãtughãtaka). 

6- Người cận sự nam giết cha (pitughãtaka). 

7- Người cận sự nam giết bậc Thánh A-ra-hán 
(Arahantaghãtaka). 

8- Người cận sự nam làm cho kim thân của Đức 
Phật bị vết bầm (máu) (ỉohituppãdaka). 

9- Người cận sự nam làm chia rẽ chư Tỳ khưu 
Tăng (Samghabhedaka). 

10- Người cận sự nam hãm hại Tỳ khim ni 
(Bhikkhunĩdũsaka). 

11- Người có lưỡng tỉnh (ubhatobyaíyana: nam 
tỉnh và nữ tỉnh). 

12- Người cận sự nam trước đây đã từng thọ Tỳ 
khưu, phạm tội bất cộng trụ (pãrãjika) đã bị hoàn tục. 

13- Người cận sự nam chưa đầy đủ 20 tuối. 

Tất cả 13 hạng người nam này, gọi là vatthu- 
vippatti, không cho phép làm lễ thọ Tỳ khưu. Dầu làm 
lễ thọ Tỳ khưu rồi, cũng không thành tựu Tỳ khưu, 
nếu tự nhận mình là Tỳ khưu thì chỉ là giả danh Tỳ 
khưu mà thôi. 
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2- Natti: Tuyên Ngôn 

2.1- Nattisampatti như thế nào? 

Nattisampatti nghĩa là vị Đại Đức luật sư thông 
thạo về văn phạm PãỊi, rành rẽ về cách hành Tăng sự. 
Tụng 1 lần ỉĩatti (tuyên ngôn) đúng từng nguyên âm, 
từng phụ âm, từng chữ đúng theo thãna, karaụa, 
payatana và đúng theo 10 byanjanabuddhi. Đó gọi là 
nattisampatti: tụng tuyên ngôn hoàn toàn đúng theo 
văn phạm PãỊi và cách hành Tăng sự. 

2.2- Nattivippatti như thế nào? 

Nattivippatti nghĩa là vị Đại Đức luật sư không 
thông thạo về văn phạm PãỊi, không rành rẽ về cách 
hành Tăng sự. Tụng 1 lần ỉĩatti (tuyên ngôn) không 
đúng từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ không 
đúng theo ịhãna, karana, payatana và không đúng 
theo 10 byanjanabuddhi. 

Đó gọi là nattivippatti: tụng tuyên ngôn không 
đúng theo văn phạm PãỊi và cách hành Tăng sự. 

Như vậy, cuộc lễ thọ Tỳ khưu không thành tựu, 
giới tử không trở thành Tỳ khưu, nếu tự nhận mình là 
Tỳ khưu thì chỉ là giả danh Tỳ khưu mà thôi. 

3- Anussãsana: Thành Sự Ngôn 

3.1-Anussãsanasampatti như thế nào? 

Anussãsanasampatti nghĩa là vị Đại Đức luật sư 
thông thạo về văn phạm PãỊi, rảnh rẽ về cách hành 
Tăng sự. Tụng 3 lần kammavãcã (thành sự ngôn) 
đúng từng nguyên âm, từng phụ âm, từng chữ đúng 
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theo thana, karana, payatana và đúng theo 10 
byanjanabuddhi. 

Đó gọi là Anussãsanasampatti: tụng thành sự 
ngôn hoàn toàn đúng theo văn phạm PãỊi và cách 
hành Tăng sự. 

3.2- Anussãsanavippatti như thế nào? 

Anussãsanavippatti nghĩa là vị Đại Đức luật sư 
không thông thạo về văn phạm PãỊi, không rành 
rẽ về cách hành Tăng sự. Tụng 3 lần 
kammavãcã (thành sự ngôn) không đúng từng nguyên 
âm, từng phụ âm, từng chữ không đúng theo thãna, 
karana, payatana và không đúng theo 10 
byanjanabuddhi. 

Đó gọi là Anussãsanavippatti: tụng thành sự ngôn 
không đúng theo văn phạm PãỊi và cách hành Tăng sự. 

Như vậy, cuộc lễ thọ Tỳ khưu không thành tựu, 
giới tử không trở thành Tỳ khưu thật. Neu tự nhận 
mình là Tỳ khưu thì chỉ là giả danh Tỳ khưu mà thôi. 

Vị Đại Đức tụng natticatutthakammavãcã: tụng 1 
lần iỉatti (tuyên ngôn), tiếp theo tụng 3 lần 
kammavãcã (thành sự ngôn), đúng từng nguyên âm, 
từng phụ âm, từng chữ đúng theo: 

- Thãna: nơi phát sanh của nguyên âm, phụ âm. 

- Karaụa: nhân phát sanh của nguyên âm, phụ âm. 

- Payatana: sự cố gắng phát âm đúng theo ịhãna 
và karana. 

Trong ngôn ngữ PãỊi gồm có 41 âm: 

- Nguyên âm có 8 âm, đó là: a, ã, i, ĩ, u, ũ, e, o. 
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- Phụ âm có 33: 


Ka 

kha 

ga 

gha 

n 

Ca 

cha 

ja 

jha 

na 

Ta 

tha 

da 

ậha 

na 

Ta 

tha 

da 

dha 

na 

Pa 

pha 

ba 

bha 

ma 

Ya 

ra 

la 

va 

sa 


Đó là 41 âm gồm cả nguyên âm và phụ âm. Chia 
thành 6 thãna, 6 karaụa và 4 payatana. 

Thãna và 6 Karana 

1 - Kanthatthãna: Nơi phát âm ở cổ, gồm có 8 âm: 2 
nguyên âm và 6 phụ âm là: a, ã, ka, kha, ga, gha, h, ha. 

- Và cũng là kanịhakarana: nhân phát âm ở cố. 

2- Tãlutthãna: Nơi phát âm ở đóc họng, gồm có 
8 âm; 2 nguyên âm và 6 phụ âm là: i, ĩ, ca, cha, ja, 
jha, na, ya. 

- Và jivhãmajjhakarana: nhân phát âm ở giữa lưỡi. 

3- Muddhatthãna: Nơi phát âm ở hàm ếch, gồm 
có 7 phụ âm là: ta, tha, da, ậha, na, ra, ỉa. 

- Và jỉvhopaggakarana: nhân phát âm ở gần đầu 
lưỡi. 

4- Dantatthãna: Nơi phát âm ở 2 đầu răng, gồm 
có 7 phụ âm là: ta, tha, da, dha, na, la, sa. 

- Và jivhaggakarana: nhân phát âm ở đầu lưỡi. 

5- Otthatthãna: Nơi phát âm ở 2 đầu môi, gồm 
có 7 âm: 2 nguyên âm và 5 phụ âm là: u, ũ, pa, pha, 
ba, bha, ma. 

- Và cũng là otthakarana: nhân phát âm ở 2 đầu môi. 
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6- Nãsỉkatthãna: Nơi phát âm nơi lỗ mũi, có 1 
phụ âm là: niggahita: m, phụ âm m có dấu chẩm ở 
bên dưới, như am, im, utn. 

- Và cũng là nãsỉkakarana: nhân phát âm nơi lỗ 

mũi. 

Những nguyên âm phụ âm phát sanh 2 thãna: 

- Nguyên âm e: phát âm nơi 2 ịhãna: kanthatãluị- 
thãna: nơi cố và dóc họng. 

- Nguyên âm o: phát âm nơi 2 thãna: kanthotthat- 
thãna: nơi cô và môi. 

- Phụ âm va: phát âm nơi 2 thãna: dantotthat- 
thãna: nơi răng và môi. 

- Những phụ âm h, ha, na, na, ma: phát âm nơi 
2 thãna: là ịhãna riêng của mỗi nhóm và lỗ mũi. 

4 Payatana: sự cố gắng phát âm đúng theo thãna 
và karana, có 4 cách: 

1- Sarnvata: sự cố gang đóng ịhãna và karana. 

2- Vivata: sự co gắng mở thãna và karana. 

3- Phuttha: sự cố gắng tiếp xúc mạnh ịhãna và 
karana. 

4- Isamphuttha: sự cố gang tiếp xúc nhẹ ịhãna và 
karana. 

Đó là 4 cách cố gắng phát ra âm thanh cho đúng 
thãna và karaụa. 

Vấn đề này nêu ra ở đây để hiểu tổng quát về 
thãna, karana và payatana. Sự hiểu rõ ràng về văn 
phạm PãỊi là phận sự của vị Đại Đức luật sư tụng 
natti (tuyên ngôn) và kammavãcã (thành sự ngôn) trong 
lúc hành Tăng sự. 
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10 byanjanabuddhi 

Trong bộ Chú giải Luật tạng Parivãra dạy rằng: 

Vị Đại Đức luật su tụng natti và kammavãcã cần 
phải thông thạo, rành rẽ 70 byaỉyanabuddhi, nhu sau: 

“Sithilarn dhanitanca dĩgharassarn 

Garukam ỉahukanceva nỉggahỉtam 

Sambandham vavatthitam vimuttam 

Dasadhã byaíyanabuddhiyã pabhedo 

Nshĩa: 

Vị Đại Đức luật sư tụng nattỉ và kammavãcã nên 
hiếu biết rõ 10 loại byanjanabuddhi là:sithila, 
dhanita, dĩgha, rassa, garuka, lahuka, niggahita, 
sambandha, vavatthita và vimutta. 

Giải Thích; 

Trong ngôn ngữ PãỊi có 41 âm. 

- Nguyên âm có 8 âm đó là: a, ã, i, ĩ, u, ũ, e, o. 

- Phụ âm có 33 âm chia ra làm 6 nhỏm: 


Nhóm mẫu tự PãỊi 

1- Nhóm ka đầu có 5 phụ âm 

2- Nhóm ca đầu có 5 phụ âm 

3- Nhóm ta đầu có 5 phụ âm 

4- Nhóm ta đầu có 5 phụ âm 

5- Nhóm pa đầu có 5 phụ âm 


1 

2 

3 

4 

5 

ka 

kha 

ga 

gha 

ủ 

ca 

cha 

ja 

jha 

na 

ta 

tha 

da 

dha 

na 

ta 

tha 

da 

dha 

na 

pa 

pha 

ba 

bha 

ma 


6- Không nhóm có 8 phụ âm: ya, ra, la, va, sa, Ịa, ha, m. 
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1- Sithila là những phụ âm ở vị trí thứ nhất và 
thứ ba của mỗi nhóm gồm có 10 phụ âm: ka, ga, ca, 
ja, ta, da, ta, da, pa, ba. Mười phụ âm này khi phát 
âm cố gắng đụng thãna và karana phát ẫm giọng yếu. 

2- Dhanita là những phụ âm ở vị trí thứ nhì và 
thứ tư của mỗi nhóm gồm có 10 phụ âm: kha, gha, 
cha, jha, tha, ậha, tha, dha, pha, bha. Mười phụ âm 
này khi phát âm, cố gắng đụng thãna và karana phát 
âm giọng mạnh. 

3- Dĩgha là những nguyên âm đọc giọng dài gồm 
có: ã, ĩ, ũ, e, o, 5 nguyên âm đơn này, đứng trước phụ 
âm hoặc ghép sau phụ âm. Khi tụng đọc giọng dài 
gấp đôi nguyên âm giọng ngắn. Thời gian tụng đọc 
giọng dài khoảng chừng 2 lần nháy mắt liên tục 
(không nên kéo dài như giọng ca hát ngân nga). 

4- Rassa là những nguyên âm đọc giọng ngắn 
gồm có: a, i, u. Ba nguyên âm đơn này, đứng trước 
phụ âm hoặc ghép sau phụ âm. Khi tụng đọc giọng 
ngắn bằng một nửa nguyên âm tụng đọc giọng 
dài. Thời gian tụng đọc giọng ngan khoảng chừng 
1 lần nháy mắt liên tục (không nên kéo dài như giọng 
ca hát ngân nga). 

Dầu nguyên âm tụng đọc giọng dài như e, o, 
nhưng khi ghép chung với một phụ âm 
(byaỉyanasamyoga) trở thành tụng đọc giọng ngắn. 

Ví du: Seỵyo, sotthi, ettha, nguyên âm ghép với 
ey, ot, et. Khi tụng đọc trở thành giọng ngan. 5'gv -vo, 
sot-thi, ẹl-ửìã.... 

5- Garuka là những nguyên âm đọc giọng nặng 
gồm có: ã, ĩ, ũ, e, o. 
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- Năm nguyên đơn, đứng trước phụ âm hoặc ghép 
sau phụ âm đọc giọng nặng. Ví dụ : Yã, so... 

- Nguyên âm ghép với phụ âm (byanjanasamyoga). 

Ví du : Na+k-khamati = nakkhamati, “nak” tụng 
đọc giọng nặng và chậm... 

6- Lahuka là những nguyên âm đọc giọng nhẹ 
gồm có: a, i, u. 

- Và những nguyên âm không ghép dính vào phụ 
âm khác. 

Ví du : Na-khamatỉ, “na ” tụng đọc giọng nhẹ và mau. 

7- Sambandha là những phụ âm trước ghép với 
nguyên âm sau, khi tụng đọc dính theo nguyên âm sau. 

Ví du : Yassãyasmato do 2 danh từ ghép yassa 
+ãyasmato. Xóa nguyên âm “a” sau phụ âm “s”, rồi 
ghép phụ âm “s” với guyên âm “ã” thành yassãyasmato. 

8- Vavatthita là những chữ trước đọc tách rời với 
chữ sau. 

Ví du : Yassa ãyasmato, yassa chữ trước, ãyasmato 
chữ sau tụng đọc tách rời nhau. 

9- Nỉggahỉta là những phụ âm m có chấm dưới 
(m). Ví dụ : am, im, um. 

Khi tụng đọc niggahitanta theo 2 thãna: 

- Sakatthãna phát âm tùy theo thãna của phụ âm. 

- Nãsikatthãna phát âm ở lỗ mũi, cũng là nhân 
phát sanh ở lỗ mũi. 

Khi tụng đọc niggahitanta này, đặc biệt đóng hơi 
cổ, bằng cách ngậm miệng lại để cho hơi đi lên theo 
đường ra lỗ mũi. 
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Ví dụ : Buddham, Dhammam, Samgham... 

* Tụng makaranta: chữ m không có chấm dưới, 
khi tụng đọc phụ âm m theo otthatthãna phát âm nơi 2 
đầu môi, phải ngậm miệng. 

Ví dụ : Buddham, Dhammam, Samgham... 

10- Vimutta là những phụ âm tụng phải mở 
miệng đọc rõ, không ngậm miệng, không để cho hơi 
lên lỗ mũi. 

Ví dụ : Su-nã-tu, e-sã natti... 

Vị Đại Đức luật sư tụng natti-kammavãcã luôn 
luôn ở tư thế ngồi chồm hom hai tay cầm bảng natti- 
kammavãcã, tụng đọc từng nguyên âm, từng phụ âm, 
từng chữ rõ ràng đúng theo văn phạm PãỊi, theo mồi 
cách thức hành Tăng sự. 

Trong 10 byanjanabuddhi này xác định kết quả 
thành tựu hoặc không thảnh tự buổi lễ hành Tăng sự 
của chư Tỳ khưu Tăng. 

Theo bộ luật Kankhãvitaranĩịĩkã dạy rằng: 

“Kammavỉpattỉlakkhana: 

SithUe kattabbe dhanitam, dhanite kattabbe 
sithilam, vimute kattabbe niggahitaỉn, niggahite 
kattabbe vimuttam ’ti. “ỉmãni cattãri byaíyanãni anto 
kammavãcãya kammam dũsenti 

“Trạng thái Tăng sự bị hư: 

Khi vị Đại Đức luật sư tụng phụ âm sithUa trở 
thành phụ âm dhanita; khi tụng phụ âm dhanita trở 
thành phụ âm sithUa; và khi tụng phụ âm, nguyên âm 
vimutta trở thành phụ âm, nguyên âm niggahita; khi 
tụng phụ âm, nguyên âm niggahita trở thành phụ âm, 
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nguyên âm vimutta. 

Trong khi tụng đọc natti-kammavãcã, có sự nhầm 
lẫn trong 4 phụ âm, nguyên âm này, thì buối lễ hành 
Tăng sự ẩy bị hư, không thành tựu 

Ngoài những phụ âm thuộc 4 loại: sithila, dhanita, 
niggahita, vimutta ra, còn lại những phụ âm, nguyên 
âm thuộc 6 loại: dĩgha, rassa, garuka, lahuka, 
sambandha, vavatthita nếu tụng đọc không đúng, 
thì việc hành Tăng sự (Samghakamma) ấy không bị 
hu, Tăng sự ấy vẫn thành tựu. Song gọi là “tụng 
không hay” (duruttam karoti). 

Lễ thọ Tỳ khuu, khi vị Đại Đức luật su tụng natti- 
catutthakammavãcã đúng theo văn phạm PãỊi, đúng 
theo 10 byaỉyanabuddhi hành đúng theo Tăng sự, gọi 
là nattisampatti và anussãsanasampatti hay kamma- 
vãcãsampatti, thì buổi lễ thọ Tỳ khuu đuợc thành 
tựu, giới tử trở thành vị Tỳ khưu (Bhikkhu) thật. Neu 
truờng họp vị Đại Đức luật su tụng natticatuttha- 
kammavãcã không đúng theo văn phạm PãỊi, và không 
đúng theo 10 byanjanabuddhi trong đó có sithila, 
dhanita, niggahita, vimutta thì hành Tăng sự ấy bị hu, 
gọi là nattivippatti và anussãsanavippatti hay 
kammavãcãvippatti, buối lễ thọ Tỳ khuu không thành 
tựu, giới tử không trở thành vị Tỳ khuu, nếu tự nhận 
mình là Tỳ khuu, thì chỉ là giả danh Tỳ khuu mà thôi. 
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4- Sĩmã 

Sĩmã là một chỗ có diện tích không lớn quá cũng 
không nhỏ quá, có chu vi làm ranh giới rõ ràng, đuợc 
chu Tỳ khuu Tăng đã quy định, để làm nơi chu Tỳ 
khuu Tăng hội họp hành mọi Tăng sự Samghakamma 
nhu: uposatha, pavãranã, upasampadã, kathina, 
parivãsa, mãnatta abbhãna... đúng theo luật của Đức 
Phật đã ban hành. 

Sĩmã có 2 loại: 

4.1- Baddhasĩmã: là chỗ sĩmã đã đuợc chu Tỳ 
khuu Tăng hội họp quy định có diện tích không lớn 
quá, cũng không nhỏ quá, tối thiểu đủ cho 21 vị Tỳ 
khuu Tăng ngồi hành Tăng sự, có chu vi rõ ràng, 
đuợc làm đấu bằng 1 trong 8 loại nimitta mà Đức Phật 
đã ban hành cho phép theo luật, và đuợc chu Tỳ khuu 
Tăng đã hành Tăng sự tụng sĩmãsammutỉ- 
kammavãcã để trở thảnh sĩmã làm ranh giới chu vi, 
để hành mọi Tăng sự của chu Tỳ khuu Tăng. 

Baddhasĩmã này có 2 loại: 

4.1.1- Samãnasamvãsasĩmã: là sĩmã đuợc thảnh 
tựu do chu Tỳ khuu Tăng hội họp lại một nơi nhất định 
rồi hành Tăng sự tụng Samãnasãĩnvãsasĩmãsammuti- 
kammavãcã để trở thành sĩmã. 

4.1.2- Avippavãsasĩmã: là sĩmã đuợc thành tựu 
do chu Tỳ khuu Tăng tụng Avỉppavãsasĩmãsammuti- 
kammavãcã liền sau khi đã thảnh tựu samãna- 
satnvãsasĩmã, vì sự lợi ích xa rời tam y mà không bị 
phạm tội. 
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Tương tự cũng có 2 loại sima: 

4.1.3- Mahãsĩmã: là sĩmã rộng lớn tối đa 3 do 
tuần, do chư Tỳ khưu Tăng thống nhất quy định hành 
Tăng sự tụng natti-kammavãcã, đế trở thành mahã- 
sĩmã. Khi hành Tăng sự, tất cả chư Tỳ khưu ở trong 
phạm vi mahãsĩmã đều phải đến hội họp một nơi, ngồi 
trong hatthapãsa (2 cùi tay+1 gang). Trường họp vị 
Tỳ khưu nào bị bệnh không thể đến hội họp được, vị 
Tỳ khưu ấy phải gởi chanda pãrỉsuddhỉ (sự hài lòng, 
tâm trong sạch) của mình cho một vị Tỳ khưu khác và 
nhờ vị Tỳ khưu ấy đến trình giữa chư Tăng. 

4.1.4- Khanậasĩmã: là sĩmã nhỏ nằm trong mahã- 
sĩmã, do tất cả chư Tỳ khưu Tăng quy định bằng cách 
hành Tăng sự tụng natti-kammavãcã để trở thảnh 
khaụậasĩmã. Chư Tỳ khưu Tăng có thể hội họp trong 
khanậasĩmã này tối thiểu 21 vị hành Tăng sự, mà 
không liên quan đến chư Tỳ khưu Tăng hiện đang ở 
trong mahãsĩmã. Khaụdasĩmã cần phải có một đường 
ranh nhỏ xung quanh bao bọc, để phân chia khoảng 
cách khaụdasĩmã và mahãsĩmã, gọi là sĩmantarika. Vì 
khaụụasĩmã có thể giáp ranh với gãmasĩmã, mà không 
thể giáp ranh với mahãsĩmã, cho nên phải có đường 
sĩmantarika. 

4.2- Abhaddhasĩmã: là sĩmã thảnh tựu một cách 
tự nhiên, không do chư Tỳ khưu Tăng hội họp tụng 
natti-kammavãcã như bhaddhasĩmã. 

Abhaddhasĩmã có 3 loại: 

4.2.1- Gãmasĩmã: là sĩmã được chư Tỳ khưu Tăng 
quy định một chu vi quanh một làng, một xã, một khu 
phố... làm ranh giód. Tất cả chư Tỳ khưu Tăng hiện 
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đang ở tại nơi quy định ấy, đều phải đến hội họp, ngồi 
trong hatthapãsa, để hành Tăng sự. Neu vị Tỳ khuu 
nào không đến hội họp đuợc, thì vị Tỳ khuu ấy phải 
gởi chanda và pãrisuddhi cho một vị Tỳ khuu khác nhờ 
đến trình lên giữa chu Tỳ khuu Tăng đang hội họp. 

Neu truờng họp trong gãma ấy, Đức vua hay vị 
đại diện chính phủ dâng cúng đến chu Tỳ khuu Tăng 
một phần đất đủ làm nơi sĩmã để hành Tăng sự, thì 
khoảng chu vi đất ấy trở thành visurngãmasĩmã (phần 
đất riêng biệt trong gãma), chu Tỳ khuu Tăng có 
thể hội họp hành Tăng sự trong phạm vi 
visumgãmasĩmã ấy một cách tự nhiên, mà không liên 
quan đến Tỳ khuu hiện đang ở trong gãma lớn ấy. 

4.2.2- Sattabbhantarasĩmã: là sĩmã trong khu 
rừng lớn, không có nhà ở, chu vi khoảng 392 cùi tay. 
Trong khoảng chu vi này chu Tỳ khuu Tăng có thể 
hội họp hành Tăng sự ở một nơi nào đó nhất định. 

4.2.3- Udakukkhepasĩmã: là sĩmã duới nuớc, nhu 
sông, biển, hồ lớn thiên nhiên. Chu Tỳ khuu Tăng có 
thể ngồi trên bè thả ra giữa dòng sông, biển, hồ thiên 
nhiên, thả neo xuống nuớc giữ cho bè không di 
chuyển, rồi có thể hành Tăng sự. 

4.3- Sĩmãsampattỉ như thế nào? 

Sĩmãsampatti nghĩa là sĩmã có đầy đủ 3 chi pháp: 

4.3.1- Nimittasampatti: dấu “nimitta” chu vi sĩmã 
đầy đủ không thiếu một dấu nào. 

Nimitta: dấu có 8 loại: núi, đá, rừng, cây cối, con 
đường, con sông, ố mối và nước. Trong 8 loại nimitta 
này có thể dùng loại nào cũng đuợc, hoặc dùng xen lẫn 
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nhau. Khi hành lễ thông báo chính xác nimitta phải 
giáp mí chồng lên nhau, gọi là nimittasampatti. 

4.3.2- Purisasampatti: chu Tỳ khuu Tăng hội đầy 
đủ. Chu Tỳ khuu Tăng hội từ 4 vị Tỳ khuu Tăng thật 
trở lên để làm lễ hành Tăng sự qui định ranh giới 
sĩmã. Neu trong một khu vực xã, quận (gãma) có chu 
Tỳ khuu hiện diện bao nhiêu, thì tất cả chu Tỳ khuu 
ấy đều phải đuợc mời đến tham dự. Neu vị Tỳ khuu 
nào không đi đuợc, vị Tỳ khuu ấy phải cho chanda: 
sự hài lòng của mình, đến một vị Tỳ khuu khác và 
nhờ vị Tỳ khuu ấy đến trình giữa chu Tỳ khuu Tăng, 
tất cả chu Tỳ khuu Tăng phải ngồi trong hatthapãsa: 
khoảng 2 cùi tay với 1 gang, để làm lễ hành Tăng 
sự tụng sĩmãsammutikammavãcã quy định ranh giới 
sĩmã, gọi là purisasampatti. 

4.3.3- Natti-kammavãcãsampattỉ: Tụng một lần 
natti (tuyên ngôn) và tiếp theo tụng 1 lần kammavãcã 
(thành sự ngôn), gọi là nattidutiyakammavãcã, đúng 
theo văn phạm PãỊi và luật hành Tăng sự. 

Sĩmã là một công việc rất khó hiểu ữong Luật tạng, ở 
đây chỉ nêu 3 chi pháp chính để thảnh tựu sĩmã mà thôi. 

Khi hội đầy đủ 3 chi pháp trên gọi là 
sĩmãsampatti, làm chỗ để cho chu Tỳ khuu Tăng dễ 
dàng hành mọi Tăng sự đúng theo luật mà Đức Phật 
đã chế định. 

4.4- Sĩmãvippatti như thế nào? 

Sĩmãvippatti nghĩa là chỗ ranh giới sĩmã không thảnh 
tựu, thì không thể làm noi để chư Tỳ khưu Tăng hội họp 
hành Tăng sự đúng theo luật mà Đức Phật đã ban hành. 

Trong bộ Chú giải Kankhãvitarana dạy có 11 
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trường hợp sima hư như sau: 

1- Sĩmã quá nhỏ, không đủ chỗ cho 21 vị Tỳ khưu 
Tăng ngồi hội họp hành Tăng sự (atỉkhuddakã sĩmã). 

2- Sĩmã quá lớn, lớn hon 3 do tuần (atỉmahãtĩ sĩmã). 

3- Sĩmã có nimitta bị hư, không đúng 
(khandanimittã sĩmã). 

4- Sĩmã lấy bóng làm nimitta, không cố định 
(chãyãnimittã sĩmã). 

5- Sĩmã không có nimitta (anỉmỉtta sĩmã). 

6- Tụng natti-kammavãcã bên ngoài vòng chu vi 
sĩmã (bahisĩme ịhitasammatã sĩmã). 

I- Lấy con sông làm sĩmã (nadiyã sammatã sĩmã). 

8- Lấy biến làm sĩmã (sumudde sammatã sĩmã). 

9- Lấy hồ thiên nhiên làm sĩmã (iãtassare 
sammatã sĩmã). 

10- Làm ranh giới sĩmã mới dính với sĩmã cũ 
(sĩmãya sĩmam sambhỉndantena sammatã sĩmãỷ^K 

II- Làm ranh giới sĩmã mới chồng lên sĩmã cũ 
(sĩmãya sĩmam ajjhottharantena sammatã sĩmã). 

Đó là 11 loại sĩmãvipatti, sĩmã bị hư, không đúng 
theo luật mà Đức Phật đã chế định, cho nên chư Tỳ 
khưu Tăng không thể làm nơi hội họp hành Tăng sự. 

Neu chư Tỳ khưu Tăng hội họp hành Tăng sự tại 
sĩmã hư, thì lễ thọ Tỳ khưu sẽ không thảnh tựu, giới 
tử không trở thảnh Tỳ khưu thật. 


' Trong một vùng có nhiều Sĩmã, có đường dây điện nối liền với 
nhau, chư Tỳ khưu Tăng khi hành Tăng sự, nếu không tách rời 
đường dây điện ra khỏi Sĩmã, thì cũng gọi Sĩmãvippatti. 
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5- Purisa: Tỳ khưu Tăng 

5.1- Purisasampatti như thế nào? 

Purisasampatti: nghĩa là chư Tỳ khưu Tăng hội 

đủ số để hành Tăng sự. Đức Phật chế định làm lễ thọ 
Tỳ khưu tại trung Ân Độ (majjhiniapadesa) phải có ít 
nhất 10 vị Tỳ khưu thật, hay nhiều hơn càng tốt. Còn 
ngoài trung Àn Độ ra, các tỉnh nơi biên địa, các nước 
khác, làm lễ thọ Tỳ khưu có ít nhất 5 vị Tỳ khưu thật, 
hay nhiều hơn càng tốt. Chư Tỳ khưu Tăng hành Tăng 
sự tụng natticatutthakammavãcã xong, giới tử Sa di 
trở thảnh Tỳ khưu đúng theo luật của Đức Phật đã chế 
định. 

Đó gọi là purisasampatti: chư Tỳ khưu Tăng hội 
đầy đủ để hành Tăng sự. 

5.2- Purisavippatti như thế nào? 

Purisavippatti: nghĩa là chư Tỳ khưu Tăng hội 
họp không đủ số vị Tỳ khưu thật, để hành Tăng sự 
làm lễ thọ Tỳ khưu tại trung Àn Độ, hoặc không đủ 5 
vị Tỳ khim thật, để hành Tăng sự làm lễ thọ Tỳ khưu 
tại các tỉnh nơi biên địa, hoặc các nước khác. Dầu có 
đông Tỳ khưu, trên 5 vị, nhưng trong số đông ấy có 
nhiều Tỳ khưu giả, không đủ 5 vị Tỳ khưu thật. Như 
vậy, cũng gọi là purisavippattỉ: chư Tỳ khưu Tăng hội 
họp không đầy đủ số lượng tối thiểu để hành Tăng sự 
làm lễ thọ Tỳ khưu. 

Neu làm lễ thọ Tỳ khưu, dầu tụng natticatuttha- 
kammavãcã xong, cuộc lễ thọ Tỳ khưu không thành 
tựu, giới tử Sa di cũng không trở thành Tỳ khưu thật. 
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Do đó cho nên, giới tử muốn trở thảnh Tỳ khưu 
thật, cần phải hội đầy đủ 5 chi pháp: vatthusampatti, 
nattisampatti, anussãvanasampatti, sĩmãsampattỉ và 
purisasampatti. Neu thiếu một chi pháp nào, hay một 
chi tiết nào, thì buổi lễ thọ Tỳ khuu không thảnh tựu, 
giới tử chắc chắn sẽ không trở thảnh Tỳ khuu đúng 
theo luật của Đức Phật ban hành, nếu tự nhận là Tỳ 
khuu thì chỉ là giả danh. 


DALHIKAMMA: Tăng sự vững chắc 

Sau khi lễ thọ Tỳ khuu xong, nếu Tỳ khuu phát 
sanh tâm hoài nghi không biết việc hành Tăng sự tụng 
natticatutthakammavãcã của mình thảnh tựu hay 
không thảnh tựu? Nhu vậy, muốn đuợc chắc chắn, vị 
Tỳ khuu ấy có thể thỉnh chu Tỳ khuu tụng 
natticatutthakammavãcã lại một lần nữa, hoặc nhiều 
lần vì sự lợi ích nhu sau: 

- Neu truớc kia việc tụng natticatutthakammavãcã 
đã thảnh tựu, thì việc tụng lần này càng thêm vững 
chắc. 

- Neu truớc kia việc tụng natticatutthakammavãcã 
không thảnh tựu, thì việc tụng lần này Tăng sự đuợc 
thành tựu, chắc chắn trở thảnh Tỳ khuu thật. 

Nhu trong Chú giải Luật tạng, bộ Parivãra attha- 
kathã dạy: 

“Sace pana akkharaparihĩnam vã padapari- 
hĩnatn vã duruttapadam vã hoti, tassa sodhanatthatn 
punappunam vattum vattati. ỉdatn akuppakammassa 
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daỉhikammam hoti, kuppakamme kammarn hutva 
tiưhati. 

Natticatutthakammavãcã nattinca tisso ca 
kammavãcãyo sãvetvãva kãtabbatn, apalokana- 
kammãdỉvasena na kãtabbam 

“Neu Tăng sự bị hư do bởi đọc sai nguyên âm, 
phụ âm, hoặc bị hư do bởi đọc sai chữ, hoặc hư do 
tụng không rõ; đế làm cho trong sạch Tăng sự ẩy, thì 
nên tụng đi, tụng lại nhiều lần. Sự tụng nhiều lần này, 
Tăng sự thêm vững chắc đoi với Tăng sự trước kia 
không bị hư; hoặc thành tựu Tăng sự, mà trước kia 
bị hư. 

Việc hành Tăng sự lần này, chỉ cần tụng một lần 
tuyên ngôn và 3 lần thành sự ngôn, không nên hành 
các Tăng sự khác như xét hỏi y bát v.v... 

Hành Tăng Sự DaỊhĩkamma 

DaỊhĩkamma: Tăng sự vững chắc, Tăng sự này 
thường hành sau khi đã làm lễ thọ Tỳ khưu. 

Nước Myanmar, giới tử làm lễ thọ Tỳ khưu 
(upasampadã) tại sĩmã, chư Tỳ khưu Tăng đặt tầm 
quan trọng của việc hành Tăng sự tụng natticatuttha- 
kammavãcã (tụng 1 lần tuyên ngôn, liền tiếp theo 
tụng 3 lần thành sự ngôn); cho nên lễ thọ Tỳ khưu cho 
một giới tử, hoặc 2-3 giới tử cùng một lúc; khi hành 
Tăng sự tụng natticatuttha-kammavãcã thường tụng 3 
lần, mỗi lần ba vị. 


' Vinayapitaka Parivãra atthakatha - Kammavaggavaụạana. 
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- Lần thứ nhất có 3 vị Đại Đức luật sư đồng tụng. 

- Lần thứ nhì có 3 vị Đại Đức luật sư khác đồng tụng. 

- Lần thứ ba có 3 vị Đại Đức luật sư khác nữa đồng 
tụng. 

Như vậy, buổi lễ thọ Tỳ khưu của giới tử, gồm tất 
cả 9 vị Đại Đức luật sư hành Tăng sự tụng natti- 
catutthakammavãcã. Thật ra, trong 9 vị Đại Đức luật 
sư, chỉ cần một vị Đại Đức luật sư hành Tăng sự tụng 
natticatuttha- kammavãcã đúng theo cách hành Tăng 
sự; nghĩa là tụng từng mỗi âm, mỗi chữ, mỗi câu đúng 
theo văn phạm PãỊi và 10 byanjanabuddhi là buổi thọ 
Tỳ khưu của giới tử thành tựu, giới tử trở thành vị Tỳ 
khưu thật; còn 8 vị Đại Đức luật sư kia hành Tăng sự 
tụng natticatutthakammavãcã đúng nữa, thì làm cho 
Tăng sự càng thêm vững chắc, vị tân Tỳ khưu càng 
vững tâm, có đức tin vững chắc nơi Tam bảo. 

về sau, các vị Tỳ khưu có duyên lành, có cơ hội 
gặp được những bậc Đại Trưởng lão, đức độ lớn 
muốn nương nhờ nơi quý Ngài, bằng cách xin hành 
daỊhĩkamma. Các vị Tỳ khưu cung thỉnh quý Ngài từ 
bi hành Tăng sự daỊhĩkamma một lần nữa, (hoặc có 
thể hành Tăng sự daỊhĩkamma nhiều lần trong cuộc 
đời Tỳ khưu của mình thì càng tốt). 

Cách Hành Tăng Sự DaỊhĩkamma 


Hành Tăng sự daỊhĩkamma không phải là lễ thọ 
Tỳ khưu. Cho nên, giai đoạn đầu không có phần xét 
hỏi về y bát, 13 pháp tai hại trong thân thể, cuộc đời; 
và giai đoạn cuối không có ghi nhận thời gian: giờ, 
ngày, tháng, năm, thời tiết. Vị Thầy Tế độ không dạy 
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4 pháp nương nhờ và 4 pháp không nên hành. 

Nghi Thức xin Hành Tăng Sự DaỊhĩkamma 

Vị Tỳ khưu xin vị Đại Trưởng lão làm Thầy Te 
độ, để tụng trong khi hành Tăng sự natticatuttha- 
kammavãcã như sau: 

1- Upajjhãyo me (no) Bhante hohi. (3 lần) 

Vị Thầy Tế độ dạy: 

Pãsãdikena sampãdehi (sampãdetha). 

2- Gọi tên vị Thầy Tế độ. 

Gọi tên các vị Tỳ khưu (nhiều nhất 3 vị Tỳ khưu). 

3- Hai - ba vị Đại Đức luật sư cùng nhau hành 
Tăng sự tụng Natticatutthakammavãcã xong, là lễ 
hành Tăng sự DaỊhĩkamma xong. 

Sự lợi ích của lễ hành Tăng sự daỊhĩkamma như 
thế nào? Hành Tăng sự daỊhĩkamma có hai điều lợi 
ích như trong Chú giải bộ Parivãra, phần 
Kammavaggavaụụanã. 

- Trước kia hành Tăng sự natticatutthakammavãcã 
đã thảnh tựu, nay hành Tăng sự daỊhĩkamma thêm 
vững chắc, thêm đức tin vững vàng nơi Tam bảo.... 

- Trước kia hành Tăng sự natticatutthakammavãcã 
không thành tựu, do đọc sai nguyên âm, phụ âm, hoặc 
đọc sai chữ..., nay hành Tăng sự daỊhĩkamma để làm 
cho Tăng sự thảnh tựu. Trước kia không thảnh Tỳ 
khưu đúng theo luật, nay sau khi hành daỊhĩkamma 
Tăng sự xong, trở thành Tỳ khưu thật. 
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Thật ra, tụng natticatutthakammavãcã có một oai 
đức rất phi thường, và chư Tỳ khưu Tăng hội đủ hành 
Tăng sự cũng có một oai đức phi thường. Do đó, 
nước Myanmar, có một số Tỳ khưu thường hành Tăng 
sự daỊhĩkamma để hỗ trợ cho mình được thêm vững 
đức tin trong sạch noi Tam bảo. Cho nên, trong cuộc 
đời Tỳ khưu, nếu có co hội, thì nên hành Tăng sự 
daỊhĩkamma nhiều lần càng tốt. 
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Hoàng tử Rãhula hạ sanh nhằm ngày rằm tháng 6, 
ngay đêm Đức Bồ Tát Siddhattha trốn đi xuất gia năm 
29 tuổi. Đức Bồ Tát nghe tin báo hoàng hậu 
Yasodhara vừa mới hạ sanh Hoàng tử, tình thuơng 
con phát sanh, truớc khi xuất gia, Ngài muốn nhìn 
thấy mặt Hoàng tử. Đức Bồ Tát lén đứng ở cửa nhìn 
vào, hoàng hậu Yasodhara đang mằn nghiêng ngủ 
ngon giấc, tay choàng ngang qua đầu Hoàng tử, nên 
Ngài không nhìn thấy rõ mặt hoàng nhi, Ngài nghĩ: 
“Neu ta bước vào dỡ cánh tay, Hoàng hậu sẽ tỉnh 
giấc, có thế làm trở ngại sự xuất gia của ta. Không 
sao! Bây giờ ta chưa thấy rõ mặt hoàng nhi, sau khi 
ta đã chứng đắc thành Bậc Chánh Đắng Giác rồi, ta 
sẽ trở về nhìn thấy hoàng nhi sau vậy! 

Đức Bồ Tát lặng lẽ lui ra, lên ngựa Kaụdaka cùng 
với Channa, nô bộc thân tín, trốn ra khỏi thảnh xuất 
gia mà không một ai hay biết cả. 

Đến năm 35 tuổi Đức Bồ Tát chứng đắc thảnh Bậc 
Chánh Đẳng Giác, thuyết pháp tế độ chúng sinh. Đức 
vua Suddhodana hay tin thái tử Siddhattha đã trở thảnh 
Đức Phật, Đức vua tmyền cho các quan cận thần đi 
thỉnh Đức Phật ngự trở về kinh thảnh Kapilavatthu để 
Đức vua đuợc chiêm nguỡng. Mãi đến một năm sau 
Đức Phật mới ngự về đến kinh thảnh Kapilavatthu, vào 
ngày 16 tháng 4, sau khi đã thảnh Phật đuợc 1 năm lẻ 1 
ngày, gần 7 năm xa cách kể từ khi rời bỏ kinh thảnh 
Kapilavatthu, Đức Thế Tôn cùng Tăng đoàn 20.000 chu 
Thánh A-ra-hán ngự về kinh thành Kapilavatthu. 
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Đức vua Suddhodana, hoàng tộc cùng toàn thể dân 
chúng đón rước Đức Phật cùng chư Thánh Tăng rất trọng 
thể. Đức Phật dẫn đầu Tăng đoàn 20.000 chư Thảnh A- 
ra-hán ngự đến vườn Nigrodhã. Tại đây Đức Phật đã hóa 
thần thông yamaka pãtỉhãriya: thần thông lửa và nước 
song song phát xuất từ kim thân của Ngài, và một con 
đường bằng thất bảo trên hư không, rồi Ngài ngự đi kinh 
hành trên con đường ấy. Đức vua Suddhodana vô cùng 
kính phục, cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, làm cho toàn thể 
hoàng tộc bất kỳ lớn nhỏ cũng đều cúi đầu đảnh lễ theo. 
Đức Phật bèn thuyết pháp tế độ đức phụ vương cùng 
dòng họ Sakya. Tất cả đều hoan hỉ lời dạy của Ngài, 
nhưng chỉ đảnh lễ ra về, mà không có lời thỉnh mời Đức 
Phật và chư Thánh Tăng độ ngọ vào ngày mai. 

Sáng ngày hôm sau, Đức Phật dẫn đầu Tăng đoàn 
20.000 bậc Thánh A-ra- hán mặc y mang bát vào kinh 
thành Kapilavatthu đi bát theo từng nhà. Đức vua 
Suddhodana hay tin, vội vàng đến hầu Đức Phật bạch 
rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con cảm thấy vô cùng 
xấu hổ khi nhìn cảnh Đức Thế Tôn cùng 20.000 Thánh 
Tăng ôm bát đi khất thực từng nhả như thế này! Con là 
vua một nước, không lo đủ vật thực dâng cúng đến 
Đức Thế Tôn cùng chư Thánh Tăng được sao! 

Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: 

- Thưa phụ vưong, sự đi khất thực từng nhà, đó là 
truyền thống dòng dõi của Như Lai. 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, dòng dõi của chúng ta là 
vua chúa cao quý, truyền thống từ đời vua này sang đòd 
vua khác, chưa bao giờ có việc đi khất thực từng nhà. 
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- Thưa phụ vương, dòng dõi vua chúa là dòng dõi 
của phụ vương. Còn Như Lai thuộc dòng dõi theo 
truyền thống của chư Phật, từ Đức Phật Dĩpaủkãra, 
Đức Phật Kondannã, Đức Phật Maốgala... cho đến Đức 
Phật Kassapa hay vô số chư Phật trong quá khứ, đều 
theo truyền thống đi khất thực từng nhà để nuôi mạng. 

Đức Phật thuyết pháp tế độ Đức vua chứng ngộ 
Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập 
Lưu Thánh Quả trở thành bậc Thánh Nhập Lưu. Lúc 
đó, Đức vua Suddhodana đưa 2 tay nhận bình bát của 
Đức Phật, và thỉnh Đức Phật cùng 20.000 chư Thánh 
A-ra-hán ngự đến cung điện Đức vua. Tại cung đình, 
Đức Phật thuyết pháp tế độ Đức vua chứng đắc Nhất 
Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả trở thảnh bậc 
Thánh Nhất Lai. Và dì mẫu Mahãpajãpatigotamĩ 
chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh 
Quả trở thảnh bậc Thánh Nhập Lưu. Đức vua 
Suddhodana cúng dường vật thực ngon lành đến Đức 
Phật cùng chư Thánh A-ra-hán. Đức vua kính thỉnh 
Đức Phật cùng chư Thánh A-ra-hán mỗi ngày đến 
cung điện để cúng dường vật thực. 

Đen ngày thứ ba, Đức Phật cùng chư Thánh A-ra- 
hán đến cung điện đức vua Suddhodana. Hôm ấy, nhằm 
ngày cử hành lễ đăng quang lên ngôi báu và hôn lễ 
Hoàng tử Nanda^^^ cùng công chúa lanapadakalyãụĩ^. 
Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn trao bát cho hoàng 
tử Nanda đi theo Ngài về chùa Nigrodhã. Hoàng tử 


^ Hoàng tử Nanda là hoàng đệ cùng cha khác mẹ với Đức Phật. 

^ Công chúa lanapadakalyãạĩ chính là công chúa Rũpananda, 
hoàng muội của hoàng tử Nanda. 
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Nanda đi theo nhưng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng 
công chúa lanapadakalyãụĩ căn dặn “Hoàng huynh hãy 
mau trở về”. 

Khi đến chùa Nigrodhã Đức Phật truyền dạy rằng: 

- Này Nanda, con muốn thọ Tỳ khưu hay không? 

Hoàng tử Nanda vì quá kính trọng Đức Phật, nên 

không dám từ chối, bèn bạch với Đức Phật rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, dạ vâng, con muốn thọ 
Tỳ khưu. 

Đức Thế Tôn truyền dạy chư Tỳ khưu Tăng làm 
lễ thọ Tỳ khưu cho hoàng tử Nanda. Hoàng tử Nanda 
đã thọ Tỳ khưu theo lời cho phép của Đức Phật. 

Hoàng tử Rãhula thọ Sa dỉ 

Đức Thế Tôn ngự tại chùa Nigrodhã gần kinh 
thành Kapilavatthu đã đến ngày thứ bảy, buổi sáng 
Đức Phật cùng chư Thánh A-ra-hán ngự đến cung 
điện của đức phụ vương để độ ngọ. Đang lúc Đức 
Phật ngự tại cung điện, khi ấy, hoàng hậu Yasodhara 
gọi hoàng tử Rãhula mới lên 7 mà dạy rằng: 

- Eso te Rãhula pitã, gacchassu dãyajjam yãcãhỉ. 

“Này Rãhula con yêu quỷ, Đức Phật cao thượng 

đang ngự kia, chỉnh là phụ vương của con. Con hãy 
đến xin thừa hưởng 4 kho báu đã biến mất từ khi phụ 
vương của con xuất gia 

Hoàng tử Rãhula đến hầu gần Đức Phật, nhận 
thấy có cảm giác lạ thường bèn quỳ xuống bạch rằng: 

- Sukho vata samana chãyã. 

“Bạch Đại Sa môn phụ vương, ôi! Sự an lạc mát 
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mẽ huyền diệu, trong bóng mát đại từ bi của Ngài 

Khi Đức Phật độ ngọ xong bèn trở về chùa, hoàng 
tử Rãhula theo sát bên Ngài xin được thừa hưởng của 
báu rằng: 

- Dãyajjam me samana dehi! 

Dãyajjam me samana dehi! 

“Đại Sa môn phụ vương, truyền lại cho con thừa 
hưởng kho của báu. 

Đại Sa môn phụ vương, truyền lại cho con thừa 
hưởng kho của báu 

Thay vì truyền của báu thế gian, Đức Thế Tôn 
truyền của báu siêu tam giới cho hoàng tử Rãhula. Vì 
thế Ngài truyền dạy Đại Đức Sãriputta cho hoàng tử 
Rãhula thọ Sa di. 

Dựa theo nguyên nhân đầu tiên này, nên Đức Phật 
cho phép rằng: 

- Anujãnãmi bhikkhave tĩhi saranagamanehi 
sãmanerapabbajjaỉn, “evanca pana bhikkhave 
pabbajetabbo... ” 

“Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép thọ Sa di 
bằng cách truyền, thọ Tam quy. 

Này chư Tỳ khưu, như vậy gọi là thọ Sa di... ”. 

Hoàng tử Rãhula thọ Sa di có: 

- Đại Đức Sãriputta là đức Thầy Tế độ 
(ãcariyupajj hãya). 

- Đại Đức Moggallãna là đức Thầy lo lễ thọ Sa 
di cạo tóc, dạy mặc y cà sa, truyền Tam quy, dạy Sa 
di giới (pabbajjãcariya). 
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- Đại Đức Mahakassapa là Đức Thầy giảng dạy 
các pháp (ovãdãcariya). 

Hoàng tử Rãhula là vị thọ Sa di đầu tiên trong 
giáo pháp của Đức Phật Gotama, tại chùa Nigrodhã 
gần kinh thành Kapilavatthu, vào thời điểm một năm 
lẻ 8 ngày sau khi Ngài đã chứng đắc thảnh Bậc Chánh 
Đẳng Giác. 

Đức vua Suddhodana xỉn đặc ân 4 

Đức vua Suddhodana cảm thấy vô cùng khổ tâm 
khi nghe tin hoàng tôn Rãhula xuất gia thọ Sa di. Đức 
vua nhớ lại khi thái tử Siddhattha bỏ cung điện trốn đi 
xuất gia, làm cho ông thất vọng khổ tâm. Song, ông 
nghĩ còn hoàng tử Nanda và hoàng tôn Rãhula là 
nguồn an ủi của ông. 

Lần này, Đức vua thỉnh Đức Phật về thăm quê 
huơng. Đức Phật cho phép hoàng tử Nanda xuất gia 
thọ Tỳ khuu, cũng làm cho ông thất vọng khổ tâm, 
nhung không dám nói nên lời, vì ông hy vọng còn 
nguời cháu đích tôn Rãhula sẽ kế ngôi vua sau này. 
Nay, Đức Thế Tôn lại cho phép hoàng tôn Rãhula 
xuất gia thọ Sa di, nỗi thất vọng khổ tâm của Đức vua 
không sao chịu đựng đuợc nữa, nên ông bèn đến hầu 
Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, khi Ngài tron đi xuất 
gia, đã làm cho con khố tâm vô cùng. Rồi Ngài lại 
cho hoàng tử Nanda xuất gia thọ Tỳ khưu cũng làm 
cho con khố tâm không kém. Nay Ngài lại cho hoàng 
tôn Rãhula xuất gia thọ Sa di, nỗi thất vọng khố tâm 
làm cho con không sao chịu đựng được nữa. 
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Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, tình thương con như cắt 
da, cắt thịt, cắt gân, cắt đến xương, tủy. 

Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, con xin Ngài ban cho 
một đặc ân: “Con xin Ngài chế định cho chư Đại Đức 
không nên cho phép làm lễ xuất gia cho người con 
nào mà chưa được cha mẹ cho phép 

Đức Thế Tôn chấp thuận, rồi khuyên giải cho 
Đức vua hiểu rõ sự lợi ích cao thuợng của sự xuất gia 
thọ Sa di, thọ Tỳ khuu. Đức vua vô cùng hoan hỉ lời 
giáo huấn của Đức Thế Tôn, rồi đảnh lễ Ngài xin 
phép ngự trở về. 

Do nguyên nhân ấy, nên Đức Phật chế định rằng: 

“Na bhikkhave ananuMãto mãtãpitũhi putto 
pabbajetabbo, yopabbajeyya, ãpattỉ dukkatassa”.^^^ 

“Này chư Tỳ khưu, người con nào mà cha mẹ 
chưa cho phép, Tỳ khưu không nên cho phép xuất gia, 
Tỳ khưu nào cho phép xuất gia, Tỳ khưu ấy phạm 
ãpatti dukkaịa (phạm tác ác) 

Truông hợp cha mẹ qua đời rồi, thì nguời con ấy 
phải đuợc nguời thân, thay thế cha mẹ cho phép. 


' Vinayapitaka, bộ Mahãvagga, phần Mahakhandhaka. 





Phần 3 


NGHI THỨC XUẤT GIA 

Xuất gia nghĩa là từ bỏ nhà, sống đời sống không 
nhà (anagãrỉya). Nghi thức xuất gia cần phải theo 
tuần tự nghi lễ để trở thảnh bậc xuất gia. 

Bậc xuất gia (pabbajja) có 3 hạng. 

1- Isipabbajja: Bậc xuất gia đạo sĩ. 

2- Sãmanerapabbajja: Bậc thọ Sa di trong Phật 
giáo. Hạng tuổi từ 7 tuổi đến 19 tuổi. 

3- Bhikkhupabbajja: Bậc thọ Tỳ khuu trong Phật 
giáo. Hạng tuổi từ 20 tuổi trở lên. 

Trong quyển sách này, chỉ đề cập đến nghi thức 
thọ Sa di và Tỳ khuu trong Phật giáo mà thôi. 

11 hạng người không được phép thọ Sa di 

1- Trộm Tăng tướng Tỳ khưu: giả Tỳ khưu song 
chung với Tỳ khưu thật (theyyasarnvãsaka). 

2- Người từ ngoại đạo qua Phật giáo, song chưa 
bỏ tà kiến của ngoại đạo (diịthiyapakkantaka). 

3- Người ải nam (pannaka: bán nam bản nữ). 

4- Long vương hóa thành người nam (tiracchãna). 

5- Người cận sự nam giết mẹ (mãtughãtaka). 

6- Người cận sự nam giết cha (pitughãtaka). 

7- Người cận sự nam giết bậc Thảnh A-ra-hán 
(Arahantaghãtaka). 
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8- Người cận sự nam làm cho kim thân của Đức 
Phật bị vết bầm (máu) ậohituppãdaka). 

9- Người cận sự nam làm chia rẽ chư Tỳ khưu 
Tăng (Satnghabhedaka). 

10- Người cận sự nam hãm hại phạm hạnh Tỳ 
khưu ni (bhỉkkhunĩdũsaka). 

11- Người có lưỡng tỉnh (ubhatobyaíyana: nam 
tỉnh và nữ tỉnh). 

I- NGHI THỨC LỄ THỌ SA DI (Sãmanera) 

Bất cứ hạng tuổi nào có ý nguyện muốn từ bỏ nhà 
xuất gia trong Phật giáo, điều truớc tiên xin thọ Sa di, 
sau mới thọ Tỳ khuu. Nhu Đại Đức Kondanna sau khi 
nghe Đức Phật thuyết giảng bài kinh Chuyển pháp 
luân xong, Ngài chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc Nhập Luu Thánh Đạo, Nhập Luu Thánh 
Quả, trở thảnh bậc Thánh Nhập Luu, Ngài đảnh lễ 
Đức Phật, kính bạch xin rằng: 

- “Labheyyãham Bhante, Bhagavato santike 
pabbajjam, labheyyam upasampadam 

“Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, con xin Đức Thế Tôn 
cho phép con thọ Sa di, thọ Tỳ khưu. Kỉnh bạch Ngài”. 

Định nghĩa Sãmanera (Sa dỉ) 

“Samanassa apaccam sãmanero 

“Sãmanera: Sa di thuộc về dòng dõi con cái của 
Sa môn nói chung, và cũng là con của vị Đại Đức 
Thầy Te độ nói riêng, đế kế thừa truyền thong dòng 
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dõi của Sa môn, đế giữ gìn và duy trì giáo pháp của 
Đức Phật 

Một người cận sự nam có ý nguyện thọ Sa di, Tỳ 
khưu, điều quan trọng đầu tiên, là người cận sự nam 
ấy phải được cha mẹ cho phép xuất gia. Neu cha mẹ 
chưa cho phép, thì người cận sự nam ấy không nên tự 
tiện xuất gia. 

Neu vị Tỳ khưu nào cho phép người cận sự nam 
thọ Sa di, thọ Tỳ khưu, mà chưa được cha mẹ cho 
phép xuất gia, vị Tỳ khưu ấy phạm giới tác ác 
(dukkata). 

Khi người cận sự nam được cha mẹ cho phép xuất 
gia rồi, người cận sự nam ấy đến hầu đảnh lễ vị Đại 
Đức xin thọ Sãmaụera: Sa di. 

Trong tập sách này sẽ trình bày nghi thức thọ Sa 
di, Tỳ khưu phố thông, đang được hiện hành tại 
Myanmar (Miến Điện) từ trước cho đến nay. 


Nghi Thức Lễ Thọ Sa Di (Samanera) 

Nghi thức lễ thọ Sa di có 3 chi: 

1- Kesacchedana: vị Tỳ khưu cạo tóc (cạo râu) 
cho giới tử. 

2- Kãsãyacchãdana: vị Đại Đức Thầy Te độ cho 
giới tử mặc y cà sa. 

3- Saranadãna: vị Đại Đức Thầy Te độ cho giới 
tử thọ Tam quy. 
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1- Nghi Thức Cạo Tóc (râu) 

Trước khi cạo tóc (râu) cho người giới tử thọ Sa 
di, vị Đại Đức Thầy Te độ phải thông báo cho toàn 
thể chư Tỳ khưu Tăng trong chùa được rõ. 

Vị Đại Đức luật sư bạch rằng: 

- Samgham Bhante imassa dãrakassa bhaụdu- 
kammam ãpucchãmi. 

“Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, tôi xin kỉnh trình 
chư Tăng được rõ việc cạo tóc cho giới tử này”. 
(Trình 3 lần). 

Khi vị Đại Đức đang cạo tóc cho giới tử, 
đồng thời truyền dạy đề mục “tacapaũcaka 
kammatthãna”: Đe mụcquán tưởng thân ô trược có 
taca (da) là thứ 5, theo chiều thuận và chiều nghịch 
như sau: 

A- Theo chiều thuận: 

1- Kesã: Tóc: tóc là vật ô trược, đáng nhòm. 

2- Lomã: Lông: lông là vật ô trược, đáng nhòm. 

3- Nakhã: Móng: móng tay, móng chân là vật ô 
trược, đáng nhòm. 

4- Dantã: Răng: răng là vật ô trược, đáng nhòm. 

5- Taco: Da: da là vật ô trược, đáng nhòm. 

B- Theo chiều nghịch: 

1- Taco: Da: da là vật ô trược, đáng nhòm. 

2- Dantã: Ràng: răng là vật ô trược, đáng nhòm. 

3- Nakhã: Móng: móng tay, móng chân là vật ô 
trược, đáng nhòm. 
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4- Lomã: Lông: lông là vật ô trược, đáng nhờm. 

5- Kesã: Tóc: tóc là vật ô trược, đáng nhờm. 

Đe mục “tacapancaka kammatthãnã” này, giới tử Sa 
di nên quán tưởng phân biệt mỗi vật ô tnrợt bằng 5 pháp: 

- Màu sắc (vanna). 

- Hình dạng (santhãna). 

- Mùi (gandha). 

- Chỗ sanh (ãsaya). 

- Nơi chốn sanh (okãsa). 

Ví dụ: Quán tưởng về “tóc” như sau: 

- Màu sắc của tóc: màu đen, màu trắng,.... 

- Hình dạng của tóc: sợi dài và nhỏ. 

- Mùi của tóc: hôi, khét.... 

- Chỗ sanh của tóc: trên da đầu. 

- Nơi chốn sanh của tóc: toàn thế da bao bọc 
trên đầu. Tóc thuộc về địa đại. 

Trong sắc thân có 32 thể trược đều quán tưởng 
theo phương pháp như trên. 

Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có những vị 
giới tử mới lên 7 tuổi làm lễ thọ Sa di, khi đang cạo 
tóc, vị giới tử ấy tiến hành thiền định và tiến hành 
thiền tuệ bằng đề mục “Tacapancakammaịịhãnã” 
này, dẫn đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, trở thảnh bậc 
Thánh A-ra-hán trong khi cạo tóc vừa xong. 

Vi du: 

Tích giới tử Sankicca mới lên 7 tuổi, đệ tử của Đại 
Đức Sãriputta. Khi làm lễ xuất gia Đại Đức truyền dạy 
giới tử đề mục “Tacapancaka”, trong khi cạo tóc, giói 
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tử Sankicca tiến hành thiền định và tiếp theo tiến hành 
thiền tuệ với đề mục “Tacapancaka” này, dẫn đến sự 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh 
Đạo, 4 Thánh Quả, trở thành trở thảnh bậc Thánh A-ra- 
hán có Tứ tuệ phân tích, cùng một lúc vừa cạo tóc xong. 

Và tích giới tử Sĩvali là Công tử con của bà hoàng 
Suppavasã và ông hoàng Koliya. Ngài đầu thai trong 
lòng mẹ suốt 7 năm 7 ngày mới chào đời. Sau khi Ngài 
sanh ra, mẹ của Ngài thỉnh Đức Phật cùng chu Đại Đức 
Tăng làm phuớc suốt 7 ngày. Đen ngày thứ 7, Ngài hầu 
chuyện với Đại Đức Sãriputta về nỗi khổ trong lòng mẹ. 

Đại Đức Sãriputta hỏi: 

- Này Sĩvali, vậy con muốn xuất gia để giải thoát 
khổ hay không? 

- Kính bạch Đại Đức, hạnh phúc biết duờng nào! 
Neu cha mẹ con cho phép, thì con sẽ xuất gia. Công 
tử Sĩvali bạch. 

Bà hoàng nghe thấy con mình hầu chuyện cùng 
Đại Đức Sãriputta nhu vậy, tâm vô cùng hoan hỉ, liền 
cho phép đuợc xuất gia trở thành Sa di trong Phật giáo. 

Đại Đức Sãriputta truyền dạy giới tử Sĩvali đề 
mục “Tacapancaka” để tiến hành thiền định và tiếp 
theo tiến hành thiền tuệ trong khi cạo tóc. Bắt đầu cạo 
tóc, giới tử Sĩvali chứng đắc Nhập Luu Thánh Đạo - 
Nhập Luu Thánh Quả và tiếp theo chứng Đắc Nhất 
Lai Thánh Đạo - Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh 
Đạo - Bất Lai Thánh Quả. Đen khi cạo tóc vừa xong, 
đồng thời giới tử Sĩvali cũng vừa chứng đắc A-ra-hán 
Thánh Đạo - A-ra-hán Thánh Quả không truớc không 
sau, khi ấy, Ngài vừa tròn đúng 7 tuổi lẻ 14 ngày. 
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2- Vị Đại Đức Thầy xế Độ Cho Mặc Y Cà Sa 

2.1- Cách thức đảnh lễ 

Đảnh lễ (lạy) là một cử chỉ, thái độ biểu hiện ra 
bằng thân để tỏ lòng tôn kính của mình đối với ngôi 
Tam bảo, thầy Tổ, cha mẹ và những bậc đáng kính 
trọng. 

Theo Phật giáo, cách thức đảnh lễ (lạy) có đủ 5 chi: 
cúi đầu, 2 cùi tay, 2 đầu gối đụng sát trên mặt phang. 

Nguời đảnh lễ (lạy) làm các động tác theo tuần tự: 

A. Cúi xuống lạy 

- Ngồi tu thế chồm hổm, chắp 2 bàn tay đặt lên trán. 

- Đặt 2 bàn tay xuống đụng mặt phang, khoảng 
cách quá đầu gối một chút. 

- Đặt 2 đầu gối xuống đụng mặt phang. 

- Đua 2 bàn tay ra phía truớc khoảng cách để vừa 
cúi trán đụng 2 bàn tay; 2 cùi tay, cánh tay đụng sát 
trên mặt phang. 

- Cúi trán xuống đụng mặt phẳng, đặt giữa 2 bàn tay. 

B. Trở lại tư thế ngồi chồm hổm 

- Ngẩng đầu lên. 

- Kéo 2 tay lại sát 2 đầu gối. 

- Đưa 2 đầu gối lên trở lại tư thế ngồi chồm hổm. 

- Chắp 2 tay đặt lên trán. 

Đảnh lễ lần thứ nhì, lần thứ ba cũng lặp lại như trên. 

2.2- Nghi thức dâng y cà sa 

Giới tử sau khi cạo tóc xong, đến hầu đảnh lễ cha 
mẹ ruột, hay cha mẹ đõ đầu, để xin những tấm y cà sa. 
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Giới tử chắp 2 tay, để tấm y cà sa nằm ngang trên 2 
cánh tay, đi bằng 2 đầu gối đến hầu vị Đại Đức Thầy 
Te độ, để tấm y cà sa truớc mặt, đảnh lễ vị Đại Đức 
Thầy Tế độ 3 lần, ngồi chồm hổm (ukkutikam 
nisĩditvã), chắp 2 tay, để tấm y cà sa gác ngang qua 2 
cánh tay, đọc câu PãỊi dâng tấm y cà sa đến vị Đại 
Đức Thầy Tế độ nhu sau: 

- Sakala-vattadukkha-nỉssarana-nỉbbãnassa 
sacchikaraụatthãya, ỉmam kãsãvam gahetvã, 
pabbajetha mam Bhante, anukampam upãdãya. 

“Kính bạch Đại Đức, xin Ngài nhận tấm y cà sa 
này, trên tay con. Xin Ngài thương con, cho con thọ Sa 
di, hầu mong chứng ngộ Niết Bàn, pháp giải thoát hoàn 
toàn mọi cảnh khố tử sanh luân hồi. Bạch Ngài 

Vị Đại Đức Thầy Tế độ nhận tấm y của giới tử 
dâng đến Ngài. 

2.3- Nghi thức xin y cà sa 

Giới tử sau khi đã dâng tấm y cà sa đến cho vị 
Đại Đức Thầy Tế độ, đảnh lễ 3 lần xong, ngồi chồm 
hổm, chắp 2 tay ngang trán đọc câu PãỊi xin lại tấm y 
cà sa nhu sau: 

- Sakala-vattadukkha-nissaraụa-nibbãnassa 
sacchikaraụatthãya, etam kãsãvam datvã, 
pabbajetha mam Bhante, anukampam upãdãya. 

“Kỉnh bạch Đại Đức, xin Ngài cho con tẩm y cà 
sa kia. Xin Ngài thương con, cho con thọ Sa di, hầu 
đế mong chứng ngộ Niết Bàn, pháp giải thoát hoàn 
toàn mọi cảnh khố tử sanh luân hồi. Bạch Ngài”. 

Vị Đại Đức Thầy Te độ trao tấm y cà sa cho giới 
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tử. Giới tử đưa 2 tay cung kính đón nhận tấm y cà sa 
từ trên tay của vị Đại Đức Thầy Tế độ. Giới tử để tấm 
y cà sa trước mặt, đảnh lễ vị Đại Đức Thầy Te độ 3 
lần xong, đỡ tấm y cà sa bằng 2 tay, chắp 2 tay, đi 
bằng 2 đầu gối lui ra. Thay y phục đời, khoác những 
tấm y cà sa vào, như sau: 

- Y nội (antaravãsaka) phần trên mặc che lỗ rún, 
phần dưới phủ đầu gối xuống 8 lóng tay, trước sau và 
xung quanh bằng nhau, không cao, không thấp. 

- Y vai trái (uttarasamgham) mặc chừa vai bên 
phải, phần dưới phủ đầu gối xuống 4 lóng tay, trước 
sau các chéo y và xung quanh bằng nhau, không cao, 
không thấp. 

3- Vị Đại Đức Thầy xế Độ Cho Thọ Tam quy 

3.1- Nghi thức sám hối 

Giới tử sau khi mặc y chỉnh tề, chắp 2 tay ngang 
ngực, đi bằng 2 đầu gối đếii vị Đại Đức Thầy Tế độ, 
đảnh lễ 3 lần xong, ngồi chồm hổm chắp 2 tay ngang 
trán, tự mình thảnh tâm sám hối Tam bảo và các bậc 
Thầy Tổ, trước khi xin thọ Tam quy và Sa di giới. 
Giới tử thảnh tâm sám hối rằng: 

- Kỉnh bạch Đại Đức, xin phép Ngài, con xin 
thành tâm sám hối những lỗi lầm do sự cố ỷ hay vô 
ỷ phạm đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng Tam 
bảo cùng các bậc Thầy Tố từ trước cho đến hiện tại 
này. Ke từ nay về sau, con hết sức cố gắng thu thúc 
không đế tái phạm. Kỉnh xin Ngài chứng minh cho 
con, và nhận biết những lỗi lầm mà con đã sám hối. 
Bạch Ngài. 
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Do tác ỷ thiện tâm này, khiến cho tất cả mọi 
điều tai hại không xảy đến với con, ỷ nguyện xuất 
gia giải thoát khố tử sanh luân hồi của con sớm 
được thành tựu. (Đảnh lễ 3 lần). 

Vị Đại Đức Thầy Tế độ khuyên dạy rằng: 

- Này giới tử con! Con đã nhận biết lỗi lầm của 
mình, do sự cố ỷ hay vô ỷ phạm đến Đức Phật, Đức 
Pháp, Đức Tăng Tam bảo cùng các bậc Thầy Tố, từ 
trước cho đến nay, Sư chứng minh và chấp nhận sự 
thành tâm sám hối, sửa chữa của con. Vậy kế từ nay 
về sau, con phải nên cố gắng thu thúc, tránh không 
nên đế tái phạm. Người nào nhận biết được lỗi lầm 
của mình, biết sám hổi sửa chữa đúng theo pháp 
luật của Đức Phật, thì người ẩy chắc chắn sẽ tiến 
hóa mọi thiện pháp trong giáo pháp của Đức Phật. 

Giới tử bạch: Sãdhu! Bhanteĩ Sãdhu! Lành thay! 
Lành thay! Bạch Ngài. 

3.2- Nghi thức xin thọ Sa di 

Giới tử sau khi đã sám hối xong, đảnh lễ vị Đại 
Đức Thầy Tế độ 3 lần, ngồi chồm hổm chắp 2 tay 
ngang trán đọc câu PãỊi xin thọ phép thọ 
Sãmanera: Sa di nhu sau: 

- Bhante sarnsãravattadukkhato mocanatthãya 
pabbajjam yãcãmi. 

- Dutiyampi, Bhante saỉnsãravattadukkhato 
mocanatthãya pabbajjaĩn yãcãmi. 

- Tatiyampi, Bhante samsãravatịadukkhato 
mocanatthãya pabbajjaĩn yãcãmi. 
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Kỉnh bạch Đại Đức, con xin phép thọ Sa di, hầu 
mong giải thoát khố tử sanh luân hồi trong tam giới. 
Bạch Ngài. 

Kỉnh bạch Đại Đức, con xin phép thọ Sa di, hầu 
mong giải thoát khố tử sanh luân hồi trong tam giới, 
lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

Kỉnh bạch Đại Đức, con xin phép thọ Sa di, hầu 
mong giải thoát kho tử sanh luân hồi trong tam giới, 
lần thứ ba. Bạch Ngài. 

3.3- Nghi thức xin thọ Tam quy và Sa di thập giói 

Giới tử ngồi chồm hổm, chắp 2 tay ngang trán 
hướng về vị Đại Đức Thầy Te độ, xin thọ Tam quy và 
Sa di thập giới, đọc như sau: 

- Ahatn^^^ Bhante, tỉsaranena saha 

dasasãmanerapabbajjasĩlam dhammam yãcãmi, 

anuggahatn katvã sĩlatn detha me^ Bhante. 

- Dutiyampi, aharn Bhante, tisaranena saha 

dasasãmanerapabbajjasĩlam dhammatn yãcãmi, 

anuggaham katvã sĩlatn detha me, Bhante. 

- Tatiyampi, ahatn Bhante, tisaranena saha 

dasasãmanerapabbajjasĩlam dhammam yãcãmi, 

anuggaharn katvã sĩlam detha me, Bhante. 

Kỉnh bạch Đại Đức, con xin thọ trì Tam quy cùng 
Sa di thập giới; kỉnh xin Đại Đức từ bi truyền Tam 
quy cùng Sa di thập giới cho con. Bạch Ngài. 

Kinh bạch Đại Đức, con xin thọ trì Tam quy cùng 
Sa di thập giới; kỉnh xin Đại Đức từ bi truyền Tam quy 
cùng Sa di thập giới cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 


^ Nếu có nhiều giới tử thì thay: “aham = mayam”, “me = no”. 
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Kỉnh bạch Đại Đức, con xỉn thọ trì Tam quy cùng 
Sa di thập giới; kỉnh xin Đại Đức từ bi truyền Tam quy 
cùng Sa di thập giới cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 

Giới tử đảnh lễ vị Đại Đức Thầy Tế độ 3 lần. 

Vị Đại Đức hướng dẫn giới tử rằng: 

ĐĐ:- Yamaham vadãmi, tam vadehi. 

Sư đọc đúng chữ, đúng câu nào, con hãy nên 
đọc theo đúng chữ, đúng câu ẩy. 

Neu có nhiều giới tử thì: 

ĐĐ:- Yamaham vadãmi, tatn vadetha. 

Sư đọc đúng chữ, đúng câu nào, các con hãy 
nên đọc theo đúng chữ, đúng câu ẩy. 

Gt:- Ẵma, Bhante. Dạ, xin vâng. Bạch Ngài. 

ĐĐ:- Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsam 
buddhassa. (3 lần). 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, bậc A-ra-hán, bậc Chảnh Đắng Giác. 

Gt:- Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsam 
buddhassa. (3 lần). 

3.3.1- Truyền Tam quy bằng Niggahitanta (lỊi) 

Truyền và thọ Tam quy vần chót bằng 
Niggahitanta, chữ “m” có chấm ở dưới (m). Vị Đại 
Đức truyền đúng từng chữ, từng câu chấm dứt, giới tử 
đọc lặp theo đúng từng chữ, từng câu như sau: 
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- Bu ddham saranam gacchãmi. 

- Dham mam saranarỵi gacchãmi. 

- Sam sham saranam gacchãmi. 

- Dutiyampi Bu ddham saranam gacchãmi. 

- Dutiyampi Dham mam saranam gacchãmi. 

- Dutiyampi Samgham saranarn gacchãmi. 

- Tatiyampi Bu ddham samnatn gacchãmi. 

- Tatiyampi Dham mam saranarn gacchãmi. 

- Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy y Phật. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy y Pháp. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quyy Tăng. 

Con đem hết lòng thành kinh xin quy y Phật, lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kinh xin quy y Pháp, lần thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kinh xin quy y Tăng, lần thứ nhì. 

Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy y Phật, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy y Pháp, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy y Tăng, lần thứ ba. 

ĐĐ:- Tisaranagamanamparipunnatn. 

Nghi thức quyy Tam bảo đầy đủ chỉ có bẩy nhiêu! 
Gt:- Ẫma, Bhante. Dạ, xin vâng. Bạch Ngài. 

3.3.2- Truyền Tam quy bằng Ma-karanta (m) 

Truyền và thọ Tam quy vần chót bằng ma- 
karanta, chữ “m” không có chấm ở duới (m). Vị Đại 
Đức truyền và giới tử thọ nhu sau: 
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- Bu ddham saranam gacchãmi. 

- Dham mam saranarỵi gacchãmi. 

- Sam sham saranam gacchãmi. 

- Dutiyampi Bu ddham samnatn gacchãmi. 

- Dutiyampi Dham mam samnatn gacchãmi. 

- Dutiyampi Satngham saranam gacchãmi. 

- Tatiyampi Bu ddham saranarn gacchãmi. 

- Tatiyampi Dham mam saranarn gacchãmi. 

- Tatiyampi Samgham saranarn gacchãmi. 

ĐĐ:- Tisamnagamanatnparipunnatn. 

Gt:- Ẵma, Bhante. 

Nghi thức lễ thọ Sa di được thành tựu với điều 
kiện “Ubhato suddhi”. Nghĩa là vị Đại Đức truyền 
Tam quy từng chữ, từng câu phải đúng theo ịhãna, 
karana, payatana của văn phạm PãỊi, đúng theo 10 
byaỉyanabuddhi; và giới tử đọc lặp theo đúng như vị 
Đại Đức, gọi là cả hai bên đều đúng (ubhato suddhi). 
Như vậy, khi giới tử đọc lặp theo đến lần thứ ba 
“Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi” chấm dứt 
chữ cuối cùng “gacchãmi ” thì giới tử ấy trở thành vị 
Sa di thật, có đầy đủ 7ớ giới Sa dì, 10 pháp hoại, 10 
pháp hành phạt, 75 điều học, 14 pháp hành cùng lúc 
trở thảnh Sa di không trước không sau. 

Trường họp không thành tựu Sa di: 

Vị Đại Đức truyền Tam quy đúng, còn giới tử thọ 
Tam quy không đúng; hoặc vị Đại Đức truyền Tam 
quy không đúng, còn giới tử thọ Tam quy đúng; hoặc 




THỌ TAM QUY VÀ SA DI THẬP GIỚI 


159 


vị Đại Đức truyền Tam quy không đúng và giới tử thọ 
Tam quy cũng không đúng. Neu bị một trong ba 
truờng hợp này, thì cuộc lễ thọ Sa di không thành tựu, 
giới tử không trở thành vị Sa di thật trong Phật giáo. 
(Neu không trở thảnh Sa di, tự nhận là Sa di, thì chỉ là 
giả danh). 

3.4- Sa di thập giói 

Sau khi giới tử trở thành vị Sa di (Sãmaụera) thật, 
phải thực hành theo 10 giới Sa di. Trong Luật tạng, bộ 
Mahãvagga, Đức Phật truyền dạy nhu sau: 

“Anụịãnãmi bhikkhave sãmanerãnam dasa 
sỉkkhãpadãnỉ. Tesu ca sãmanerehi sỉkkhỉturn. 
Pãnãtipãtã veramanĩ; adinnadãnã veramanĩ; 
abrahmacariyã veramanĩ; musãvãdã veramanĩ; surã - 
meraya - majja - pamãdaịthãnã veramanĩ; 
vikãlabhojanã veramanĩ; nacca-gĩta-vãdita- visũka- 
dassanã veramanĩ; mãlã-gandha-vilepana-dhãrana- 
manậana- vibhũsanaịthãnã veramanĩ; uccãsayana- 
mahãsayanã veramanĩ; jãtarũpa- rajata-patiggahanã 
veramanĩ. 

Anụịãnãmi bhikkhave sãmanerãnam imãni dasa 
sikkhãpadãni, ỉmesu ca sãmanerehi sỉkkhỉtun ’tỉ 

- “Này chư Tỳ khim, đoi với những Sa di, Như 
Lai cho phép thực hành theo 10 điều học. Sa di phải 
nên thực hành theo trong những điều học ẩy là: 


^ Vinayapitaka, Bộ Mahãvagga, Phần Sikkhapadakathã. 
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1- Tránh xa sự sát sanh. 

2- Tránh xa sự trộm cắp. 

3- Tránh xa sự hành dâm 

4- Tránh xa sự nói dổi. 

5- Tránh xa sự uống rượu, các chất say là nhân 
sanh sự dể duôi. 

6- Tránh xa sự thọ thực phi thời (quá 12 giờ trưa). 

7- Tránh xa sự xem nhảy múa, nghe ca hát, thoi 
kèn, đánh đàn làm chướng ngại cho việc hành phạm 
hạnh cao thượng. 

8- Tránh xa sự trang điếm thoa vật thơm, doi 
phấn, đeo tràng hoa, làm cho phát sanh phiền não. 

9- Tránh xa chỗ nằm ngồi noi quá cao và xinh đẹp. 

10- Tránh xa sự thọ nhận vàng bạc. 

Này chư Tỳ khưu, đối với những Sa di, Như Lai 
cho phép thực hành theo 10 điều học. Sa di phải nên 
thực hành những điều học này cho được trong sạch ”. 

Có số sách khác viết về phần cuối mỗi điều học 
đều có thêm “sikkhãpadam samãdiyãmi”. 

Vị Đại Đức truyền Sa di thập giới, và Sa di thọ 10 
giới nhu sau: 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadaỉn samãdiyãmi. 

2- Adinnadãnã veramanisikkhãpadam samãdỉyãmỉ. 

3- Abrahmacariyã veramanisikkhãpadam samã- 
diyãmi. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadam samãdỉyãmỉ. 
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5- Sura-meraya-majja-pamadatthana veramanỉ- 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 

6- Vikãla-bhojanã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

7- Nacca-gĩta-vãdita-visũka-dassanã veramani- 
sikkhãpadam samãdỉyãmỉ. 

8- Mãlã - gandha - vilepana - dhãrana - manậana 
-vibhũsanaịthãnã vemmanisikkhãpadaỉn samãdiyãmi. 

9- Uccãsayana-mahãsayanã veramanisikkhã- 
padam samãdỉyãmỉ. 

10- Jãtarũpa-rajata-patiggahanã veramanisikkhã- 
padatn samãdiyãmi. 

- Con xin thọ trì điều học, là tác ỷ tránh xa sự 
sát sanh. 

- Các giới khác chỉ thêm vào đầu câu “Con xin 
thọ trì điều học, là tác ỷ tránh xa... ”.... 

ĐĐ:- Tisaranena saha dasa sãmanerapabbajjasĩlam 
dhammam sãdhukam katvã, appamãdena 
sampãdehi. 

(Neu nhiều Sa di thay sampãdehi bằng 
sampãdetha). 

- Con đã thọ trì Tam quy cùng Sa di thập giới, 
con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch 
làm nền tảng, đế hoàn thành mọi phận sự Tứ 
thánh đế, bằng pháp không dế duôi, tiến hành 
Tứ niệm xứ. 

Sd:- Ẫma, Bhante. Dạ xin vâng! Bạch Ngài. 
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3.5- Nghi thức xin Thầy xế độ 

Vị Sa di đảnh lễ vị Đại Đức 3 lạy xong, ngồi 
chồm hổm, chắp 2 tay đọc câu xin vị Đại Đức làm 
Thây Tê độ như sau: 

Sd:- Upajjhãyo me Bhante hohi. (3 lần). 

Kỉnh bạch Đại Đức, xin Ngài là Thầy Te độ 
của con. 

Vị Đại Đức chấp thuận làm Thầy Tế Độ dạy 
rằng: 

ĐĐ:- Pãsãdikena sampãdehi. 

Con hãy nên thực hành đầy đủ giới, định, tuệ, 
được thế hiện qua thân, khấu và ỷ xứng đáng 
đế làm tăng trưởng đức tin. (Neu có nhiều vị 
Sa di thì thay chữ “sampãdehi” bằng 
“sampãdetha ”). 

Sd:- Ẵma, Bhante. Dạ xin vâng! Bạch Ngài. 

Ajjatagge thero mayham bhãro, ahampi 
therassa bhãro. 

Ke từ nay về sau, xin Đại Đức có phận sự dạy dỗ 
con, và con cũng có phận sự lo hầu hạ Đại Đức. 

Thầy Tế độ (Ãcariyupajjhãya) 

Upajjhãya: Thầy Te độ là vị mong tìm sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài đến cho người đệ tử. 

- Theo Luật tạng, vị Đại Đức làm Thầy Tế độ cần 
phải có đủ 5 chi pháp như sau: 

1- Có 10 hạ trở lên. 

2- Thông thuộc Tỳ khưu giới bôn và Tỳ khưu ni giới. 
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3- Thông thạo mọi cách hành Tăng sự lớn nhỏ. 

4- Hiếu rõ những điều học từ trong bộ 
Mahãvagga và CũỊavagga. 

5- Có khả năng giảng dạy về danh pháp, sắc 
pháp. 

Vị Đại Đức có đầy đủ 5 chi pháp này, mới có 
khả năng làm Thầy Te độ (ãcariyupajjhãya) cho giới 
tử thọ Sa di, Tỳ khưu. 

- Theo Kinh tạng, bài kinh Upasampadãsutta^^\ 
Đại Đức Upãli bạch hỏi Đức Phật những chi pháp nào 
để trở thảnh Thầy Tế độ rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, Tỳ khưu có những 
pháp nào, mới có thế làm Thầy Te độ, cho giới tử thọ 
Sa di, Tỳ khưu. Bạch Ngài. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Upãli, Tỳ khưu hợp đủ 10 pháp, mới có thế 
làm Thầy Te độ, cho giới tử thọ Sa di, Tỳ khưu. 

Mười pháp ẩy là: 

1- Trong Phật giáo này, Tỳ khim là bậc có giới 
đức trong sạch, thu thúc trong giới pãtỉmokkha, có 
hành vi cử chỉ tốt đẹp, thường nhìn thấy rõ điều tai 
họa lớn trong lỗi nhỏ, thọ trì giới luật nghiêm khắc. 

2- Tỳ khưu là bậc đa văn túc trí, học nhiều hiếu 
rộng, thông thuộc Tam tạng, Chú giải, có chánh kiến, 
thuyết pháp hoàn hảo phần đầu, hoàn hảo phần giữa, 
hoàn hảo phần cuối, đầy đủ văn chương và ý nghĩa, 
hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh. 


' Aủguttaranikaya, phần Dasakanipata, kinh Upasampadasutta. 
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3- Tỳ khiai là bậc thông thuộc Tỳ khưu giới 
(Bhikkhu-pãtimokkha) và Chú giải rành rẽ, phân 
minh rõ ràng. 

4- Tỳ khưu là bậc tự mình có khả năng hộ độ, hoặc 
nhờ người khác hộ độ đệ tử khi bệnh hoạn om đau. 

5- Tỳ khim là bậc tự mình có khả năng giúp 
khuyên giải, hoặc nhờ người khác khuyên giải được 
nỗi buồn chán, sự thối chuyến hành phạm hạnh của 
đệ tử. 

6- Tỳ khưu là bậc có khả năng giúp làm vẳng 
lặng những phiền não nóng nảy khó chịu phát sanh 
nơi đệ tử bằng chánh pháp. 

7- Tỳ khim là bậc có khả năng giúp làm tiêu tan 
tà kiến phát sanh nơi đệ tử bằng chánh kiến. 

8- Tỳ khưu là bậc có khả năng dạy đệ tử thọ trì 
giới cao hơn (adhisĩla). 

9- Tỳ khưu là bậc có khả năng dạy đệ tử tiến 
hành thiền định cao hơn (adhicitta). 

10- Tỳ khưu là bậc có khả năng dạy đệ tử tiến 
hành thiền tuệ cao hơn (adhipannã). 

Này Upãli, Tỳ khưu có đầy đủ 10 chi pháp này 
mới có khả năng làm Thầy Te độ cho phép giới tử thọ 
Sa di, Tỳ khưu. 

rr'^___A_rr^ Ạ ii-A_> ___X-”?— 

Tâm cua Thay Tê độ và tam cua đệ tử 

Tâm Thầy Tế độ và đệ tử Đức Phật dạy rằng. 

- Upajjhãya bhikkhave siddhivihãrikamhi 
puttacittaỉn upaịịhapessati, saddhỉvỉhãrỉko 
upajjhãyaỉnpi pitucittam upatthapessatỉ. Evam te 
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annamannam sagãravã sappatỉssã sabhãgavuttino 
viharantã, imasmim dhammavinaye vunậhim vimỉhitn 
vepullam ãpajjỉssantỉy^ 

“Này chư Tỳ khưu, Thầy Te độ quan tâm thương 
yêu người đệ tử như người cha thương yêu con; và 
người đệ tử cũng quan tâm kỉnh yêu vị Thầy Te độ 
như người con kỉnh yêu cha. Như vậy, giữa Thầy Te 
độ và đệ tử thương yêu kỉnh trọng lẫn nhau, gần gũi 
thân cận nương nhờ nhau, cùng nhau song trong 
chánh mạng, sẽ tăng trưởng, phát triến, thịnh hành 
trong Phật giáo này 

Điểm Hệ Trọng Trong Lễ Thọ Sa di 

Lễ thọ Sa di được thảnh tựu, trở thành vị Sa di 
thật, điểm hệ trọng ở chỗ, “vị Đại Đức truyền Tam 
quy và giới tử thọ Tam quy”, cả hai bên đều phải 
phát âm từng chữ từng câu đúng ịhãna, karana, 
payatana theo văn phạm PãỊi và đúng theo 10 
byanjanabuddhi. 

* Văn phạm PãỊi. 

- 6 thãna: 6 nơi phát âm. 

- 6 karana: 6 nhân phát âm. 

- 4 payatana: 4 sự cố gắng phát ra âm thanh. 

Và đúng theo 10 byatỊịanabuddhi: sự thông thạo 
rành rẽ 10 cách phát âm của nguyên âm và phụ âm. 


' Vinayapitaka, bộ Mahavagga, phần Upajjhayavattakatha. 
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Bảng chỉ dẫn cách phát âm Tam quy 



Thana 

Karana 

La - Ga 

Sit -Dha 

Bud 

ot 

ot 

Garuka 

Sithila 

dham 

Dan+Nã 

Ji-a+Nã 

Garuka 

Dhanita 

sa 

Dan 

Ji-a 

Lahuka 


ra 

Mud 

Ji-U 

Lahuka 


narn 

Mud+Nã 

Ji-U+Nã 

Garuka 


gac 

Kan 

Kan 

Garuka 

Sithila 

chã 

Tã 

Ji-m 

Garuka 

Dhanita 

mi 

ot 

ot 

Lahuka 


Dham 

Dan+Ot 

Ji-a+Ot 

Garuka 

Dhanita 

marạ 

Ot+Nã 

Ot+Nã 

Garuka 


Sarạ 

Dan+Nã 

Ji-a+Nã 

Garuka 


gharn 

Kan+Nã 

Kan+Nã 

Garuka 

Dhanita 

Du 

Dan 

Ji-a 

Lahuka 

Sithila 

ti 

Dan 

Ji-a 

Lahuka 

Sithila 

yam 

Tã+Ot 

Ji-m+Ot 

Garuka 


pi 

ot 

ot 

Lahuka 

Sithila 

Ta 

Dan 

Ji-a 

Lahuka 

Sithila 


Ghi chủ: Kaạ : Kaụthatthãna - & : Kaụthakaraạa. 

Tã : Tãlutthãna - Ji-m: Jivhãmajjhakarana. 
Mud : Muddhatthãna - Ji-U : livhopaggakaraạa. 


Dan : Dantatthãna. -ji-a : livhaggakaraạa, 
Ot : Otthatthãna. - & : Otthakaraạa. 

Nã : Nãsikatthãna. - & : Nãsikakarana. 





NGHI THỨC LỄ THỌ SA DI - THẦY TẾ ĐỘ 


167 


Do đó, giới tử có ý nguyện thọ Sa di, điều truớc 
tiên, cần phải gần gũi thân cận với một vị thầy để học 
cách thọ Tam quy, cách phát âm từng chữ, từng câu 
đúng theo ịhãna, karana, payatana của văn phạm 
PãỊi. Điều này rất hệ trọng cho việc thành tựu lễ thọ 
Sa di, để trở thành vị Sa di thật trong Phật giáo. 

Trong Chú giải Luật tạng dạy: 

- “Sãmanempabbajjã pana ubhato suddhỉyã 
vattatỉ, no ekato suddhỉyã 

Vị Đại Đức truyền Tam quy và giới tử thọ Tam 
quy, cả hai đều đúng theo ịhãna, karana, payatana 
của văn phạm Pãỉi và đúng theo 10 byaíyanabuddhi 
(ubhato suddhi), thì cuộc lễ thọ Sa di thành tựu, giới 
tử trở thành vị Sa di thật trong Phật giáo. 

Neu vị Đại Đức truyền Tam quy đúng, còn giới tử 
thọ Tam quy không đúng; hoặc vị Đại Đức truyền 
Tam quy không đúng, còn giới tử thọ Tam quy đúng; 
hoặc vị Đại Đức truyền Tam quy không đúng và giới 
tử thọ Tam quy cũng không đúng; cả ba trường hợp 
này, thì cuộc lễ thọ Sa di không thành tựu, giới tử 
không trở thành vị Sa di thật trong Phật giảo. (Neu 
không trở thành Sa di, tự nhận là Sa di thì chỉ là giả 
danh). 


' Vinayapitaka, Mahavagga atthakathã, phần Pabbajjakathã. 
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3.6-10 Pháp Hoại Của Sa di 

Trong Luật tạng, bộ Mahãvagga: 

- Dasahangehỉ samannãgato sãmanero 
nãsetabbo. Pãnãtipãtĩ hoti; adinnãdãyi hoti; 
abrahmacãrĩ hoti; musãvãdĩ hotỉ; surãmeraya- 
majjapãyĩ hoti; Buddhassa avannam bhãsati; 
Dhammassa avannatn bhãsatỉ; Samghamssa avannam 
bhãsati; micchãdiịthiko hoti; Bhikkhunĩ dũsako hotỉ. 

Imehi kho dasahahgehi samannãgato sãmanero 
nãsetabbo. 

- Sa di phạm đến 1 trong 10 chi pháp, bị hư hoại 
phẩm hạnh Sa di. 

1- Cổ ỷ sát hại chúng sinh dầu nhỏ dầu lớn. 

2- Cổ ỷ trộm cắp của cải người khác. 

3- Co ỷ hành dâm người hoặc con vật. 

4- Cố ý nói dối, không đúng sự thật. 

5- Cố ý uống rượu, các chất say. 

6- Nói xấu, chê trách Đức Phật. 

7- Nói xẩu, chê trách Pháp bảo. 

8- Nói xẩu, chê trách chư Tăng. 

9- Có tà kiến thấy sai hiếu lầm. 

10- Hãm hại phạm hạnh Tỳ khưu ni. 

Sa di phạm đến 1 trong 10 chi pháp này, thì bị hư 
hoại phẩm hạnh Sa di. 
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Neu Sa di cố ý phạm phải 1 trong 10 chi pháp 

này: 

Ví dụ: “sát sanh”. 

Sa di nào cố ý sát sanh, dầu giết một con vật nhỏ 
như con kiến, con muồi, thậm chí đến các trứng kiến, 
trứng mối... cũng gọi là phạm giới sát sanh. Vị Sa di 
ấy bị hư hoại phẩm hạnh Sa di, không còn là Sa di 
thật trong giáo pháp của Đức Phật nữa. 

Dầu trước đây, vị Sa di ấy được thành tựu do thọ 
đúng Tam quy, nay sau khi phạm 1 trong 10 chi pháp 
hoại, vị Sa di ấy bị đứt Tam quy và vị Thầy Tế độ. 
Bây giờ bên ngoài, thân chỉ có mặc bộ y còn sót lại 
mà thôi, bên trong tâm không còn phẩm hạnh Sa di 
nữa. 

Vì vậy, phẩm hạnh Sa di rất mỏng manh, nên cần 
phải có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng. Nhờ đức tin trong sạch ấy, mới có tâm hỗ 
thẹn tội lỗi, tâm ghê sợ tội lỗi, làm nhân duyên hỗ trợ 
cho việc giữ gìn giới được trong sạch; nếu không đủ 
đức tin, thì khó mà giữ gìn giới cho được trong sạch 
hoàn toàn. 

Neu vị Sa di nào, biết mình đã phạm 1 trong 10 
pháp hư hoại phẩm hạnh trên, vị Sa di ấy biết mình 
không còn là Sa di thật trong Phật giáo, thì nên đến 
đảnh lễ vị Đại Đức Thầy Tế độ sám hối và xin thọ 
phép Tam quy trở lại. Sau khi vị Đại Đức Thầy Te độ 
hoặc một vị Đại Đức nào khác truyền Tam quy đúng 
và đệ tử thọ Tam quy đúng, cả hai bên đều đúng. Sau 
khi thọ Tam quy xong, người đệ tử trở thảnh Sa di 
mới trở lại. 
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3.7-10 Pháp Hành Phạt 

Trong Luật tạng, bộ Mahãvagga: 

- “Dasahangehi samannãgatassa sãmanerassa 
danậakammam kãtabbam. Vikãlabhojanã hoti; nacca 
- gĩta - vãdita - visũka - dassanã hotỉ; mãỉã - gandha - 
vilepana - dharana - manậana vibhusanã hoti; 
uccãsayana - mahãsayanã hoti; jãtarũpa - rạịata - 
patiggahanã hoti; Bhikkhũnatn alãbhãya parisakkati, 
Bhikkhũnarn anatthãya parisakkati, Bhikkhũnarn 
avãsãya parisakkati, Bhikkhũ akkosati, parỉbhãsatỉ, 
Bhikkhũ Bhikkhũhi bhedeti. 

Imehi kho dasahahgehi samannãgatassa 
samanerassa danậakammarn kãtabbam 

- Đổi với Sa di phạm phải 1 trong 10 pháp, phải 
bị hành phạt là: 

1- Thọ thực sái giờ (quả 12 giờ trưa). 

2- Sự xem nhảy múa, nghe ca hát, thối kèn, đánh đàn 
làm chướng ngại cho việc hành phạm hạnh cao thượng. 

3- Sự trang điếm thoa vật thơm, doi phấn son, 
đeo tràng hoa làm cho phát sanh phiền não. 

4- Nằm ngồi chỗ quá cao và xinh đẹp. 

5- Sự thọ nhận vàng bạc (tiền). 

6- Cố gắng làm mất lợi lộc đến các Tỳ khưu. 

7- Cố gắng làm mất lợi ích đến các Tỳ khưu. 

8- Cố gắng làm mất chỗ ở đến các Tỳ khưu. 

9- Mắng nhiếc, hăm dọa các Tỳ khưu. 

10- Nói lời đâm thọc, chia rẽ các Tỳ khưu này với 
các Tỳ khưu khác. 
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Đổi với Sa di phạm 1 trong 10 pháp này phải bị 
hành phạt. 

Sa di nào phạm phải 1 trong 10 pháp này, Sa di ấy 
sẽ bị hành phạt. Sự hành phạt chỉ là sự răn dạy để Sa 
di trở thảnh người thiện. Cho nên, mỗi khi Sa di phạm 
phải 1 trong 10 pháp hành phạt, thì vị thầy nên có tâm 
từ bi đối với Sa di, mà hành phạt. Cách hành phạt như 
múc nước, quét dọn xung quanh chùa.... 

3.8- 75 Điều Học Tập (Sekkhiya) 

75 điều học tập, Sa di cũng như Tỳ khưu phải 
thực hành theo. Gồm 7 nhóm nhu sau: 

I- 10 Điều Nhóm Parỉmaụụala 

1- Parimanậalam nivãsessãmĩli sikkhã karanĩyã. 

2- Parimanậalam pãrupissãmĩhi sikkhã karanĩyã. 

3- Suppaịicchanno antaraghare gamissãmĩhi sikkhã 
karanĩyã. 

4- Suppaịicchanno antaraghare nisĩdissãmĩhi sikkhã 
karanĩyã. 

5- Susamvuto antaraghare gamissãmĩhi sikkhã 
karanĩyã. 

6- Susamvuto antaraghare nisĩdissãmĩhi sikkhã 
karanĩyã. 

7- Okkhittacakkhu antaraghare gamissãmĩ’ti sikkhã 
karanĩyã. 

8- Okkhittacakkhu antaraghare nisĩdissãmĩ’ti sikkhã 
karanĩyã. 
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9- Na ukkhittakaya antaraghare gamỉssami ’tỉ sỉkkha 
karanĩyã. 

10- Na ukkhittakãya antaraghare nisĩdissãmĩ’ti sikkhã 
karanĩyã. 

Parimanậalavaggo pathamo. 

II-10 Điều Nhóm Ujjagghika 

11- Na ujjagghỉkãya antaraghare gamissãmĩli sikkhã 
karanĩyã. 

12- Na ujjagghỉkãya antaraghare nisĩdissãmĩ’ti 
sikkhã karanĩyã. 

13- Appasaddo antaraghare gamissãmĩ’ti sikkhã 
karanĩyã. 

14- Appasaddo antaraghare nisĩdissãmĩ’ti sikkhã 
karanĩyã. 

15- Na kãyappacãlakam antaraghare gamissãmĩdi 
sỉkkhã karanĩyã. 

16- Na kãyappacãlakam antaraghare nisĩdissãmĩ’ti 
sikkhã karanĩyã. 

17- Na bãhuppacãlakam antaraghare gamissãmĩdi 
sikkhã karanĩyã. 

18- Na bãhuppacãlakam antaraghare nisĩdissãmĩdi 
sikkhã karanĩyã. 

19- Na sĩsappacãlakarn antaraghare gamissãmĩdi 
sikkhã karanĩyã. 

20- Na sĩsappacãỉakatn antaraghare nisĩdissãmĩ’ti 
sikkhã karanĩyã. 


Ujjagghikavaggo dutiyo. 
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III- 10 Điều Nhóm Khambhakata 

21- Na khambhakato antaraghare gamissãmĩli 
sỉkkhã karanĩyã. 

22- Na khambhakato antaraghare nisĩdissãmĩ’ti 
sikkhã karanĩyã. 

23- Na ogunịhito antaraghare gamissãmĩli sikkhã 
karanĩyã. 

24- Na ogunịhito antaraghare nisĩdissãmĩ’ti sỉkkhã 
karanĩyã. 

25- Na ukkuịikãya antaraghare gamissãmĩli sikkhã 
karanĩyã. 

26- Na pallatthikãya antaraghare nisĩdissãmĩ’ti 
sikkhã karanĩyã. 

27- Sakkaccam pinậapãtam patiggahessãmĩ’ti sikkhã 
karanĩyã. 

28- Pattasannĩ pinậapãtam patỉggahessãmĩlỉ sikkhã 
karanĩyã. 

29- Samasũpakatn pinậapãtam patiggahessãmĩ’ti 
sikkhã karanĩyã. 

30- Samatittikaỉn pinậapãtam patiggahessãmĩ’ti 
sikkhã karanĩyã. 

Khambhakatavaggo tatiyo. 

IV- 10 Điều Nhóm Sakkacca 

31- Sakkaccatn pinậapãtam bhunjissãmĩ’ti sikkhã 
karanĩyã. 

32- PattasaMĩ pinậapãtam bhunjissãmĩ’ti sikkhã 
karanĩyã. 
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33- Sapadanam pỉnậapatarn bhunjissami ’tỉ sỉkkha 
karanĩyã. 

34- Samasũpakarỵi pinậapãtam bhunjissãmĩ’ti sikkhã 
karanĩyã. 

35- Na thũpakato omadditvã pinậapãtam 
bhunjissãmĩ’ti sikkhã karanĩyã. 

36- Na sũpam vã byanjanaỉn vã odanena 
patỉcchãdessãmỉ bhiyyokamyatam upãdãyã ’ti 
sikkhã karanĩyã. 

37- Na sũpatn vã odanam vã agilãno attano atthãya 
vinnãpetvã bhunjỉssãmĩ’tỉ sỉkkhã karanĩyã. 

38- Na ujjhãnasannĩ paresam pattam olokessãmĩ’ti 
sikkhã karanĩyã. 

39- Nãtimahantam kabaỉatn karissãmĩ’ti sikkhã 
karanĩyã. 

40- Parimandaỉaỉn ãlopam karỉssãmĩ’tỉ sikkhã 
karanĩyã. 

Sakkaccavaggo catuttho. 

V-10 Điều Nhóm KabaỊa 

41- Na anãhaịe kabaỉe mukhadvãram vivarissãmĩ’ti 
sikkhã karanĩyã. 

42- Na bhuỉyamãno sabbahatthatn mukhe 
pakkhipissãmĩli sikkhã karanĩyã. 

43- Na sakabaỉena mukhena byãharissãmĩli sikkhã 
karanĩyã. 

44- Na pindukkhepakatn bhunjissãmĩ’ti sikkhã 
karanĩyã. 




10 PHÁP HOẠI, 10 PHÁP HÀNH PHẠT, 75 ĐIÈU HỌC 


175 


45- Na kabaỉavacchedakam bhuiyỉssami ’tỉ sỉkkha 
karanĩyã. 

46- Na avaganậakãrakam bhunjissãmĩ’ti sikkhã 
karanĩyã. 

47- Na hatthaniddhunakam bhunjissãmĩ’ti sikkhã 
karanĩyã. 

48- Na sitthãvakãmkaỉn bhunjỉssãmĩ’tỉ sikkhã 
karanĩyã. 

49- Na jivhãnicchãrakam bhunjissãmĩ’ti sikkhã 
karanĩyã. 

50- Na capucapukãrakam bhunjissãmĩ’ti sikkhã 
karanĩyã. 

Kabaỉavaggo pancamo. 

VI-10 Điều Nhóm Surusuru 

51- Na surusurukãrakaĩn bhunjissãmĩ’ti sikkhã 

karanĩyã. 

52- Na hatthanUlehakam bhunjissãmĩ’ti sikkhã 

karanĩyã. 

53- Na pattaniỉỉehakaỉn bhunjỉssãmĩ’tỉ sikkhã 

karanĩyã. 

54- Na otthanillehakam bhunjỉssãmĩ’tỉ sikkhã 

karanĩyã. 

55- Na sãmỉsena hatthena pãnĩyathãlakam 
patiggahessãmĩli sikkhã karanĩyã. 

56- Na sasitthakam pattadhovanatn antaraghare 
chaddessãmĩ’tỉ sikkhã karanĩyã. 
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57 - Na chattapanỉssa agỉlanassa dhammam 

desessãmĩ’ti sikkhã karanĩyã. 

58- Na danậapãnissa agilãnassa dhammam 

desessãmĩ’ti sikkhã karanĩyã. 

59- Na satthapãnissa agdãnassa dhammam 

desessãmĩ’ti sikkhã karanĩyã. 

60- Na ãvudhapãnissa agilãnassa dhammaỉn 

desessãmĩ’ti sikkhã karanĩyã. 

Surusuruvaggo chaịịho. 

VII-15 Điều Nhóm Pãduka 

61- Na pãdukãruỊhassa agilãnassa dhammam 

desessãmVti sikkhã karanĩyã. 

62- Na upãhanãruỊhassa agdãnassa dhammam 

desessãmĩ’ti sikkhã karanĩyã. 

63- Na yãnagatassa agiỉãnassa dhammam 

desessãmĩ’ti sikkhã karanĩya. 

64- Na sayanagatassa agdãnassa dhammam 

desessãmĩ’ti sikkhã karanĩyã. 

65- Na pallatthikãya nisinnassa agiỉãnassa dhammaỉn 
desessãmĩ’ti sikkhã karanĩyã. 

66- Na veịhitasĩsassa agUãnassa dhammam 

desessãmĩ’ti sikkhã karanĩyã. 

67- Na ogunịhitasĩsassa agUãnassa dhammam 

desessãmĩ’ti sikkhã karanĩyã. 

68- Na chamãyatn nisĩditvã ãsane nisinnassa 
agũãnassa dhammam desessãmĩ’ti sỉkkhã 
karanĩyã. 
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69- Na nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa 

agiỉãnassa dhammam desessãmĩ’ti sikkhã 

karanĩyã. 

70- Na ịhito nisinnassa agilãnassa dhammam 
desessãmĩ’ti sikkhã karanĩyã. 

71- Na pacchato gacchanto purato gacchantassa 

agUãnassa dhammaỉn desessãmĩ’ti sikkhã 

karanĩyã. 

72- Na uppathena gacchanto pathena gacchantassa 

agUãnassa dhammatn desessãmĩli sikkhã 

karanĩyã. 

73- Na thỉto agUãno uccãmtn vã passãvatn vã 
karissãmĩli sikkhã karanĩyã. 

74- Na harite agilãno uccãrarn vã passãvam vã 
kheỉatn vã karissãmĩ’ti sikkhã karanĩyã. 

75- Na udake agỉlãno uccãrarn vã passãvatn vã 
kheỉatn vã karỉssãmĩlỉ sikkhã karanĩyã. 

Pãdukavaggo sattamo. 


Nghĩa ; 75 điều học tập 

1- 10 điều nhóm Parimaụdala. 

2- 10 điều nhóm Ujjagghika. 

3- 10 điều nhóm Khambhakata. 

4- 10 điều nhóm Sakkacca. 

5- 10 điều nhóm KabaỊa. 

6- 10 điều nhóm Surusuru. 

7- 15 điều nhóm Pãduka. 
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I- 10 Điều Nhóm Parìmaụặala: vòng quanh 
trước sau đều đặn 

I - Nên học tập rằng: “Ta nên mặc y nội vòng quanh 

trước sau đều đặn (Phần trên che kín lỗ rún, phần 
dưới phủ đầu gối 8 lóng tay). 

2- Nên học tập rằng: “Ta nên mặc y vai trái vòng quanh 
trước sau đều đặn’’. (Phần trên trùm kín cố hoặc 
chừa vai phải, phần dưới phủ đầu gối 4 lóng tay). 

3- Nên học tập rằng: “Ta nên trùm y kín thân mình, 
khi đi vào trong xóm làng”. 

4- Nên học tập rằng: “Ta nên trùm y kín thân mình, 
khi ngồi trong nhà ”. 

5- Nên học tập rằng: “Ta nên thu thúc tay chân 
đàng hoàng, khi đi vào trong xóm làng”. 

6- Nên học tập rằng: “Ta nên thu thúc tay chân 
đàng hoàng, khi ngồi trong nhà ”. 

7- Nên học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, 
mắt nên nhìn xuống”. 

8- Nên học tập rằng: “Ta ngồi trong nhà, mắt nên 
nhìn xuống”. 

9- Nên học tập rằng: “Ta không nên dỡy, khi đi vào 
trong xóm làng ”. 

10- Nên học tập rằng: “Ta không nên dỡ y, khi ngồi 
trong nhà ”. 

II- 10 Điều Ujjagghỉka: cười lớn 

II - Nên học tập rằng: “Ta không nên cười lớn tiếng, 

khi đi vào trong xóm làng”. 

12- Nên học tập rằng: “Ta không nên cười lớn tiếng, 
khi ngồi trong nhà ”. 
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13- Nên học tập rằng: “Ta nên nói nhỏ nhẹ, khi đi 
vào trong xóm làng 

14- Nên học tập rằng: “Ta nên nói nhỏ nhẹ, khi ngồi 
trong nhà 

15- Nên học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, 
thân không nên lắc lư” (đi nghiêm chỉnh). 

16- Nên học tập rằng: “Ta ngồi trong nhà, thân 
không nên lắc lư” (ngồi nghiêm chỉnh). 

17- Nên học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, tay 
không nên chuyến động, đánh đàng xa” (đi 
nghiêm chỉnh). 

18- Nên học tập rằng: “Ta ngồi trong nhà, tay không 
nên chuyến động” (ngồi nghiêm chỉnh). 

19- Nên học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, 
đầu không nên lắc lư” (đi nghiêm chỉnh). 

20- Nên học tập rằng: “Ta ngồi trong nhà, đầu không 
nên lắc lư” (ngồi nghiêm chỉnh) . 

III-10 Điều Nhóm Khambhaka: tay chống nạnh 

21- Nên học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, tay 
không nên chong nạnh ”. 

22- Nên học tập rằng: “Ta ngồi trong nhà, tay không 
nên chong nạnh ”. 

23- Nên học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, 
không nên trùm đầu ”. 

24- Nên học tập rằng: “Ta ngồi trong nhà, không nên 
trùm đầu ”. 

25- Nên học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, 
không nên đi nhón gót ”. 
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26- Nên học tập rằng: “Ta ngồi trong nhà, tay không 
nên choàng khoanh vòng 2 đầu gối 

27- Nên học tập rằng: “Ta nên thọ nhận vật thực một 
cách cung kính 

28- Nên học tập rằng: “Ta nên thọ nhận vật thực chỉ 
nhìn trong bát 

29- Nên học tập rằng: “Ta nên thọ nhận vật thực 
canh vừa với cơm 

30- Nên học tập rằng: “Ta nên thọ nhận vật thực chỉ 
vừa miệng bát”. 

IV-10 Điều Nhóm Sakkacca: đàng hoàng 

31- Nên học tập rằng: “Ta nên thọ thực một cách 
đàng hoàng”. 

32- Nên học tập rằng: “Ta nên thọ thực chỉ nhìn 
trong bát ”. 

33- Nên học tập rằng: “Ta nên thọ thực từ trên xuống 
dưới ”. 

34- Nên học tập rằng: “Ta nên thọ thực canh vừa với 
cơm ”. 

35- Nên học tập rằng: “Ta không nên thọ thực từ 
đỉnh giữa bát ”. 

36- Nên học tập rằng: “Ta không nên che đậy canh, 
đồ ăn bằng cơm, vì tham muốn nhiều ”. 

37- Nên học tập rằng: “Không có bệnh, ta không nên 
xin cơm, canh đế dành cho ta dùng ”. 

38- Nên học tập rằng: “Ta không nên nhìn bát người 
khác có ý chê trách ”. 

39- Nên học tập rằng: “Ta không nên dùng miếng 
cơm lớn quá ”. 

40- Nên học tập rằng: “Ta nên vắt miếng cơm tròn ”. 
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V- 10 Điều Nhóm KabaỊa: miếng cơm 

41- Nên học tập rằng: “Khi miếng cơm chưa đến 
miệng, ta không nên hả miệng 

42- Nên học tập rằng: “Khỉ đang dùng vật thực, ta 
không nên bỏ trọn các ngón tay vào miệng 

43- Nên học tập rằng: “Ta không nên nói chuyện, lúc 
vật thực còn trong miệng”. 

44- Nên học tập rằng: “Ta không nên ném vật thực 
vào trong miệng”. 

45- Nên học tập rằng: “Ta không nên can vắt cơm 
từng miếng ”. 

46- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
độn cơm bên má như con khỉ”. 

47- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
búng rảy ngón tay ”. 

48- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
đế rơi rải rác ”. 

49- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
le lưỡi ra khỏi miệng ”. 

50- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực không nên 
có tiếng chắp miệng”. 

VI- 10 Điều Nhóm Surusuru: tiếng rột rột 

51- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
có tiếng rột rột ”. 

52- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
liếm ngón tay ”. 

53- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
vét, nạo bình bát”. 
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54- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
liếm môi 

55- Nên học tập rằng: “Ta không nên thọ nhận ly 
nước, bằng tay dính vật thực 

56- Nên học tập rằng: “Ta không nên đố nước rửa 
bát, có hạt com, khi ở trong xóm làng 

57- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh cầm dù trong tay 

58- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh cầm gậy trong tay 

59- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh cầm dao trong tay 

60- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh cầm khỉ giới trong tay 

VII-15 Điều Nhóm Pãduka: mang guốc 

61- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh mang guốc 

62- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh mang giày da 

63- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh ngồi trên xe 

64- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp cho 
người không bệnh ngồi hay nằm trên giường”. 

65- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh ngồi khoanh tay choàng 2 
đãu gôi . 

66- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh đầu quẩn (bịt) khăn 
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67- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh đầu trùm khăn 

68- Nên học tập rằng: “Ta ngồi dưới nền đất, không 
nên thuyết pháp cho người không bệnh ngồi trên 
chiếu, nệm 

69- Nên học tập rằng: “Ta ngồi chỗ thấp, không nên 
thuyết pháp cho người không bệnh ngồi chỗ cao 

70- Nên học tập rằng: “Ta đứng, không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh ngồi 

71- Nên học tập rằng: “Ta đang đi đằng sau, không 
nên thuyết pháp cho người đi đằng trước 

72- Nên học tập rằng: “Ta đang đi bên lề đường, 
không nên thuyết pháp đến người đi giữa đường”. 

73- Nên học tập rằng: “Ta không có bệnh, không nên 
đứng tiếu tiện, đại tiện 

74- Nên học tập rằng: “Ta không có bệnh, không nên 
tiếu tiện, đại tiện hoặc khạc nhố nước miếng trên 
cỏ cây xanh 

75- Nên học tập rằng: “Ta không có bệnh, không nên 
tiếu tiện, đại tiện hoặc khạc nhố nước miếng 
trong nước 

Đó là 75 điều học tập, mà Sa di và Tỳ khưu phải 

nên thực hành theo. 
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3.8-14 Pháp Hành 

Trong Luật tạng, bộ CũỊavagga: 

“Cuddasa khandhakavattãni nãma khandhake 
vattãnỉ, katham? Ấgantukavattaỉn, ãvasỉkavattam, 
gamikavattam, anumodanãvattam, bhattagga-vattam, 
pindacãrikavattaỉn, ãrannakavattarn, senãsanavattam, 
jhantãgharavattam, vaccakuịi-vattam, upajjhãyavattaỉn, 
siddhivihãrikavattam, ãcariyavattam, antevãsika- 
vattancã ’tỉ. 

Iminã cuddasa khandhakavattãni, etãni ca 
sabbesam sabbadã ca yathãmhatn caritabbãni. 

- Đức Thế Tôn truyền dạy 14 pháp hành trong 
Luật tạng, bộ CũỊavagga, phần Vattakhandhaka rằng: 

14pháp hành như thế nào? 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu khách. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu chủ. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu sắp đi xa. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu thuyết pháp làm 
cho thỉ chủ hoan hỉ. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu ở trai đường. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu đi khất thực. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khim song ở trong rừng. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu nơi chỗ ở. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu trong nhà tắm hơi 
nóng. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu nơi phòng vệ sinh. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu đổi với Thầy Te độ. 

- Pháp hành của Thầy Te độ đổi với đệ tử. 
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- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu đối với Thầy dạy. 

- Pháp hành của Thầy dạy đoi với đệ tử. 

Đó là 14 pháp hành mà Đức Phật đã truyền dạy, 
tất cả Sa di, Tỳ khưu nên luôn luôn thực hành nghiêm 
chỉnh tùy theo mỗi trường hợp. 

Giải Thích; 

1- Ẵgantukavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu 
khách. 

Sa di, Tỳ khưu khách đến một ngôi chùa, có phận 
sự phải hành như sau: 

- Khi vào đến cổng chùa, nếu mang dép, phải cởi 
dép, xếp dù, trên đầu trùm y phải dỡ xuống, xả y, mặc 
chừa vai phải nghiêm chỉnh, xung quanh trước sau 
đều đặn xong, mới bước vào địa phận chùa. 

- Khi vào chùa, rửa chân, lau chùi sạch sẽ, trước 
tiên nên đến trình vị Tỳ khưu trụ trì chùa, nếu vị trụ 
trì cao hạ hơn mình, vị Tỳ khưu khách phải đảnh lễ vị 
trụ trì và vấn an sức khỏe, nếu Tỳ khưu chủ chùa thấp 
hạ hơn mình, thì không đảnh lễ, chỉ cần vấn an sức 
khỏe. 

- Hỏi nhà tắm, nhà vệ sinh (chỗ đại tiện, tiểu tiện) 
chỗ ở nghỉ ngơi, để bát ở chỗ thấp có vật mềm lót 
dưới bát, đồ đạc cần dùng, dây phơi y,.... 

- Hỏi để biết xóm làng đi khất thực,.... 

2- Ẵvãsikavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu 
chủ chùa. 

Sa di, Tỳ khưu chủ chùa đối với Tỳ khưu, Sa di 
khách đến chùa, có phận sự phải hành nhu sau: 
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- Trường hợp Tỳ khưu chủ chùa tuổi hạ nhỏ hơn 
vị Tỳ khưu khách, khi Tỳ khưu chủ nhìn thấy vị Tỳ 
khưu khách đến liền ra đón rước tử tế, nhận y bát đồ 
dùng... dâng nước rửa mặt, rửa chân, khăn lau mặt, 
lau chân, dâng dầu thoa chân... xong, thỉnh mời vào 
phòng khách ngồi chỗ cao quý, vị Sa di, Tỳ khưu chủ 
đảnh lễ vị Tỳ khưu khách và vấn an sức khỏe. 

- Dâng nước uống, hoặc gọi học trò dâng nước 
uống, thuốc trị bệnh cho vị Tỳ khưu. 

- Thỉnh vị Tỳ khưu đến chỉ nhả tắm, phòng vệ sinh. 

- Sắp đặt phòng nghỉ ngơi, vật thực, thuốc trị 
bệnh, đồ dùng cần thiết dâng cho vị Tỳ khưu một 
cách cung kính. 

- Trường hợp Tỳ khưu chủ chùa tuổi hạ lớn hơn 
vị Tỳ khưu khách, khi Tỳ khưu chủ nhìn thấy vị Tỳ 
khưu khách đến đón rước tử tế, chỉ nước rửa mặt, rửa 
chân, khăn lau mặt, lau chân, cho dầu thoa chân... 
xong, mời vào phòng khách, vị Sa di, Tỳ khưu khách 
đảnh lễ vị Tỳ khưu chủ chùa và vấn an sức khỏe. 

- Tỳ khưu chủ chỉ dẫn chồ nhà tắm, phòng vệ 
sinh, phòng nghỉ ngơi, vật thực, thuốc trị bệnh, những 
đồ dùng cần thiết như giường chiếu, mùng gối,... 

- Neu vị Sa di, Tỳ khưu khách ở lâu ngày, Tỳ khưu 
chủ phải chỉ dẫn xóm làng đi khất thực, trình bày nội 
quy trong chùa, phong tục tập quán địa phương,... 

3- Gãmikavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu đi 
xa. 

Sa di, Tỳ khưu có ý định sắp đi xa có phận sự 
phải hành nhu sau: 
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- Những đồ đạc của chư Tăng mà mình dùng như 
chiếu, mùng, mền, gối và đồ dùng..., phải giặt, rửa 
sạch phơi khô cất giữ cẩn thận. 

- Chỗ ở riêng một mình phải đóng cửa sổ, cửa ra 
vào cẩn thận, rồi giao lại cho một Tỳ khưu, hoặc Sa di 
khác. 

- Đen bạch cho vị Tỳ khưu trụ trì cùng bạn đồng 
phạm hạnh biết rõ sẽ đi đến nơi nào. Neu có phận sự 
trong chùa thì phải bàn giao cho vị Tỳ khưu khác thay 
thế,... 

4- Anumodanãvatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ 
khưu thuyết pháp làm cho thỉ chủ hoan hỉ. 

Trong chùa hoặc ngoài chùa (nhà thí chủ), những 
thí chủ làm phước thiện bố thí,... đến chư Tỳ khưu, Sa 
di xong, Tỳ khưu, Sa di nên thuyết pháp, hoặc nói 
đạo, để làm cho thí chủ phát sanh tâm hoan hỉ đếùn 
phước thiện mà họ đã làm. 

Sa di, Tỳ khưu có phận sự phải hành như sau: 

- Việc thuyết pháp là phận sự của vị Đại Trưởng lão 
cao hạ nhất, nếu Ngài không muốn thuyết pháp, nhường 
lại cho vị Tỳ khưu nhỏ hạ nào thì do Ngài chỉ định. 

- Tỳ khưu, Sa di chưa được phép của Đại Trưởng 
lão, không được phép tự tiện thuyết pháp. 

- Neu thí chủ có đức tin trong sạch nơi vị Tỳ 
khưu, hoặc Sa di nào thuyết pháp, người thí chủ bạch 
xin phép với vị Đại Trưởng lão cho phép, mới được 
thuyết pháp. 

- Khi vị Pháp sư thuyết pháp, nên có đôi ba vị Tỳ 
khưu cùng ở lại với vị Đại Đức Pháp sư... 
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5- Bhattaggavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu 
nơi trai đường. 

Trong trai đường (nhà ăn), Sa di, Tỳ khưu có 
phận sự phải hành như sau: 

- Sa di, Tỳ khưu mặc y chỉnh tề đúng theo 
sekhiya-sikkhãpada dạy về điều học tập mặc y. 

- Khi đi vào trai đường, Vị Đại Trưởng lão cao hạ 
nhất đi trước, vị Tỳ khưu nhỏ hạ tuần tự theo sau cho 
đến Sa di cuối cùng một cách nghiêm chỉnh. 

- Khi thọ thực nghiêm chỉnh đúng theo sekhiya- 
sikkhãpada dạy về điều học tập thọ thực. 

- Khi thọ thực xong, vị Đại Trưởng lão cao hạ 
nhất ra trước, vị Tỳ khưu nhỏ hạ tuần tự ra sau cho 
đến Sa di cuối cùng một cách nghiêm chỉnh đi về chỗ 
ở của mình,... 

6- Pinậacãrikavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ 
khưu đi khất thực. 

Sa di, Tỳ khưu đi khất thực có phận sự phải hành 
như sau: 

- Trước khi đi khất thực, Tỳ khưu, Sa di phải dọn 
dẹp đồ đạc trong cốc gọn gàng, mặc y nội và y vai trái 
nghiêm chỉnh đúng theo sekhiyasikkhãpada dạy về 
điều học tập đi khất thực. 

- Tỳ khưu, Sa di khi đang đi khất thực, không nên 
đi mau quá, chậm quá, đứng trước mỗi nhà không nên 
đứng lâu, nếu không có thí chủ thỉnh mời. 

- Khi thí chủ để vật thực vào bát, Tỳ khưu, Sa di 
phải thu thúc lục căn, mắt nhìn xuống bát, cung kính 
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thọ nhận vật thực, không nên nhìn mặt thí chủ, khi 
nhận xong, từ từ đậy nắp bát, quay người bước đi nhà 
khác. 

- Khi trở về chùa trước, phải sắp đặt chỗ ngồi sẵn, 
chuẩn bị nước rửa chân, khăn lau chân, nước uống 
đầy đủ... để Tỳ khưu, Sa di về sau có dùng. 

7- Ẵrannikavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu 
sổng ở trong rừng. 

Trong rừng là nơi có người xấu thường chạy đến 
trốn tránh, ẩn náu. Cho nên Sa di, Tỳ khưu ở chùa, 
cốc trong rừng, có phận sự phải hành như sau: 

- Phải lo nước dùng, nước uống để sẵn, khi có 
người xấu đang khát chạy đến có nước uống, nước 
dùng, họ sẽ không gây tai hại, nguy hiễm đến tánh 
mạng của Tỳ khưu, Sa di. 

- Phải chuẩn bị sẵn dụng cụ đá đánh lửa, hoặc hộp 
quẹt, khi cần lửa để nấu nước sôi, hoặc đốt sưởi thân 
mình khi bệnh hoạn ốm đau. 

- Phải có cây gậy để đi đường. 

- Phải biết xem sao để nhận biết phưong hướng, 
mà không lạc đường và có thể hướng dẫn người khác 
đi không lạc đường... 

8- Senãsanavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu 
nơi chỗ ở. 

Chồ ở trong chùa Sa di, Tỳ khưu có phận sự phải 
hành như sau: 

- Hằng ngày, Sa di, Tỳ khưu cần phải quét dọn, lau 
chùi bên trong chỗ ở của mình, các đồ dùng giường, 
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chiếu, gối, y... luôn luôn giữ gìn sạch sẽ gọn gàng, và 
bên ngoài quét dọn cho sạch sẽ, có chỗ đổ rác, không 
để có mùi hôi hám. 

- Chánh điện, giảng đuờng, trai đuờng (nhà ăn), 
nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh (chỗ đại tiện, tiểu tiện), 
quét dọn lau chùi sạch sẽ. 

- Chỗ ở của vị Đại Truởng lão, Sa di, Tỳ khuu 
phải có phận sự quét dọn lau chùi sạch sẽ. 

- Nuớc dùng, nuớc uống luôn luôn đầy đủ. 

- Neu Sa di ở chung với vị Tỳ khuu, thì nên xin 
phép vị Tỳ khuu truớc khi quét dọn lau chùi, hoặc 
muốn học thuộc lòng bài kinh, v.v... 

9- Jantãgharavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khim 
trong nhà tắm hơi nóng. 

Vào thời tiết có không khí lạnh, nếu Tỳ khuu, Sa 
di bị cảm lạnh, phải vào nhà kín đốt củi suởi ấm để trị 
bệnh cảm lạnh, thì Sa di, Tỳ khuu có phận sự phải 
hành nhu sau: 

- Sa di, Tỳ khuu vào nhà tắm hơi nóng truớc, thấy 
tro nhiều, nên hốt tro đổ ra ngoài, quét dọn lau chùi 
sạch sẽ xong, mới đốt lửa. 

- Nhiều Sa di, Tỳ khuu có thể vào nhà tắm hơi 
nóng cùng một lần, nhung không nên ngồi gần chen 
lấn vị Tỳ khuu cao hạ và cũng không nên bắt nạt Sa 
di, Tỳ khuu nhỏ hạ. 

- Khi tắm hơi nóng xong, cần phải dập tắt lửa, 
hốt tro đổ ra ngoài, quét dọn sạch sẽ, đóng cửa sổ, cửa 
ra vào,... 
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10- VaccakuỊỉvatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ 
khưu nơi nhà vệ sinh. 

Nhà vệ sinh là chỗ đại tiện, tiểu tiện, Sa di, Tỳ 
khưu có phận sự phải hành như sau: 

- Trước khi vào nhà vệ sinh, phải lên tiếng, hay 
gỏ cửa xem có người trong phòng vệ sinh hay không? 

- Sa di, Tỳ khưu, vị nào đến trước, thì được vào 
trước, không theo tuần tự cao hạ, thấp hạ. 

- Phải cởi y vai trái vắt bên ngoài, trước khi vào 
phòng vệ sinh, cài chốt cửa lại cẩn thận; khi đại tiện, 
tiểu tiện không nên rặn lên tiếng; đại tiện, tiểu tiện 
xong, cần phải dội nước rửa cho sạch sẽ, trước khi ra,... 

- Phòng vệ sinh, luôn luôn có nước đầy đủ và sạch sẽ. 

11- Upajjhãyavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ 
khưu đổi với Thầy Tế độ. 

Sau khi thọ Sa di, và trước khi làm lễ thọ Tỳ 
khưu, giới tử đều đọc xin Vị Đại Đức rằng: 

- Upajhãyo me Bhante hohỉ. 

Kính bạch Đại Đức, xin Ngài làm Thầy Te độ của con. 

Bậc xuất gia trong Phật giáo, vị Đại Đức Thầy Tế 
độ ở địa vị một người cha, và người đệ tử ở địa vị một 
người con. Cho nên Sa di, Tỳ khưu có phận sự phải 
hành như sau: 

- Buổi sáng sớm sau khi thức dậy, Sa di, Tỳ khưu 
phải đến hầu Thầy Te độ, đem nước rửa mặt, khăn 
lau, trải chỗ ngồi, dâng cháo đến Thầy Tế độ, khi 
Ngài thọ thực xong, dâng nước uống, tăm xỉa răng,... 
phục vụ hộ độ những gì cần thiết. 

- xếp đặt gọn gàng chỗ nằm, quét dọn sạch sẽ căn 
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phòng, có y dơ đem đi giặt. 

- Đến giờ Thầy Te độ đi khất thực, đem y bát 
dâng cho Thầy, nếu Thầy Tế độ muốn đệ tử theo sau, 
đệ tử mặc y nghiêm chỉnh, mang bát đi theo sau, 

- Khi khất thực trở về, đệ tử nên trở về truớc, 
chuẩn bị nuớc rửa chân, khăn lau chân, sắp đặt chỗ 
ngồi sẵn. Khi Thầy Tế độ về đến chùa, đệ tử ra đón 
nhận bát, đem nuớc rửa chân, lau chân, đem y sạch 
dâng cho Thầy thay, lấy y dơ đem đi giặt. 

- Khi Thầy Tế độ thọ thực xong, dâng nuớc 
uống, tăm xỉa răng, đem bát rửa sạch, phơi nắng một 
lát, đem cất bát ở chỗ thấp, có vật mềm lót duới bát. 

- Khi Thầy Tế độ muốn tắm nuớc lạnh, đệ tử lo 
nuớc lạnh cho thầy tắm, hoặc muốn tắm nuớc ấm, đệ 
tử nấu nuớc ấm cho thầy tắm. 

- Khi Thầy Te độ muốn đi vào nhà tắm hơi nóng, đệ 
tử vào trước đốt lửa, đem ghế đặt sẵn, thỉnh Thầy vào 
ngồi, khi Thầy ra khỏi nhà tắm hơi, lấy khăn lau mình 
Thầy sạch sẽ, dâng y sạch Thầy thay, lấy y dơ đem đi giặt. 

- Khi Thầy Tế độ bị bệnh, người đệ tử có phận sự 
hộ độ, nuôi Thầy cho đến khi khỏi hẳn bệnh. Người 
đệ tử luôn luôn cung kính Thầy Te độ như người con 
đối với cha. 

- Khi Thầy Tế độ phát sanh tâm dể duôi, đệ tử tìm 
cách thỉnh Đại Trưởng lão đến thuyết pháp, để cho 
Thầy Te độ phát sanh đức tin tiếp tục thực hành phạm 
hạnh cao thượng. 

- Khi Thầy Te độ phạm giới nặng, đệ tử tìm cách thỉnh 
xin chư Tỳ khưu Tăng cho Thầy thọ parivãsa, mãnatta, 
abbhãna để cho giới của Thầy ừở nên trong sạch,... 
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12- Siddhiviharikavatta: Pháp hành của Thầy Te 
độ đoi với đệ tử. 

Trong Phật giáo, vị Thầy Tế độ đối yới người đệ 
tử của mình như người con kế thừa truyền thống, giữ 
gìn duy trì giáo pháp của Đức Phật. Do đó, vị Thầy 
Te độ có phận sự tế độ người đệ tử như sau: 

- Tận tâm lo dạy pháp học: Tipitaka, Atthakathã, 
.tiĩkã,... và pháp hành: Giới, Định, Tuệ.... 

- Có tâm từ bi cung cấp 4 thứ vật dụng: y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh.... 

- Khi đệ tử bị bệnh, vị Thầy Tế độ có tâm từ, bi lo 
săn sóc nuôi dưỡng chữa bệnh cho đệ tử. Buổi sáng, 
đem nước rửa mặt, cháo, thuốc trị bệnh cho đệ tử; khi 
đệ tử muốn tắm nước ấm, Thầy Te độ nấu nước ấm 
đem cho đệ tử tắm, đem y sạch thay, Thầy Te độ đem 
y dơ đi giặt,... cho đến khi đệ tử khỏi hẳn bệnh; hoặc 
nhờ người khác hộ độ đệ tử. Thầy Tế độ có tâm từ, bi 
như người cha đối với đứa con một của mình. 

- Khi đệ tử phát sanh tâm dể duôi, muốn hoàn tục, 
Thầy Tế độ tìm cách thuyết pháp khuyên dạy để cho 
đệ tử phát sanh đức tin, tiếp tục thực hành phạm hạnh 
cao thượng. 

- Khi đệ tử phạm giới nặng, Thầy Tế độ thỉnh 
chư Tỳ khưu Tăng cho đệ tử thọ parivãsa, mãnatta, 
abbhãna để cho giới của đệ tử trở nên trong sạch,.... 

13- Ẵcariyavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu 
đối với thầy dạy. 

Sa di, Tỳ khưu (dưới 5 hạ) khi đến nơi học viện 
khác, đều đọc xin vị Đại Đức rằng: 
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- Acariyo me Bhante hohi, ayasmato nissaya 
vacchãmi. (3 lần). 

Kinh bạch Đại Đức, xin Ngài làm Thầy của con, 
con xin nương nhờ nơi Ngài. 

Ãcariya có 4 hạng: 

- Pabbajjãcariya: Vị Thầy truyền Tam quy khi thọ 
Sa di. 

- Upasampadãcariya: Vị Thầy tụng Natticatuttha- 
kammavãcã, khi hành Tăng sự trong lễ thọ Tỳ khưu. 

- Dhammãcariya: Vị Thầy dạy giáo pháp của Đức 
Phật. 

- Nissayãcariya: Vị Thầy cho đệ tử nương nhờ. 

Sa di, Tỳ khưu có phận sự phải hành đối với các 
vị Thầy dạy cũng như Thầy Tế độ. 

14- Antevãsikavatta: Pháp hành của vị thầy dạy 
đối với học trò. 

Khi vị Thầy chấp nhận lời thỉnh cầu của học trò 
xong, vị Thầy phải có phận sự, trách nhiệm đối với 
học trò. 

Antevãsika có 4 hạng: 

- Pabbajjantevãsỉka: Học trò thọ Tam quy đế trở 
thành Sa di. 

- Upasampadantevãsika: Học trò trong lễ thọ Tỳ 
khưu. 

- Dhammantevãsỉka: Học trò theo học giáo pháp 
của Đức Phật. 

- Nissayantevãsika: Học trò đến nương nhờ nơi vị 
Thầy. 
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Vị Đại Đức, Thầy đối với học trò, cũng như Thầy 
Te độ đối với đệ tử của mình. 

Đó là 14 pháp hành mà Đức Phật đã truyền dạy, 
tất cả Sa di, Tỳ khưu nên luôn luôn thực hành nghiêm 
chỉnh tùy theo từng lúc, từng thời. 

Neu Sa di, Tỳ khưu không thực hành nghiêm 
chỉnh và đầy đủ, thì Sa di phải bị phạm pháp hành 
phạt, còn Tỳ khưu phạm giới, giới không trong sạch. 

Trên đây chỉ tóm lược 14 pháp hành của Sa di, 
Tỳ khưu. Vị nào muốn học hỏi nghiên cứu rộng thì 
xem trong Luật tạng, bộ CũỊavagga, phần 
V attakkhandhaka. 

Trong phần Vattakkhandhaka, đoạn chót có 
những bài kệ như sau: 

- “Vattam aparipũrento, na sĩlam paripũrati. 

Asuddhasĩlo duppanno, cittekaggam na vindati. 

- Vikkhittacittonekaggo, sammã dhammam na passati. 

Apassamãno saddhammam, dukkhã na parimuccati. 

- Yam vattam paripũrento, sĩlampi paripũrati. 

Visuddhisĩỉo sappanno, cittekaggampi vindati. 

- Avikkhittacitto ekaggo, sammã dhammam vipassati. 

Sampassamãno saddhammam, dukhã so parimuccati. 

- Tasmã hi vattam pũreyya, jinaputto vicakkhano. 

Ovãdam Buddhasetthassa, tato nibbãnamehitĩ’ti”\ 


' Vinayapitaka, bộ CuỊavagga, phần Vattakkhandhaka. 
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Lược dịch: 

* Tỳ khưu hoặc Sa di, trong giáo pháp Đức Phật, 

Pháp hành không đầy đủ, là giới không đầy đủ, 

Người giới không thanh tịnh, không trí tuệ sáng suốt, 
Thì không được định tâm, không chứng đắc thiền định. 

* Phóng tâm không an tịnh, không chứng đắc chánh pháp 
Không Đạo - Quả - Niết Bàn, không giải thoát khố được. 

* Tỳ khưu hoặc Sa di, trong giáo pháp Đức Phật, 

Đầy đủ các pháp hành, giới hạnh cũng đầy đủ, 

Là người giới thanh tịnh, có trí tuệ sáng suốt, 

Định tâm trụ vững chắc, chứng đắc bậc thiền định. 

* Không phóng tâm an tịnh, chứng đắc được chánh pháp, 
Đạo - Quả và Niết Bàn, giải thoát khố hoàn toàn. 

* Vì vậy người Phật tử, bậc trí tuệ sáng suốt. 

Nên thực hành nghiêm chỉnh, các pháp hành đầy đủ, 
Đúng theo lời giáo huấn, của Đức Phật cao thượng, 
Do nghiêm chỉnh thực hành, sẽ chứng ngộ Niết Bàn. 




BỐN THỨ VẬT DỤNG (Catupaccaya) 

Đời sống của Sa di, Tỳ khưu hoàn toàn tùy thuộc 
vào bốn thứ vật dụng: y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc 
trị bệnh... của thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam 
bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Thí chủ là những 
người cận sự nam, cận sự nữ cúng dường 4 thứ vật 
dụng đến chư Tỳ khưu Tăng, là phước điền, để họ 
gieo duyên lành, tạo phước thiện hầu mong được quả 
báu tốt lành, sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong 
kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai. 

Trong bộ Thanh Tịnh Đạo, phân loại có 4 cách 
thọ dụng^^^ ịparibhoga), 4 thứ vật dụng, đối với 4 
hạng Tỳ khưu, Sa di như sau: 

7- Theyyaparibhoga: Thọ dụng 4 thứ vật dụng 
như hạng người trộm cắp. 

2- Inaparibhoga: Thọ dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người mang nợ. 

3- Dãyajjaparỉbhoga: Thọ dụng 4 thứ vật dụng 
như hạng người thừa hưởng. 

4- Sãmiparibhoga: Thọ dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người chủ. 

1- Thọ dụng 4 thứ vật dụng như hạng người 
trộm cắp như thế nào? 

Những người thí chủ đem 4 thứ vật dụng dâng 
cúng đến chư Tỳ khưu Tăng, là bậc có giới đức trong 
sạch. Neu Tỳ khưu, Sa di nào, là người không có giới, 
giới không trong sạch (dussĩla) dùng 4 thứ vật dụng 


' Bộ Visuddhimagga, phần Catuparisuddhisampãdanavidhi. 
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ấy; thì Tỳ khưu, Sa di ấy thọ dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người trộm cắp. 

2- Thọ dụng 4 thứ vật dụng như hạng người 
mang nợ như thế nào? 

Có số Tỳ khưu, Sa di là người có giới, nhưng khi 
thọ dụng 4 thứ vật dụng không quán tưởng: 

- Mỗi khi mặc y, không quán tưởng về y. Như 
vậy, mặc y ấy như người mang nợ. 

- Mỗi khi thọ thực, không quán tưởng về vật thực: - 
trước khi thọ thực, - đang khi thọ thực, - sau khi thọ 
thực, qua canh đầu, canh giữa, canh chót không quán 
tưởng vật thực, đến khi rạng đông, bắt đầu sang ngày 
khác. Như vậy, sự thọ thực ấy như hạng người mang nợ. 

- Mỗi khi sử dụng chỗ ở: chỗ ngồi, chỗ nằm 
không quán tưởng về chỗ ở. Như vậy, sử dụng chỗ ở 
như hạng người mang nợ. 

- Mỗi khi dùng thuốc trị bệnh không quán tưởng 
về thuốc. Như vậy, sự dùng thuốc trị bệnh như người 
mang nợ. 

Bởi vậy cho nên, Tỳ khưu, Sa di có giới, khi thọ 
nhận thứ vật dụng nào, phải nên có trí tuệ quán tưởng 
thứ vật dụng ấy, nhất là khỉ Tỳ khưu, Sa di đang thọ 
dụng (sử dụng) thứ vật dụng nào, cần phải nên có 
tri tuệ quán tưởng thứ vật dụng ẩy. 

Tỳ khưu, Sa di nào, khi thọ nhận thứ vật dụng nào, có 
trí tuệ quán tưởng, nhưng đến khi thọ dụng vật dụng ấy, 
không quán tưởng rõ ràng, Tỳ khưu, Sa di ẩy không 
tránh khỏi là người mang nợ. Như vậy, gọi là Tỳ khưu, 
Sa di thọ dụng 4 thứ vật dụng như người mang nợ. 
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Trường hợp Tỳ khưu, Sa di nào, khi thọ nhận thứ 
vật dụng nào, không quán tưởng, nhưng đến khi thọ 
dụng có trí tuệ quán tưởng rõ ràng vật dụng ấy, Tỳ 
khưu, Sa di ấy không mang nợ. 

3- Thọ dụng 4 thứ vật dụng như hạng người 
thừa hưởng như thế nào? 

Bậc Thánh Hữu học (Sekkha), đó là bậc Thánh 
Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bất Lai, 
là những người con của Đức Phật, nên có quyền thừa 
hưởng 4 thứ vật dụng mà thí chủ có đức tin trong sạch 
nơi Đức Phật cúng dường. Do đó, bậc Thánh Hữu 
Học dùng 4 thứ vật dụng như người thừa hưởng. 

Ngoài bậc Thánh Hữu Học ra, Tỳ khưu, Sa di có 
giới, đang thực hành theo Giới - Định - Tuệ, khi thọ 
dụng thứ vật dụng nào, Tỳ khưu, Sa di có trí tuệ quán 
tưởng thứ vật dụng ấy, cũng có thể kể như hạng người 
thừa hưởng 4 thứ vật dụng của Đức Phật cho phép. 
Như vậy, Tỳ khưu, Sa di thọ dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người thừa hưởng. 

4- Thọ dụng 4 thứ vật dụng như hạng người 
chủ như thế nào? 

Chỉ có bậc Thánh Ả-ra-hán đã tận diệt tất cả mọi 
tham ái cùng mọi phiền não không còn dư sót, không 
còn là tôi tớ của tham ái nữa, là người chủ nhân thật 
sự thọ dụng 4 thứ vật dụng. Như vậy, bậc Thánh A- 
ra-hán thọ dụng 4 thứ vật dụng như chủ nhân. 
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Bốn Pháp Quán Tưởng 

Mỗi khi thọ dụng thứ vật dụng nào, Tỳ khưu, Sa 
di phải nên có trí tuệ quán tưởng thứ vật dụng ấy. Neu 
quán tưởng bằng tiếng PãỊi, thì cần phải hiểu rõ nghĩa 
từng chữ, từng câu PãỊi, hoặc quán tưởng bằng tiếng 
Việt cũng nên. Điều quan trọng của sự quán tưởng 4 
thứ vật dụng là để hiểu rõ sự lợi ích của chúng, cốt để 
diệt tham ái, phiền não phát sanh do nương nhờ 4 thứ 
vật dụng ấy. 

Pháp quán tưởng^^^: 

1- Cĩvara paccavekkhanã. 

- Patisankhã yoniso cĩvaram paịisevãmi, yãvadeva 
sĩtassa paịighãtãya, unhassa paịighãtãya, datnsa - 
makasa - vãtãtapa - sarĩsapa - samphassãnam 
paịighãtãya, yãvadeva hirikopĩnappaticchãdanatthaỉn. 

2- Piụdapãta paccavekkhaụã. 

- Patisankhã yoniso pindapãtaỉn paịisevãmi, neva 
davãya na madãya na manậanãya na vibhũsanãya, 
yãvadeva imassa kãyassa ịhitiyã yãpanãya 
vihimsũparatiyã brahmacariyãnuggahãya, ỉtỉ 
purãnanca vedanam patihankhãmi, navanca vedanam 
na uppãdessãmi, yãtrã ca me bhavissati anavajjatã ca 
phãsuvihãro ca. 

3- Senãsana paccavekkhaụã. 

Patisankhã yoniso senãsanatn patisevãmi 
yãvadeva sĩtassa paịighãtãya, unhassa paịighãtãya, 
darnsamakasa-vãtãtapa-sarĩsapa-samphassãnarn 

' Majjhimanikãya, bộ Mũlapaụạãsa, kinh Sabbãsavasutta. 
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patỉghataya, yavadeva utuparỉssayavỉnodana- 
patisallãnãrãmattham. 

4- Bhesajja paccavekkhaụã. 

Patisankhã yoniso gilãnappaccayabhesajja- 
parikkhãram paịisevãmi, yãvadeva uppannãnatn 
veyyãbãdhikãnam vedanãnam paịighãtãya, 
abyãpajjhaparamatãya. 

Tỳ khưu, Sa di quán tưởng khi đang thọ dụng mỗi 
thứ vật dụng có ý nghĩa như sau: 

1- Quán tưởng về y phục: 

Tỳ khim, Sa di nên có trí tuệ sáng suốt quán 
tưởng đúng theo sự thật rằng: “Tôi đã quán tưởng 
bằng trí tuệ rồi, mới mặc y phục chỉ đế ngăn ngừa sự 
lạnh, ngăn ngừa sự nóng, ngăn ngừa sự tiếp xúc ruồi, 
muỗi, gió, nắng, rắn rít. Và cũng chỉ đế che kín phần 
đáng hố thẹn trong thân thế mà thôi”. 

2- Quán tưởng về vật thực: 

Tỳ khưu, Sa di nên có trí tuệ sáng suốt quán 
tưởng đúng theo sự thật rằng: “Tôi đã quán tưởng 
bằng trí tuệ rồi, mới dùng vật thực không phải đế vui 
chơi như trẻ con, cũng không phải đế tăng cường sức 
mạnh như người lực sĩ, cũng không phải đế làm đẹp 
thân thế như đàn bà, cũng không phải đế bồi dưỡng 
thân thế xỉnh đẹp như kỹ nữ. Sự thật, tôi dùng vật thực 
đế nuôi dưỡng duy trì sắc thân, đế làm giảm đi sự khố 
thân, chỉ đế thực hành phạm hạnh cao thượng mà 
thôi. Do nhờ sự thọ thực này, tôi có thế làm giảm 
được sự đang đói khố và sẽ làm cho sự khố mới không 
phát sanh. 
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Sự thọ thực như vậy không có lỗi, được điều hòa 
tứ đại, tứ oai nghi, sự song an lạc sẽ phát sanh lên đoi 
với tôi 

3- Quán tưởng về chỗ ở: 

Tỳ khưu, Sa di nên có trí tuệ sáng suốt quán 
tưởng đúng theo sự thật rằng: “Tôi đã quán tưởng 
bằng trí tuệ rồi, mới sử dụng chỗ ở chỉ đế ngăn ngừa 
sự lạnh, đế ngăn ngừa sự nóng, đế ngăn ngừa sự tiếp 
xúc ruồi, muỗi, gió, nang, ran rít mà thôi. Và cũng chỉ 
đế tránh sự tai hại do thời tiết, được an lạc nơi thanh 
vẳng, đế hành phạm hạnh cao thượng 

4- Quán tưởng về thuốc trị bệnh: 

Tỳ khưu nên có trí tuệ quán sáng suốt tưởng đúng 
theo sự thật rằng: “Tôi đã quán tưởng bằng trí tuệ 
rồi, mới dùng thuốc trị bệnh, bảo vệ sanh mạng, chỉ 
đế điều trị khố bệnh đã và đang phát sanh, đế không 
khố do bệnh hoạn ẩy 

Quán tưởng 4 thứ vật dụng là tứ đại, đáng nhờm 

(Dhãtupatikũlapaccavekkhana) 

1- Cĩvara paccavekkhanã. 

Yathãpaccayam pavattamãnatn dhãtumattame- 
vetam yadidam cĩvaram, tadupabhuíyako ca puggalo 
dhãtumattako nissatto nijjĩvo suhho. 

Sabbãni pana imãni cĩvarãni ajigucchanĩyãni 
imatn pũtikãyam patvã, ativiya jigucchanĩyãni jãyanti. 

2- Pindapãta paccavekkhanã. 

Yathãpaccayam pavattamãnatn dhãtumattame- 
vetatn yadidam pinậapãto, tadupabhuíyako ca 
puggalo dhãtumatako nissatto nijjĩvo suhno. 
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Sabbo panayam pỉnậapato ajigucchaniyo ỉmarn 
pũtikãyam patvã, atỉvỉya jigucchanĩyo jãyati. 

3- Senãsana paccavekkhaụã. 

Yathãpaccayam pavattamãnam dhãtumattame- 
vetatn yadidatn senãsanam, tadupabhuíyako ca 
puggalo dhãtumattako nissatto nijjĩvo suMo. 

Sabbãni pana imãni senãsanãnỉ ajỉgucchanĩyãnỉ 
imam pũtikãyatn patvã, atỉvỉya jigucchanĩyãni jãyanti. 

4- Bhesajjapaccavekkhanã. 

Yathãpaccayam pavattamãnam dhãtumattame- 
vetam yadidam gilãnapaccayabhesajjaparikkhãro, 
tadupabhuíyako ca puggalo dhãtumattako nissatto 
nijjĩvo sunno. 

Sabbo panãyatn gUãnapaccayabhesajjaparikkhãro 
ajigucchanĩyo imam pũtikãyam patvã, ativiya 
jigucchanĩyo jãyati. 

Khi thọ nhận thứ vật dụng nào, Tỳ khưu, Sa di 
nên có trí tuệ sáng suốt quán tuởng thứ vật dụng ấy 
chỉ là tứ đại (dhãtu) mà thôi; và ngay cả nguời thọ 
nhận 4 thứ vật dụng cũng chỉ là thực tánh pháp: danh 
pháp sắc pháp, ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới v.v... không 
phải chúng sinh, là pháp vô ngã, không phải ta. Thật 
ra, 4 thứ vật dụng không phải là vật đáng nhòm, 
nhung khi tiếp xúc với sắc thân uế truợc này rồi, liền 
trở thảnh vật đáng nhòm vô cùng. 

Trí tuệ sáng suốt quán tuởng khi thọ nhận 4 thứ 
vật dụng nhu sau: 
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1- Quán tưởng về y phục: 

Khi Tỳ khưu, Sa di thọ nhận y phục, nên có trí tuệ 
sáng suốt quán tưởng thay rõ rằng: “Yphục này chỉ 
là tứ đại, diễn biến theo tứ đại của chỉnh nó mà thôi; 
và người thọ nhận y phục này cũng chỉ là thực tánh 
pháp, phi chúng sinh, phi bản mệnh vĩnh cữu, là pháp 
vô ngã, không phải ta 

Và những y phục này không phải vật đáng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân uế trược này rồi, liền 
trở nên vật đảng nhờm vô cùng. 

2- Quán tưởng về vật thực: 

Khi Tỳ khim, Sa di thọ nhận vật thực, nên có trí 
tuệ sáng suốt quán tưởng thấy rõ rằng: “Vật thực này 
chỉ là tứ đại, diễn biến theo tứ đại của chỉnh nó mà 
thôi, và người thọ nhận vật thực này cũng chỉ là thực 
tánh pháp, phi chúng sinh, phi bản mệnh vĩnh cữu, là 
pháp vô ngã, không phải ta 

Và vật thực này không phải vật đảng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân uế trược này roi, liền 
trở nên vật đáng nhờm vô cùng. 

3- Quán tưởng về chỗ ở: 

Khi Tỳ khiru, Sa di thọ nhận chỗ ở, nên có tri tuệ 
sáng suốt quán tưởng thấy rỗ rằng: “Chỗ ở này chỉ là 
tứ đại, diễn biến theo tứ đại của chinh nó mà thôi, và 
người sử dụng chỗ ở này cũng chỉ là thực tánh pháp, 
phi chúng sinh, phi bản mệnh vĩnh cữu, là pháp vô ngã, 
không phải ta 

Và những chỗ ở này không phải vật đảng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân uế trược này rồi, liền 
trở nên vật đáng nhờm vô cùng. 
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4- Quán tưởng về thuộc trị bệnh: 

Khi Tỳ khưu, Sa di thọ nhận thuốc trị bệnh bảo 
vệ sanh mạng, nên có trí tuệ sáng suốt quán tưởng 
thay rõ rằng: “Thuốc trị bệnh bảo vệ sanh mạng này 
chỉ là tứ đại, diễn biến theo tứ đại của chỉnh nó mà 
thôi, và người sử dụng thuốc trị bệnh này cũng chỉ là 
thực tánh pháp, phi chúng sinh, phi bản mệnh vĩnh 
cữu, là pháp vô ngã, không phải ta 

Và thuốc trị bệnh này không phải vật đảng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân uế trược này rồi, liền 
trở nên vật đáng nhờm vô cùng. 

Tỳ khưu, Sa di đã dùng 4 thứ vật dụng trong ngày 
mà chưa quán tưởng, nên quán tưởng lại; nếu không 
quán tưởng cho đến lúc rạng đông (aruụa), trước khi 
mặt trời mọc, vị Sa di, Tỳ khưu ấy thọ dụng 4 thứ vật 
dụng như hạng người mang nợ. Bởi vậy cho nên, 
hằng ngày trước lúc rạng đông, Sa di, Tỳ khưu nên có 
trí tuệ quán tưởng trở lại 4 thứ vật dụng đã dùng trong 
ngày một lần nữa như sau: 

Quán tưởng lại 4 thứ vật dụng đã dùng trong 
ngày: 

1- Cĩvara paccavekkhanã. 

Ajja mãya apaccavekkhitvã yam cĩvaram 
paribhuttam, taĩỊi yãvadeva sĩtassa patỉghãtãya, 
uụhassa paịighãtãya, darnsa - makasa - vãtãtapa - 
sarĩsapa - samphassãnam paịighãtãya, yãvadeva 
hirikopĩnappaticchãdanattham. 
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2- Piụdapata paccavekkhaụa. 

Ajja mayã apaccavekkhitvã yo pindapãto 
paribhutto, so neva davãya na madãya na mandanãya 
na vỉbhũsanãya, yãvadeva imassa kãyassa ịhitiyã 
yãpanãya vihimsũparatiyã brahmacarỉyãnuggahãya, 
iti purãnanca vedanam paịihankhãmi, navanca 
vedanam na uppãdessãmi, yãtrã ca me bhavissati 
anavajjatã ca phãsuvihãro ca. 

3- Senãsana paccavekkhaụã. 

Ajja mayã apaccavekkhitvã yatn senãsanam 
paribhuttam, tam yãvadeva sĩtassa paịighãtãya, 
unhassa paịighãtãya, damsa-makasa- vãtãtapa- 
sarĩsapa-samphassãnaỉn paịighãtãya, yãvadeva 
utuparssayavinodanapatisallãnãrãmattham. 

4- Bhesajja paccavekkhaụã. 

Ajja mayã apaccavekkhitvã yo gilãnappaccaya- 
bhesajjaparikkhãro paribhutto, so yãvadeva 
uppannãnam veyyãbãdhikãnam vedanãnam 
patighãtãya, abyãpajjhaparamatãya. 

1- Quán tưởng về y phục: 

Tỳ khưu, Sa di nên có trí tuệ sáng suốt quán 
tưởng đúng theo sự thật rằng: “Hôm nay, tôi không 
quản tưởng mà đã mặc y phục nào, y phục ẩy chỉ đế 
ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng, ngăn ngừa sự 
tiếp xúc ruồi, muỗi, gió, nắng, rắn rít. Và cũng chỉ đế 
che kín phần đáng hố thẹn trong thân thế mà thôi 
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2- Quán tưởng về vật thực: 

Tỳ khưu, Sa di nên có trí tuệ sáng suốt quán 
tưởng đúng theo sự thật rằng: “Hôm nay, tôi không 
quán tưởng mà đã đã dùng vật thực nào, vật thực ẩy 
không phải đế vui chơi như trẻ con, cũng không phải 
đế tăng cường sức mạnh như người lực sĩ, cũng 
không phải đế làm đẹp thân thế như đàn bà, cũng 
không phải đế bồi dưỡng thân thế xinh đẹp như kỹ nữ. 
Sự thật, tôi dùng vật thực đế nuôi dưỡng duy trì sắc 
thân, đế làm giảm đi sự kho thân, chỉ đế thực hành 
phạm hạnh cao thượng mà thôi. Do nhờ sự thọ thực 
này, tôi có thế làm giảm được sự đang đói khố, và sẽ 
làm cho sự khố mới không phát sanh. 

Sự thọ thực không có lỗi, được điều hòa tứ đại, tứ 
oai nghi, sự song an lạc sẽ phát sanh lên, đoi với tôi ”. 

3- Quán tưởng về chỗ ở: 

Tỳ khưu, Sa di nên có trí tuệ sáng suốt quán 
tưởng đúng theo sự thật rằng: “Hôm nay, tôi không 
quán tưởng mà đã sử dụng chỗ ở nào, chỗ ở ẩy chỉ đế 
ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng, ngăn ngừa sự 
tiếp xúc ruồi, muỗi, gió, nắng, ran rít mà thôi. Và 
cũng chỉ đế tránh sự tai hại do thời tiết, được an lạc 
nơi thanh vẳng, đế hành phạm hạnh cao thượng”. 

4- Quán tưởng về thuốc trị bệnh: 

Tỳ khưu, Sa di nên có trí tuệ sáng suốt quán tưởng 
đúng theo sự thật rằng: “Hôm nay, tôi không quán 
tưởng mà đã dùng thuốc trị bệnh nào bảo vệ sanh 
mạng, thuốc tri bệnh ẩy chỉ đế điều trị khố bệnh đã và 
đang phát sanh, đế không khố do bệnh hoạn ẩy ”. 
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Kỉnh Aggikkhandhopamasutta^^^ 

(Kinh Ví Đổng Lửa) 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang du hành đến vùng 
Kosala cùng với so đông chư Tỳ khưu Tăng. Từ xa, Đức 
Thế Tôn nhìn thấy một đổng lửa đang cháy dữ dội lan 
khắp một vùng rộng lớn. Đức Thế Tôn dừng lại, ghé vào 
một gốc cây, ngự trên chỗ ngồi mà Đại Đức Ẫnanda đã 
trải sẵn. 

Khỉ ấy Đức Thế Tôn gọi chư Tỳ khưu dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, các con có nhìn thấy đống lửa 
đang cháy dữ dội ở một vùng kia không? 

ChưTỳkhưu bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đều nhìn thấy 
rõ. Bạch Ngài. 

1 - Này chư Tỳ khưu, các con nghĩ thế nào về điều này? 

Một người vào ngồi ôm, nằm ôm đong lửa lớn đang 
cháy dữ dội kia, với vị Tỳ khưu vào ngoi ôm, nằm ôm 
công chúa, hoặc công nương, hoặc tiếu thư con nhà quỷ 
phái có đôi bàn tay mềm mại, dịu dàng. Trong hai sự 
việc ẩy, điều nào cao quỷ hơn? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Tỳ khưu vào ngồi ôm, 
nằm ôm công chúa, hoặc công nương, hoặc tiếu thư con 
nhà quỷ phái có đôi bàn tay mềm mại, dịu dàng điều ấy 
cao quỷ hơn; còn người vào ngồi ôm, nằm ôm đống lửa 
lớn đang cháy dữ dội kia, nóng phỏng, điều ấy đau kho 
lắm. Bạch Ngài. 


' Aủguttaranikaya, phần Sattakanipata, kinh Aggikkhandho- 
pamãsutta. 
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Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy cho 
các con nên biết: Đổi với Tỳ khưu phạm giới (dussĩla), 
có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng khinh bi, 
thường che giấu tội lỗi của mình; không phải là Tỳ 
khưu, tự nhận là Tỳ khưu; không phải là bậc hành phạm 
hạnh, tự nhận là bậc hành phạm hạnh, phiền não sình 
thổi bên trong, có tâm tham dục nhiều, tánh tình xấu xa 
đê tiện vào ngồi ôm, nằm ôm công chúa, hoặc công 
nương, hoặc tiêu thư con nhà quỷ phái có đôi bàn tay 
mềm mại, dịu dàng, vị Tỳ khưu ấy không cao quỷ chút 
nào; còn người vào ngồi ôm, nằm ôm đống lửa lớn đang 
cháy dữ dội kia cao quỷ hơn nhiều. 

Điều ấy tại sao gọi là cao quỷ? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thế chết hoặc 
đau khố dẫn đến sự chết, do vào ngồi ôm, nằm ôm đống 
lửa lớn đang cháy ấy, nhưng người ấy sau khi chết 
không phải sa vào 4 cỗi ác giới^^\ không phải chịu khổ 
trong cỗi địa ngục. 

Này chư Tỳ khưu, đoi với Tỳ khưu phạm giới 
(dussĩla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng khinh 
bi, thường che giấu tội lỗi của mình;... tánh tình xấu xa đê 
tiện, vào ngồi ôm, nằm ôm công chúa, hoặc công nương, 
hoặc tiếu thư con nhà quỷ phái có đôi bàn tay mềm mại, 
dịu dàng, vị Tỳ khưu ấy đang bị thoái hóa trong mọi thiện 
pháp, phải chịu khố lâu dài, sau khi chết sẽ bị sa đọa vào 
4 cỗi ác giới, phải chịu khô trong cỗi địa ngục. 

2- Này chư Tỳ khưu, các con nghĩ thế nào về điều này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, dùng một sợi dây da 
dẻo dai quấn vòng đôi vào chân người khác, roi kéo qua 


' 4 cõi ác giới: địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sanh. 
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kéo lại làm cho cắt đứt da; cắt đứt da rồi cắt đứt thịt, 
rồi cắt đứt gân, rồi cắt đứt ổng xương chân; cắt đứt ổng 
xương chân rồi dừng lại ở tủy xương; với vị Tỳ khưu hài 
lòng, hoan hỉ trong sự lễ bái của những người hoàng 
tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và của những 
đại phú hộ. Trong hai sự việc ẩy, điều nào cao quỷ hơn? 

- Kinh bạch Đức Thế Tôn, Tỳ khưu hài lòng, hoan hi 
trong sự lễ bái của những người hoàng tộc giàu có, của 
những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, điều 
này cao quỷ hơn; còn người bị người đàn ông khỏe mạnh 
dùng một sợi dây da dẻo dai quẩn vòng vào chân, rồi kéo 
qua kéo lại làm cho cắt đứt da;... cắt đứt ổng xương chân 
rồi dừng lại ở tủy xương, điều ấy đau kho lắm. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy 
cho các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussĩla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bỉ, thường che giấu tội lỗi của mình;... có tâm 
tham dục nhiều, tánh tình xẩu xa đê tiện, mà hài lòng, 
hoan hỉ trong sự lễ bái của những người hoàng tộc giàu 
có, của những Bà la môn giàu có và của những đại phú 
hộ, vị Tỳ khưu ấy không cao quỷ chút nào; còn người bị 
người đàn ông khỏe mạnh, dùng một sợi dây da dẻo dai 
quấn vòng đôi vào chân, rồi kéo qua kéo lại làm cho cắt 
đứt da;... cắt đứt ổng xương chân rồi dừng lại ở tủy 
xương, người ấy cao quỷ hơn nhiều. 

Điều ấy tại sao gọi là cao quỷ? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thế chết hoặc 
đau khố dẫn đến sự chết do bị đứt da, đứt thịt, đứt gân, 
đứt ổng xương chân ẩy, nhưng người ấy sau khi chết 
không phải sa vào 4 cõi ác giới, không phải chịu khô 
trong cõi địa ngục. 
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Này chư Tỳ khưu, đổi với Tỳ khưu phạm giới 
(dussĩla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bỉ, thường che giấu tội lỗi của mình; ... tánh tình 
xấu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hỉ trong sự lễ bái của 
những người hoàng tộc giàu có, của những Bà la môn 
giàu có và của những đại phú hộ, vị Tỳ khưu ấy đang bị 
thoái hóa trong mọi thiện pháp, phải chịu khố lâu dài, 
sau khi chết sẽ bị sa đọa vào 4 cỗi ác giới, phải chịu khố 
trong cỗi địa ngục. 

3- Này chư Tỳ khưu, các con nghĩ thế nào về điều này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, dùng một cây lao 
bén nhọn, được thoa bằng dầu, rồi phóng vào ngực của 
một người khác; với vị Tỳ khưu hài lòng, hoan hỉ trong 
sự chấp hai tay cung kính của những người hoàng tộc 
giàu có, của những Bà la môn giàu có và của những đại 
phú hộ. Trong hai sự việc ấy, điều nào cao quỷ hơn? 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, Tỳ khưu hài lòng, hoan 
hỉ trong sự chấp hai tay cung kính của những người 
hoàng tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và của 
những đại phú hộ, điều này cao quỷ hơn; còn người bị 
người đàn ông khỏe mạnh dùng một cây lao bén nhọ, 
được thoa bằng dầu rồi phóng vào ngực, điều ấy đau 
khố lắm. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy 
cho các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussĩla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bi, thường che giấu tội lỗi của mình;... có tâm 
tham dục nhiều, tánh tình xẩu xa đê tiện, mà hài lòng, 
hoan hỉ trong sự chấp hai tay cung kính của những 
người hoàng tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có 
và của những đại phú hộ, vị Tỳ khưu ấy không cao quỷ 
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chút nào; còn người bị người đàn ông khỏe mạnh, dùng 
một cây lao bén nhọn, được thoa bằng dầu rồi rồi 
phóng vào ngực, người ẩy cao quỷ hơn nhiều. 

Điều ẩy tại sao gọi là cao quỷ? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thế chết hoặc 
đau khố dẫn đến sự chết do bị đâm vào ngực, nhưng 
người ẩy sau khi chết không phải sa vào 4 cỗi ác giới, 
không phải chịu khô trong cõi địa ngục. 

Này chư Tỳ khưu, đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussĩla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bỉ, thường che giấu tội lỗi của mình; ... tánh tình 
xẩu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hi trong sự chấp hai 
tay cung kính của những người hoàng tộc giàu có, của 
những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, vị 
Tỳ khưu ấy đang bị thoái hóa trong mọi thiện pháp, 
phải chịu kho lâu dài, sau khi chết sẽ bị sa đọa vào 4 
cỗi ác giới, phải chịu kho trong cỗi địa ngục. 

4- Này chư Tỳ khưu, các con nghĩ thế nào về điều này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, đem một tẩm sắt 
đang cháy hồng ép dính quanh vào thân của một người 
khác; với vị Tỳ khưu mặc tấm y, được dâng cúng bằng 
đức tin trong sạch, của những người hoàng tộc giàu có, 
của những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ. 
Trong hai sự việc ấy, điều nào cao quỷ hơn? 

- Kính bạch Ehức Thế Tôn, Tỳ khưu mặc tấm y, được 
dâng cúng bằng đức tin trong sạch, của những người 
hoàng tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và của 
những đại phú hộ, điều này cao quỷ hơn; còn người bị 
người đàn ông khỏe mạnh đem một tẩm sắt đang cháy hồng 
ép dính quanh vào thân, điều ấy đau khố lắm. Bạch Ngài. 
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- Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy cho 
các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới (dussĩla), có 
ác pháp, có hành động thấp hèn đáng khinh bỉ, thường che 
giấu tội lỗi của mình; ...có tâm tham dục nhiều, tánh tình 
xấu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hỉ mặc tẩm y, được dâng 
cúng bằng đức tin trong sạch, của những người hoàng tộc 
giàu có, của những Bà la môn giàu có và của những đại 
phú hộ, vị Tỳ khưu ấy không cao quỷ chút nào; còn người 
bị người đàn ông khỏe mạnh, đem một tấm sắt đang cháy 
hồng ép dính quanh vào thân, người ấy cao quỷ hom nhiều. 

Điều ẩy tại sao gọi là cao quỷ? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thế chết hoặc 
đau khố dẫn đến sự chết do tấm sắt đang cháy hồng ép 
dính quanh vào thân ấy, nhưng người ấy sau khi chết 
không phải sa vào 4 cỗi ác giới, không phải chịu kho 
trong cỗi địa ngục. 

Này chư Tỳ khưu, đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussĩla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng khinh 
bi, thường che giấu tội lỗi của mình;... tánh tình xấu xa đê 
tiện, mà hài lòng, hoan hỉ mặc tấm y, được dâng cúng 
bằng đức tin trong sạch, của những người hoàng tộc giàu 
có, của những Bà la môn giàu có và của những đại phú 
hộ, vị Tỳ khưu ấy đang bị thoái hóa trong mọi thiện pháp, 
phải chịu khố lâu dài, sau khi chết sẽ bị sa đọa vào 4 cỗi 
ác giới, phải chịu khô trong cỗi địa ngục. 

5- Này chư Tỳ khưu, các con nghĩ thế nào về điều này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, lấy một cục sắt đang 
cháy hồng, rồi lấy lưỡi câu móc miệng của một người 
khác mở rộng ra, bỏ cục sắt cháy hồng ấy vào miệng, 
làm cháy phỏng miệng, cháy lưỡi, cháy cô, cháy ngực, 
cháy dài xuống ruột già, ruột non và cho đến hậu môn; 
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với vị Tỳ khim thọ dụng vật thực ngon lành, được dâng 
cúng bằng đức tin trong sạch, của những người hoàng 
tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và của những 
đại phú hộ. Trong hai sự việc ấy, điều nào cao quỷ hom? 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, Tỳ khưu thọ dụng vật 
thực ngon lành, được dâng cúng bằng đức tin trong 
sạch, của những người hoàng tộc giàu có, của những 
Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, điều này 
cao quỷ hơn; còn người bị người đàn ông khỏe mạnh 
lấy một cục sắt đang cháy hồng, rồi lấy lưỡi câu móc 
miệng mở rộng ra, bỏ cục sắt cháy hồng ấy vào miệng, 
làm cháy phỏng miệng, cháy cố... và cho đến hậu môn, 
điều ấy đau khố lắm. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy 
cho các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussĩla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng khinh 
bi, thường che giấu tội lỗi của mình;... có tâm tham dục 
nhiều, tánh tình xẩu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hỉ thọ 
dụng vật thực ngon lành, được dâng cúng bằng đức tin 
trong sạch, của những người hoàng tộc giàu có, của 
những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, vị Tỳ 
khưu ấy không cao quỷ chút nào; còn người bị người đàn 
ông khỏe mạnh, lấy một cục sắt đang cháy hồng rồi lấy 
lưỡi câu móc miệng mở rộng ra, bỏ cục sắt cháy hồng 
vào miệng, làm cháy phỏng miệng, cháy cố... và cho đến 
hậu môn, người ấy cao quỷ hơn nhiều. 

Điều ấy tại sao gọi là cao quỷ? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ẩy có thế chết hoặc 
đau kho dẫn đến sự chết do cục sắt đang cháy hồng bỏ 
vào miệng, nhưng người ẩy sau khi chết không phải sa vào 
4 cỗi ác giới, không phải chịu khô trong cõi địa ngục. 
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Này chư Tỳ khưu, đổi với Tỳ khưu phạm giới 
(dussĩla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bỉ, thường che giấu tội lỗi của mình;... tánh tĩnh 
xấu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hỉ thọ dụng vật thực 
ngon lành, được dâng cúng bằng đức tin trong sạch, 
của những người hoàng tộc giàu có, của những Bà la 
môn giàu có và của những đại phú hộ, vị Tỳ khưu ấy 
đang bị thoái hóa trong mọi thiện pháp, phải chịu khô 
lâu dài, sau khi chết sẽ bị sa đọa vào 4 cỗi ác giới, phải 
chịu khô trong cỗi địa ngục. 

6- Này chư Tỳ khưu, các con nghĩ thế nào về điều này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, nắm đầu hoặc cố 
của một người khác, bắt buộc nằm hoặc ngồi trên 
giường sắt hoặc ghế sắt đang cháy hồng; với vị Tỳ khưu 
nằm hoặc ngồi trên giường hoặc ghế, được dâng cúng 
bằng đức tin trong sạch, của những người hoàng tộc 
giàu có, của những Bà la môn giàu có và của những đại 
phú hộ. Trong hai sự việc ẩy, điều nào cao quỷ hơn? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Tỳ khưu nằm hoặc ngồi 
trên giường hoặc ghế, được dâng cúng bằng đức tin 
trong sạch, của những người hoàng tộc giàu có, của 
những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, điều 
này cao quỷ hơn; còn người bị người đàn ông khỏe 
mạnh nắm đầu hoặc cố, bắt buộc nằm hoặc ngồi trên 
giường sắt hoặc ghế sắt đang cháy hồng, điều ấy đau 
khố lắm. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy 
cho các con nên biết: Đổi với Tỳ khưu phạm giới 
(dussĩla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bỉ, thường che giấu tội lỗi của mình; ...có tâm 
tham dục nhiều, tánh tình xẩu xa đê tiện, mà hài lòng, 
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hoan hỉ nằm hoặc ngồi trên giường hoặc ghế, được 
dâng cúng bằng đức tin trong sạch, của những người 
hoàng tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và của 
những đại phú hộ, vị Tỳ khtm ấy không cao quỷ chút 
nào; còn người bị người đàn ông khỏe mạnh, nắm đầu 
hoặc cố, bắt buộc nằm hoặc ngồi trên giường sắt hoặc 
ghế sắt đang cháy hồng, người ấy cao quỷ hơn nhiều. 

Điều ấy tại sao gọi là cao quỷ? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thế chết hoặc 
đau khố dẫn đến sự chết, do bị bắt buộc nằm hoặc ngồi 
trên giường sắt hoặc ghế sắt đang cháy hồng ẩy, nhưng 
người ấy sau khi chết không phải sa vào 4 cỗi ác giới, 
không phải chịu khô trong cõi địa ngục. 

Này chư Tỳ khưu, đổi với Tỳ khưu phạm giới 
(dussĩla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bỉ, thường che giấu tội lỗi của mình; ... tánh tình 
xấu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hi nằm hoặc ngồi trên 
giường hoặc ghế, được dâng cúng bằng đức tin trong 
sạch, của những người hoàng tộc giàu có, của những 
Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, vị Tỳ khưu 
ấy đang bị thoái hóa trong mọi thiện pháp, phải chịu 
khố lâu dài, sau khi chết sẽ bị sa đọa vào 4 cỗi ác giới, 
phải chịu khô trong cỗi địa ngục. 

7 - Này chư Tỳ khưu, các con nghĩ thế nào về điều này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, nắm đôi chân người 
khác đưa lên cao, đầu chúc xuống dưới rồi ném vào nồi 
nước đồng sôi, lửa đang cháy đỏ. Người ẩy ở trong nồi 
nước đồng đang sôi ấy khi thì nối lên, khi thì chìm 
xuống, khi thì quay lộn ngang; với vị Tỳ khưu ở trong 
chỗ ở, cốc, tăng xá..., được dâng cúng bằng đức tin 
trong sạch, của những người hoàng tộc giàu có, của 
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những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ. 
Trong hai sự việc ấy, điều nào cao quỷ hom? 

- Kỉnh bạch Đức Thể Tôn, sự ở trong chỗ ở, cốc, tăng 
xá..., được dâng cúng bằng đức tin trong sạch, của những 
người hoàng tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và 
của những đại phú hộ, điều này cao quỷ hom; còn người bị 
người đàn ông khỏe mạnh ném vào nồi nước đồng đang 
sôi, lửa đang cháy đỏ, điều ấy đau khố lắm. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy 
cho các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussĩla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bi, thường che giấu tội lỗi của mình; ... có tâm 
tham dục nhiều, tánh tình xẩu xa đê tiện, mà hài lòng, 
hoan hỉ chỗ ở, cốc, tăng xả..., được dâng cúng bằng đức 
tin trong sạch, của những người hoàng tộc giàu có, của 
những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, vị 
Tỳ khưu ấy không cao quỷ chút nào; còn người bị người 
đàn ông khỏe mạnh ném vào nồi nước đồng đang sôi, 
lửa đang cháy đỏ, người ấy cao quỷ hơn nhiều. 

Điều ẩy tại sao gọi là cao quỷ? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ẩy có thế chết 
hoặc đau khố dẫn đến sự chết do bị ném vào nồi nước 
đồng đang sôi, lửa đang cháy đỏ ấy, nhưng người ấy 
sau khi chết không phải sa vào 4 cỗi ác giới, không phải 
chịu khô trong cõi địa ngục. 

Này chư Tỳ khưu, đổi với Tỳ khưu phạm giới 
(dussĩla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bỉ, thường che giấu tội lỗi của mình;... tánh tĩnh 
xẩu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hỉ chỗ ở, cốc, tăng 
xả..., được dâng cúng bằng đức tin trong sạch, của 
những người hoàng tộc giàu có, của những Bà la môn 
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giàu CÓ và của những đại phú hộ, vị Tỳ khưu ấy đang bị 
thoái hóa trong mọi thiện pháp, phải chịu kho lâu dài, 
sau khi chết sẽ bị sa đọa vào 4 cỗi ác giới, phải chịu kho 
trong cỗi địa ngục. 

Này chư Tỳ khưu, vì vậy các con phải nên học tập 
rằng: “Chúng ta dùng 4 thứ vật dụng: y phục, vật thực, 
chỗ ở, thuốc trị bệnh, của những thí chủ có đức tin 
trong sạch đem đến dâng cúng, chúng ta phải hành 
phạm hạnh cao thượng đế làm cho những thi chủ ẩy có 
được nhiều phước thiện, được nhiều quả báu cao quỷ, 
và đời sống Tỳ khưu của chúng ta không trở nên vô 
dụng, chúng ta sẽ tiến hóa trong mọi thiện pháp, cũng 
sẽ có nhiều quả báu cao quỷ 

Này chư Tỳ khưu, các con phải nên học tập, thực 
hành rằng: 

- Khi quán xét thấy rỗ sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc 
lâu dài của mình thật sự, khi ấy, các con nên tinh tẩn đế 
hoàn thành đầy đủ phạm hạnh bằng pháp không dế duôi, 
tiến hành Tứ niệm xứ (appamãdena sampãdetum). 

- Khi quán xét thấy rõ sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an 
lạc lâu dài của người khác thật sự, khi ấy, các con nên 
tinh tấn đế hoàn thành đầy đủ phạm hạnh bằng pháp 
không dế duôi, tiến hành Tứ niệm xứ. 

- Khi quán xét thấy rõ sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an 
lạc lâu dài của mình và của người khác thật sự, khi ấy, 
các con nên tinh tấn đế hoàn thành đầy đủ phạm hạnh 
bằng pháp không dế duôi, tiến hành Tứ niệm xứ. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng bài pháp này, trong 
nhóm đông Tỳ khưu, có 60 vị Tỳ khưu đã phạm tội bất 
cộng trụ (pãrãjika) khi đang nghe pháp cảm thấy quá 
nóng nảy hộc máu ra miệng. 
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CÓ 60 vị Tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Sudukkharam Bhagavã! Sudukkharam Bhagavãỉ 

- “Kính bạch Đức Thế Tôn, thực hành phạm hạnh 
vô cùng khó khăn. Kính bạch Đức Thế Tôn, thực hành 
phạm hạnh vô cùng khó khăn 

60 vị Tỳ khim này xin hoàn tục trở thành cận sự nam. 

Có 60 vị Tỳ khưu khi nghe bài pháp này, tâm hoàn 
toàn giải thoát khỏi mọi phiền não trầm luân, do không 
chấp thủ bởi tà kiến và tham ái, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán. 

(Xong bài kinh) 

Sự lọi ích của bài kỉnh Aggỉkkhandhopamasutta 

Đức Phật thuyết pháp với tâm đại bi vô lượng, 
mong đem lại sự lợi ích cho tất cả chúng sinh, mong 
cứu vớt chúng sinh giải thoát khỏi mọi cảnh khổ tử 
sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Trong 9 Ân Đức Phật, Ân Đức Sugato: Đức 
Thiện Ngôn, có 4 ý nghĩa: 

- Ngự theo con đường Thánh Đạo. 

- Ngự đến nơi Niết Bàn cao thượng. 

- Ngự đến đích chân chánh không lùi bước. 

- Giáo huấn chân lý đem lại sự lợi ích thiết thực. 

Trong 4 ý nghĩa ữên, ở đây xin đề cập đến ý nghĩa 

thứ tư: “Giảo huấn chân lý đem lại sự lợi ích thiết thực 

Đức Thế Tôn thuyết giảng chân lý, chắc chắn 
đem lại sự lợi ích thiết thực cho chúng sinh; nếu 
không đem lại sự lợi ích thiết thực, thì Ngài không 
bao giờ thuyết giảng. 
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Đức Thế Tôn thuyết giảng hay không thuyết 
giảng có 6 truờng hợp: 

1- Đức Phật biết rõ lời nào không chân thật, 
không đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, 
không hoan hỉ, Ngài không thuyết giảng lời ẩy. 

2- Đức Phật biết rõ lời nào không chân thật, 
không đem lại sự lợi ích, dầu người nghe hài lòng, 
hoan hỉ, Ngài không thuyết giảng lời ẩy. 

3- Đức Phật biết rõ lời nào chân thật, không đem 
lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan 
hỉ, Ngài không thuyết giảng lời ẩy. 

4- Đức Phật biết rõ lời nào chân thật, không đem 
lại sự lợi ích, dầu người nghe hài lòng, hoan hỉ, Ngài 
không thuyết giảng lời ẩy. 

5- Đức Phật biết rõ lời nào chân thật, đem lại sự 
lợi ích, người nghe hài lòng, hoan hỉ, Ngài biết tùy 
nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng lời ấy. 

6- Đức Phật biết rõ lời nào chân thật, đem lại sự 
lợi ích, dầu người nghe không hài lòng, không hoan 
hỉ, Ngài biết tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng lời ấy. 

Đức Phật thuyết bài kinh Aggikkhandhopamasutta 
đem lại sự lợi ích cho cả 3 nhỏm Tỳ khuu: 

1- Nhóm Tỳ khuu thứ nhất gồm có 60 vị đã từng 
phạm giới pãrặiika (bất cộng trụ) mà che giấu tội lỗi của 
mình. Bây giờ, nhỏm 60 vị Tỳ khuu này đuợc nghe Đức 
Phật thuyết giảng bài kinh ấy, chỉ dạy cho biết sự tai hại 
khủng khiếp đối với Tỳ khuu phạm giód, nên phát sanh 
động tâm (samvega) ăn năn hối hận tội lỗi của mình , 
nóng nảy cho đến nồi hộc máu ra miệng, xả bỏ y bát, trở 
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thành người cận sự nam, để tránh khỏi tai họa sa vào 4 
cõi ác giới, tránh cảnh khổ trong cõi địa ngục lâu dài. 

Đối với nhóm cận sự nam này, đã thoát khỏi điều 
tai họa do phạm giói bất cộng trụ của bậc Tỳ khưu. 
Nhóm cận sự nam này, nếu trọn đời quy y Tam bảo, thọ 
trì ngũ giới, bát giới trong sạch và hành theo pháp của 
người cận sự nam, sau khi chết sẽ sanh lên các cõi tròd 
dục giới, hưởng sự an lạc tại cõi trời ấy. Neu tiến hành 
thiền định cũng có thể chứng đắc các bậc thiền sắc giód, 
vô sắc giới. Neu tiến hành thiền tuệ cũng có thể chứng 
đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả cho 
đến Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Quả, trở thảnh 
bậc Thánh nhân trong Phật giáo. 

Như vậy, bài kinh này đem lại sự lợi ích lớn cho 
nhóm 60 vị Tỳ khưu thứ nhất. 

2- Nhóm Tỳ khưu thứ nhì gồm có 60 vị, đã từng 
phạm giới nhẹ mà che giấu, dể duôi không chịu sám 
hối, không thu thúc để cho giód trở nên trong sạch, 
không biết hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi. Bây giờ nhỏm 60 vị 
Tỳ khưu này được nghe Đức Phật thuyết giảng bài kinh 
ấy, chỉ dạy cho biết sự tai hại khủng khiếp đối với Tỳ 
khưu phạm giới, nên phát sanh động tâm (samvega) ăn 
năn hối hận tội lỗi của mình , và biết mình không có đủ 
khả năng tiếp tục thực hành phạm hạnh cao thượng của 
Tỳ khưu cho được trong sạch hoàn toàn, nếu cứ tiếp tục 
sống kiếp Tỳ khưu thì sẽ có ngày phạm giới nặng. Nên 
nhóm 60 vị Tỳ khưu này xin Đức Phật cho phép hoàn 
tục, trở thành cận sự nam để tránh khỏi tai họa sa vào 4 
cõi ác giới, tránh cảnh khổ trong cõi địa ngục lâu dài. 
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Đối với nhóm cận sự nam này, đã thoát khỏi điều 
tai họa do phạm giới của bậc Tỳ khưu. Nhóm cận sự 
nam này, nếu trọn đời quy y Tam bảo, thọ trì ngũ giới, 
bát giới trong sạch và hành theo pháp của nguời cận 
sự nam, sau khi chết sẽ sanh lên các cõi trời dục giới, 
huởng sự an lạc tại cõi trời ấy. Neu tiến hành thiền 
định cũng có thể chứng đắc các bậc thiền sắc giới, vô 
sắc giới. Neu tiến hành thiền tuệ cũng có thể chứng 
đắc Nhập Luu Thánh Đạo, Nhập Luu Thánh Quả cho 
đến Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Quả, trở thảnh 
bậc Thánh nhân trong Phật giáo. 

Nhu vậy, bài kinh này đem lại sự lợi ích lớn cho 
nhóm 60 vị Tỳ khuu thứ nhì. 

3- Nhóm Tỳ khuu thứ ba gồm có 60 vị là bậc có 
giới hạnh trong sạch. Bây giờ, nhóm Tỳ khuu này 
đuợc nghe Đức Phật thuyết giảng bài kinh ấy, phát 
sanh động tâm (samvega) tiến hành thiền tuệ chứng 
ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Luu Thánh 
Đạo, Nhập Luu Thánh Quả cho đến A-ra- hán Thánh 
Đạo, A-ra-hán Thánh Quả, trở thảnh bậc Thánh A-ra- 
hán trong Phật giáo, ngay trong kiếp hiện tại^^\ 

Bài kinh này đem lại sự lợi ích cho chu Tỳ khuu 
trong quá khứ nhu thế nào, thì chu Tỳ khuu trong 
hiện tại và chu Tỳ khuu trong vị lai cũng đuợc sự lợi 
ích nhu thế ấy. 


' Tóm lược ý nghĩa Chú giải Aạguttaranikaya, phần 
Ekakanipãta, Accharasarnghãtavaggavaạạanã. 




II- NGHI THỨC LỄ THỌ TỲ KHƯƯ (Bhikkhu) 

- Tỳ khưu nghĩa là bậc sống nhờ vào sự đi khất 
thực. 

- Tỳ khưu nghĩa là bậc thấy kinh sợ sự khổ tử 
sanh luân hồi, nên xuất gia để thoát khỏi khổ sanh. 

Lễ thọ Tỳ khuu có hai hạng nguời: 

1- Vị Sa di đã trải qua năm tháng đủ 20 tuổi, 
muốn nâng lên bậc Tỳ khuu. 

2- Nguời cận sự nam đủ 20 tuổi trở lên có ý 
nguyện muốn thọ Tỳ khuu. 

Nguời cận sự nam truớc khi thọ Tỳ khuu, cũng 
phải qua nghi thức lễ thọ Sa di truớc, rồi mới đến lễ 
nâng lên bậc Tỳ khuu sau. 

Thuờng lễ thọ Tỳ khuu tại Trung Ấn Độ 
(Majjhimapadesa), Tỳ khuu Tăng hội họp hành Tăng 
sự ít nhất có 10 vị Tỳ khuu thật trở lên; còn lại các nơi 
khác, (các nuớc ngoài), lễ thọ Tỳ khuu, Tỳ khuu Tăng 
hội họp hành Tăng sự ít nhất có từ 5 vị Tỳ khuu thật 
trở lên, chu Tỳ khuu Tăng cùng giới tử đều hội họp 
tại sĩmã, chu Tỳ khuu mỗi vị ngồi cách nhau khoảng 
2 cùi tay với 1 gang (hatthapãsa) theo vị trí như sau: 





(T) Vị Đại Đức Thầy xế độ 



@ Ị 


2 vị Đại Đức luật sư 


© 

©1 

®® 

Chư Tỳ khưu Tăng 

1 ® 


©1 

®® 

chứng minh 


© 

Giới tử xin thọ Tỳ khưu 
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Hai vị Đại Đức Luật sư lễ bái Đức Phật. 

Ls:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsam- 
buddhassa (3 lần). 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, bậc A-ra-hán, Bậc Chánh Đắng Giác. 

Nghi lễ nâng Sa di lên bậc Tỳ khưu theo tuần tự 
như sau: 

A- Giai Đoạn Đầu Nghi Thức Lễ Thọ Tỳ Khưu 

Hai vị Đại Đức Luật sư ngồi chồm hổm 
(ukkuịikam nisĩditvã), quay mặt vào nhau tụng: 

1- Xin Đại Đức làm Thầy Tế độ 

Ls:- Pathamatn upajjham gãhãpetabbo. 

Công việc đầu tiên là xin Đại Đức làm Thầy Te độ. 

Sd:- ưpajjhãyo me Bhante hohi. (3 lần) 

Kỉnh bạch Đại Đức, xin Ngài làm Thầy Te độ 
của con. 

Ttđ:- Pãsãdikena sampãdehi. 

Con hãy cố gắng thực hành giới, định, tuệ cho 
đầy đủ, được thế hiện nơi thân, khấu đảng đế 
phát sanh đức tin trong sạch. 

Sd:- Ẵma Bhante. 

Kỉnh bạch Đại Đức. Dạ, xin vâng. 
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2- Đặt tên Sa di, tên Thầy xế độ 

Ls:- Kính bạch chư Đại Đức Tăng được rõ, con xin 
phép đặt tên Sa di và giới thiệu tên vị Đại Đức 
Thây Tê độ. 

- Vị Sa di này đặt tên: Nãga. 

- Này Sa di, con nên nhớ “Nãga ” là tên của con. 

- Xin giới thiệu tên vị Đại Đức Thầy xế độ. 

* Trường họp này, có nơi gọi trực tiếp pháp danh 
của vị Đại Đức Thầy Te độ. Ví dụ.- “Buddharakkhita 
Có nơi, vì sự kính trọng vị Đại Đức Thầy Te độ, 
cho nên vị Đại Đức Luật sư không dám gọi trực tiếp 
pháp danh của vị Đại Đức Thầy Te độ; do đó có thể 
đặt một tên gián tiếp khác. Ví dụ: “Tissa”. 

Vị Đại Đức Luật sư trình cho chư Tỳ khưu Tăng 
biết rõ tên Sa di là Nãga và tên vị Đại Đức Thầy Tế 
độ là Tissa. 

Ls:- Upajjhãyam ãhãpetvã, pattacĩvaram ãcikkhitabbam. 

Le xỉn Thầy Te độ xong rồi, nay hỏi Sa di về sự 
đầy đủ y bát. 

3- Xét hỏi y bát của Sa di 

Đức Phật không cho phép Sa di không có y bát 
riêng của mình, xin làm lễ thọ Tỳ khưu. Tỳ khưu nào 
cho phép thọ Tỳ khưu rồi, Tỳ khưu ẩy phạm giới tác 
ác. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Ayatn tepatto? 

Này Nãga, cái bát này của con, có phải không? 
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Gt:- Ẫma, Bhante. 

Kính bạch Đại Đức, Dạ! Thưa phải vậy. 

Ls:- Ayam sarnghãti? 

Này Nãga, tấm y 2 lớp này của con, có phải 
không? 

Gt:- Ẫma, Bhante. 

Kỉnh bạch Đại Đức, Dạ! Thưa phải vậy. 

Ls:- Ayatn uttarãsahgo? 

Này Nãga, tẩm y vai trái này của con, có phải 
không? 

Gt:- Ẵma, Bhante. 

Kỉnh bạch Đại Đức, Dạ! Thưa phải vậy. 

Ls:- Ayatn antaravãsakarn? 

Này Nãga, tẩm y nội này của con, có phải không? 
Gt:- Ấma, Bhante. 

Kính bạch Đại Đức, Dạ! Thưa phải vậy 

4- Sa di giói tử đi ra ngoài phạm vi chư Tăng 

Ls:- Gaccha amumhi okãse tiịthãhi. 

Này Nãga, con hãy đứng dậy đi lui ra ngoài phạm 
vi của chư Tăng hội họp, khoảng cách quá 2 cùi tay 1 
gang, đứng chờ Sư ở chỗ ẩy. 

Sa di giới tử đảnh lễ 3 lạy rồi chắp 2 tay ngang 
ngực, đi bằng 2 đầu gối lui ra khỏi phạm vi của chư 
Tỳ khưu Tăng, rồi đứng dậy từ từ đi ra quá 2 cùi tay 1 
gang, đứng chắp tay quay mặt vào chỗ chư Tỳ khưu 
Tăng chờ vị Đại Đức Luật sư dạy bảo. 
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Hai vị Đại Đức Luật sư trình chư Tăng, xin phép 
dạy bảo giới tử: 

Ls:- Sunãtu me Bhante samgho, Nãgo ãyasmato 
Tissassa upasampadãpekkho, yadi samghassa 
pattakallam, aham^^^ Nãgam anusãseyyam. 

- Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, xin chư Tăng 
nghe rõ lời trình của con. Sa di giới tử Nãga là đệ tử 
của Đại Đức Tissa muốn thọ Tỳ khưu. Neu việc hành 
Tăng sự hợp thời đoi với chư Tăng, con xin phép dạy 
bảo Sa di giới tử Nãga. 

Hai vị Đại Đức Luật sư đảnh lễ chư Tăng, xin 
phép ra khỏi phạm vi của chư Tăng hội họp, đến chỗ 
Sa di giới tử Nãga để dạy bảo. 

Cách thức dạy bảo Sa di giói tử 

Đức Phật cho phép rằng: 

“Anụịãnãmi bhikkhave paịhamam anusãsitvã 
pacchã antarãyike dhamme pucchitum. 

Anụịãnãmi bhikkhave ekamantam anusãsitvã 
pacchã antarãyike dhammepucchitum... 


^ Trường hợp vị Luật sư tự mình không dạy bảo Sa di, có thể 
giới thiệu một vị Luật sư khác tên Paạditã dạy bảo Sa di, nên 
trình giữa chư Tỳ khưu Tăng rằng: 

- Sunãtu me Bhante sarỵigho, Nãgo ãyasmato Tissassa 
upasampadãpekkho, yadi samghassa pattakallam, ãyasmã 
Paụdito Nãgarỵi anusãseyya. 

Kinh bạch chư Đại Đức Tăng, xin chư Tăng nghe rõ lời 
trình của con. Sa di giới tử Nãga là đệ tử của Đại Đức Tissa 
muốn thọ Tỳ khưu. Neu việc hành Tăng sự hợp thời đối với chư 
Tăng, xin cho Đại Đức Paụdita dạy bảo Sa di giới tử Nãga. 
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- Này chư Tỳ khim, Như Lai cho phép đầu tiên 
dạy bảo Sa di giới tử hiếu rõ, rồi sau đó hỏi Sa di giới 
tử về 13 pháp tai hại. 

Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép dạy bảo Sa 
di giới tử về 13 pháp tai hại ở một nơi cách phạm vi 
của chư Tăng hội họp quá 2 cùi tay 1 gang, rồi sau đó 
hỏi 13 pháp tai hại ở giữa chư Tăng. 

5 - Vị Đại Đức Luật sư đảm nhận phận sự dạy 
• • • •!.•••«/ 

bảo Sa di giói tử 

Ls:- Sunãsi Nãga, ayatn te saccakãlo, bhũtakãlo, yam 
jãtam, tam satnghamaphe pucchante santam 
“atthĩ”ti vattabbam. Asantam “natthĩ”ti 
vattabbatn. Mã kho vitthãyi, mã kho mahku ahosi. 
Evam tam pucchissanti. Santi te evarũpã ãbãdhã. 

- Này Nãga, Sư dạy bảo con, con hãy lẳng nghe 
cho rõ, sắp đến giờ làm lễ thọ Tỳ khưu của con, lúc ẩy 
con phải nói thật, lúc ẩy con phải nói đúng theo sự 
thật ở giữa chư Tăng hội họp, những bệnh hoạn nào 
có trong thân thế và những sự thật nào có trong cuộc 
đời của con, khi vị Đại Đức luật sư xét hỏi con về 
những điều ẩy. 

* Neu điều gì có thật, thì con phải nên thành thật 
trả lời “atthi Bhante” hoặc “Ẵma, Bhante”: Dạ! Phải 
vậy. Bạch Ngài. 

* Neu điều gì không có thật, thì con phải nên 
thành thật trả lời “natthi Bhante Con không có vậy. 
Bạch Ngài. Con chớ nên sợ sệt, đứng đờ người không 
nói, con chớ nên xấu ho mặt mày không vui. 
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Như vậy, Sư sẽ hỏi, con có những bệnh, như thế này: 
* Bởi vì Đức Phật răn cấm rằng: 

- Này chư Tỳ khim, trong thân của Sa di giới tử mắc 
phải 1 trong 5 chứng bệnh: bệnh cùi, bệnh ung nhọt, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao và bệnh điên, không được 
cho phép thọ Tỳ khưu. Tỳ khưu nào cho phép thọ Tỳ 
khưu roi, Tỳ khim ấy phạm giới dukkaịa (tác ác). 

Vì vậy, Sư hỏi con, trong thân thể của con có mắc 
phải những bệnh như là: 

Ls:- Kuttharỵi? 

Con có mẳc bệnh cùi hay không? 

Gt:- Natthi Bhante. 

Con không có. Bạch Ngài. 

Ls:- Ganno? 

Con có mắc bệnh ung nhọt hay không? 

Gt:- Natthi Bhante. 

Con không có. Bạch Ngài. 

Ls:- Kilãso? 

Con có mắc bệnh ghẻ lở hay không? 

Gt:- Natthi Bhante. 

Con không có. Bạch Ngài. 

Ls:- Soso? 

Con có mắc bệnh ho lao hay không? 

Gt:- Natthi Bhante. 

Con không có. Bạch Ngài. 

Ls:- Apamãro? 

Con có mắc bệnh điên hay không? 
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Gt:- Natthi Bhante. 

Con không có. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cấm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không được cho phép 
loài súc sanh rồng biến hóa thành người nam thọ Tỳ 
khưu. Neu cho phép thọ Tỳ khim rồi, cũng không 
thành Tỳ khưu (trở lại thành rồng như cũ). 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Manusso’si? 

Con có phải loài người thật hay không? 

Gt:- Ãma, Bhante. 

Dạ, con là người thật. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cấm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khim không được cho phép 
người ái nam (bán nam, bán nữ) thọ Tỳ khưu. Neu 
cho phép thọ Tỳ khưu roi, cũng không thành Tỳ khưu. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Puriso’si? 

Con có phải người nam thật hay không? 

Gt:- Ãma, Bhante. 

Dạ, con là người nam thật. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cấm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khim không được cho phép 
người nam còn là tôi tớ của người khác thọ Tỳ 
khưu. Tỳ khưu nào cho phép thọ Tỳ khưu roi, Tỳ khưu 
ẩy phạm giới tác ác. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 




NGHI THỨC LỄ THỌ TỲ KHƯU 


231 


Ls:- Bhujisso’si? 

Con không phải là người tôi tớ của ai, phải không? 
Gt:- Ẫma, Bhante. 

Dạ, phải vậy. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cấm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không được cho phép 
người nam còn mang nợ của người khác thọ Tỳ khim. 
Tỳ khưu nào cho phép thọ Tỳ khưu rồi, Tỳ khưu ấy 
phạm giới tác ác. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Anano’si? 

Con không phải là con nợ, phải không? 

Gt:- Ẫma, Bhante. 

Dạ, phải vậy. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cấm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không được cho phép 
người công chức nhà nước thọ Tỳ khưu. Tỳ khưu nào cho 
phép thọ Tỳ khưu roi, Tỳ khưu ấy phạm giới tác ác. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Na’si, rãjabhato? 

Con không phải là công chức nhà nước, phải không? 
Gt:- Ẫma, Bhante. 

Dạ, phải vậy. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cấm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không được cho phép 
người con trai, mà cha mẹ chưa cho phép xuất gia thọ 
Tỳ khưu, Tỳ khưu nào cho phép thọ Tỳ khưu rồi, Tỳ 
khưu ấy phạm giới tác ác. 
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Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Anunnãto’si mãtãpitũhi? 

Con đã được cha mẹ cho phép xuất gia rồi, phải 
không? 

Gt:- Ẫma, Bhante. 

Dạ, phải vậy. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cấm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu biết rõ người nam 
chưa đầy đủ 20 tuổi, không được cho phép thọ Tỳ khưu. 
Tỳ khưu nào cho phép thọ Tỳ khưu, nên quyết định theo 
pháp luật. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls: - Parỉpunnavĩsativasso ’si ? 

Con đã đầy đủ 20 tuối kế từ khi tải sanh trong 
lòng mẹ, phải không? 

Gt:- Ẫma, Bhante. 

Dạ, phải vậy. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cấm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không nên cho phép 
người nam vay mượn y bát thọ Tỳ khưu. Tỳ khưu nào 
cho phép thọ Tỳ khưu, Tỳ khưu ấy phạm giới tác ác. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Paripunnam tepatacĩvaram? 

Con có đầy đủ tam y và bát rồi, phải không? 

Gt:- Ẫma, Bhante. 

Dạ, phải vậy. Bạch Ngài. 

Ls:- Kimnãmo’si? 

Tên con gọi là gì? 
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Gt:- Aharn Bhante, Nãgo nãma. 

Tên con gọi là “Nãga Bạch Ngài 
Ls:- Ko nãmo te upajjhãyo? 

Tên vị Đại Đức Thầy Te độ của con gọi là gì? 
Gt:- Upajjhãyo me Bhante, ãyasmã Tissatthero nãma. 

Tên vị Đại Đức Thầy Te độ của con gọi là Đại 
Đức “Tissatthera Bạch Ngài. 

- Này Nãga, con nên ghi nhớ rõ 15 điều mà Sư đã 
dạy bảo. Khi con vào giữa chư Tăng hội họp, vị Đại 
Đức Luật sư hỏi, con phải trả lời đúng theo sự thật, điều 
nào không có, con phải trả lòd rằng: “Natthỉ Bhante ” 
(Con không có. Bạch Ngài). Điều nào có, con phải trả 
lời rằng: “Ẵma, Bhante ” (Dạ! Phải vậy. Bạch Ngài). 

* Đức Phật răn cấm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, vị Đại Đức Luật sư và Sa di 
giới tử không được phép cùng một lúc vào giữa chư 
Tăng hội họp. Vị Đại Đức Luật sư đi vào giữa chư 
Tăng hội họp trước, trình cho chư Tăng được rõ bằng 
ũatti ị tuyên ngôn). 

Vì vậy, con phải đứng chờ Sư tại nơi đây, cho đến 
khi nào Sư trình bằng natti xong rồi, chư Tăng cho 
phép gọi con mới được vào. 

6- Vị Luật sư trình chư Tăng, gọi giói tử vào 

Ls:- Sunãtu me Bhante satngho, Nãgo ãyasmato 
Tissassa upasampadãpekkho, anusittho so mayã, 
yadỉ satnghassa pattakallam, Nãgo ãgaccheyya. 

- (Ẵgacchãhĩ’ti vattabbo). 
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- Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, xỉn chư Tăng 
nghe rõ lời trình của con, Sa di giới tử Nãga là đệ tử 
của Đại Đức Tissa muốn nâng lên bậc Tỳ khưu. Con 
đã dạy bảo Sa di xong rồi. Neu việc hành Tăng sự 
hợp thời đổi với chư Tăng, xin phép cho Sa di giới tử 
Nãga vào. 

- (Cho phép Sa di giới tửNãga vào đây). 

1 - Sa di giói tử xin nâng lên bậc Tỳ khưu 

Được phép đi vào nơi chư Tăng hội họp, Sa di 
giới tử chắp hai tay ngang ngực đi đến phạm vi của 
chư Tăng, quỳ xuống đi bằng đầu gối vào giữa chư 
Tăng hội họp, mặc y chừa vai bên phải, đảnh lễ chư 
Tăng 3 lạy, ngồi chồm hổm, chắp 2 tay ngang trán 
đọc câu xin nâng lên bậc Tỳ khưu rằng: 

Gt: - Sarngharn Bhante, upasampadatn yãcãmi, 
ullumpatu mam Bhante, satngho anukampam 
upãdãya. 

- Dutiyampi, Satnghatn Bhante, upasampadam 
yãcãmi, ullumpatu mam Bhante samgho 
anukampatn upãdãya. 

- Tatiyampi, Satnghatn Bhante, upasampadam 
yãcãmi, ullumpatu mam Bhante, samgho 
anukampam upãdãya. 

- Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, con xin chư Tăng 
cho con thọ Tỳ khưu. 

Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, xin chư Tăng từ 
bi thương xót tế độ nâng dở con lên bậc Tỳ 
khưu... Lần thứ nhì. ... Lần thứ ba. 
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Sa di giới tử đảnh lễ chư Tăng 3 lần, rồi ngồi chồm 
hổm, chắp 2 tay lắng nghe vị Đại Đức Luật sư xét hỏi. 

8- Luật sư xét hỏi Sa di giói tử giữa chư Tăng 

Sau khi Sa di giới tử xin phép chư Tăng nâng lên 
bậc Tỳ khưu, vị Đại Đức Luật sư xét hỏi 13 pháp tai hại 
trong thân thể, cuộc đời của Sa di ở giữa chư Tăng rằng: 

Ls:- Sunãtu me Bhante sarngho, ayatn Nãgo ãyasmato 
Tissassa upasampadãpekkho, yadi samghassa 
pattakallam, aham Nãgam antarãyike dhamme 
puccheyyam. 

- Sunãsi Nãga, ayatn te saccakãlo bhũtakãlo, yatn 
jãtarn, tarn pucchãmi. 

- Santatn “atthĩ” ti vattabbatn. 

- Asantatn “natthĩ” ti vattabbarn. Santi te evarũpã 
ãbãdhã. 

Ls:- Kuttharn? 

Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Ganno? 

Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- KUãso? 

Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Soso? 

Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Apamãro? 

Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Manusso’si? 

Gt:- Ãma, Bhante. 
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Ls:- Puriso’si? 

Gt:- Ẵma, Bhante. 

Ls:- Bhujisso’si? 

Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Anãno’sỉ? 

Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Na’sỉ rãjabhato? 

Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Anunnãto’si mãtãpitũhi? 

Gt:- Ãma, Bhante. 

Ls:- Paripunnavĩsativasso’si ? 

Gt:- Ãma, Bhante. 

Ls:- Paripunnam tepattacĩvaram? 

Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Kim nãmo ’si? 

Gt:- Ahatn Bhante, Nãgo nãma. 

Ls:- Ko nãmo te upajjhãyo? 

Gt:- Upajjhãyo me Bhante, ãyasmã Tissatthero nãma. 

Vị Đại Đức Luật sư xét hỏi Sa di giới tử ở giữa 
chư Tăng hội họp về những pháp tai hại 
(antarãyikadhamma), và Sa di giới tử đã trả lời rõ 
ràng đúng theo sự thật: 

- Điều nào không có, Sa di thành thật trả lời: 
“không có”. 

- Điều nào có, Sa di thành thật trả lời: “phải”. 

(Xong giai đoạn đầu nghi thức lễ thọ Tỳ khim). 





NGHI THỨC LỄ THỌ TỲ KHƯU 


237 


B- Giai Đoạn Giữa Nghi Thức Lễ Thọ Tỳ Khưu 

Giai đoạn giữa là giai đoạn chính thức của nghi lễ 
để trở thành bậc Tỳ khưu. Khi vị Đại Đức Luật sư 
tụng 1 lần ĩiatti (tuyên ngôn), tiếp theo tụng 3 lần 
kammavãcã (thành sự ngôn), gọi là natticatuttha- 
kammavãcã xong, đồng thời Sa di giới tử trở thành vị 
Tỳ khưu (Bhikkhu) ngay khi ấy. 

Vị Luật Sư Tụng Natticatutthakammavãcã 

Sự tụng natticatutthakammavãcã có thế 2 hoặc 3 
vị Đại Đức Luật sư, ngồi chồm hổm, 2 tay cầm bản, 
để tránh khỏi sai lầm, đồng nhau tụng như sau: 

Ls:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsam- 
buddhassa (3 lần). 

* Tụng Natti (1 lần) 

Ls:- Sunãtu me Bhante satngho, ayatn Nãgo ãyasmato 
Tissassa upasampadãpekkho, parỉsuddho 
antarãyikehi dhammehi, paripunna ’ssa 

pattacĩvaram, Nãgo samgharn upasampadam 
yãcati, ãyasmatã Tissena upajjhãyena. Yadi 
samghassa pattakallam, sarngho Nãgam 
upasampãdeyya, ãyasmatã Tissena upajjhãyena. 
Esã natti. 

* Tụng Kammavãcã (3 lần) 

Ls:- Sunãtu me Bhante samgho, ayatn Nãgo ãyasmato 
Tissassa upasampadãpekkho, parisuddho 
antarãyikehi dhammehi, paripunna ’ssa 

pattacĩvaram, Nãgo samgharỵi upasampadam 
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yãcatỉ, ãyasmatã Tỉssena upajjhãyena, samgho 
Nãgam upasampãdeti, ãyasmatã Tissena 
upajjhãyena. Yassãyasmato khamati, Nãgassa 
upasampadã ãyasmatã Tissena upajjhãyena, so 
tunhassa, yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

- Dutiyampi, etamatthaỉn vadãmi. Sunãtu me 
Bhante samgho, ayam Nãgo ãyasmato Tissassa 
upasampadãpekkho, parỉsuddho antarãyikehi 
dhammehi, paripunna’ssa pattacĩvamỉn, Nãgo 
satnghatn upasampadam yãcati, ãyasmatã 
Tissena upajjhãyena, samgho Nãgam 
upasampãdeti, ãyasmatã Tissena upajjhãyena. 
Yassãyasmato khamati, Nãgassa upasampadã, 
ãyasmatã Tissena upajjhãyena, so tunhassa, 
yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

- Tatiyampi, etamattham vadãmỉ. Sunãtu me 
Bhante satngho, ayam Nãgo ãyasmato Tissassa 
upasampadãpekkho, parỉsuddho antarãyikehi 
dhammehi, paripunna’ssa pattacĩvaram, Nãgo 
samgham upasampadatn yãcati, ãyasmatã 
Tissena upajjhãyena, sarngho Nãgam 
upasampãdeti, ãyasmatã Tissena upajjhãyena. 
Yassãyasmato khamati, Nãgassa upasampadã, 
ãyasmatã Tissena upajjhãyena, so tunhassa, 
yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Upasampanno samghena Nãgo ãyasmatã 
Tissena upajjhãyena, khamati samghassa, tasmã 
tunhĩ, evametatn dhãrayãmi. 
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Chư Đại Đức Luật sư tụng một lần natti (tuyên 
ngôn) tiếp theo tụng 3 lần kammavãcã (thành sự 
ngôn) đến chữ cuối cùng “dhãrayãmi ”, từng âm, từng 
chữ, từng câu đúng theo ịhãna, karana, payatana và 
đúng theo 10 byaỉyanabuddhi; nhất là những phụ âm, 
nguyên âm thuộc 4 loại sithila, dhanita, niggahita và 
vimutta đúng theo văn phạm PãỊi, và đúng theo nghi 
lễ hành Tăng sự mà Đức Phật đã ban hành, (Việc hành 
Tăng sự, tụng natticatutthakammavãcã một lần hoặc 
có thế tụng 2-3 lần càng tốt), đồng thời ngay khi ấy, 
vị Sa di Nãga trở thành vị Tỳ khưu^^\ gồm 
có bhikkhupãtimokkhasĩla 227 điều học, nếu kế rộng 
thì có 91.805.036.000 điều học; Tứ thanh tịnh giới; 
14 pháp hành... Vị Tỳ khưu ấy chính thức được gia 
nhập vào Tăng đoàn, được sống chung với chư Tỳ 
khưu Tăng, có quyền tham dự vào mọi nghi lễ hành 
Tăng sự của chư Tỳ khưu Tăng nói chung, không 
phân biệt nòi giống, giai cấp, quốc gia, dân tộc. Bởi 
vì, Tỳ khim cùng là con cháu của dòng dõi Sakya 
(Sakyaputtỉya) nhu nhau cả thảy. 


^ Trở thành Tỳ khưu do hợp đủ 5 chi: 

1- Vatthu sampatti: người cận sự nam không có lỗi. 

2- Natti sampatti: tụng tuyên ngôn đúng đắn. 

3- Kammavãcã sampatti: tụng thành sự ngôn đúng đắn. 

4- Sĩmã sampatti: sĩmã nơi tăng hội hành Tăng sự họp theo luật. 

5- Purisa sampatti: số chư Tỳ khưu Tăng hội đầy đủ. 

Đầy đủ 5 chi không thiếu chi nào, lễ thọ Tỳ khưu mới thành 
tựu, Sa di trở thành Tỳ khưu thật. 
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* Ý nghĩa lòi tuyên ngôn 

- Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, xin chư Tăng 
nghe rõ lời trình tuyên ngôn của con. Sa di Nãga là 
đệ tử của Đại Đức Tissa muốn thọ Tỳ khưu, Sa di 
Nãga đã có đầy đủ tam y và bát, đã được trong sạch 
khỏi mọi pháp tai hại. Sa di Nãga xin chư Tăng tể độ 
nâng lên bậc Tỳ khưu do Đại Đức Tissa là Thầy Te 
độ. Neu việc hành Tăng sự hợp thời đoi với chư Tăng, 
xin chư Tăng cho phép nâng Sa di Nãga lên bậc Tỳ 
khưu, do Đại Đức Tissa là Thầy Te độ. 

Đây là lời tuyên ngôn trình cho chư Tăng được rõ. 

* Ý nghĩa lòi thành sự ngôn 

- Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, xin chư Tăng 
nghe rõ lời trình thành sự ngôn của con. Sa di Nãga 
là đệ tử của Đại Đức Tissa muốn thọ Tỳ khưu, Sa di 
Nãga đã có đầy đủ tam y và bát, đã được trong sạch 
khỏi mọi pháp tai hại. Sa di Nãga xin chư Tăng tế độ 
nâng lên bậc Tỳ khưu, do Đại Đức Tissa là Thầy Te 
độ. Chư Tăng cho phép nâng Sa di Nãga lên bậc Tỳ 
khưu, do Đại Đức Tissa là Thầy Te độ. 

Đổi với vị Tỳ khưu nào hài lòng Sa di Nãga được 
nâng lên bậc Tỳ khưu, do Đại Đức Tissa là Thầy Te 
độ, xin vị Tỳ khưu ấy ngồi làm thinh. Và đoi với vị Tỳ 
khưu nào không hài lòng, xin vị Tỳ khưu ấy phát biếu 
lên giữa chư Tăng. 

- Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng,... phát biếu lên 
giữa chư Tăng. Lần thứ nhì. 

- Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng,... phát biếu lên 
giữa chư Tăng. Lần thứ ba. 
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Chư Tăng đã nâng Sa di Nãga lên bậc Tỳ khiai, 
do Đại Đức Tissa là Thầy Te độ. Chư Tăng đã hài 
lòng, nên ngồi làm thinh. Tôi ghi nhận trạng thải hài 
lòng bằng cách ngồi làm thinh ấy. 

(Xong giai đoạn giữa của nghi thức lễ thọ Tỳ 
khưu, Sa di giới tử trở thành vị Tỳ khưu). 


C- Giai Đoạn Cuối Nghi Thức Lễ Thọ Tỳ Khmi 

Vị Thầy Tế độ khuyên dạy tân Tỳ khưu 

Phận sự vị Đại Đức Thầy Tế độ khuyên dạy 
(ovãda) đệ iủtân Tỳ khưu (Navakabhikkhu): 

Tãvadeva chãyã metabbã, utuppamãnam 
ãcikkhitabbam, divasabhãgo ãcikkhitabbo, sahgĩti 
ãcikkhitabbã, cattãro nissãyã ãcikkhitabbã, cattãri 
akaranĩyãni ãcikkhitabbãni. 

1- Dạy bảo 4 pháp nương nhờ (cattãro nissayã) 

Cỹãy.ỉ-Pindiyãlopabhojanaỉn nissãya pabbajjã, 
tattha te yãvajĩvam ussãho karanĩyo. 
Atirekalãbho samghabhattam, udesabhattam, 
nỉmantanarn, salãkabhattam, pakkhikam, 
uposathikam, pãtipadikaỉn. 

Bhik:- Ẵma, Bhante. 

\Jỹãy.2-Patnsukũlacĩvaratn nissãya pabbajjã, tattha 
te yãvajĩvam ussãho karanĩyo. Atirekalãbho 
gomam, kappãsikam, koseyyam, kambalatn, 
sãỉnatn, bhangatn. 
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Bhik:- Ama, Bhante. 

\Jỹãy3-Rukkhamũỉasenãsanaỉn nissãya pabbajjã, 
tattha te yãvajĩvam ussãho karanĩyo. 
Atirekalãbho, vihãro, aậậhayogo, pãsãdo, 
hammiyam, guhã. 

Bhik;- Ãma, Bhante. 

VỹãyA-Pũtimuttabhesajjaỉn nissãya pabbajjã, tattha 
te yãvạịĩvaỉn ussãho karanĩyo. Atirekalãbho 
sappi, navanĩtam, telam, madhu, phãnitam. 

Bhik:- Ẵma, Bhante. 

(Vinayapitaka, bộ Mãhãvagga). 

2 - Dạy bảo 4 pháp không nên hành 

(cattãri akaraụĩyãni) 

Upaj:7- Upasampannena bhikkhunã methuno 

dhammo nappaịisevitabbo antamaso 

tiracchãnagatãyapi. Yo bhikkhu methunam 
dhammam patỉsevatỉ, assamano hoti 

asakyaputtỉyo. Seyyathãpi nãma puriso 
sĩsacchinno abhabbo tena sarĩrabandhanena 
jĩvitum. Evameva bhikkhu methunam 

dhammaỉn paịisevitvã assamano hoti 

asakyaputtiyo. Tam te yãvajĩvam akaranĩyam. 

Bhik:- Ãma, Bhante. 

Upaj:2- Upasampannena bhikkhunã adinnam theyya- 
sankhãtam na ãdãtabbatn antamaso 

tinasaỉãkatn upãdãya. Yo bhikkhu pãdam vã 




NGHI THỨC LỄ THỌ TỲ KHƯU 


243 


pãdãraham vã atỉrekapãdarn vã adinnam 
theyyasankhãtam ãdiyati, assamano hoti 
asakyaputtỉyo. Seyyathãpi nãma panậupalãso 
bandhanã pavutto abhabbo haritatthãya. 
Evameva bhikkhu pãdam vã pãdãmhaỉn vã 
atirekapãdam vã adinnatn theyyasankhãtam 
ãdiyitvã, assamano hoti asakyaputtiyo. Tam 
te yãvajĩvaỉn akaranĩyam. 

Bhik:- Ãma, Bhante. 

Upaj:J- Upasampannena bhikkhunã sancicca pãno 
jĩvatã na voropetabbo antamaso kunthakipU- 
likam upãdãya. Yo bhikkhu sancỉcca 
manussaviggaham jĩvitã voropeti antamaso 
gabbhapãtanatn upãdãya, assamano hoti 
asakyaputtiyo. Seyyathãpi nãma puthusUã 
dvedhãbhinnã appaịisandhikã hoti. Evameva 
bhikkhu sancỉcca manussavỉggaham jĩvitã 
voropetvã assamano hoti asakyaputtiyo. Tam 
te yãvajĩvaỉn akaranĩyam. 

Bhik:- Ẵma, Bhante. 

Upaj:4- Upasampannena bhikkhunã uttarỉmanussa- 
dhammo na ullapitabbo antamaso 
“suMãgãre abhiramãmĩ”ti. Yo bhikkhu 
pãpiccho icchãpakato asantam abhũtam 
uttarimanussadhammaỉn ullapati jhãnam vã 
vimokkham vã samãdhim vã samãpattim vã 
maggam vã phaỉatn vã, assamano hoti 
asakyaputtỉyo. Seyyathãpi nãma tãlo 
matthakacchinno abhabbo puna viruỊhiyã. 
Evameva bhikkhu pãpicchã icchãpakato 
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asantam abhũtam uttarỉmanussadhammarn 
ullapitvã assamano hoti asakyaputtiyo. Tam 
te yãvajĩvam akaranĩyatn. 

Bhik:- Ẵma, Bhante. 

(Ovãdakathã upasampadakhanậam nitthitam). 

Nghĩa giai đoạn cuối nghi thức lễ thọ Tỳ khưu 

Này Nãga, bây giờ con đã trở thành vị tân Tỳ 
khưu; có những điều con cần phải ghi nhớ rõ là: 

- Ghi nhận thời gian: giờ, ngày, tháng, năm, thời 
tiết lúc trở thành Tỳ khưu. 

- Con cần phải biết 4 pháp nương nhờ. 

- Con cần phải biết 4 pháp không nên hành. 

Vỉ dụ: Sa di giới tử Nãga trở thành Tỳ khưu lúc 
10 giờ 5 phút buối sáng, Chủ nhật, ngày 11 tháng 5 
Phật lịch 2511 vào mùa mưa, tại Tố Đình Bửu Long, 
khu phổ Thải Bình, phường Long Bình, Quận 9, 
Thành phố Hồ Chi Minh. 

- Vị Đại Đức Thầy Te độ gọi là Tissatthera. 

- Vị Đại Đức Luật sư 1, tụng tuyên ngôn, là Đại 
Đức... 

- Vị Đại Đức Luật sư 2 là Đại Đức... 

- Vị Đại Đức Luật sư 3 là Đại Đức... 

- Lần thứ nhì.... Lần thứ ba... 

- So chư Tỳ khưu Tăng hội... vị. 
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1- Dạy bảo 4 pháp nương nhờ 

Ttd: 1- Này Nãga, bậc Tỳ khưu hằng ngày đời sổng nương 
nhờ những hạt cơm, do đi khất thực từng nhà. 
Sống đời Tỳ khưu khất thực này, hằng ngày, con 
phải nên cổ gắng thực hành đến trọn đời. Nhờ quả 
báu lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quá khứ, con sẽ 
được thọ hưởng vật thực cúng dường đến chư 
Tăng, vật thực do chư Tăng chỉ định, vật thực do 
thí chủ thỉnh mời, vật thực do bắt được thăm, vật 
thực do thí chủ bố thí từng thời, vật thực ngày giới 
và vật thực sau ngày giới. 

Ttk:- Dạ, xin vâng. Bạch thầy. 

Ttđ:2- Này Nãga, bậc Tỳ khưu nương nhờ y phục do 
lượm vải dơ giặt sạch may y nhuộm mặc. sống 
đời Tỳ khưu lượm vải dơ may y phục ấy, con 
phải nên cố gắng thực hành đến trọn đời. Nhờ 
quả báu lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quá khứ, 
con sẽ được mặc y may bằng vải ni, bằng bông 
vải, bằng lụa, bằng vải lông, bằng vải chỉ gai, 
bằng vải 5 thứ chỉ trộn lại. 

Ttk:- Dạ, xin vâng. Bạch thầy. 

Ttđ:3- Này Nãga, bậc Tỳ khưu nương nhờ chỗ ở dưới gốc 
cây. Song đời Tỳ khưu ở dưới gốc cây ấy, con phải 
nên cố gắng thực hành đến trọn đời. Nhờ quả báu 
lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quá khứ, con sẽ được 
ở chùa có 2 mái, chùa có 1 mái, lâu đài, cốc xây 
bằng gạch lọp ngói, hang động. 

Ttk:- Dạ, xin vâng. Bạch thầy. 

Ttđ:4- Này Nãga, bậc Tỳ khưu nương nhờ thuốc trị bệnh 
bằng nước tiếu bò, hay nước tiếu bò ngâm với trái 
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cây. Sổng đời Tỳ khưu trị bệnh bằng nước tiếu bò 
ấy, con phải nên cố gắng thực hành đến trọn đời. 
Nhờ quả báu lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quả 
khứ, con được dùng thuốc bằng bơ đặc, bơ lỏng, 
dầu, mật ong và các loại đường. 

Ttk:- Dạ, xỉn vâng. Bạch thầy. 

2 - Dạy bảo 4 pháp không nên hành 

Ttđ:l- Này Nãga, Tỳ khưu không được hành dâm, dầu 
hành dâm với loài súc sanh. Tỳ khưu nào hành 
dâm, Tỳ khim ấy không còn là Tỳ khưu, không 
còn là người con của dòng dõi Sakya nữa. Vỉ 
như một người bị chặt đầu roi, thì không thế nào 
gắn cái đầu lại với thân mình, đế có mạng song 
trở lại. Cũng như vậy, Tỳ khim sau khi đã hành 
dâm rồi, thì không còn là Tỳ khưu, không còn là 
người con của dòng dõi Sakya nữa. 

Vì vậy, con chớ nên hành dâm đến trọn đời. 

Ttk:- Dạ, xin vâng. Bạch thầy. 

Ttđ:2- Này Nãga, Tỳ khưu không được lẩy của cải mà 
người chủ không cho với tâm trộm cắp, thậm chỉ 
ít như cỏ cây, mảnh tre. Tỳ khưu nào lấy của cải 
với tâm trộm cắp một vật có giá 1 pãda^^\ hoặc 
giả trị bằng 1 pãda, hay nhiều hơn 1 pãda, Tỳ 
khưu ấy không còn là Tỳ Khưu, không còn là 


^ 1 kahãpana: tiền Ắn Độ thòd xưa gồm có 4 pãda. Vàng 1 pãda, 
bạc 1 pãda, đồng 2 pãda, trộn lẫn vào nhau đúc thành 1 kahãpana. 

1 pãda là 1 phần tư (1/4) của 1 kahàpana ấy. 

1 pãda vàng = 4 chỉ vàng. 
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người con của dòng dõi Sakya nữa. Ví như một 
chiếc lá đã lìa cành rồi, thì không thế nào làm 
cho chiếc lá xanh tươi trở lại. Cũng như vậy, Tỳ 
khưu sau khi đã lấy của cải người khác với tâm 
trộm cắp, một vật có giá 1 pãda, hoặc giả trị 
bằng 1 pãda, hay nhiều hom 1 pãda rồi, thì 
không còn là Tỳ khưu, không còn là người con 
của dòng dõi Sakya nữa. 

Vì vậy, con chớ nên trộm cắp cho đến trọn đời. 

Ttk:- Dạ, xin vâng. Bạch thầy. 

Ttđ:3- Này Nãga, Tỳ khưu không được có tác ỷ sát 
sanh, thậm chỉ đến sanh mạng dầu nhỏ như con 
muỗi, con kiến. Tỳ khưu nào có tác ý giết người, 
ít nhất làm hư thai nhi trong bụng mẹ, Tỳ khưu 
ấy không còn là Tỳ khưu, không còn là người 
con của dòng dõi Sakya nữa. Vỉ như một tảng đá 
lớn đã bị bế làm hai mảnh, thì không thế nào gắn 
dính trở lại như trước nữa. Cũng như vậy, Tỳ 
khưu sau khi đã có tác ỷ giết người rồi, thì không 
còn là Tỳ khưu, không còn là người con của 
dòng dõi Sakya nữa. 

Vì vậy, con chớ nên có tác ỷ giết người đến 
trọn đời. 

Ttk:- Dạ, xin vâng. Bạch thầy. 

Ttđ:4- Này Nãga, Tỳ khim không được khoe khoang 
pháp của bậc Thảnh nhân, mà chỉnh mình 
không có, ít nhất cũng không nên nói rằng “tôi 
rất thỏa thích ở nơi thanh vắng”. Tỳ khum nào 
có tâm tham muốn thấp hèn, thường có tánh 
tham lam, nói khoe khoang: tôi đã chứng đắc 
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bậc thiền, hoặc 3 pháp giải thoát, hoặc thiền 
định, hoặc nhập định, hoặc Thánh Đạo, hoặc 
Thánh Quả, là pháp của bậc Thánh nhân, mà 
chỉnh mình không từng phát sanh, hiện tại 
không có. Tỳ khưu ẩy không còn là Tỳ khưu, 
không còn là người con của dòng dõi Sakya 
nữa. Vỉ như cây thốt nốt bị chặt ngang ngọn 
rồi, thì không thế nào mọc ngọn, phát triến như 
trước nữa. Cũng như vậy, Tỳ khưu có tâm tham 
muốn thấp hèn, thường có tánh tham lam, sau 
khi đã nói khoe khoang pháp của bậc Thánh 
nhân, mà chỉnh mình không từng phát sanh, 
hiện tại không có, thì không còn là Tỳ khưu, 
không còn là người con của dòng dõi Sakya 
nữa. 

Vì vậy, con chớ nên nói khoe khoang pháp của 
bậc Thánh nhân đến trọn đời. 

Ttk:- Dạ, xin vâng. Bạch thầy. 

(Xong giai đoạn cuối nghi lễ thọ Tỳ khưu). 




III-NGHI THỨC LỄ THỌ TỲ KHƯU 2 - 3 VỊ 

Nghi thức lễ thọ Sa di có thể nhiều giới tử cùng 
một lúc; song nghi thức lễ thọ Tỳ khưu chỉ có thể từ 2 
đến 3 giới tử mà thôi. 

Trong Luật tạng, bộ Mahãvagga, Đức Phật cho 
phép rằng: 

“Anujãnãmi bhikkhave dve tayo ekãnussãsane 
kãtum, tanca kho ekena upajjhãyena, na tveva 
nãnupajjhãyena... 

Này chư Tỳ khim, Như Lai cho phép 2-3 giới tử 
làm lễ thọ Tỳ khưu cùng một lúc tụng 
natticatutthakammavãcã; và sự tụng ẩy, Như Lai cho 
phép chỉ có một vị Thầy Te độ mà thôi, không khác 
1 hãy 1 ê độ. 


Nghi Thức Lễ Thọ Tỳ khưu 2 - 3 Vị Cùng Một Lúc 

Nghi thức lễ thọ Tỳ khuu 2-3 giới tử cùng một 
lúc, theo tuần tự qua 3 giai đoạn: giai đoạn đầu, giai 
đoạn giữa và giai đoạn cuối hầu hết hoàn toàn giống 
nhu một giới tử. Song có điểm đặc biệt trong câu 
dùng số nhiều, đúng theo văn phạm PãỊi, giai đoạn 
đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối suốt nghi thức lễ 
thọ Tỳ khuu. 


' Vinayapitaka, bộ Mahavagga, phần Dve Upasampada- 
pekkhãdivatthu. 
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LỄ THỌ 3 TỲ KHƯU (cách 1) 

Vị Đại Đức Luật sư bắt đầu hành Tăng sự, lễ bái 
Đức Phật. 

Ls:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsam- 
buddhassa. (3 lần). 

Ls:- Paịhamam upajjham gãhãpetabbo. 

3Gt:- Upajjhãyo no Bhante hohi. 

Upa:- Pãsãdikena sampãdetha. 

3Gt:- ẪmaBhante. 

- Đặt tên 3 giới tử: là Nãga, Mitta, Dattã. 

- Giới thiệu pháp danh vị Thầy Tế độ: Đại Đức 
Tissa. 

- Upajjhãyaỉn gãhãpetvã, pattacĩvaram ãcikkhi- 
tabbam. 

Ls:- Ime vo pattã? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Imã samghãtiyo? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Ime uttarãsangã? 

3Gt:- Ẵma, Bhante. 

Ls:- Ime antaravãsakã? 

3Gt:- Ẵma, Bhante. 

Gacchatha amumhi okãse tiịthatha. 

Vị Đại Đức Luật sư tự mình trình lên chư Tăng 
đảm nhận phận sự dạy bảo 3 giới tử rằng: 
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Ls:- Sunãtu me Bhante samgho, “Nãgo ca Mỉtto ca 
Datto ca”^^\ ãyasmato Tỉssassa upasampadã- 
pekkhã, yadỉ samghassa pattakallam. Ahatn 
“Nãgaĩĩi ca Mittatn ca Dattatn ca ” 
anusãseyyam. 

Ls:- Sunãtha “Nãga-Mitta-Dattã”, ayam vo 
saccakãlo bhũtakãlo, yam jãtaỉn, tam 
samghamajjhe pucchante santam “atthĩ”ti 
vattabbam, asantam “natthĩ”ti vattabbam. Mã 
kho vitthãyittha, mã kho mahkũ ahosỉttha. 
Evam vo pucchissanti. 

Santi vo evarũpã ãbãdhã: 

Ls:- Kuttharỵi? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Ganậo? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- KUãso? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Soso? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Apamãro? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls: - Manussã ’ttha ? 

3Gt:- Ẵma, Bhante. 

Ls:- Purỉsãhtha? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 


^ Nếu chỉ có 2 giới tử thì: “Nago ca Mitto ca”. 
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Ls:- Bhujissã’ttha? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Ananã’ttha? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Nã’ttharãjabhatã? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Anunnãtã’ttha mãtãpitũhi? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Paripunnavĩsativassã ’ttha ? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Paripunnam vopattacĩvaram? 

3Gt:- Ẵma, Bhante. 

Ls:- Kim nãmã’ttha? 

Gtl Ảhatn Bhante Nãgo nãma. 

Gt2:- Aharỵi Bhante Mỉtto nãma. 

Gt3:- Ahatn Bhante Datto nãma. 

Ls:- Ko nãmo vo upajjhãyo? 

3Gt:- Upajjhãyo no Bhante ãyasmã Tissatthero nãma. 
Vị Đại Đức Luật sư vào trình chư Tăng 

Ls:- Sunãtu me Bhante samgho, “Nãgo ca Mitto ca 
Datto ca” ãyasmato Tissassa upasampadã- 
pekkhã, anusỉtthã te mayã, yadi samghassa 
pattakallam, “Nãgo ca Mitto ca Datto ca” 
ãgaccheyyum. 

- (Ẫgucchathã ’ti vattabbã). 
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3 giới tử vào giữa chư Tăng xin thọ Tỳ khưu. 

3Gt:- Sarngharn Bhante, upasampadatn yãcãma, 
ullumpatu no Bhante, samgho anukampam 
upãdãya. 

- Dutiyampi, Sarngharn Bhante, upasampadam 
yãcãma, ullumpatu no Bhante, satngho 
anukampatn upãdãya. 

- Tatiyampi, Samgham Bhante, upasampadam 
yãcãma, ullumpatu no Bhante, samgho 
anukampatn upãdãya. 

Ls:- Sunãtu me Bhante samgho, “ayatn ca Nãgo 
ayatn ca Mitto ayam ca Datto ”, ãyasmato 
Tissassa upasampadãpekkhã, yadi sanighassa 
pattakallam, aham “Nãgam ca Mittatn ca 
Dattam ca”, antarãyike dhamme puccheyyam. 
Sunãtha “Nãga-Mitta-Dattã”, ayam vo 
saccakãlo bhũtakãlo, yam jãtam, tam pucchãmi. 

- Santarn “atthĩ” tỉ vattabbam. 

- Asantatn “natthĩ” tỉ vattabbatn. 

Santi vo evarũpã ãbãdhã: 

Ls:- Kuttham? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Ganno? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Kilãso? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 
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Ls:- Soso? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Apamãro? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Manussã’ttha? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Purỉsã’ttha? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Bhujỉssã’ttha? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Ananã’ttha? 

3Gt:- Ẵma, Bhante. 

Ls:- Nã’ttharãjabhatã? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Anunnãtã’ttha mãtãpitũhi? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls: - Parỉpunnavĩsatỉvassã ’ttha ? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Paripunnam vopattacĩvaram? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Kim nãmã’ttha? 

Gtl Aham Bhante Nãgo nãma. 

Gt2:- Aharỵi Bhante Mỉtto nãma. 

Gt3:- Ahatn Bhante Datto nãma. 

Ls:- Ko nãmo vo upajjhãyo ? 

3Gt:- Upajjhãyo no Bhante ãyasmã Tissatthero nãma. 
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Natticatutthakammavaca (cách 1) 

Ls:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsam- 
buddhassa. (3lần). 

* Tụng Natti (1 lần) 

Ls:- Sunãtu me Bhante samgho, “ayatn ca Nãgo 
ayatn ca Mitto ayam ca Datto ”, ãyasmato 
Tissassa upasampadãpekkhã, parisuddhã 
antarãyikehi dhammehi, paripunnimesam 
pattacĩvaratn, “Nãgo ca Mitto ca Datto ca” 
samgham upasampadam yãcanti, ãyasmatã 
Tissena upajjhãyena, yadi samghassa 
pattakallam, samgho “Nãgam ca Mittam ca 
Dattam ca” upasampãdeyya, ãyasmatã Tissena 
upajjhãyena. Esã natti. 

* Tụng Kammavãcã (3 lần) 

- Sunãtu me Bhante satngho, “ayatn ca Nãgo 
ayatn ca Mitto ayam ca Datto ”, ãyasmato 
Tissassa upasampadãpekkhã, parisuddhã 
antarãyikehi dhammehi, paripunnimesam 
pattacĩvaram, “Nãgo ca Mitto ca Datto ca” 
samgham upasampadam yãcanti, ãyasmatã 
Tissena upajjhãyena, satngho “Nãgam ca 
Mittam ca Dattam ca ” upasampãdeti, ãyasmatã 
Tissena upajjhãyena. Yassãyasmato khamati, 
“Nãgassa ca Mittassa ca Dattassa ca ” 
upasampadã, ãyasmatã Tissena upajjhãyena, so 
tunhassa, yassa nakkhamati, so bhãseyya. 
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- Dutỉyampỉ, etamattham vadãmỉ. Sunãtu me 
Bhante samgho, “ayatn ca Nãgo ayatn ca Mitto ayam 
ca Datto”, ãyasmato Tissassa upasampadãpekkhã, 
parisuddhã antarãyikehi dhammehi, paripunnimesam 
pattacĩvaraỉn, “Nãgo ca Mitto ca Datto ca ” satnghatn 
upasampadatn yãcanti, ãyasmatã Tissena 
upajjhãyena, samgho “Nãgam ca Mittam ca Dattam 
ca” upasampãdeti, ãyasmatã Tissena upajjhãyena. 
Yassãyasmato khamati, “Nãgassa ca Mittassa ca 
Dattassa ca ” upasampadã, ãyasmatã Tissena 
upajjhãyena, so tunhassa, yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 

- Tatiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me 
Bhante samgho, “ayatn ca Nãgo ayatn ca Mitto ayam 
ca Datto”, ãyasmato Tissassa upasampadãpekkhã, 
parisuddhã antarãyikehi dhammehi, paripunnimesam 
pattacĩvaraỉn, “Nãgo ca Mitto ca Datto ca ” samgham 
upasampadatn yãcanti, ãyasmatã Tissena 
upajjhãyena, samgho “Nãgam ca Mittam ca Dattam 
ca” upasampãdeti, ãyasmatã Tissena upajjhãyena. 
Yassãyasmato khamati, “Nãgassa ca Mittassa ca 
Dattassa ca ” upasampadã, ãyasmatã Tissena 
upajjhãyena, so tunhassa, yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 

Upasampannã samghena “Nãgo ca Mitto ca 
Datto ca”, ãyasmatã Tissena upajjhãyena, khamati 
satnghassa, tasmã tunhĩ, evametam dhãrayãmi. 

(Theo bản chánh của Đại Trưởng Lão Mahãsĩ Sayadaw). 
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LỄ THỌ 3 TỲ KHƯU (cách 2) 

Vị Đại Đức Luật sư bắt đầu hành Tăng sự, lễ bái 
Đức Phật. 

Ls:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsam 
buddhassa. (3 lần). 

Ls:- Paịhamam upajjham gãhãpetabbo. 

3Gt:- Upajjhãyo no Bhante hohi. 

Upa:- Pãsãdikena sampãdetha. 

3Gt:- ẪmaBhante. 

- Đặt tên 3 giới tử: là Nãga, Mitta, Dattã. 

- Giới thiệu pháp danh vị Thầy Te độ: Đại Đức Tissa. 

- Upajjhãyaỉn gãhãpetvã, pattacĩvaram ãcikkhi- 
tabbatn. 

Ls:- ỉme vo pattã? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Imã samghãtiyo? 

3Gt:- Ẵma, Bhante. 

Ls:- Ime uttarãsangã? 

3Gt:- Ẵma, Bhante. 

Ls:- Ime antaravãsakã? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Gacchatha amumhi okãse titịhatha. 

Ls:- Sunãtu me Bhante samgho, “Nãga-Mitta-Dattã”, 
ãyasmato Tissassa upasampadãpekkhã, yadi 
samghassa pattakallam. Aham “Nãga-Mitta- 
Datte ’’ anusãseyyam. 
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Ls:- Sunãtha “Nãga-Mitta-Dattã”, ayarn vo 
saccakãlo bhũtakãlo, yam jãtaỉn, tam 
samghamajjhe pucchante santatn “atthĩ”ti 
vattabbatn, asantam “natthĩ”ti vattabbam. Mã 
kho vitthãyittha, mã kho mahkũ ahosittha. 
Evam vo pucchỉssantỉ. 

Santi vo evarũpã ãbãdhã: 

Ls:- Kuttharỵi? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Ganậo? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Kilãso? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Soso? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Apamãro? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls: - Manussã ’ttha ? 

3Gt:- Ẵma, Bhante. 

Ls:- Purỉsã’ttha? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Bhujissã’ttha? 

3Gt:- Ẵma, Bhante. 

Ls:- Ananã’ttha? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Nã’ttharãjabhatã? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 
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Ls:- Anunnãtã’ttha mãtãpỉtũhỉ? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls: - Parỉpunnavĩsativassã ’ttha ? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Paripunnam vopattacĩvamỉn? 

3Gt:- Ẵma, Bhante. 

Ls: - Kim nãmã ’ttha ? 

Gtl Aham Bhante Nãgo nãma. 

Gt2:- Aharỵi Bhante Mỉtto nãma. 

Gt3:- Aharỵi Bhante Datto nãma. 

Ls:- Ko nãmo vo upajjhãyo? 

3Gt:- Upajjhãyo no Bhante ãyasmã Tissatthero nãma. 

Vị Đại Đức luật sư vào trình chư Tăng 

Ls:- Sunãtu me Bhante samgho, “Nãga-Mitta- 
Dattã”, ãyasmato Tissassa upasampadãpekkhã, 
anusỉtthã te mayã, yadi satnghassa pattakallam, 
“Nãga-Mitta-Dattã ” ãgaccheyyuỉn. 

- (Ẵgucchathã’ti vattabbã). 

3 giới tử vào giữa chư Tăng xin thọ Tỳ khưu. 

3Gt:- Samgham Bhante, upasampadam yãcãma, 
ullumpatu no Bhante, samgho anukampam 
upãdãya. 

- Dutiyampi, Samghatn Bhante, upasampadam 
yãcãma, ullumpatu no Bhante, sarngho 
anukampam upãdãya. 
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- Tatỉyampỉ, Samgham Bhante, upasampadam 
yãcãma, ullumpatu no Bhante, samgho 
anukampatn upãdãya. 

Ls:- Sunãtu me Bhante satngho, ime “Nãga-Mitta- 
Dattã”, ãyasmato Tissassa upasampadãpekkhã, 
yadi samghassa pattakallam, aham “Nãga- 
Mitta- Datte ”, antarãyike dhamme puccheyyatn. 

Sunãtha “Nãga-Mitta-Dattã”, ayatn vo 
saccakãlo bhũtakãlo, yatn jãtam, tam pucchãmi. 

- Santarn “atthĩ” tỉ vattabbam. 

- Asantatn “natthĩ” ti vattabbam. Santi vo 
evarũpã ãbãdhã: 

Ls:- Kuttharỵi? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Ganậo? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Kilãso? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Soso? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls:- Apamãro? 

3Gt:- Natthi, Bhante. 

Ls: - Manussã ’ttha ? 

3Gt:- Ẵma, Bhante. 

Ls:- Purisã’ttha? 

3Gt:- Ẵma, Bhante. 
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Ls:- Bhujissã’ttha? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Ananã’ttha? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Nã’ttharãjabhatã? 

3Gt:- Ẵma, Bhante. 

Ls:- Anunnãtã’ttha mãtãpitũhi? 

3Gt:- Ẵma, Bhante. 

Ls: - Parỉpunnavĩsativassã ’ttha ? 

3Gt:- Ẫma, Bhante. 

Ls:- Paripunnam vopattacĩvaram? 

3Gt:- Ẵma, Bhante. 

Ls: - Kim nãmã ’ttha ? 

Gtl Aham Bhante Nãgo nãma. 

Gt2:- Aharỵi Bhante Mỉtto nãma. 

Gt3:- Aham Bhante Datto nãma. 

Ls:- Ko nãmo vo upajjhãyo? 

3Gt:- Upajjhãyo no Bhante ãyasmã Tissatthero 
nãma. 

Nattỉcatutthakammavãcã (cách 2) 

Ls:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsam- 
buddhassa. (3 lần). 

* Tụng Natti (1 lần) 

Ls:- Sunãtu me Bhante samgho, ime “Nãga-Mitta- 
Dattã”, ãyasmato Tissassa upasampadãpekkhã, 
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parỉsuddhã antarãyỉkehỉ dhammehi, 

paripunnimesam pattacĩvaram, “Nãga-Mitta- 
Dattã” samgham upasampadam yãcanti, 
ãyasmatã Tissena upajjhãyena, yadi samghassa 
pattakallam, samgho “Nãga-Mitta-Datte ” 

upasampã-deyya ãyasmatã Tissena upajjhãyena. 
Esã natti. 

*Tụng Kammavãcã (3 lần) 

- Sunãtu me Bhante sarngho, ime “Nãga-Mitta- 

Dattã”, ãyasmato Tissassa upasampadãpekkhã, 
parisuddhã antarãyikehi dhammehi, paripunni- 
mesatn pattacĩvamtn, “Nãga-Mitta-Dattã ” 

samgham upasampadam yãcanti, ãyasmatã 
Tissena upajjhãyena, satngho “Nãga-Mitta- 
Datte” upasampãdeti, ãyasmatã Tissena 
upajjhãyena. Yassãyasmato khamati “Nãga- 
Mitta-Dattãnaỉn ” upasampadã, ãyasmatã Tỉssena 
upajjhãyena, so tunhassa, yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 

- Dutiyampi, etamatthaỉn vadãmi. Sunãtu me 
Bhante samgho, ime “Nãga-Mitta-Dattã”, 
ãyasmato Tissassa upasampadãpekkhã, pari- 
suddhã antarãyikehi dhammehi, paripunnimesam 
pattacĩvaram, “Nãga-Mitta-Dattã ” samgham 
upasampadam yãcanti, ãyasmatã Tissena 
upajjhãyena, samgho “Nãga-Mitta-Datte ” 
upasampãdeti, ãyasmatã Tissena upajjhãyena. 
Yassãyasmato khamati “Nãga-Mitta-Dattãnam ” 
upasampadã, ãyasmatã Tissena upajjhãyena, so 
tunhassa, yassa nakkhamati, so bhãseyya. 
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- Tatỉyampỉ etamattham vadãmỉ. Sunãtu me 
Bhante samgho, ime “Nãga-Mitta-Dattã”, 
ãyasmato Tissassa upasampadãpekkhã, 
parisuddhã antarãyikehi dhammehi, 
paripunnimesam pattacĩvamỉn, “Nãga-Mitta- 
Dattã” satnghatn upasampadam yãcanti, 
ãyasmatã Tissena upajjhãyena, samgho “Nãga- 
Mitta-Datte” upasampãdeti, ãyasmatã Tissena 
upajjhãyena. Yassãyasmato khamati “Nãga- 
Mitta-Dattãnam ” upasampadã, ãyasmatã 
Tissena upajjhãyena, so tunhassa, yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 

Upasampannã samghena “Nãga-Mitta-Dattã”, 
ãyasmatã Tissena upajjhãyena, khamati 
satnghassa, tasmã tunhĩ, evametatn dhãrayãmi. 

(Theo bản chánh của Đại Trưởng Lão Mahãsi 
Sayadaw). 

Nghi thức lễ thọ 2-3 Tỳ khưu cùng một lúc giai 
đoạn đầu và giai đoạn giữa sử dụng cách một hoặc 
cách hai, cách nào cũng được, đến giai đoạn cuối hai 
cách đều giống nhau. 

Vị Thầy xế Độ Khuyên Dạy Các Tân Tỳ Khưu 

Phận sự vị Đại Đức Thầy Tế độ khuyên dạy 
(ovãda) các đệ tử tân Tỳ khim (Navakabhikkhu): 

Tãvadeva chãyã metabbã, utuppamãỉnatn 
ãcikkhitabbaỉn, divasabhãgo ãcikkhitabbo, sahgĩti 
ãcỉkkhỉtabbã, cattãro nissãyã ãcikkhitabbã, cattãri 
akaranĩyãni ãcikkhitabbãni. 
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1- Dạy bảo 4 pháp nương nhờ 

\JỹSiỳ.ì-Pindỉyãlopabhojanarn nissãya pabbajjã, tattha 
vo yãvajĩvam ussãho karanĩyo. Atirekalãbho 
samghabhattam, udesabhattam, nimantanam, 
salãkabhattam, pakkhikatn, uposathikam, 
pãịipadikam. 

Bhik:- Ẫma, Bhante. 

Vpay.l-Patnsukũỉacĩvamtn nissãya pabbajjã, tattha vo 
yãvajĩvarn ussãho karanĩyo. Atirekalãbho 
khomam, kappãsikam, koseyyam, kambaỉatn, 
sãỉnatn, bhangam. 

Bhik:- Ẫma, Bhante. 

ỤpayA-Rukkhamũỉasenãsanatn nissãya pabbajjã, tattha 
vo yãvạịĩvaỉn ussãho karanĩyo. Atirekalãbho, 
vihãro, addhayogo, pãsãdo, hammiyaỉn, guhã. 

Bhik:- Ẵma, Bhante. 

\]paỳA-Pũtimuttabhesajjam nissãya pabbajjã, tattha 
vo yãvajĩvam ussãho karanĩyo. Atirekalãbho 
sappi, navanĩtatn, telam, madhu, phãnitam. 

Bhik:- Ẫma, Bhante. 

(Vinayapitaka, bộ Mãhãvagga). 

2 - Dạy bảo 4 pháp không nên hành 

Xỉpaỳ.l-Upasampannena bhikkhunã methuno dhammo 
nappaịisevitabbo antamaso tiracchãnagatãyapi. 
Yo bhikkhu methunatn dhammam patỉsevatỉ, 
assamano hoti asakyaputtiyo. Seyyathãpi nãma 
puriso sĩsacchinno abhabbo tena sarĩraban- 
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dhanena jĩvitum. Evameva bhỉkkhu methunam 
dhammaỉn patisevitvã assamano hoti 
asakyaputtiyo. Tatn vo yãvạịĩvaỉn akaranĩyam. 

Bhik:- Ẫma, Bhante. 

Vpay.l-Upasampannena bhikkhunã adinnam 
theyyasankhãtam na ãdãtabbatn antamaso 
tinasaỉãkaỉn upãdãya. Yo bhikkhu pãdam vã 
pãdãraham vã atirekapãdam vã adinnam 
theyyasankhãtam ãdiyati, assamano hoti 
asakyaputtiyo. Seyyathãpi nãma pannupalãso 
bandhanã pavutto abhabbo haritatthãya. 
Evameva bhikkhu pãdam vã pãdãmhaỉn vã 
atirekapãdatn vã adinnam theyyasankhãtatn 
ãdiyitvã, assamano hoti asakyaputtỉyo. Tam vo 
yãvajĩvam akaranĩyam. 

Bhik:- Ẫma, Bhante. 

Upa:3- Upasampannena bhikkhunã sancicca pãno 
jĩvatã na voropetabbo antamaso kunthaki- 
pUlikam upãdãya. Yo bhikkhu sancicca 
manussaviggaharn jĩvitã voropeti antamaso 
gabbhapãtanam upãdãya, assamano hoti 
asakyaputtiyo. Seyyathãpỉ nãma puthusilã 
dvedhãbhinnã appatisandhikã hoti. Evameva 
bhikkhu saiỉcicca manussaviggaham jĩvỉtã 
voropetvã assamano hoti asakyaputtiyo. Tatn 
vo yãvajĩvam akaranĩyam. 

Bhik:- Ãma, Bhante. 
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Upa:4- Upasampannena bhikkhunã uttarỉmanussa- 
dhammo na ullapitabbo antamaso “suMãgãre 
abhiramãmĩ”ti. Yo bhikkhu pãpiccho 
icchãpakato asantatn abhũtam uttarỉmanussa- 
dhammam ullapati jhãnaỉn vã vimokkham vã 
samãdhim vã samãpattim vã maggatn vã 
phalam vã, assamano hoti asakyaputtiyo. 
Seyyathãpi nãma tãlo matthakacchinno 
abhabbo puna viruỊhiyã. Evameva bhikkhu 
pãpicchã icchãpakato asantam abhũtam 
uttarimanussadhammaỉn ullapitvã assamano 
hoti asakyaputtiyo. Tam vo yãvajĩvaỉn 
akaranĩyam. 

Bhik:- Ẫma, Bhante. 

Các nước Phật giáo theo hệ phái Theravãda như: 
Srilankã (Tích Lan), Myanmar (Miến Điện), Thái 
Lan, Campuchia (Cam Bốt), Lào và cả Việt Nam,... 
nghi thức lễ Thọ Sa di, Tỳ khưu, cách hành Tăng sự 
hoàn toàn căn cứ vào Luật tạng PãỊi làm nền tảng căn 
bản. Vì vậy, nghi thức lễ thọ Sa di, Tỳ khưu trong quá 
khứ như thế nào, thì hiện tại và vị lai cũng như thế ấy; 
đúng theo truyền thống Theravãda. 

Dầu rằng, mỗi dân tộc có khác nhau về ngôn ngữ 
riêng của mình , song các nghi thức lễ thọ Sa di, thọ Tỳ 
khưu, khi hành Tăng sự tụng natticatutthakammavãcã 
chỉ có sử dụng tiếng PãỊi là ngôn ngữ chung mà Đức 
Phật đã chế định, ban hành được ghi trong Luật tạng 
PãỊi. Cho nên, tất cả chư Tỳ khưu Tăng của các nước 
Phật giáo Theravãda, khi hành các Tăng sự (samgha- 
kamma) như: uposathakamma, pavãranãkamma, 
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kathinakamma, sĩmasammutikamma, parivãsakamma, 
mãnatta-kamma, abbhãnakamma... đều sử dụng tiếng 
PãỊi, từng chữ, từng câu đúng theo luật của Đức Phật 
đã chế định, ban bảnh trong Luật tạng PãỊi làm căn 
bản; không đuợc bớt hoặc thêm, và không thể sử dụng 
một thứ tiếng nào khác để thay thế tiếng PãỊi, lời giáo 
huấn của Đức Phật. Cho nên, chu Tỳ khuu Tăng của 
các nuớc Phật giáo Theravãda có thể bảnh Tăng sự 
chung với nhau, thậm chí còn có thể tụng kinh 
PãrittapãỊi chung với nhau đuợc, không có sự khác 
biệt nào đáng kể. 

Ngoài chu Tỳ khuu Tăng của các nuớc Phật giáo 
Theravãda ra, còn các hàng cận sự nam, cận sự nữ 
trong các buổi lễ thọ Tam quy, ngũ giới, bát giới... 
tụng kinh PãrittapãỊi cũng đều sử dụng tiếng PãỊi làm 
ngôn ngữ chung cho các hàng Phật tử 

Đó là tánh cách đặc thù của các nuớc Phật giáo 
theo tmyền thống Theravãda. 
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APATTI VỚI TỲ KHƯU 

Bậc Tỳ khưu với ãpatti liên quan với nhau. Ãpatti 
chỉ phát sanh đối với Tỳ khuu, và cũng chỉ có Tỳ 
khuu thật mới phạm ãpatti mà thôi. 

Ẫpatti là gì? Ãpatti là sự phạm giới Tỳ khuu. 

Tỳ khuu giới, trong Bhikkhupãtimokkha có 227 
điều học, trong Luật tạng kể đầy đủ có 
91.805.036.000 đieu 

Trong Bhikkhupãtimokkha có 227 điều học, phân 
chia làm 7 loại giới: 

1- Giới Pãrãjỉka (Bất cộng trụ) gồm có 4 điều học. 

2- Giới Samghãdisesa (Tăng tàn) gồm có 13 điều học. 

3- Giới Aniyata (Bất định) gồm có 2 điều học. 

4- Giói Nissaggiya (ưng xả đối trị) gồm có 30 điều học. 

5- Giới Pãcittiya (ưng đối trị) gồm có 92 điều học. 

6- Giới Pãtidesanĩya gồm có 4 điều học. 

7- Giới Sekhiya gồm có 75 điều học. 

Trong 7 loại giới này phân chia có 7 loại Ãpatti: 

1- Pãrãjika ãpatti: sự phạm giới Pãrãjika. 

2- Samghãdisesa ãpatti: sự phạm giới Samghãdisesa. 

3- Thullaccaya ãpatti: sự phạm giới trọng. 

4- Pãcittiya ãpatti: sự phạm giới Pãcittiya. 

5- Pãtidesanĩya ãpatti: sự phạm giới Pãtidesanĩya. 

6- Dukkata ãpatti: sự phạm giới Dukkata (tác ác). 

7- Dubbhãsita ãpattỉ: sự phạm giới Dubbhãsita (ảc khẩu). 


' Bộ Visuddhimagga, phần Silaniddesa. 
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Trong 7 loại apatti này phân chia làm 2 loại: 

1- Garuka ãpatti: Ãpatti nặng gồm có Pãrãjika 
ãpatti và Sarỵighãdisesa ãpatti. Gọi là ãpatti nặng, vì 
không thể sám hối được, chỉ có thể trình cho chư 
Tăng biết mà thôi. 

2- Lahuka ãpatti: Ẵpatti nhẹ gồm có 5 loại còn 
lại: Thullaccaya ãpatti, Pãcittiya ãpatti, Pãịidesanĩya 
ãpatti, Dukkaịa ãpatti, Dubbhãsita ãpatti. Gọi là 
ãpatti nhẹ, vì Tỳ khưu có thể sám hối với một vị Tỳ 
khưu khác, sau khi sám hối ãpatti xong, giới trở nên 
trong sạch trở lại. 

Giải Thích: 

1- Pãrặịika ãpatti: sự phạm giới pãrãjika (bất 
cộng trụ) 

Giớipãrặịika (bất cộng trụ) có 4 điều học. Neu Tỳ 
khưu nào phạm 1 Uong 4 điều học này, Tỳ khưu ấy gọi 
là phạm giới pãrặịika, không còn là Tỳ khưu nữa. 

Tỳ khưu ấy muốn thoát khỏi Pãrãjika ãpatti, bắt 
buộc phải hoàn tục trở thảnh người cận sự nam, hoặc 
xuống bậc thấp Sa di. Trong kiếp hiện tại, người cận 
sự nam ấy hoặc vị Sa di ấy không thể nào thọ Tỳ 
khưu được nữa. 

2- Samghãdisesa ãpatti: sự phạm giới Samghãdisesa 

Giới Samghãdisesa (Tăng tàn) có 13 điều học. Neu 
vị Tỳ khưu nào phạm 1 trong 13 điều học này, vị Tỳ 
khưu ấy gọi là phạm giới Samghãdỉsesa, tuy vẫn còn 
là Tỳ khưu, nhưng là vị Tỳ khưu có giới không trong 
sạch. 
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Tỳ khưu ấy muốn thoát khỏi Samghãdisesa 
ãpatti, cần phải đến trình chư Tăng về sự phạm giới 
nào, hoặc phạm nhiều giới, và xin chịu hành phạt theo 
luật của Đức Phật đã ban hành như sau: 

- Xin thọ Parivãsakamma 

Vị Tỳ khưu ấy xin chư Tỳ khưu Tăng hành Tăng 
sự cho thọ parivãsakamma bằng natti-kammavãcã. 

Vị Tỳ khưu chịu hành phạt thọ parivãsakamma 
thời gian ấn định là kể từ khi phạm giới samghãdisesa 
cho đến khi trình bày cho một vị Tỳ khưu khác nhận 
biết. Neu Tỳ khưu ấy che giấu sự phạm giới 
samghãdisesa một ngày, thì phải thọ parivãsa một 
ngày; che giấu một tháng, một năm.... thì phải thọ 
parivãsa một tháng, một năm.... 

Trong suốt thời gian bị hành phạt parivãsa, vị Tỳ 
khưu ấy bị mất một số quyền Tỳ khưu cho đến khi 
mãn hạn thời gian ấn định hành parivãsakamma xong. 

Neu trường họp, khi vị Tỳ khưu phạm giới 
samghãdisesa, liền trình báo với một vị Tỳ khưu khác 
biết, không che giấu, không qua cách đêm, thì vị Tỳ 
khưu ấy không cần phải thọ parivãsa, chỉ cần xin thọ 
mãnatta mà thôi. 

- Xỉn thọ Mãnattakamma 

Vị Tỳ khưu ấy, sau khi mãn hạn hành phạt 
parivãsa xong, đến xin chư Tăng thọ mãnattakamma, 
chư Tỳ khưu Tăng hành Tăng sự cho thọ 
mãnattakamma bằng natti-kammavãcã. 

Vị Tỳ khưu chịu hành phạt thọ mãnatta ấn định 
thời gian nhất định 6 đêm. 
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- Xin thọ Abbhana 

Vị Tỳ khưu, sau khi mãn hạn hành phạt thọ 
mãnatta 6 đêm xong, đến xin chư Tăng thọ 
abbhãnakamma. Chư Tỳ khưu Tăng ít nhất 21 vị trở 
lên mới hành Tăng sự cho thọ abbhãnakamma bằng 
natti-kammavãcã. 

Sau khi chư Tỳ khưu Tăng hành Tăng sự tụng 
abbhãna natti-kammavãcã xong rồi, vị Tỳ khưu ấy 
mới thoát khỏi samghãdisesa ãpatti, giới trở nên trong 
sạch trở lại, quyền Tỳ khưu hoàn lại như trước. 

Trong trường họp, Tỳ khưu đã phạm 
samghãdisesa ãpatti rồi, ví dụ che giấu ãpatti, không 
trình báo cho một Tỳ khưu nào khác biết, cho đến khi 
hoàn tục đúng 6 tháng. Khi trở thảnh người cận sự 
nam, thọ trì ngũ giới, bát giới. Như vậy người cận sự 
nam ấy không còn liên quan đến ãpatti của Tỳ khưu 
nữa. về sau, người cận sự nam ấy trở lại thọ Sa di, và 
làm lễ thọ Tỳ khưu. Ngay sau khi trở thảnh Tỳ khưu, 
thì đồng thời sự phạm giới samghãdisesa ãpatti trước 
kia cũng trở lại ngay đối với vị tân Tỳ khưu ấy. 

Vị tân Tỳ khưu này, muốn có giới trong sạch, cần 
phải đến chư Tăng xin chịu hành phạt thọ parivãsa 
suốt 6 tháng, và thọ mãnatta 6 đêm rồi, xin chư Tỳ 
khưu Tăng hành Tăng sự tụng abbhãna xong, tân Tỳ 
khưu ấy có giới trong sạch. 

Pãrãjika ãpatti và samghãdisesa ãpatti đều thuộc 
về ãpatti nặng. Pãrãjika ãpatti vô phương cứu chữa, 
bắt buộc phải hoàn tục, còn saựighãdisesa ãpatti còn 
có phương cứu chữa bằng cách chịu hành phạt như 
trên. 
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3- Thullaccaya apattỉ: sự phạm giới Thullaccaya 

Thullaccaya không nằm trong một giới nào nhất 

định; trong trường hợp chưa đến nỗi trực tiếp phạm 
giới pãrãjika, cũng chưa đến nỗi trực tiếp phạm giới 
samghãdisesa, trường hợp ấy gọi là thullaccaya ãpatti: 
phạm trọng tội. 

Tỳ khưu đã phạm thullaccaya ãpatti, muốn cho 
giới trở nên trong sạch, vị Tỳ khưu ấy có thể tìm đến 
một vị Tỳ khưu khác để sám hối về thullaccaya ãpatti 
ấy. Sau khi sám hối xong, vị Tỳ khưu ấy có giới trong 
sạch trở lại. 

4- Pãcittiya ãpatti: sự phạm giới pãcittiya 

Sự phạm giới pãcittiya có 2 loại: 

4.1- Nissaggiya pãcittiya: ưng xả đối trị, gồm có 
30 điều học. Neu vị Tỳ khưu nào phạm 1 trong 30 
điều học này, vị Tỳ khưu ấy phạm giới pãcittiya. 

Tỳ khưu muốn cho giới được trong sạch trở lại; 
điều trước tiên, vị Tỳ khưu cần ấy phải xả bỏ vật làm 
cho phạm giới, sau đó mới có thể sám hối về pãcittiya 
ãpatti ấy. Sau khi sám hối xong, vị Tỳ khưu ấy có giới 
trong sạch trở lại. 

Neu vị Tỳ khưu ấy không chịu xả bỏ vật làm cho 
phạm giới, thì dầu vị Tỳ khưu ấy có sám hối cũng 
không thể nào thoát khỏi pãcittiya ãpatti ấy. 

Ví du: 

Vị Tỳ khưu A thọ nhận tiền bạc, thì phạm trong 
giới nissaggiya pãcittiya về tiền bạc, điều trước tiên, 
vị Tỳ khưu A phải xả bỏ tiền bạc ẩy, sau đó tìm đến 
một vị Tỳ khưu khác đế sám hoi về pãcittiya ãpatti ẩy. 




ÃPATTI VỚI TỲ KHƯU 


273 


Sau khi sám hổi xong, vị Tỳ khưu A có giới trong sạch 
trở lại. 

Neu vị Tỳ khưu A không chịu xả bỏ tiền bạc là vật 
làm cho phạm giới, thì dầu cho vị Tỳ khim A có sám 
hoi, cũng không thế thoát khỏi pãcittiya ãpatti về tiền 
bạc ẩy. 

Và Tỳ khưu A tự mình dùng tiền bạc mua sam 
một vật gì, vật ẩy là vật phạm giới nissaggiya 
pãcittiya; Neu vật ẩy đã xả bỏ hoặc bị hư mất roi, thì 
vị Tỳ khưu ấy có thế sám hoi tội pãcittiya ãpatti ẩy 
được. Nhưng nếu ngược lại, vật ẩy chưa xả bỏ hoặc 
chưa bị hư mất, thì vị Tỳ khưu ấy dầu có sám hối cũng 
không thế thoát khỏi pãcittiya ãpatti ẩy. Và nếu không 
may vị Tỳ khưu ấy chết, khi giới không trong sạch, đó 
là điều tai họa khó tránh khỏi sa đọa địa ngục hoặc 
súc sanh. 

4.2- Suddhipãcittiya: ưng đối trị, gồm có 92 điều 
học. Neu vị Tỳ khưu nào phạm 1 trong 92 điều học 
này, vị Tỳ khuu ấy phạm giới pãcittiya. 

Vị Tỳ khuu muốn có giới đuợc trong sạch trở lại, 
nên tìm đến một vị Tỳ khuu khác xin sám hối về 
pãcittiya ãpatti ấy. Sau khi sám hối xong, vị Tỳ khuu 
ấy có giới trong sạch trở lại. 

5- Pãịidesanĩya ãpatti: sự phạm giới pãịidesanĩya 

Giới pãtidesanĩya có 4 điều học. Neu vị Tỳ khuu 
nào phạm 1 trong 4 điều học này, vị Tỳ khuu ấy phạm 
pãtidesanĩya ãpatti. 

Tỳ khuu muốn có giới đuợc trong sạch trở lại, 
nên tìm đến một vị Tỳ khuu khác xin sám hối về 
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patidesaniya apatti ấy. Sau khi sám hối xong, vị Tỳ 
khưu ấy có giới trong sạch trở lại. 

6- Dukkata ãpatti: sự phạm giới Dukkata 

Tỳ khưu phạm giới dukkata (tác ác) trực tiếp có 
75 sekhiya (điều học). Ngoài 75 điều học ra, còn có 
rất nhiều dukkata ãpatti rải rác trong Bhikkhu- 
pãtimokkha và trong Luật tạng. 

Tỳ khuu muốn có giới đuợc trong sạch, cần phải 
tìm đến một vị Tỳ khuu khác xin sám hối về dukkata 
ãpatti ấy. Sau khi sám hối xong, vị Tỳ khuu ấy có giới 
trong sạch trở lại. 

7- Dubbhãsỉta ãpatti: sự phạm giới Dubbhãsita 

Tỳ khuu phạm giới dubbhãsita (ác khấu) không 
có giới riêng biệt rõ ràng, có chung rải rác trong các 
giới về nói lời vô ích.... 

Tỳ khuu muốn có giới đuợc trong sạch, cần phải 
tìm đến một vị Tỳ khuu khác xin sám hối về 
dubbhãsita ãpatti ấy. Sau khi sám hối xong, vị Tỳ 
khuu ấy có giới trong sạch trở lại. 

Tỳ khuu với ãpatti liên quan với nhau, Tỳ khuu 
thật mới phạm ãpatti, Tỳ khuu giả thì không phạm 
ãpatti. Và trong đời này chỉ có 2 Bậc hoàn toàn không 
phạm ãpatti: Đó là Đức Phật Toàn Giác và Đức Phật 
Độc Giác. 

Ngoài ra, thậm chí các bậc Thánh Tỳ khim cũng 
có thể phạm giới thuộc về pannatti vajja: lỗi do Đức 
Phật cấm, thì nói gì đến hàng phàm nhân Tỳ khim. 
Cho nên việc phạm giới là điều khó tránh đuợc. Trong 
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tất cả Sự phạm giới, đều có cách thoát ra khỏi apatti 
như đã trình bày ở trên. 

“Antarãyika” (nguy hại) có 5 điều. Trong đó có 
điều Ẫnavĩtikkamantarãyika: Tỳ khưu có tác ý phạm 
giới là điều nguy hại, ngăn cản cõi trời, thiền định, 
Thánh Đạo, Thánh Quả, Niết Bàn. 

Trong Chú giải dạy: 

“Ẵpannã ãpattiyo ti, sancicca vĩtikkantã satta 
ãpattikkhandhã, sancicca vĩtikkantanhi antamaso 
dukkatadubbhãsitampi saggamaggaphalãnarỵi 
antarãyam karotỉ... 

“Ẩpannã ãpattiyo ’ti “Tỳ khưu đã phạm giới 
nghĩa là Tỳ khưu có tác ỷ phạm phải 7 loại ãpatti, Sự 
thật, điều nguy hại đoi với Tỳ khưu có tác ý phạm giới 
nhẹ như: dukkaịa ãpatti (tác ác), dubbhãsita ãpatti 
(ác khấu) cũng có thế làm nguy hại, cản trở sự tái 
sanh lên cõi trời dục giới, và sự chứng đắc các bậc 
thiền định, Thánh Đạo, Thánh Quả... ”. 

Đức Phật dạy: 

“Sãpattikassa bhikkhave nirayatn vã vadãmi 
tiracchãnayonim vã’ti. Sãpattikasseva ãpãyagamitã 
vuttã 

“Này chư Tỳ khưu, Như Lai răn dạy các con: đoi 
với Tỳ khưu phạm ãpatti (giới) sẽ tái sanh cảnh địa 
ngục, hoặc loài súc sanh. Đổi với Tỳ khưu phạm 
ãpatti (giới) chỉ có con đường ác giới mà thôi ”. 


' Bộ Maủgalatthadipani, phần Vinayakatha. 

^ Bộ Sãratthadãparũtĩkã , bộ Maủgalatthadĩpanĩ. 
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PÃTIMOKKHA 

Thỉnh Đức Phật Thuyết Pãtỉmokkha 

Trong Luật tạng, bộ CũỊavagga, tích Pãtimok- 
khuddesayãcana (Thỉnh thuyết giảng Pãtimokkha), 
đuợc tóm luợc nhu sau: 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa 
Pubbãrama thuộc xứ Sãvatthi. Vào ngày uposatha, Đức 
Thế Tôn cùng ngự giữa hội chúng Tỳ khưu Tàng tại 
sĩmã. Khi ẩy, đêm đã sang canh đầu, Đại Đức Ẵnanda 
ngồi chắp tay hướng về Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức Thế Tôn, đêm đã sang canh đầu, 
chư Tỳ khưu Tăng ngồi đã lâu, kỉnh xin Đức Thế Tôn 
thuyết giảngpãtimokkha dạy chư Tỳ khưu. Bạch Ngài. 

Khi nghe lời thỉnh cầu như vậy, Đức Thế Tôn 
ngồi im lặng. 

Khi đã sang canh giữa, lần thứ nhì, Đại Đức Ẫnanda 
ngồi chắp tay hướng về Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, đêm đã sang canh 
giữa, chư Tỳ khưu Tăng ngồi đã lâu, kỉnh xin Đức 
Thế Tôn thuyết giảng pãtimokkha dạy chư Tỳ khưu. 
Bạch Ngài. 

Đức Thế Tôn vẫn ngồi im lặng. 

Khi đã sang canh chót, trời sắp rạng đông, lần 
thứ ba, Đại Đức Ẵnanda ngồi chắp tay hướng về Đức 
Thế Tôn bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, đêm đã sang canh chót, 
trời sắp rạng đông, chư Tỳ khim Tăng ngồi đã lâu, 
kính xin Đức Thế Tôn thuyết giảng pãtimokkha dạy 
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chư Tỳ khưu. Bạch Ngài. 

Đức Thể Tôn dạy rằng: 

- Này Ẫnanda, trong nhóm Tỳ khưu này, có Tỳ 
khưu giới không trong sạch. 

Đại Đức Moggallãna nghĩ: Đức Thế Tôn dạy: 
“Này Ẵnanda, trong nhóm Tỳ khim này, có Tỳ khưu 
giới không trong sạch ”. Vậy Ngài ám chỉ đến vị Tỳ 
khưu nào đây? 

Đại Đức Moggallãna dùng tha tâm thông quán 
xét đến tâm mỗi vị Tỳ khưu, đế biết vị Tỳ khưu nào 
phạm giới, giới không trong sạch, hành ác, đáng chê 
trách, che giấu tội lỗi của mình; không phải là Tỳ 
khưu tự cho là Tỳ khim, không phải bậc hành phạm 
hạnh tự cho là bậc hành phạm hạnh; bên trong tâm 
thoi tha, bị ô nhiễm bởi phiền não, như rác ngập 
nước, vị Tỳ khưu ấy đang ngồi trong nhóm Tỳ khưu. 
Ngay khi ẩy, Đại Đức Moggallãna đến gặp vị Tỳ khưu 
phạm giới ẩy bảo rằng: 

- Này ông kia, ông hãy đứng dậy đi ra khỏi nơi 
này, Đức Thế Tôn đã biết rõ ông rồi! ông không được 
ngồi chung với chư Tỳ khưu Tăng. 

Dầu Đại Đức Moggallãna nói như vậy, song vị Tỳ 
khưu phạm giới ẩy không chịu đi ra. 

Đại Đức Moggallãna bảo vị Tỳ khưu ẩy, như trên 
lần thứ nhì..., lần thứ ba, vị Tỳ khim phạm giới ấy vẫn 
không chịu đi ra. 

Đại Đức Moggallãna nắm tay vị Tỳ khưu phạm 
giới ấy dắt ra khỏi cửa rồi cài chốt lại, đi vào hầu 
đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 
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- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, con đã bắt vị Tỳ khưu 
phạm giới ẩy đưa ra khỏi nhóm Tỳ khưu Tăng, chư Tỳ 
khưu Tăng còn lại có giới hoàn toàn trong sạch, kỉnh 
xin Đức Thế Tôn thuyết giảng pãtimokkha dạy chư Tỳ 
khưu. Bạch Ngài. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Moggallãna, thật kỳ lạ! Thật chưa từng có! 

Đen nỗi con phải nắm tay “người rong tuếch” 
(moghapurisa) kia đưa ra ngoài. 


Tám điều kỳ lạ trong đại dương 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, có tám điều kỳ lạ chỉ có 
trong đại dương, mà nhóm Asura đã nhìn thay những 
điều ẩy, nên vô cùng hoan hỉ với đại dương. 

Tám điều kỳ lạ ấy như thế nào? 

1- Này chư Tỳ khưu, đại dương bắt đầu từ cạn 
đến sâu thắm, không phải bắt đầu từ sâu thắm. 

Này chư Tỳ khưu, sự tuần tự từ cạn đến sâu thắm, 
không phải bắt đầu từ sâu thắm, là điều kỳ lạ thứ nhất 
chỉ có trong đại dương, mà nhóm Asura đã nhìn thấy 
nên vô cùng hoan hỉ với đại dương. 

2- Này chư Tỳ khưu, đại dương giữ mực nước 
bình thường không tràn bờ. 

Này chư Tỳ khim, sự giữ mực nước bình thường 
không tràn bờ, là điều kỳ lạ thứ nhì chỉ có trong đại 
dương, mà nhóm Asura đã nhìn thấy nên vô cùng 
hoan hỉ với đại dương. 
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3- Này chư Tỳ khưu, đại dương không chứa chấp 
tử thi, nếu có tử thi, thì đại dương mau chóng đưa vào 
bờ rồi tấp lên bãi. 

Này chư Tỳ khưu, trong đại dương không chứa 
chấp tử thi, nếu có tử thi thì mau chóng đưa vào bờ 
rồi tấp lên bãi, là điều kỳ lạ thứ ba chỉ có trong đại 
dương, mà nhóm Asura đã nhìn thấy nên vô cùng 
hoan hỉ với đại dương. 

4- Này chư Tỳ khưu, tất cả các con sông lớn như 
sông Ganga, sông Yamunã, sông Aciravatĩ, sông 
Sarabhũ, sông Mahĩ... khi chảy ra đến đại dương đều 
từ bỏ tên riêng, dòng sông cũ của mình, được gọi tên 
chung là “đại dương ”. 

Này chư Tỳ khưu, sự từ bỏ tên riêng của các con 
sông lớn như sông Gahga, sông Yamunã, sông 
Aciravatĩ, sông Sarabhũ, sông Mahĩ... khi chảy ra đến 
đại dương, được gọi tên chung là “đại dương”, là điều 
kỳ lạ thứ tư chỉ có trong đại dương, mà nhóm Asura đã 
nhìn thấy nên vô cùng hoan hỉ với đại dương. 

5- Này chư Tỳ khưu, trên địa cầu này, tất cả dòng 
sông, rạch lớn, nhỏ chảy ra đại dương, và tất cả các 
trận mưa lớn rơi xuống đại dương, thế mà trong đại 
dương sự đầy, sự vơi lại không hiện rõ. 

Này chư Tỳ khưu, sự đầy, sự vơi lại không hiện rõ 
khi tất cả dòng sông, rạch lớn, nhỏ chảy ra, và tất cả 
các trận mưa lớn rơi xuống của đại dương, là điều kỳ 
lạ thứ năm chỉ có trong đại dương, mà nhóm Asura 
đã nhìn thấy nên vô cùng hoan hỉ với đại dương. 

6- Này chư Tỳ khưu, nước trong đại dương chỉ có 
môt vi mãn mà thôi. 
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Này chư Tỳ khưu, chỉ có một vị mặn trong nước 
đại dương, là điều kỳ lạ thứ sáu chỉ có trong đại 
dương, mà nhóm Asura đã nhìn thay nên vô cùng 
hoan hỉ với đại dương. 

7- Này chư Tỳ khưu, trong đại dương có vô so 
báu vật như ngọc Muttã, ngọc Manĩ, ngọc VeỊuriya, 
ốc Sahkha, đá quỷ, PavãỊa, bạc, vàng, Lohita, 
Masãrapalla.... 

Này chư Tỳ khưu, trong đại dương có vô số báu 
vật như ngọc Muttã, ngọc Manĩ, ngọc VeỊuriya, ốc 
Sahkha, đá quý, PavãỊa, bạc, vàng, Lohita, 
Masãrapalla..., là điều kỳ lạ thứ bảy chỉ có trong đại 
dương, mà nhóm Asura đã nhìn thấy nên vô cùng 
hoan hỉ với đại dương. 

8- Này chư Tỳ khưu, đại dương là nơi nương nhờ 
của những loại chúng sinh lớn như cá Timi, cá 
Tỉmỉngala, cá Timitimihgala, Asurã, Nãgã, 
Gandhabbã... và các loại chúng sinh có thân hĩnh to 
lớn 100 do tuần, 200 - 300 - 500 do tuần.... 

Này chư Tỳ khưu, những loại chúng sinh lớn như 
cá Timi, cá Timihgala, cá Tỉmỉtỉmỉngala, Asurã, 
Nãgã, Gandhabbã... và các loại chúng sinh có thân 
hình to lớn 100 do tuần, 200 - 300 - 500 do tuần... 
đều nương nhờ trong đại dương, là điều kỳ lạ thứ tám 
chỉ có trong đại dương, mà nhóm Asura đã nhìn thấy 
nên vô cùng hoan hỉ với đại dương. 

Này chư Tỳ khưu, tám điều kỳ lạ chưa từng có 
này, mà nhóm Asura đã nhìn thấy nên vô cùng hoan 
hỉ với đại dương. 
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Tám điều kỳ lạ trong Phật giáo 

- Này chư Tỳ khưu, cũng như vậy, có tám điều kỳ 
lạ chỉ có trong Phật giáo này, mà chư Tỳ khưu đã 
nhận thấy rõ những điều ẩy nên vô cùng hoan hỉ 
trong Phật giáo. 

Tám điều kỳ lạ trong Phật giáo là: 

1- Này chư Tỳ khim, vỉ như đại dương tuần tự từ 
cạn đến sâu thắm, không phải bắt đầu từ sâu thắm. 
Cũng như vậy, trong Phật giảo, thiện pháp theo tuần 
tự, pháp hành theo tuần tự, phương pháp thực hành 
theo tuần tự, không phải bắt đầu từ chứng đắc A-ra- 
hán Thánh Quả tột bậc. 

Này chư Tỳ khưu, thiện pháp theo tuần tự, pháp 
hành theo tuần tự, phương pháp thực hành theo tuần tự, 
không phải bắt đầu từ chứng đắc A-ra-hán Thảnh Quả 
tột bậc, là điều kỳ lạ thứ nhất chỉ có trong Phật giáo, 
mà chư Tỳ khưu đã nhận thấy rõ, nên vô cùng hoan hỉ. 

2- Này chư Tỳ khim, vỉ như đại dương giữ mực 
nước bình thường không tràn bờ. Cũng như vậy, 
trong Phật giáo, Như Lai đã chế định điều học nào 
rồi, thì đoi với hàng Thanh văn đệ tử giữ gìn không 
dám phạm giới, dầu vì nguyên nhân sanh mạng. 

Này chư Tỳ khưu, trong Phật giáo, những điều học 
nào mà Như Lai đã chế định rồi, đoi với hàng Thanh 
văn đệ tử dầu phải hy sinh thân mạng, quyết không 
phạm giới, là điều kỳ lạ thứ nhì chỉ có trong Phật giảo, 
mà chư Tỳ khưu đã nhận thấy rõ, nên vô cùng hoan hỉ. 

3- Này chư Tỳ khưu, ví như đại dương không chứa 
chấp tử thi, nếu có tử thi thì đại dương mau chóng đưa 
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vào bờ rồi tấp lên bãi. Cũng như vậy, trong Phật giáo, 
Tỳ khưu phạm giới, giới không trong sạch, hành ác, 
đáng chê trách, che giấu tội lỗi của mình; không phải là 
Tỳ khưu, tự cho là Tỳ khưu, không phải là bậc hành 
phạm hạnh, tự cho là bậc hành phạm hạnh; bên trong 
tâm thoi tha, bị ô nhiễm bởi phiền não thẩm ướt, là 
người không có giới (dussĩla); chư Tỳ khưu không tiếp 
nhận Tỳ khưu ấy, khi hội họp hành Tăng sự phải loại bỏ 
vị Tỳ khưu ấy ra ngoài. Sự thật, dầu vị Tỳ khưu ấy ngồi 
gần trong nhóm Tỳ khưu Tăng, nhưng vẫn xa cách chư 
Tăng và chư Tăng cũng xa cách vị Tỳ khưu ấy. 

Này chư Tỳ khưu, trong Phật giảo, Tỳ khưu phạm 
giới, giới không trong sạch, hành ác, đáng chê trách, 
che giấu tội lỗi của mình; không phải là Tỳ khưu, tự 
cho là Tỳ khưu, không phải là bậc hành phạm hạnh, 
tự cho là bậc hành phạm hạnh; bên trong tâm thoi 
tha, bị ô nhiễm bởi phiền não thẩm ướt, là người 
không có giới (dussĩla); chư Tỳ khưu không tiếp nhận 
Tỳ khưu ấy, khi hội họp hành Tăng sự phải loại bỏ vị 
Tỳ khim ấy ra ngoài. Sự thật, dầu vị Tỳ khưu ẩy ngồi 
gần trong nhóm Tỳ khưu Tầng, nhưng vẫn xa cách 
chư Tăng và chư Tăng cũng xa cách vị Tỳ khưu ấy, là 
điều kỳ lạ thứ ba, chỉ có trong Phật giáo, mà chư Tỳ 
khưu đã nhận thấy rõ, nên vô cùng hoan hỉ. 

4- Này chư Tỳ khưu, vỉ như đại dương, tất cả các 
con sông lớn như sông Gahga, sông Yamunã, sông 
Aciravatĩ, sông Sarabhũ, sông Mahĩ... khi chảy ra đến 
đại dương đều từ bỏ tên riêng, dòng sông cũ của 
mình, được gọi tên chung là “đại dương”. Cũng như 
vậy, bon giai cấp là Bà la môn, vua chúa, thương gia 
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và hạ tiện, khi bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu 
trong Phật giáo, đều từ bỏ gia cấp cũ của mình, được 
gọi tên chung là “Samana Sakyaputta”: Tỳ khưu 
dòng dõi Sakya mà thôi. 

Này chư Tỳ khưu, bon giai cấp là Bàlamôn, vua 
chúa, thương gia và hạ tiện, khi bỏ nhà xuất gia trở 
thành Tỳ khưu trong Phật giáo, đều từ bỏ giai cấp cũ 
của riêng mình, được gọi tên chung là “Samana 
Sakyaputta Tỳ khưu dòng dõi Sakya, là điều kỳ lạ 
thứ tư, chỉ có trong Phật giáo, mà chư Tỳ khim đã 
nhận thay rõ, nên vô cùng hoan hỉ. 

5- Này chư Tỳ khưu, vỉ như trên địa cầu này, tất 
cả dòng sông, rạch lớn, nhỏ chảy ra đại dương, và tất 
cả các trận mưa lớn rơi xuống đại dương, thế mà 
trong đại dương sự đầy, sự vơi lại không hiện rõ. 
Cũng như vậy, có vô số chư bậc Thánh A-ra-hán, đã 
tịch diệt Niết Bàn, thế mà đoi với Niết Bàn sự đầy, sự 
vơi không hiện rõ. 

Này chư Tỳ khưu, đã có vô số chư bậc Thảnh A- 
ra-hán tịch diệt Niết Bàn, thế mà trong Niết Bàn sự 
đầy, sự vơi không hiện rõ, là điều kỳ lạ thứ năm, chỉ 
có trong Phật giảo, mà chư Tỳ khim đã nhận thấy rõ, 
nên vô cùng hoan hỉ. 

6- Này chư Tỳ khưu, vỉ như nước đại dương chỉ 
có một vị mặn. Cũng như vậy, trong giáo pháp của 
Như Lai chỉ có một vị giải thoát kho. 

Này chư Tỳ khưu, chỉ có một vị giải thoát kho 
trong giáo pháp của Như Lai, là điều kỳ lạ thứ sáu, 
chỉ có trong Phật giáo, mà chư Tỳ khưu đã nhận thấy 
rõ, nên vô cùng hoan hỉ. 
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7- Này chư Tỳ khiai, ví như trong đại dương, có 
vô số báu vật như ngọc Muttã, ngọc Manĩ, ngọc 
VeỊuriya, ốc Sankha, đả quỷ, Pavãỉa, bạc, vàng, 
Lohita, Masãrapalla.... Cũng như vậy, trong Phật 
giáo này, có vô số pháp bảo như: 4 pháp niệm xứ, 4 
pháp tinh tẩn, 4 pháp thành tựu, 5 pháp chủ, 5 pháp 
lực, 7 pháp giác chi, 8pháp chánh đạo.... 

Này chư Tỳ khưu, có vô số pháp bảo như: 4 pháp 
niệm xứ, 4 pháp tinh tẩn, 4 pháp thành tựu, 5 pháp 
chủ, 5pháp lực, 7pháp giác chi, 8 pháp chánh đạo... 
trong Phật giáo, là điều kỳ lạ thứ bảy, chỉ có trong 
Phật giáo, mà chư Tỳ khưu đã nhận thấy rõ, nên vô 
cùng hoan hỉ. 

8- Này chư Tỳ khưu, vỉ như trong đại dương là 
nơi nương nhờ của những loài chúng sinh lớn như cá 
Tỉmỉ, cá Timihgala, cá Timitimihgala, Asurã, Nãgã, 
Gandhabbã... và các loại chúng có thân hình to lớn 
100 do tuần, 200 - 300 - 500 do tuần.... Cũng như 
vậy, trong Phật giáo này, là nơi phát sanh các bậc 
Thánh nhân, như: bậc Thảnh Nhập Lưu, bậc Thảnh 
Nhất Lai, bậc Thảnh Bất Lai và bậc Thánh A-ra-hán. 

Này chư Tỳ khim, các bậc Thánh nhân, như: bậc 
Thánh Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bất 
Lai và bậc Thánh A-ra-hán, chỉ phát sanh trong Phật 
giáo này, là điều kỳ lạ thứ tám, chỉ có trong Phật 
giáo, mà chư Tỳ khưu đã nhận thấy rõ, nên vô cùng 
hoan hỉ. 

Sau khi Đức Thế Tôn thuyết giảng tám điều kỳ lạ 
trong Phật giáo xong, Ngài tự thuyết bài kệ rằng: 
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“Channamativassati 

ivatam nãtivassati. 

Tasmã channatn vivaretha 

evatn tam nãtivassatỉ 

Phiền não thẩm ướt Tỳ khưu che giấu ãpatti. 

Phiền não không thẩm ướt Tỳ khưu sám hoi ãpatti. 

Cho nên, đã che giấu ãpatti thì phải nên sám hoi. 

Như vậy, phiền não không thẩm ướt Tỳ khưu đã 

sám hoi ãpatti. 

Sau đó, Đức Thế Tôn dạy chư Tỳ khưu rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, từ nay về sau, Như Lai không 
hành Tăng sự uposatha, không thuyết giảng 
pãtimokkha nữa. 

Này chư Tỳ khưu, chỉ có các con hành Tăng sự 
uposatha, tụng đọc pãtimokkha mà thôi. 

Này chư Tỳ khưu, không có một lý do nào mà Như 
Lai hành Tăng sự uposatha, thuyết giảng pãtimokkha 
trong nhóm Tỳ khưu có Tỳ khưu giới không hoàn toàn 
trong sạch. 

Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu phạm giới không được 
nghe pãtimokkha, Tỳ khưu nào nghe, Tỳ khưu ấy 
phạm ãpatti dukkaịa. 

Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép chư Tỳ khưu 
cẩm Tỳ khưu nào phạm ãpatti ngồi nghe pãtimokkha. 

(Vinaya, CũỊavagga, phần 
Pãtimokkhuddesayãcana). 
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Tỳ khưu không nên vắng mặt trong ngày uposatha 

Tích Đại Đức Mahãkappina. 

Một thuở nọ, Đại Đức Mahãkappina ở một mình 
nơi thanh vẳng trong rừng Maddakucchi, gần thành 
Rặịagaha. Hôm ẩy, nhằm ngày uposatha, Đại Đức 
Mahãkappina ở nơi thanh vẳng suy nghĩ trong tâm 
rằng: 

“Gaccheyyatn vãhatn uposatham na vã 

gaccheyyam. 

Gaccheyyarn vãhatn samghakammam na vã 

gacheyyatn. 

Atha khvãhatn visuddhoparamãya visuddhiyã”. 

“Ta có nên đi hành lễ uposatha hay không nên đi? 

Ta có nên đi hành Tăng sự hay không nên đi? 

Sự thật, ta là bậc trong sạch, hoàn toàn trong sạch 

Khi ẩy, Đức Thế Tôn biết rõ điều suy nghĩ của 
Đại Đức Mahãkappina, nên Ngài từ núi Gỉjjhakũta 
dùng thần thông biến đi, rồi hiện ra ngay trước mặt 
Đại Đức Mahãkappina tại khu rừng Maddakucchi, 
mau lẹ như người khỏe mạnh duỗi cánh tay ra hoặc 
co vào. Đức Thế Tôn ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn, 
Đại Đức Mahãkappina đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một nơi hợp lẽ, Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này Kappina, có phải con phát sanh suy nghĩ ở 
trong tâm như thế này chăng? 

“Ta có nên đi hành lễ uposatha hay không nên đi? 

Ta có nên đi hành Tăng sự hay không nên đi? 

Sự thật, ta là bậc trong sạch, hoàn toàn trong sạch 
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- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, dạ, sự thật đúng như 
vậy. Bạch Ngài. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Các con là những bậc Tỳ khim phạm hạnh, nếu 
các con không cung kỉnh, không tôn trọng, không 
thành tâm, không cúng dường uposatha, thì ai sẽ là 
người cung kỉnh, tôn trọng, thành tâm, cúng dường 
uposatha đây! 

Này Tỳ khưu phạm hạnh, con phải nên đi hành 
uposatha! Con không đi không được! 

Con phải nên đi hành Tăng sự! Con không đi 
không được! 

Đại Đức Mahãkappina vâng theo lời dạy của Đức 
ỉ hê lon. 

Đức Thể Tôn thuyết pháp khuyên dạy Đại Đức 
Mahãkappina xong, Ngài biến đi khỏi nơi ẩy, rồi hiện 
trở lại núi Gijjhakũta. 

(Vi. Mahãvagga, tích Mahãkappinavatthu). 

Đoi với Tỳ khưu, việc hành tăng sự Uposatha- 
kamma là một phận sự rẩt quan trọng, đế tỏ lòng tôn 
kỉnh, nghiêm chỉnh thực hành đúng theo giới luật của 
Đức Phật đã ban hành đến cho tất cả chư Tỳ khưu; 
dầu bậc thánh Arahản là bậc có thân khấu ỷ hoàn 
toàn trong sạch thanh tịnh vẫn phải hết lòng thành 
kỉnh tôn trọng việc hành tăng sự uposatha-kamma, 
còn các bậc Tỳ khim phàm nhân và bậc thánh hữu 
học lại cần phải hết lòng thành kỉnh tôn trọng việc 
hành tăng sự uposathakamma hơn thế nữa, đế cho tất 
cả chư Tỳ khưu hòa hợp với nhau trong tình đoàn kết 
giữa những người con trong dòng dõi Sakya, không 
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phân biệt giai cấp, quốc gia dân tộc nào; bởi vì tất cả 
chư Tỳ khưu đều được gọi tên chung là Sakyaputta. 
Nhờ tinh thần đoàn kết hòa hợp với nhau giữa những 
người con Sakyaputta nên mới có thế gìn giữ duy trì 
giáo pháp của Đức Phật được trường tồn trên thế 
gian ngõ hầu đen lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc 
lâu dài cho tất cả chúng sinh, chư thiên và nhân loại. 




Phần 4 


PHẬN Sự CỦA TỲ KHƯU 

Tỳ khưu có hai phận sự chính: 

- Ganthadhura: phận sự theo học pháp học: 
Tipitaka, Atthakathã, Tikã.... 

- Vipasanãdhura: phận sự theo hành pháp hành 
thiền tuệ. 

Theo Luật tạng Tỳ khuu có những phận sự nhu 

sau: 

- Sám hối ãpatti. 

- Hành uposathakamma. 

- An cu ba tháng hạ. 

- Hành pavãraụãkamma, V.V.... 


I- LỄ SÁM HỐI ÃPATTI 


Apatti có 7, chia làm 2 loại: 

- Garuka ãpatti: Ãpatti nặng gồm có: Pãrãjika 
ãpatti và Samghãdisesa ãpatti. Hai loại ãpatti này 
không thể sám hối đuợc. 

* Tỳ khuu nào phạm Pãrãjika ãpatti rồi, Tỳ 
khuu ấy không còn là Tỳ khuu nữa, nên không có sự 
sám hối ãpatti. 



290 


GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 


* Tỳ khưu nào phạm Samghãdisesa ãpattỉ, Tỳ 
khưu ấy vẫn còn là Tỳ khưu, nhưng không thể sám 
hối Samghãdisesa ãpatti, mà cần phải trình ãpatti này 
(ãvỉkaromỉ, hoặc ãrocemi hoặc ãrocayãmi) đến chư 
Tỳ khưu Tăng biết rõ đã phạm về Samghãdisesa ãpatti 
nào, như vậy gọi là không che giấu ãpatti nặng. 

- Lahuka ãpatti: Ẵpatti nhẹ gồm có: thullaccaya 
ãpatti, pãcittiya ãpatti, pãịidesanĩya ãpatti, dukkaịa 
ãpatti và dubbhãsita ãpatti. 

* Tỳ khưu nào phạm một hay nhiều ãpatti này, Tỳ 
khưu ấy có thể sám hối ãpatti ấy với một vị Tỳ khưu 
khác không cùng sabhãgãpatti (giong nhau về đoi 
tượng phạm giới), sau khi đã sám hối xong thì giới trở 
nên trong sạch trở lại. 


Nghi thức sám hối apatti 

Mỗi ngày Tỳ khưu nên sám hối ãpatti để cho giới 
được trong sạch, bởi vì trong bhikkhupãtimokkha, Tỳ 
khưu giới tóm tắt có 227 điều học, còn trong Luật 
tạng Tỳ khưu giới đầy đủ thì có 91.805.036.000 điều 
học. Cho nên, mỗi ngày Tỳ khưu giữ gìn giới cho 
được trong sạch đầy đủ là điều không phải dễ. Vì vậy, 
hằng ngày Tỳ khưu phải nên sám hối ãpatti, để cho 
giới của mình trở lại trong sạch. 

Theo Luật tạng, 2 vị Tỳ khưu sám hối ãpatti, đều 
ngồi chồm hom (ukkuịikam nisĩditvã), đều chắp 2 tay 
(aíyaỉim paggahetvã) làm lễ sám hối ãpatti lẫn nhau. 
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1- Trường hợp vị Tỳ khưu nhỏ hạ đến sám hối vị 
Tỳ khưu lớn hạ, qua cuộc đối thoại giữa vị Tỳ khưu 
sám hối và vị Tỳ khưu nhận sám hối nhu sau: 

Nhạ:- Ahatn Bhante, sabbã ãpattiyo ãvikaromi (hoặc 
ãrocemi, hoặc ãrocayãmi). 

Lhạ^’V Sãdhu! Sãdhu! 

Aham Bhante, sambahulã nãnãvatthukã sabbã 
ãpattiyo ãpajjim, tã tumhamũle paịidesemi. 

Lhạ:- Passasi Ẵvuso, tã ãpattiyo. 

Nhạ:- Ẵma Bhante, passãmi. 

Lhạ:- Ayatim Ãvuso, samvareyyãsỉ. 

Nhạ:- Sãdhu! Suịịhu Bhante, samvarissãmi. 

Lhạ:- Sãdhu! Sãdhu! 

2- Trường hợp vị Tỳ khưu lớn hạ sám hối với vị 
Tỳ khưu nhỏ hạ nhu sau: 

Lhạ:- Aham Ẵvuso, sabbã ãpattiyo ãvikaromi (hoặc 
ãrocemi, hoặc ãrocayãmi). 

Nhạ:- Sãdhu! Bhante, sãdhu. 

Lhạ:- Ahatn Ẵvuso, sambahulã nãnãvatthukã sabbã 
ãpattiyo ãpajjim, tã tuyhamũle paịidesemi. 
Nhạ:- Passatha Bhante, tã ãpattiyo. 

Lhạ:- Ẵma Ẫvuso, passãmi. 

Nhạ:- Ayatỉrn Bhante, samvareyyatha. 

Lhạ:- Sãdhu! Sutthu Ẵvuso, samvarissãmi. 

Nhạ:- Sãdhu! Bhante, sãdhu! 

' Lhạ: viết tắt: Tỳ khưu lớn hạ. 

^ Nhạ: viết tắt: Tỳ khưu nhỏ hạ. 
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3- Trường hợp đặc biệt. Nếu trường họp cả 2 
vị Tỳ khưu đều phạm sabhãgãpatti, mà đã sám hối 
với nhau rồi, thì vị Tỳ khưu nhỏ hạ nên xin sám hối 
với vị Tỳ khưu lớn hạ một lần nữa, để cho được trong 
sạch như sau: 

Nhạ:- Aham Bhante, sambahulã nãnãvatthukã sabbã 
ãpattiyo ãpajjim, tã tumhamũle paịidesemi. 

Lhạ:- Passasi Ẫvuso, tã ãpattiyo. 

Nhạ:- Ẫma Bhante, passãmi. 

Lhạ:- Ayatim Ẫvuso, samvareyyãsi. 

Nhạ:- Sãdhu! Sutthu Bhante, samvarissãmi. 

Lhạ:- Sãdhu! Sãdhu! 

Nghi thức sám hối ãpatti này được phổ thông 
trong chư Tỳ khưu nước Miến Điện. Còn đối với chư 
Tỳ khưu nước Thái Lan thì nội dung phần giữa giống 
nhau, phần đầu có thêm một câu: 

“Sabbã garulahukã ãpattiyo ãrocemi”. (3 lần). 
Tôi xin trình tất cả ãpatti nặng, ãpatti nhẹ. 

Và phần cuối có thêm 3 câu: 

“Na punevatn karissãmi 
Tôi sẽ không làm vậy nữa. 

“Na punevatn bhãvissãmi ”. 

Tôi sẽ không nói vậy nữa. 

“Na punevam cintayissãmi ”. 

Tôi sẽ không nghĩ vậy nữa. 
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Dịch nghĩa lễ sám hối apattỉ 

1- Vị Tỳ khưu nhỏ hạ đến xin sám hối với vị Tỳ 
khưu lớn hạ. 

Nhạ:- Kỉnh bạch Đại Đức, con xin trình (ãvikaromi/^^ 
cho Ngài rõ tất cả ãpatti (samghãdisesa ãpatti). 
Lhạ:- Lành thay! Lành thay! 

Nhạ:- Kính bạch Đại Đức, con đã phạm tất cả ãpatti 
“sabbã ãpattiyo”^^^ có nhiều đổi tượng khác 
nhau. Con xin sám hoi nơi Ngài tất cả ãpatti ẩy. 
Lhạ:- Này pháp đệ, pháp đệ thấy rõ, biết rõ những 
ãpatti ẩy không? 

Nhạ:- Kỉnh bạch Đại Đức, dạ vâng, con thấy rõ, biết 
rõ những ãpatti ẩy. 

Lhạ:- Này pháp đệ, từ nay về sau, pháp đệ nên thu 
thúc cho được trong sạch, đừng đế tái phạm. 
Nhạ:- Kinh bạch Đại Đức, lành thay! Tốt thay! Con 
sẽ cố gang thu thúc cho được trong sạch. 

Lhạ:- Lành thay! Lành thay! 

2- Vị Tỳ khưu lớn hạ xin sám hối với vị Tỳ khưu 
nhỏ hạ. 

Lhạ:- Này pháp đệ, tôi xin trình cho pháp đệ rõ tất cả 
ãpatti. 

Nhạ:- Lành thay! Bạch Đại Đức, lành thay! 

* Ãvikaromi, ărocemi, ărocayămi đều có nghĩa là trình bày, bày 
tỏ không che giấu ăpatti nặng, samghădisesa. 

“Sabbă ăpattiyo” ở đây, ám chỉ tất cả samghădisesa ăpatti, không 
phải ăpatti nào khác. 

^ “Sabbă ăpattiyo” là tất cả những ăpatti, ở đây là thullaccaya, 
pãcittiya, pătidesanĩya, dukkata và dubbhăsita, là những ăpatti nhẹ 
có thế sám hối ngay đuợc. 
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Lhạ:- Này pháp đệ, tôi đã phạm tất cả ãpatti có nhiều 
đổi tượng khác nhau. Tôi xin sám hoi nơi pháp 
đệ tất cả ãpatti ẩy. 

Nhạ:- Kỉnh bạch Đại Đức, Ngài thấy rõ biết rõ những 
ãpatti ẩy không? 

Lhạ:- Này pháp đệ, vâng, tôi thấy rõ biết rõ những 
ãpatti ẩy. 

Nhạ:- Kỉnh bạch Đại Đức, từ nay về sau, xin Ngài nên 
thu thúc cho được trong sạch, đừng đế tái phạm. 

Lhạ:- Này pháp đệ, lành thay! Tốt thay! Tôi sẽ cổ 
gang thu thúc cho được trong sạch. 

Nhạ:- Lành thay! Bạch Đại Đức, lành thay! 

3- Vị Tỳ khưu nhỏ hạ xin sám hối lần thứ nhì. 

Trường hợp hai vị Tỳ khưu đều phạm sabhãgãpatti: 
phạm ãpatti có vatthu (đối tượng) giống nhau, hoặc có 
đối tượng tương tự với nhau. Ví dụ, hai vị Tỳ khưu cùng 
giết con muỗi, hoặc một vị giết con muỗi, một vị khác 
giết con kiến. Như vậy, cả 2 vị Tỳ khưu này đều phạm 
pãcittiya ãpatti thuộc sabhãgãpatti. 

Hai vị Tỳ khưu phạm sabhãgãpatti này cấm 
không được sám hối ãpatti với nhau. Neu hai vị Tỳ 
khưu này sám hối ãpatti lẫn nhau, thì mỗi vị bị phạm 
thêm dukkata ãpatti. 

- Một bên, vị Tỳ khưu nhỏ hạ sám hối ãpatti 
trước, tất cả ãpatti cũ được thoát khỏi, nhưng lại phạm 
thêm một dukkata ãpatti mới còn lại. 

- Một bên, vị Tỳ khưu lớn hạ nhận sám hối ãpatti, 
cũng bị phạm thêm một dukkata ãpatti mới, chưa kể 
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đến tất cả ãpatti cũ; đến khi vị Tỳ khưu lớn hạ sám 
hối ãpatti, thì gồm tất cả ãpatti cũ cộng thêm dukkata 
ãpatti mới. Như vậy, vị Tỳ khưu lớn hạ có giới được 
hoàn toàn trong sạch trở lại. 

Vị Tỳ khưu nhỏ hạ còn lại dukkata ãpatti mới, vì 
vậy, vị Tỳ khưu nhỏ hạ cần phải sám hối thêm lần thứ 
nhì mới có giới hoàn toàn trong sạch trở lại. 

* Chú ý : Phạm nhiều loại ãpatti, khi sám hổi 
không nên dùng số ít; và phạm một ãpatti, khi sám hổi 
dùng số nhiều (sabbã ãpattiyo) cũng nên. 


II-HÀNH UPOSATHAKAMMA 

Mỗi tháng có 2 ngày lễ hành Tăng sự uposatha- 
kamma, Tỳ khưu phải nên hành lễ hằng tháng. Cách 
tính ngày có sự sai khác nhau tùy theo mỗi nước. 

Phong tục Àn Độ thời xưa mỗi tháng chia làm 2 
pakkha: 

- Sukhapakkha: nửa tháng đầu trăng lên, bắt đầu 
từ ngày mồng 1 (01) cho đến ngày rằm (15). 

- Kãỉapakkha: nửa tháng sau trăng xuống, bắt đầu 
từ ngày mồng 1(16) cho đến ngày 14 cuối tháng thiếu 
(29), hoặc ngày 15 (30) cuối tháng đủ. 

Các nước Phật giáo nhu Thái Lan, Myanmar, 
Lào, Campuchia theo phong tục trên. 

Theo phong tục Việt Nam, Trung Hoa..., trong 
một tháng không phân chia theo nửa tháng đầu và nửa 
tháng sau, mà chỉ kể theo tuần tự từ ngày 01 cho đến 
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ngày 29 tháng thiếu hoặc 30 tháng đủ. 

Như vậy, hằng tháng tất cả Tỳ khưu đều phải 
hành Tăng sự uposathakamma 2 ngày, vào ngày rằm 
(15) (nửa tháng đầu) và ngày 29 cuối tháng thiếu 
(nhằm ngày 14 cuối tháng thiếu); hoặc ngày 30 cuối 
tháng đủ (nhằm ngày 15 cuối tháng đủ), là ngày hành 
uposathakamma của tất cả chư Tỳ khưu. Neu Tỳ khưu 
nào không hành Tăng sự uposathakamma, Tỳ khưu ấy 
phạm ãpatti dukkata. 

Uposathakamma có 3 loại: 

1- Samgha uposatha: Tỳ khưu Tăng hành lễ uposatha. 

2- Gana uposatha: Nhóm Tỳ khưu hành lễ uposatha. 

3- Puggala uposatha: Một Tỳ khưu hành lễ uposatha. 

Hành uposatha có 3 cách: 

1- Suttuddesa uposatha: Tụng bhikkhupãtimokkha, có 
5 uddesa. 

2- Pãrisuddhi uposatha: Đọc lời pãrisuddhi.... 

3- Adhiịthãna uposatha: Tự phát nguyện ngày uposatha. 

Uposatha có 3 ngày: 

1- Pannarasĩ uposatha: Ngày 15 uposatha (ngày rằm 
nửa tháng hoặc cuối tháng đủ). 

2- Cãtuddasĩ uposatha: Ngày 14 uposatha cuối tháng 
thiếu. 

3- Sãmaggĩ uposatha: ngày uposatha đồng tâm nhất 
trí với nhau. 
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1. SAMGHA UPOSATHA 

Tỳ khưu Tăng hành Uposatha 

Tỳ khưu có 4 vị trở lên gọi là Tỳ khưu Tăng. 

Tỳ khưu Tăng có 4 vị trở lên phải hành samgha 
uposatha. 

Tỳ khưu Tăng hành samgha uposatha cần phải tụng 
đọc suttuddesa uposatha: tụng đọc bhikkhupãtimokkha. 
Việc tụng đọc bhikkhupãtimokkha là phận sự của vị 
Đại Trưởng Lão cao hạ nhất. Trừ khi vị Trưởng Lão ấy 
không tụng đọc, thì Ngài chỉ định đến vị Đại Đức nhỏ 
hạ kế tiếp làm phận sự tụng đọc bhikkhupãtimokkha, 
vào ngày 15 nửa tháng hoặc cuối tháng đủ, hoặc ngày 
14 cuối tháng thiếu; hoặc chọn một ngày do toàn thể 
chư Tỳ khưu đồng tâm nhất ữí với nhau. 

Nghi thức trước khi tụng đọc bhikkhupãtimokkha 

Chư Tỳ khưu Tăng hội họp tại sĩmã, ngồi cách 
nhau trong một hatthapãsa (2 cùi tay + 1 gang), trình 
chư Tăng biết pháp danh 2 vị Đại Đức luật sư: vị Đại 
Đức luật sư vấn, pháp danh “Tissa”, và vị Đại Đức 
luật sư đáp, pháp danh “Datta”. 

Ajjhesakanatti: 

Ls2:- Sunãtu me Bhante sarngho, yadi samghassa 
pattakallam, aham ãyasmantatn Tissam 
bhikkhum pãtimokkhuddesam ajjheseyyam. 

Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, kỉnh xin chư 
Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của con, nếu việc thỉnh 
mời tụng đọc bhikkhupãtimokkha hợp thời đoi với chư 
Tăng, con xin kỉnh thỉnh Đại Đức Tissa tụng đọc 




298 


GƯƠNG BẬC XUẤT GIA 


bhikkhupatimokkha). 

Lòi thỉnh mòi 

Vị Tỳ khưu luật sư ngồi chồm hổm, chắp 2 tay 
đọc câu thỉnh mời 3 lần. 

Ls2:- “Samgho Bhante, ãyasmantatn Tissam 
pãtimokkhuddesaỉn ajjhesati, uddisatu Bhante 
ãyasmã Tisso pãtimokkhaỉn. 

Dutiyampi Bhante, satngho ãyasmantatn Tissatn 
pãtimokkhuddesam ajjhesati, uddisatu Bhante 
ãyasmã Tisso pãtimokkham. 

Tatiyampi Bhante, samgho ãyasmantam Tissam 
pãtimokkhuddesaỉn ajjhesatỉ, uddisatu Bhante 
ãyasmã Tisso pãtimokkham 
Kinh bạch Đại Đức, chư Tăng kỉnh thỉnh Ngài 
tụng đọc bhikkhupãtimokkha. Kỉnh xin Đại Đức Tissa 
tụng đọc bhikkhupãtimokkha. ..dần thứ nhì. ...lần thứ 
ba. 

hsì:-Ẵma, uddissãmi. 

Vâng, tôi sẽ tụng đọc bhikkhupãtimokkha. 

Vinayapucchakanatti: 

(Tuyên ngôn vị Đại Đức Tissa vẩn Vinaya) 

Vĩ,\:-Sunãtu me Bhante sarngho, yadi samghassa 
pattakallam, ahatn ãyasmantam Dattatn 
bhikkhum vinayatn puccheyyam. 

Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, kỉnh xin chư 
Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của tôi, nếu việc hỏi 
vinaya hợp thời đoi với chư Tăng, tôi xin hỏi Đại Đức 
Datta về vinaya. 
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Vissajjakanatti 

(Tuyên ngôn vị Đại Đức Datta đáp Vinaya). 

Ls2:- Sunãtu me Bhante satngho, yadi samghassa 
pattakallam, ahatn ãyasmatã Tissena therena 
vinayam puịịho vissajjeyyarn. 

Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, kỉnh xin chư 
Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của con, nếu việc trả lời 
vinaya hợp thời đoi với chư Tăng, con xin trả lời Đại 
Đức Tissa hỏi về vinaya. 

Bốn công việc phải làm trước khi chư Tỳ khưu 
Tăng hội họp tại sĩmã 

Sammajjanĩ padĩpo ca, dakam ãsanena ca. 
Uposathassa etãni, pubbakaranan ’ti vuccati. 

Chú giải dạy, có 4 công việc cần phải làm trước 
khi chư Tỳ khưu Tăng hội họp tại sĩmã để hành Tăng 
sự uposatha: 

v.l:- Công việc quét dọn, lau chùi bên ngoài, bên 
trong sĩmã xong hay chưa? 

Đ:- Xong rồi. Bạch Ngài. 

V.2:- Công việc đốt đèn xong hay chưa? 

Đ:- Ban ngày, công việc đốt đèn không cần thiết. 
Bạch Ngài. 

V.3:- Công việc lo nước dùng, nước uổng xong hay 
chưa? 

Đ:- Xong rồi. Bạch Ngài. 

V.4:- Công việc sắp đặt, trải chỗ ngồi cho chư Tỳ 
khưu xong hay chưa? 

Đ:- Xong rồi. Bạch Ngài. 
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Chanda, parỉsuddhỉ 

Trong trường hợp mahãsĩmã (hoặc gãmasĩmã), 
Tỳ khưu nào không thể đến tham dự lễ hành Tăng sự 
uposathakamma vì bị bệnh, vị Tỳ khưu ấy cần phải 
gởi chanda, pãrisuddhi cho một vị Tỳ khưu khác. 

* Cách gởi chanda, pãrỉsuddhỉ 

Tỳ khưu gởi chanda, pãrisuddhi, trước tiên xin sám 
hối ãpatti với vị Tỳ khưu nhận xong, đọc câu như sau: 

- Tỳ khưu gởi chanda: 

Chandam dammi, chandam me ham, chandatn me 
ãrocehi. (3 lần). 

Tôi xin gởi sự hài lòng, xin Ngài nhận sự hài lòng 
của tôi, xin Ngài trình sự hài lòng của tôi đến chư Tăng. 

- Tỳ khưu nhận chanda: 

Ẫma, Bhante (Ẵvuso). Dạ vâng. Bạch Ngài. 

- Tỳ khưu gởi pãrisuddhi. 

Pãrỉsuddhỉrn dammi, pãrisuddhim me hara, 
pãrỉsuddhỉm me ãrocehi. (3 lần). 

Tôi xin gởi sự trong sạch, xin Ngài nhận sự trong 
sạch của tôi, xin Ngài trình sự trong sạch của tôi đến 
chư Tăng. 

- Tỳ khưu nhận pãrisuddhi. 

Ẫma, Bhante (Ẵvuso). Dạ vâng. Bạch Ngài. 

* Cách trình chanda, pãrỉsuddhỉ 

Khi chư Tỳ khưu Tăng hội họp tại sĩmã đông đủ 
rồi, vị Tỳ khưu nhận chanda, pãrisuddhi xin phép chư 
Tăng trình chanda, pãrisuddhi như sau: 
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Tỉssanamena Bhante, bhikkhuna chando dỉnno. (3 
lần). 

Kinh bạch chư Đại Đức Tăng, Tỳ khưu Tissa đã 
gởi chanda. 

Tỉssanãmena Bhante, bhikkhunã pãrỉsuddhỉ 
dinnã. (3 lần). 

Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, Tỳ khưu Tissa đã 
gởi pãrisuddhi. 

Tất cả chư Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan 
hỉ: Sãdhu! Sãdhu! 

Năm phận sự trước khi tụng đọc 

bhỉkkhupãtỉmokkha 

Chandapãrisuddhi utukkhãnam, 

bhikkhugananã ca ovãdo. 

Uposathassa etãni, 

pubbakiccan ’tỉ vuccati. 

Chú giải dạy, có 5 phận sự cần phải trình chư tăng 
trước khi tụng đọc bhikkhupãtimokkha là: 

v.l:- Tỳ khưu bị bệnh gởi chanda, pãrisuddhi, Tỳ 
khưu nhận chanda, pãrisuddhi, phận sự trình 
chanda, pãrỉsuddhỉ đến chư Tăng xong chưa? 

Đ:- Không phải mahãsĩmã, gãmasĩmã, đây là 
khanna-sĩmã, cho nên phận sự trình chanda, 
pãrỉsuddhỉ không có. Bạch Ngài. 

V.2:- Trong một năm có 3 mùa (utu): mùa lạnh 
(hemanta), mùa nóng (gimhãna), mùa mưa 
(vassanta). Trong 3 mùa ẩy, hiện nay thuộc về 
mùa nào ? 
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Đ:- Hiện nay đang thuộc về mùa mưa. Bạch Ngài. 

V.3:- Trong mùa mưa gồm có 8 pakkha^^K Trong 8 
pakkha ấy, đã qua bao nhiêu pakkha? Hiện tại 
đến pakkha thứ mẩy? Còn lại bao nhiêu pakkha? 

Đ:- Đã qua hai pakkha, hiện tại đến pakkha thứ ba 
và còn lại 5 pakkha nữa. Bạch Ngài. 

V.4:- Trong sĩmã này, có bao nhiêu Tỳ khim đến hội 
họp? 

Đ:- Có 21 Tỳ khưu đến hội họp. Bạch Ngài. 

V.5:- Phận sự dạy dỗ Tỳ khưu ni đã trình xong chưa? 

Đ:- Hiện nay Tỳ khưu ni không còn nữa, nên phận 
sự dạy dỗ không có. Bạch Ngài. 

Bốn chỉ pháp họp ỉệ để hành ỉễ Tăng sự uposatha 

Trước khi tụng đọc bhikkhupãtimokkha điều quan 

trọng là cần phải họp đủ 4 chi pháp. 

Uposatho yãvatikã ca bhikkhũ kammappattã. 

Sabhãgãpattiyo na vijjanti. 

Vajjanĩyã ca puggalã tasmỉrn na honti. 

Pattakallan ’tỉ vuccati. 

Chú giải dạy, lễ tụng đọc bhikkhupãtimokkha cần 

phải có đầy đủ 4 chi pháp họp lệ là: 

VI:- Uposatha có 3 ngày: catuddasĩ uposatha, 
pannarasĩ uposatha và sãmaggĩ uposatha. Trong 
3 ngày ấy, hôm nay thuộc về ngày uposatha nào? 

Đ:- Pannarasĩ uposatha. Bạch Ngài. 


' Nếu nhằm tháng nhuận thì gồm 10 pakkha. 
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V:- Tỳ khiai hành uposatha có 3 loại: samgha 
uposatha, gana uposatha và puggala uposatha. 
Trong 3 loại ẩy, hôm nay hành loại nào? 

Đ:- Samgha uposatha. Bạch Ngài. 

V:- Hành uposatha có 3 cách: suttuddesa uposatha, 
pãrỉsuddhỉ uposatha và adhitịhãna uposatha. 
Trong 3 cách ấy, hôm nay hành cách nào? 

Đ:- Suttuddesa uposatha. Bạch Ngài. 

V2:- Chư Tỳ khưu có 4 vị trở lên phải hành samgha 
uposatha, hành theo cách suttuddesa uposatha 
là điều hợp với luật. Vậy tất cả chư Tỳ khưu 
đang ngồi trong hatthapãsa (2 cùi tay + 1 gang) 
hội họp tại sĩmã, có phải không? 

Đ:- Chư Tỳ khim đều ngồi trong hatthapãsa. Bạch 
Ngài. 

V3:- Chư Tỳ khưu ngồi trong hatthapãsa đều có giới 
hoàn toàn trong sạch phải không? Không có vị 
Tỳ khưu nào phạm sabhãgãpaté^\ có phải 
không? 

Đ:- Tẩt cả chư Tỳ khưu đều có giới hoàn toàn trong 
sạch, không có vị Tỳ khưu nào phạm 
sabhãgãpatti. Bạch Ngài. 

V4:- Chư Tỳ khưu ngoi trong hatthapãsa hoàn toàn 


^ Sabhãgãpatti: Trường hợp 2-3 Tỳ khưu phạm ãpatti, đối tượng 
phạm giới có phần giống nhau. Ví dụ: Tỳ khưu A tác ý giết con 
muỗi, Tỳ khưu B tác ý giết con kiến và Tỳ khưu c tác ý đập vỡ 
trứng thằn lằn. Như vậy, cả 3 Tỳ khưu đều phạm ãpatti 
pãcittiya, gọi là sabhãgãpatti, không thế sám hối lẫn nhau được. 
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không có 21 hạng người nên loại bỏ (vajjaniya 
puggalaỹ, có phải không? 

Đ:- Hoàn toàn không có 21 hạng người ấy. Bạch Ngài. 


^ Vajjanĩya puggala: Những hạng người nên loại bỏ khỏi sĩmã, noi chư 
Tăng hội họp hành Tăng sự uposathakamma. Có 21 hạng người là: 

1- Người tại gia cư sĩ. 

2- Tỳ khưu ni. 

3- Sikkhamãnã. 

4- Sa di. 

5- Sa di ni. 

6- Tỳ khưu đã xả giới. 

7- Tỳ khưu phạm ãpatti pãrãjika. 

8- Người ái nam (bán nam, bán nữ). 

9- Người trộm tăng tướng. 

10- Người thiên về ngoại đạo. 

11- Hạng súc sanh (Long vương hóa thành người). 

12- Người giết cha. 

13- Người giết mẹ. 

14- Người giết bậc Thánh A-ra-hán. 

15- Người làm cho Đức Phật bị vết bầm. 

16- Tỳ khưu chia rẽ Tăng. 

17- Người hãm hại phạm hạnh Tỳ khưu ni. 

18- Người lưỡng tính (có 2 bộ phận sinh dục). 

19- Tỳ khưu bị trục xuất, vi phạm giới mà không chịu nhận tội. 

20- Tỳ khưu bị trục xuất, vi phạm giới mà không chịu sửa chữa lại. 

21 - Tỳ khưu bị trục xuất, vì không chịu từ bỏ tà kiến cố định. 

Trong 21 hạng người này, có 20 hạng người thật, còn một hạng 
người gốc là súc sanh, Long vương. 

Tất cả 21 hạng này, không được tham dự hội họp chung tại Sĩmã cùng 
với Tỳ khim thật, không được hành uposathakamma, không được hành 
Tăng sự tụng đọc, nghe bhikkhupãtimokkha. 

Neu có 3 hạng người Tỳ khưu bị trục xuất, mà tham dự hội họp 
chung với chư Tỳ khưu Tăng, thì tất cả chư Tỳ khưu đều phạm Ãpatti 
pãcittiya, còn lại 18 hạng người khác tham dự, hội họp chung với chư 
Tỳ khưu Tăng, thì tất cả chư Tỳ khưu đều phạm Ãpatti dukkata. Bởi 
vậy cho nên, trước khi hành lễ tụng đọc bhikkhupãtimokkha, vỊ Đại 
Đức luật sư cần phải xét hỏi kỳ, khi đầy đủ 4 chi pháp họp lệ, mới có 
thế hành lễ tụng bhikkhupãtimokkha. 
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ĐÓ là 4 chi pháp họp lệ gồm: ngày hành Tăng sự 
uposatha, chư Tỳ khưu đang ngồi trong hatthapãsa tại 
sĩmã, không có Tỳ khưu phạm sabhãgãpatti và không 
có 21 hạng người nên loại bỏ. Khi đã đầy đủ 4 chi 
pháp họp lệ này mới có thể tiến hành lễ tụng đọc 
bhikkhupãtimokkha. 

Tụng Đọc Bhikkhupãtỉmokkha 

Pubbakaranapubbakiccãni samãdapetvã desỉtã- 
pattikassa samaggassa bhikkhusarnghassa anumatiyã 
pãtimokkhaỉn uddỉsỉtum ãrãdhanam karoma. 

Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sãdhu! Bhante sãdhu! 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammã 
sambuddhassa (3 ỉần). 

SaiỊigha uposatha ĩíattỉ: 

Sunãtu me Bhante samgho, ajjuposatho panna- 
raso (catuddaso) yadi samghassa pattakallam, 
samgho uposatham kareyya, pãtimokkham uddiseyya. 

Bhikkhupãtỉmokkhuddesa: 

Kim samghassa pubbakiccam pãrỉsuddhỉm 
ãyasmanto ãrocethapãtimokkham uddissãmi... (pe).... 

Tattha sabbeheva samaggehi sammodamãnehi 
avivadamãnehi sỉkkhỉtabban ’ti. 

Bhikkhupãtimokkham niưhitatn. 

Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sãdhu! Bhante sãdhu! 
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Suttuddesa Uposatha 

Trong bhikkhupãtimokkha, có 5 mục suttuddesa. 

1- Nidãnuddesa. 

2- Pãrãjikuddesa. 

3- Samghãdisesuddesa. 

4- Aniyatuddesa. 

5- Vitthãmddesa. 

Chư Tỳ khưu Tăng hành Tăng sự samgha 
uposatha cần phải tụng đọc đầy đủ 5 uddesa (mục), 
nếu tụng thiếu phạm ãpatti dukkata. 

Như Đức Phật đã cấm chế: 

“Na bhikkhave samkhettena pãtimokkham 
uddỉsỉtabbam, yo uddỉseyya, ãpattỉ dukkatassa 

Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không được tụng 
bhikkhupãtimokkha tóm tắt, Tỳ khưu nào tụng 
bhikkhupãtimokkha tóm tắt, Tỳ khưu ẩy phạm ãpatti 
dukkata. 

Tụng đọc uddesa tóm tắt 

Có 2 trường họp tụng đọc bhikkhupãtimokkha 
tóm tắt. 

1- Trường họp có tai họa 

Trong khi chư Tỳ khưu Tăng đang hành Tăng sự 
samgha uposatha, nếu có 1 trong 10 tai họa xảy ra, 
Đức Phật cho phép tụng đọc suttuddesa tóm tắt. 

“Anụịãnãmi bhikkhave sati antarãye samkhittena 
pãtimokkham uddisitum 


' Vi. Mahãvagga, phần Uposathakhandhaka. 
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Này chư Tỳ khim, Như Lai cho phép được tụng 
đọc bhikkhupãtimokkha tóm tắt khi có tai họa. 

Mười tai họa (antarãya) 

1- Rãjantarãya: Tai họa do Đức vua ngự đến. 

2- Corantarãya: Tai họa do bọn cướp kéo đến. 

3- Aggantarãya: Tai họa do cảnh hỏa hoạn, cháy 
chùa, cháy rừng.... 

4- Udakantarãya: Tai họa do cảnh nước lũ tràn đến. 

5- Manussantarãya: Tai họa do nhiều người kéo 

đến. 

6- Amanussantarãya: Tai họa do hàng phi nhân 
nhập vào Tỳ khưu. 

7- Vãỉantarãya: Tai họa do thú dữ xâm nhập vào. 

8- Sarĩsapantarãya: Tai họa do rắn cắn Tỳ khưu. 

9- Aĩvitantarãya: Tai họa do Tỳ khưu lâm bệnh 
nặng, phát điên.... 

10- Brahmacarỉyantarãya: Tai họa đến phạm 
hạnh xuất gia. 

Chư Tỳ khưu Tăng đang hội họp hành Tăng sự 
tụng đọc bhikkhupãtimokkha, nếu gặp phải một trong 
10 điều tai họa này, thì Đức Phật cho phép được tụng 
bhikkhupãtimokkha tóm tắt, khi không có tai hoạ, 
phải tụng bhikkhupãtimokkha đầy đủ. 

“Anụịãnãmi bhikkhave evarũpesu antarãyesu 
satnkhittena pãtimokkhatn uddỉsỉturn, asati antarãye 
vỉtthãrena 


' Vi. Mahavagga, phần Uposathakhandhaka. 
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Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép được tụng 
đọc bhikkhupãtimokkha tóm tắt khỉ gặp phải tai họa, 
khi không có tai họa phải tụng đọc bhikkhu- 
pãtimokkha đầy đủ. 

Cách tụng bhỉkkhupãtimokkha tóm tắt 

Trường hợp Tỳ khưu đã tụng xong mục 
nidãnuddesa, pãrãjikuddesa, nhưng chưa tụng đến 
samghãdisesuddesa. Như vậy, cách tụng bhikkhu- 
pãtimokkha tóm tắt như sau: 

- Udiịịham kho ãyasmanto nidãnatn. 

- Udỉtthã cattãro pãrãjikã dhammã. 

- Sutã kho panãyasmantehi terasa samghãdisesã 
dhammã. 

- Sutã dve aniyatã dhammã. 

- Sutã timsanissaggiyã pãcittiyã dhammã. 

- Sutã dvenavuti pãcittiyã dhammã. 

- Sutã cattãro pãtidesanĩyã dhammã. 

- Sutã sekhiyã dhammã. 

- Sutã sattãdhikaranasamathã dhammã. 

Ettakatn tassa Bhagavato suttãgatam suttaparỉ- 
yãpannam anvannhamãsam uddesam ãgacchati, 
tattha sabbeheva samaggehi sammodamãnehi 
avivadamãnehi sikkitabban ’ti. 

Bhikkhupãtimokkham nỉtthitatn. 

Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sãdhu! (Bhante) sãdhu! 
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2- Trường họp đặc biệt theo khả năng 

Ngoài ra, còn có một trường họp đặc biệt còn có 
thể tụng bhikkhupãtimokkha tóm tắt như sau: 

Chuyện từng có trong thời kỳ Đức Phật còn tại 
thế, có một số Tỳ khưu trên 4 vị ở trong một ngôi 
chùa, đến ngày hành uposatha, từ vị Tỳ khưu lớn hạ 
cho đến vị Tỳ khưu nhỏ hạ, không một vị nào có khả 
năng tụng đọc bhikkhupãtimokkha để hành Tăng sự 
samgha uposatha. 

Trong trường họp này, Đức Phật cho phép: 

“. Tehi bhikkhave bhikkhũhi eko bhikkhu 

sãmantã ãvasã sajjukarn pãhetabbo: “gacchãvuso 
samkhittena vã vitthãrena vã pãtimokkham 
parỉyãpumỉtvãna ãgacchãhỉ”^^K 

Này chư Tỳ khưu, chư Tỳ khưu ấy nên gởi gấp 
một Tỳ khưu đến ngôi chùa láng giềng và dạy rằng: 
“Này pháp đệ, pháp đệ hãy đi học bhikkhupãtimokkha 
tóm tắt hoặc đầy đủ rồi trở về kịp trong ngày hôm nay 
đế hành uposathakamma 

Trong trường họp như vậy, vị Tỳ khưu có khả 
năng học bhikkhupãtimokkha tóm tắt hoặc đầy đủ, ít 
hoặc nhiều ở một ngôi chùa khác, rồi còn thời gian 
phải trở về ngôi chùa của mình ở ngay trong ngày 
hôm ấy, để kịp hành Tăng sự samgha uposatha, tụng 
đọc bhikkhupãtimokkha. Khi trở về chùa, mọi nghi 
thức hành uposathakamma hoàn toàn giống như trước 
đã trình bày. 


' Vi. Mahãvagga, phần Uposathakhandhaka. 
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- Bốn công việc phải làm xong trước khi chư Tỳ 
khưu Tăng đến hội họp tại sĩmã. 

- Năm phận sự phải trình lên chư Tỳ khưu Tăng 
hội họp. 

- Bốn chi pháp họp lệ, đầy đủ để hành lễ tụng đọc 
bhikkhupãtimokkha. 

Vị Tỳ khưu ấy tụng đọc bhikkhupãtimokkha theo 
khả năng mà mình đã học được, nếu vị Tỳ khưu ấy 
chỉ học thuộc lòng được nidãnuddesa, thì tụng đọc 
tóm tắt như sau: 

- Udiịtham kho ãyasmanto nidãnaỉn. 

- Sutã kho panãyasmantehi cattãro pãrãjikã 
dhammã. 

- Sutã terasa samghãdisesã dhammã. 

- Sutã dve aniyatã dhammã. 

- Sutã timsanissaggiyã pãcittiyã dhammã. 

- Sutã dvenavuti pãcittiyã dhammã. 

- Sutã cattãro pãịidesanĩyã dhammã. 

- Sutã sekhiyã dhammã. 

- Sutã sattãdhikaranasamathã dhammã. 

Ettakam tassa Bhagavato suttãgataỉn suttaparỉ- 

yãpannaỉn anvaddhamãsaỉn uddesam ãgacchatỉ, 
tattha sabbeheva samaggehi sammodamãnehi 
avivadamãnehi sỉkkhỉtabban ’ti. 

Bhikkhupãtimokkham niịthitatn. 

Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sãdhu! (Bhante) Sãdhu! 
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Nghỉ ỉễ hành SaiỊigha uposatha đơn giản 

Tất cả mọi điều kiện đầy đủ để có thể hành Tăng 
sự samhga uposatha như sau: 

- Bốn công việc phải làm xong, trước khi chư Tỳ 
khưu Tăng đến hội họp tại sĩmã. 

- Năm phận sự phải trình lên chư Tỳ khưu Tăng 
hội họp. 

- Bốn chi pháp họp lệ, đầy đủ để hành lễ tụng đọc 
bhikkhupãtimokkha. 

Trong chư Tỳ khưu Tăng, cử một vị Tỳ khưu 
thỉnh Đại Trưởng Lão cao hạ nhất tụng đọc 
bhikkhupãtimokkha như sau: 

Samgho Bhante, theram ajjesati, uddisatu Bhante 
thero pãtimokkhatn. (3 lần). 

Kỉnh bạch Đại Đức, chư Tăng kỉnh thỉnh Ngài 
tụng đọc bhikkhupãtimokkha. 

(Trường hợp nếu vị Đại Trưởng Lão cao hạ không 
tụng đọc bhikkhupãtimokkha, thì chư Tăng sẽ 
thỉnh vị Đại Đức thấp hạ kế tiếp). 
Vị Đại Trưởng Lão cử hành Tăng sự sarngha uposatha. 

1- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsam- 
buddhassa. (3 lần). 

2- Sammajjanĩpadĩpo ca, udakam ãsanenena ca. 

Uposathassa etãni, pubbakaranan ’ti vuccati. 
Atthakathãcariyehi vuttãni cattãri pubbakaranãni 
katãni. 

3- Chandapãrisuddhi utukkhãnam, 
bhikkhugananã ca ovãdo. 
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Uposathassa etanỉ, pubbakiccan ’tỉ vuccatỉ. 

Atịhakathãcariyehi vuttãni pancapubbakiccãni 
katãni. 

4- Uposatho yãvatỉkã ca bhikkhũ kammappattã. 
Sabhãgãpattiyo na vijjanti. 

Vajjanĩyã ca puggalã tasmỉrn na honti. 
Pattakallan ’tỉ vuccati. 

Atthakathãcariyehi vuttãni cattãri 

pattakallangãni samãnĩtãni. 

5- Pubbakaranapubbakiccãni samãdapetvã desitãpat- 
tikassa samaggassa bhỉkkhusarnghassa anumatiyã 
pãtimokkhaỉn uddỉsỉturn ãrãdhanam karoma. 

6- Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sãdhu! Bhante sãdhu! 

7- Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsam- 
buddhassa. (3 lần). 

8- SaiỊigha uposatha ííattỉ: 

Sunãtu me Bhante satngho, ajjuposatho 
pannaraso ịcatuddaso) yadi samghassa pattakaỉỉatn, 
sarngho uposatham kareyya, pãtimokkham uddiseyya. 

9- Bhỉkkhupãtỉmokkhuddesa: 

Kirn samghassa pubbakiccam pãrisuddhim 
ãyasmanto ãrocethapãtimokkham uddissãmi.... (pe)... 

Ettakam tassa Bhagavato suttãgatatn suttaparỉyã- 
pannam anvaậậhamãsam uddesam ãgacchatỉ, tattha 
sabbeheva samaggehi sammodamãnehi avivadamãnehi 
sỉkkhỉtabban ’tỉ. 


Bhỉkkhupatỉmokkharn nỉtthỉtarn. 
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10- Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sãdhu! Bhante sãdhu! 

2. GANA UPOSATHA 

Nhóm Tỳ khưu hành uposatha 

Nhóm Tỳ khưu ở đây chỉ cho 3 hoặc 2 vị Tỳ khưu 
mà thôi, không thể hành samgha uposatha nên Đức 
Phật cho phép hành gaụa uposatha. 

Cách hành gaụa uposatha, không tụng đọc 
bhikhhu-pãtimokkha mà Đức Phật cho phép hành 
pãrisuddhi uposatha, mồi vị Tỳ khưu đọc câu 
“parisuddho... 

Trước khi hành pãrisuddhi uposatha, mọi nghi 
thức ở phần đầu cũng giống như samgha uposatha là: 

- Bốn công việc phải làm xong, trước khi chư Tỳ 
khưu đến hội họp tại sĩmã. 

- Năm phận sự phải trình lên chư Tỳ khưu hội họp. 

- Riêng phận sự đếm số chư Tỳ khưu tham dự hội 
họp thì chỉ có 3 hoặc 2 vị mà thôi. 

Nhóm Tỳ khưu (3-2 vị) phải sám hối ãpatti xong 
trước khi hành pãrisuddhi uposatha. 

Hành Pãrỉsuddhỉ Uposatha 

Hành pãrisuddhi uposatha có 2 trường họp. 

1- Trường họp có 3 vị Tỳ khưu: 

Trong 3 vị Tỳ khưu, vị Tỳ khưu cao hạ nhất ngồi 
chồm hổm, chắp 2 tay tụng tuyên ngôn xong mới đọc 
câu parisuddho: 
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Ganaĩíattỉ: 

Sunantu me ãyasmantã, ajjuposatho pannaraso 
(catuddaso) yadãyasmantãnam pattakallam, mayatn 
annamannam pãrisuddhi uposatham kareyyãma^^K 

Kỉnh xin quỷ vị nghe rõ lời tuyên ngôn của tôi. Hôm 
nay là ngày rằm (15 hoặc 14), ngày uposatha, nếu việc 
hành pãrỉsuddhỉ uposatha hợp thời đoi với quỷ vị, thì 
chúng ta cùng hành pãrisuddhi uposatha với nhau. 

Tiếp theo vị Tỳ khưu cao hạ nhất đọc câu 
parisuddho: Parisuddho ahatn Ẵvuso, parisuddholỉ 
mam dhãretha. (3 lần). 

Thưa các pháp đệ, tôi là Tỳ khưu trong sạch, xin 
quỷ vị nhận biết tôi là Tỳ khưu trong sạch. 

Hai vị Tỳ khưu nhỏ hạ đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sãdhu! Bhante, sãdhu! 

Vị Tỳ khưu nhỏ hạ kế tiếp ngồi chồm hổm, chắp 
tay đọc: Parisuddho ahatn Bhante, parisuddho ’tỉ matn 
dhãretha. (3 lần). 

Hai vị Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hỉ: 
Sãdhu! Sãdhu! 

Vị Tỳ khưu thứ 3 cũng đọc: Parisuddho aham 
Bhante, parỉsuddho ’ti mam dhãretha. (3 lần). 

Hai vị Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hỉ: 
Sãdhu! Sãdhu! 


^ Vi. Mahãvagga, phần Uposathakhandhaka. 
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2- Trường họp có 2 vị Tỳ khưu: 

Hai vị Tỳ khưu thì không cần tụng tuyên ngôn, 
mà chỉ đọc câu “parỉsuddho... 

Vị Tỳ khưu cao hạ ngồi chồm hổm, chắp 2 tay 
đọc: Parisuddho ahatn ãvuso, parỉsuddho’tỉ mam 
dhãrehi. (3 lần). 

Vị Tỳ khưu nhỏ hạ nói lên lời hoan hỉ: Sãdhuỉ 
Bhante, sãdhu! 

Vị Tỳ khưu nhỏ hạ ngồi chồm hổm, chắp 2 tay 
đọc: Parisuddho aham Bhante, parỉsuddho’tỉ matn 
dhãretha.(3 lần). 

Vị Tỳ khưu cao hạ nói lên lời hoan hỉ: Sãdhuỉ 
Ẫvuso, sãdhu! 

3. PUGGALA UPOSATHA 

Một Tỳ khưu hành uposatha 

Tỳ khưu ở một mình nơi thanh vắng, không có 
một Tỳ khưu nào khác, vào ngày uposatha, chỉ có một 
mình vị ấy hành uposathakamma gọi là puggala 
uposatha. 

Cách hành puggala uposatha, chỉ có một Tỳ khưu 
nên không đọc câu “parisuddho...” mà Đức Phật cho 
phép hành adhitthãna uposatha. 

Trước khi hành adhitthãna uposatha, vị Tỳ khưu 
ấy cần phải làm 4 công việc (pubbakarana) xong, rồi 
ngồi đợi Tỳ khưu từ nơi khác đến để cùng nhau hành 
uposathakamma. Cuối cùng không nhìn thấy một vị 
Tỳ khưu nào khác, chỉ có mình là Tỳ khưu duy nhất 
nên hành adhitthãna uposatha. 
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Cách hành Adhỉtthana uposatha 

Hành adhitthãna uposatha bằng cách đọc lời phát 
nguyện như sau: Vị Tỳ khưu ngồi chồm hổm, chắp 
tay lên trán đọc câu: 

- Theo Luật tạng, bộ Mahãvagga: 

Ajja me uposatho. 

Hôm nay ngày uposatha của tôi. 

- Theo Chú giải: 

“Ajja me uposatho pannaraso ịcatuddaso) 
adhitịhãmi”. (3 lần). 

Hôm nay ngày rằm (15 hoặc 14), tôi xin nguyện 
ngày uposatha của tôi. 

Hoặc: 

“Ajia me uposatho pannaraso (catuddaso) ”. 
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AN Cư BA THÁNG HẠ 

Hằng năm theo truyền thống của hệ phái 
Theravãda, vào ngày 16 tháng 6 âm lịch, là ngày bắt 
đầu bốn tháng mùa mua (vassãna) tất cả chu Tỳ 
khuu, Sa di đều phải an cu suốt ba tháng hạ (mùa 
mưaỷ^^ ở một nơi nhất định gọi là “Le nhập hạ”, cho 
đến ngày 16 tháng 9 âm lịch là ngày mãn hạ, gọi là 
“an cư ba tháng hạ trước” (purimikã). 

Neu Tỳ khưu nào không có cơ hội an cu ba tháng 
hạ truớc (từ ngày 16 tháng 9 âm lịch), vị Tỳ khuu ấy 
chờ một tháng nữa an cu ba tháng hạ sau, kể từ ngày 
16 tháng 7 đến ngày 16 tháng 10 là ngày mãn hạ, gọi 
là an cư ba tháng hạ sau (pacchimikã). 

Nhu Đức Phật đã cho phép: 

“Anụịãnãmi Bhikkhave vassãne vassatn 
upagantum 

Này chư Tỳ khim, Như lai cho phép các con an cư 
ba tháng (hạ) trong mùa mưa. 

Tỳ khuu nào đã phát nguyện an cu ba tháng hạ tại 
một ngôi chùa nào, hoặc một nơi thuận lợi nào rồi, thì 
không đuợc phép đi ở một nơi nào khác cách đêm, 
nếu Tỳ khuu nào đi mà không có nguyên nhân chính 
đáng, Tỳ khuu ấy bị phạm ãpatti dukkata và bị đứt hạ, 
không huởng đuợc quả báu. 

Nguyên nhân chính đáng mà Đức Phật cho phép 
Tỳ khuu đi ra khỏi chùa ở chỗ khác trong vòng 7 
ngày, sau đó phải trở về chùa, gồm những truờng hợp 
nhu sau: 


' Chữ “hạ” dịch từ chữ “vassa” trong PaỊi, có nghĩa là tháng. 
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- Trường hợp có người thỉnh mời rằng: 

“Ẵgacchantu Bhadantã, icchãmi dãnanca dãtum 
dhammanca sotum bhikkhũ ca passituỉn 

Kỉnh bạch chư Đại Đức, kỉnh thỉnh quỷ Ngài đến 
đế con làm phước bo thỉ, đế nghe pháp, đế chiêm 
ngưỡng chư Tỳ khưu. 

Như vậy, Tỳ khưu có lý do chính đáng được phép 
nguyện đi ra khỏi chùa trong vòng 7 ngày sẽ trở về lại. 

- Trường họp 1 trong 7 hạng người bị bệnh... dầu 
có thỉnh mời hoặc không thỉnh mời, Tỳ khưu cũng có 
lý do chính đáng, được phép nguyện đi ra khỏi chùa để 
thăm viếng người ấy trong vòng 7 ngày sẽ trở về lại. 

Bảy hạng người đó là: Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, 
sikkhãmãnã, Sa di, Sa di ni, cha và mẹ. Ngoài 7 hạng 
người này ra, nếu không có người thỉnh mời, thì 
không được phép đi ra khỏi chùa ở noi khác cách 
đêm. 

Trường họp Tỳ khưu đi thăm thầy Tế độ, thầy 
dạy, trở về trong ngày, nếu Thầy bảo ở lại, thì vị Tỳ 
khưu ấy cũng được phép ở lại nhưng không quá 7 
ngày. 

Lòi Xin Sám Hối 

Theo truyền thống, các vị Tỳ khưu nhỏ hạ thường 
sám hối tội lỗi của mình với các bậc Đại Trưởng Lão, 
nhất là trước khi làm lễ an cư 3 tháng hạ. Những Tỳ 
khưu nhỏ hạ xin sám hối mọi tội lỗi do thân, khẩu, ý 
dầu cố ý hoặc vô ý phạm đến bậc Đại Trưởng Lão, để 
tránh điều tai họa làm ngăn cản mọi thiện pháp, nhất 
là các bậc thiền, Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn. 
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Vị Tỳ khưu nhỏ hạ đến hầu đảnh lễ bậc Đại 
Trưởng Lão 3 lạy xong, ngồi chồm hổm đọc câu: 

- Mahãthere pamãdena dvãrattayena katam 
sabbarn aparãdham khamatha me Bhante. 

- Kỉnh bạch Ngài Đại Trưởng Lão, vì dế duôi nên 
thân, khấu, ỷ của con bất tịnh, lỡ lầm phạm đến Ngài. 
Kỉnh xin Ngài từ bi tha thứ mọi tội lỗi ẩy cho con. 

Vị Đại Trưởng Lão từ bi tha thứ và xin vị Tỳ 
khưu bỏ qua lỗi của mình, đọc câu: 

- Ahatn khamãmi, tãyapi me khamitabbam. 

Sư sẵn lòng tha thứ, còn con cũng nên bỏ qua lỗi 
cho sư. 

Vị Tỳ khưu nhỏ hạ cung kính bạch: 

- Khamãmi, Bhante. Kỉnh bạch Ngài, con xin.... 

Hành Lễ An Cư Ba Tháng Hạ 

Một ngôi chùa có một hoặc nhiều Tỳ khưu, Sa di, 
trong ngày 16 tháng 6 âm lịch, là ngày làm lễ an cư ba 
tháng hạ. Cho nên tất cả Tỳ khưu, Sa di trú ngụ trong 
chùa phải có chỗ ở ổn định, an toàn trong mùa mưa, 
phải quét dọn sạch sẽ xung quanh chùa, lau chùi sạch 
sẽ nơi chánh điện, sắp đặt nước dùng nước uống đầy 
đủ. Tất cả Tỳ khưu, Sa di hội họp tại chánh điện tụng 
kinh lễ bái Tam bảo, tụng kinh Paritta, kinh 
Ratanasutta, kinh Mettasutta, Khandhasutta... rải tâm 
từ đến tất cả chúng sinh trong 10 phương hướng xong, 
tất cả chư Tỳ khưu, Sa di đồng phát nguyện: 

“Imasmim ãvãse imatn temãsam vassam upemi” 

(3 lần). 
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Con xin nguyện an cư suốt ba tháng hạ (mùa 
mưa) trong ngôi chùa này. 

Trường hợp có lý do chính đáng, Tỳ khưu được 
phép đi ra khỏi chùa, ở nơi khác trong vòng 7 ngày, 
phải trở về ngôi chùa đang nhập hạ. Trước khi đi ra 
khỏi chùa, Tỳ khưu ấy phải phát nguyện rằng: 

“Anto sattãhepatinivattissãmi”. (3 lần). 

Tôi sẽ trở về trong vòng 7 ngày. 

Tỳ khưu nào an cư suốt ba tháng hạ trước 
(purimikã) kể từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 16 
tháng 9 âm lịch đầy đủ, không bị đứt hạ, Đức Phật 
cho phép Tỳ khưu ấy được thọ y kathina và được 
hưởng 5 đặc ân quả báu của lễ thọ y kathina rằng: 

- Anujãmi bhikkhave vassarn vuịịhãnam 
bhikkhũnam kathinam attharitum, atthatakathinãnam 
vo bhikkhave panca kappissanti anãmantacãro, 
asamãdãnacãro, ganabhojanaỉn, yãvadatthacĩvaram, 
yo ca tattha cĩvaruppãdo so nesam bhavissatĩhi 
atthatakathinãnaỉn vo bhikkhave imãni panca 
kappissantỉ^K 

- Này chư Tỳ khưu, Như Lai cho phép chư Tỳ 
khưu đã an cư suốt 3 tháng hạ trước xong, được phép 
thọ y kathina. Khi các con đã thọ y kathina rồi, sẽ 
được hưởng 5 quả báu như sau: 

* Tỳ khưu đi nơi nào cũng không cần thưa bảo. 

* Tỳ khưu không cần giữ gìn đủ tam y. 

* Tỳ khim được phép độ vật thực theo nhóm, dầu 
thỉ chủ gọi tên của vật thực ẩy. 


' Vinayapitaka, bộ Mahavagga, phần Kathinakkhandhaka. 
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* Tỳ khiai được phép thọ nhận y như ỷ. 

* Y phát sanh nơi nào, Tỳ khưu được phép thọ 
nhận ở nơi ẩy. 

Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu nào sau khỉ đã làm lề thọ 
y kathina xong, Tỳ khưu ấy sẽ được hưởng đặc ân 5 quả 
báu này. 

Tỳ khưu hoan hỉ lễ thọ y kathina xong rồi, không 
thay đổi chồ ở nơi khác, thì sẽ được hưởng đặc ân 5 
quả báu như trên suốt 5 tháng kể từ khi mãn hạ. 

Lễ Dâng Y Kathỉna 

Lễ dâng y Kathinadãna là một nghi lễ theo truyền 
thống, được Đức Phật cho phép, dâng đến chư Tỳ khưu 
sau khi đã an cư suốt ba tháng hạ trước, kể từ ngày 16 
tháng 6 âm lịch cho đến 16 tháng 9 âm lịch đầy đủ, 
không bị đứt hạ. 

Lễ dâng y kathina này thuộc Kãladãna, bố thí theo 
thời gian có hạn định trong một tháng, kể từ ngày 16 
tháng 9 cho đến ngày 15 tháng 10 âm lịch là hết. Cho 
nên, những Tỳ khưu an cư ba tháng hạ sau kể từ ngày 
16 tháng 7 cho đến ngày 16 tháng 10 âm lịch mãn hạ, 
không thể nhận y kathina được. Y kathina được phát 
sanh hoàn toàn trong sạch do thí chủ có đức tin trong 
sạch nơi Tam bảo, tuyệt đối không do sự kêu gọi trực 
tiếp hay gián tiếp của một Tỳ khưu nào. 

Lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng đã an cư 
suốt ba tháng hạ trước tại một ngôi chùa nào, thì chỉ có 
chư Tỳ khưu Tăng trong ngôi chùa ấy được phép thọ 
nhận y kathina và được hưởng 5 quả báu đặc ân của lễ 
thọ kathina, còn tất cả chư Tỳ khưu các ngôi chùa khác, 
không liên quan đến lễ dâng y kathina ấy. 
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Nghi Thức Dâng Y Kathỉna 

Một vị thí chủ thay mặt cho những thí chủ cùng 
trong cuộc lễ dâng y kathina, hướng dẫn đọc lời dâng 
y kathina, cúng dường đến chư Tỳ khưu Tăng đã an 
cư suốt ba tháng hạ trước, tại ngôi chùa mình đến làm 
lễ dâng y kathina như sau: 

Mayam Bhante, Sữĩnsãravattadukkhato 
mocanatthãya, nibbãnassa sacchikaranatthãya, imaỉn 
saparivãram kathinacĩvaram ... (Bửu Long) ãrãme 
bhikkhusarnghassa sakkaccatn dema, kathinam 
attharitum. 

Sãdhu no Bhante, bhikkhusarngho imam 
saparivãram kathinacĩvaram paịigganhãtu 
patigganhitvã iminã kathinacĩvarena kathinam 
attharatu, amhãkatn dĩgharattam atthãya hitãya 
sukkhãya. 

- Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng được rõ! Tất cả 
chúng con có ỷ nguyện mong chứng ngộ Niết Bàn, 
mong giải thoát khố trong vòng tử sanh luân hồi, cho 
nên chúng con thành kỉnh làm lễ dâng y kathina cùng 
các thứ vật dụng này, đến chư Tỳ khưu Tăng đã an cư 
suốt 3 tháng hạ tại ngôi chùa ... (Bửu Long), đế làm lễ 
thọ y kathina. 

Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, kỉnh xin quỷ Ngài 
từ bi thọ lãnh y kathina cùng các thứ vật dụng này, 
khi đã thọ nhận xong, xin quỷ Ngài làm lễ thọ y 
kathina với tẩm y này, đế cho tất cả chúng con được 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. 


^ Tên ngôi chùa đang làm lễ, ở đây ví dụ “Bửu Long”. 
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Một vị thí chủ đại diện các thí chủ tự tay đem bộ y 
kathina dâng đến chư Tỳ khưu Tăng; vị Đại Trưởng Lão 
đại diện chư Tăng nhận bộ y kathina để làm lễ thọ y 
kathina đúng theo luật của Đức Phật đã ban hành. 

- Tất cả chư thí chủ, mồi người nên phát nguyện 
rằng: 

Idam me kathinadãnaỉn ãsavakkhayãvahatn hotu. 

Nguyện xỉn phước thiện dâng y Kathina này làm 
duyênlành dẫn dắt con chứng đắc đến A-ra-hán 
Thánh Đạo diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân. 

- Hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc rằng: 

Idữĩn no nãtinam hotu, sukhitã hontu nãtayo. 

Phước thiện thanh cao này, cầu mong được thành 
tựu đến thân bằng quyến thuộc của chúng con, cầu 
mong họ được thoát khỏi khố, được an lạc lâu dài. 

- Chia phần phước đến tất cả chúng sinh rằng: 

Imaĩn puMabhãgam sabbasattãnaĩìi dema 
sabbepi te punnapattiỉn laddhãna sukhitã hontu. 

Chúng con xin chia phần phước thiện thanh cao 
này đến cho tất cả chúng sinh, cầu mong tất cả chúng 
sinh thoát khỏi khố, được an lạc lâu dài. 

Nghi Thức Thọ Y Kathỉna 

Lễ thọ y kathina là công việc hành Tăng sự, vì 
vậy, Tỳ khưu cần phải có từ 5 vị Tỳ khưu trở lên để 
đủ số lượng hành Tăng sự họp với luật. 

Công việc đầu tiên là tường trình đến Chư Tỳ 
khưu Tăng rõ rằng: 
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Apalokanakamma: Việc tường trình 

Hai vị Tỳ khưu luật sư làm công việc tường trình 
giữa chư Tỳ khưu Tăng như sau: 

Lsl:- Kỉnh bạch chư Tỳ khưu Tăng được rõ: Y kathina 
cùng tất cả vật dụng này của những thỉ chủ người 
đại diện cùng bà con bạn bè, là những 

người có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, mong nuon tạo phước 
thiện ba la mật, gieo duyên lành đế chứng ngộ 
Niết Bàn, pháp giải thoát kho tử sanh luân hồi 
trong tam giới. Cho nên, những thỉ chủ ẩy đã tố 
chức làm lễ dâng y kathina cùng tất cả vật dụng 
này đến chư Tỳ khưu Tăng đã an cư suốt ba 
tháng hạ trước, tại ngôi chùa... (Bửu Long) này. 

Y kathina này đã phát sanh một cách hoàn 
toàn trong sạch, vỉ như từ hư không rơi xuống 
giữa chư Tỳ khưu Tăng, không phải dành riêng 
cho một vị nào. 

Đức Phật đã cho phép chư Tỳ khưu Tăng chọn 
một vị Tỳ khưu xứng đáng đế làm lễ thọ y 
kathina này, sự lựa chọn đặc biệt ưu tiên cho vị 
Tỳ khưu nào có y cũ rách, hoặc bậc Đại Trưởng 
Lão cao hạ nhất, là bậc có giới đức trong sạch, 
hiếu biết rõ 8 chi pháp đế thọ y kathina này. 

Vậy bây giờ, tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng 
nhận xét, thay vị Tỳ khưu nào xứng đáng, kỉnh 
xin quỷ Ngài cho phép dâng y kathina đến vị Tỳ 
khưu ấy. 


' Tên người chủ lễ dâng y kathina. 
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Giói Thiệu Vị Tỳ Khưu Thọ Y Kathỉna: 

Kỉnh bạch chư Tỳ khưu Tăng được rõ: Con xét 
thấy vị Đại Đức..y^ là bậc xứng đáng làm lễ thọ 
y kathina của chư Tăng. 

Neu vị Tỳ khưu nào không chấp thuận, xin phát 
biếu lên giữa chư Tăng. (Ngừng một lát). 

Neu chư Tỳ khưu Tăng đều chấp thuận, kỉnh 
xin quỷ Ngài nói lên lời hoan hỉ: Sãdhu! Sãdhu! 
Sãdhu! 

(Sau khi chư Tỳ khưu Tăng đã chấp thuận bằng lời 
“sãdhu” vị Tỳ khưu luật sư thứ nhất nói tiếp). 

Cĩ,\:-Kỉnh bạch chư Tỳ khưu Tăng được rõ: Chư Tỳ 
khưu Tăng đã chấp thuận dâng y kathina đến 
Đại Đức “Tissa ”, đế làm lễ thọ y kathina, không 
phải bằng lời apalokanakamma, mà phải bằng 
cách hành Tăng sự hattidutiyakammavãcã đúng 
theo luật của Đức Phật đã ban hành, chúng con 
xin phép hành Tăng sự bây giờ. 

(Ví dụ: vị Tỳ khưu được chọn thọ y kathina tên là 
Đại Đức Tissa, thì pháp hành Tăng sự sẽ diễn ra như sau). 

* Natti: 

- Sunãtu me Bhante samgho, idam samghassa 
kathỉnacĩvaram^^^ uppannam. Yadi samghassa 
pattakallatn, satngho imatn kathinacĩvaraỉn Tissassa 
bhikkhuno dadeyya kathinam attharitum. Esã hatti. 


' Tên vị Đại Đức được giới thiệu đế thọ y kathina, ví dụ: Đại 
Đức Tissa. 

^ Kathinacĩvararn: Y đã may sẳn để làm lễ thọ kathina. 
Kathinadussa: Vải đế may y làm lễ thọ kathina. 
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* Kammavaca: 

- Sunãtu me Bhante sarngho, idam Sữĩnghassa 
kathinacĩvarạm uppannatn, samgho imam kathina- 
cĩvaram Tissassa bhikkhuno deti kathinam attharitum. 

Yassãyasmato khamati, imassa kathỉnacĩvarassa 
Tissassa bhikkhuno dãnatn kathinam attharitum. So 
tunhassa, yassa nakkhamati so bhãseyya. 

Dinnam idatn satnghena kathinacĩvaram Tissassa 
bhikkhuno kathinam attharituỉn. Khamati samghassa, 
tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayami. 

(Kathinatthãra kammavãcã nỉtthỉtã). 

Nghĩa: 

- Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, kỉnh xin chư 
Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của con. Y kathina của 
chư Tăng đã được phát sanh, nếu việc hành Tăng sự 
hợp thời đổi với chư Tăng, xin chư Tăng dâng y 
kathina này đến Tỳ khưu Tissa, đế làm lễ thọ y 
kathina. Đó là lời tuyên ngôn, kỉnh bạch quỷ Ngài rõ. 

Kinh bạch chư Đại Đức Tăng, kỉnh xin chư Tăng 
nghe lời thành sự ngôn của con. Y kathina của chư 
Tăng đã phát sanh, chư Tăng dângy kathina này đến 
Tỳ khưu Tissa, đế làm lễ thọ y kathina. 

Sự dâng y kathina của chư Tăng đến Tỳ khưu 
Tissa đế làm lễ thọ y kathina, vị Tỳ khưu nào hài lòng 
với việc này, xin hãy ngồi làm thinh, vị nào không hài 
lòng, xin phát biếu lên giữa chư Tăng. 

Chư Tăng đã dâng y kathina này đến Tỳ khưu 
Tissa, đế làm lễ thọ y kathina, chư Tăng hài lòng chấp 
nhận, vì vậy nên ngồi làm thinh, con xin ghi nhận 
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trạng thái hài lòng bằng cách làm thinh ẩy. 

(Hành Tăng sự thọ y kathina xong). 

Sau khi tụng xong nattidutiyakammavãcã, vị Tỳ 
khưu luật su đại diện chu Tăng dâng tấm y kathina 
đến vị Đại Đức Tissa. 

Đại Đức Tissa nhận y kathina xong, công việc 
tuần tự phải làm nhu sau: 

1- Làm dấu y mói: chọn một trong tam y, 
làm dấu y vòng tròn “O” (kappabindum karomi) 
nhu mắt con Công bằng màu đen, hoặc màu xanh 
đậm, hoặc màu xám tro trên góc chéo y mới để làm lễ 
thọ y kathina. 

2- Cách làm lễ thọ y kathỉna: 

2.1- Neu đã chọn tấm y samghãti (y 2 lớp) để làm lễ 
thọ y kathina thì truớc tiên phải xả y samghãti 
cũ, nguyện y samghãti mới theo tuần tự nhu sau. 

a- Cách xả y sanighãti cũ: 

ỉmatn samghãtim paccuddharãmi. 

Tôi xin xả y sarnghãti cũ này. 

b- Cách nguyện y samghãti mới. 

Imam samghãtiĩỴi adhiịthãmi. 

Tôi xin nguyện y samghãtỉ mới này. 

c- Cách dùng tấm y samghãti mới để làm lễ thọ y 
kathina: 

Imãya sarnghãtỉyã kathinam attharãmi. 

Tôi xin thọ y kathina bằng tẩm y samghãti này. 

(Xong cách dùngy satnghãtỉ đế thọ y kathina). 
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2.2- Neu đã chọn tấm y uttarasaủga (y vai trái) để 
làm lễ thọ y kathina, theo tuần tự như sau: 

a- Cách xả y uttarãsaốga cũ: 

Imam uttarãsangatn paccuddharãmi. 

Tôi xin xả y uttarãsanga cũ này. 

b- Cách nguyện y uttarãsaốga mới. 

Imam uttarãsangatn adhiịthãmi. 

Tôi xin nguyện y uttarãsanga này. 

c- Cách dùng tấm y uttarãsaốga mới để làm lễ thọ 
y kathina. 

Iminã uttarãsangena kathinam attharãmi. 

Tôi xin thọ y kathina bằng tẩm y uttarãsahga này. 
(Xong cách dùngy uttarãsahga đê thọ y kathina). 

2.3- Neu đã chọn tấm y antaravãsaka (y nội may 
thành 5 điều) để làm lễ thọ y kathina, theo tuần 
tự như sau. 

a- Cách xả y antaravãsaka cũ: 

ỉmatn antaravãsakatn paccuddharãmi. 

Tôi xin xả y antaravãsaka cũ này. 
b- Cách nguyện y antaravãsaka mới. 

ImaĩỊi antaravãsakatn adhiịthãmi. 

Tôi xin nguyện y uttaravãsaka mới này. 
c- Cách dùng tấm y antaravãsaka mới để làm lễ thọ 
y kathina. 

Iminã antaravãsakena kathinatn attharãmi. 

Tôi xin thọ y kathina bằng tấm y antaravãsaka này. 
(Xong cách dùngy antaravãsaka đê thọ y kathina). 
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3- Cách anumodana: hoan hỉ. 

3.1- Vị Đại Đức Tissa sau khi đã thọ y kathina 
của chư Tăng, mặc y chừa bên vai phải, ngồi chồm 
hổm ở giữa chư Tỳ khưu Tăng, chắp tay đọc câu động 
viên, khuyến khích chư Tỳ khưu Tăng hoan hỉ lễ thọ y 
kathina của chư Tăng rằng: 

Atthataỉn Ẵvuso (Bhante) satnghassa kathinatn 
dhammiko kathinatthãro anumodatha. 

Thưa quỷ pháp đệ, lễ thọ y kathina của chư Tăng 
đã xong, thọ y hợp pháp rồi, xin quỷ vị đong hoan hỉ. 

3.2- Thành phần chư Tỳ khưu đồng hoan hỉ 

Theo Chú giải Luật tạng, bộ Mahãvagga dạy rằng: 

Những Tỳ khưu có quyền anumodanã: hoan hỉ lễ 
thọ y kathina của chư Tăng và được hưởng đặc ân 5 
quả báu của kathina như sau. 

- Tỳ khưu an cư suốt ba tháng hạ trước và làm lễ 
pavãranã. 

- Sa di an cư suốt ba tháng hạ trước đủ 20 tuổi, 
được làm lễ thọ Tỳ khưu trong khi nhập hạ, vị tân Tỳ 
khưu được làm lễ pavãranã cùng với chư Tăng, được 
kể một hạ thứ nhất, có quyền anumodanã và được 
hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina. Chư Tỳ khưu 
tăng hoan hỉ như sau: 

Atthatam Bhante (Ẫvuso) samghassa kathinatn, 
dhammiko kathinatthãro anumodãma. 

Kỉnh bạch Đại Đức, lễ thọ y kathina của chư 
Tăng đã xong, thọ y hợp pháp rồi, chúng con đồng 
hoan hỉ. 
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3.3- Thành phần Tỳ khưu không được anumodana 

- Tỳ khưu an cư ba tháng hạ trước, nhưng bị đứt hạ. 

- Tỳ khưu an cư ba tháng hạ sau. 

- Tỳ khưu an cư suốt ba tháng hạ trước, ở chùa 
khác đến. 

- Tỳ khưu không nhập hạ. 

Tất cả những Tỳ khưu trên không có quyền 
anumodanã: hoan hỉ lễ thọ y kathina của chư Tăng, và 
cũng không được hưởng 5 quả báu của kathina. 

Tất cả Sa di an cư suốt ba tháng hạ với chư Tỳ 
khưu, không có quyền hành Tăng sự pavãraụã và 
anumodanã kathina; nhưng được hưởng phần quả báu 
kathina của chư Tăng. 

Trường họp Tỳ khưu an cư ba tháng hạ nơi một 
ngôi chùa nào nhưng chỉ có từ 1 vị đến 4 vị mà thọ 
nhận y kathina, thì cần phải thỉnh mời thêm Tỳ khưu 
chùa khác đến tham dự cho đủ 5 vị Tỳ khưu trở lên, 
để hành Tăng sự tụng nattidutiyakammavãcã, làm lễ 
thọ y kathina và anumodanã, những vị Tỳ khưu khách 
không có quyền anumodanã và cũng không được 
hưởng 5 đặc ân quả báu y kathina. 

Và trường họp chư Tỳ khưu an cư ba tháng hạ nơi 
nào không có sĩmã, thọ nhận y kathina xong, nên đem 
tấm y kathina ấy đến nương nhờ sĩmã của ngôi chùa 
khác, để hành Tăng sự tụng nattidutiyãkammavãcã 
xong, đem tấm y kathina ấy trở về chỗ an cư của mình 
đế làm lễ thọ y kathina và annumodanã. 
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HÀNH PAVARATVAKAMMA 

Mỗi năm vào ngày rằm (15) tháng 9 âm lịch, ngày 
áp cuối trong 3 tháng an cư nhập hạ của Tỳ khưu, 
(sáng ngày hôm sau (16) là ngày mãn hạ), Đức Phật 
cho phép chư Tỳ khưu thỉnh mời (pavãraụã) để nhắc 
nhở, khuyên bảo lẫn nhau với tâm từ do bởi thấy, 
nghe, nghi ngờ. Khi Tỳ khưu nhận thức được sai lầm 
rồi, sẽ sửa chữa cho trở nên hoàn thiện. 

Trong Phật giáo, đối với Tỳ khưu biết rõ đã phạm 
ãpatti nào, lồi lầm nào, Đức Phật cho phép Tỳ khưu 
làm lễ sám hối ãpatti ấy, lỗi lầm ấy với một vị Tỳ 
khưu khác hay chư Tăng, nguyện cố gắng thu thúc 
giữ gìn cho được trong sạch trở lại. Đối với Tỳ khưu 
không thấy, không biết ãpatti, Đức Phật cho phép Tỳ 
khưu hành lễ pavãraụã thỉnh mời chư Tăng, hay cá 
nhân nhắc nhở chỉ dạy những ãpatti, những lỗi lầm 
lẫn nhau. Khi Tỳ khưu nhận thức rõ ãpatti, lồi lầm, sẽ 
sửa chữa lại cho được hoàn thiện. 

Hành Tăng sự pavãraụã cũng là một trong những 
cách hành Tăng sự chỉ dành riêng cho Tỳ khưu mà thôi. 
Những Tỳ khưu được phép tham dự hội họp tại sĩmã, để 
hành Tăng sự pavãraụãkamma, phải hội đủ những điều 
kiện còn khó hơn cả hành Tăng sự uposathakamma. 

- Tỳ khưu có giới hoàn toàn trong sạch. 

- Tỳ khưu phải an cư 3 tháng hạ trước, kể từ ngày 
16/6 đến ngày 16/9 âm lịch. 

- Tỳ khưu suốt 3 tháng an cư nhập hạ không bị đứt 

hạ... 

Những Tỳ khưu này có quyền tham dự hội họp tại 
sĩmã, để làm lễ hành Tăng sự pavãraụã giữa chư Tỳ 
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khưu Tăng. Nếu chỗ Tỳ khưu an cư không có sĩmã, 
thì chư Tỳ khưu có thể đến chùa khác có sĩmã để làm 
lễ hành Tăng sự pavãraụã. 

Neu Tỳ khưu phạm ãpatti; Tỳ khưu an cư 3 tháng 
hạ sau, kể từ ngày 16/7 đến ngày 16/10 âm lịch; Tỳ 
khưu an cư 3 tháng hạ trước nhưng bị đứt hạ; Tỳ khưu 
không nhập hạ; những hạng Tỳ khưu này không được 
phép tham dự lễ hành Tăng sự pavãraụã. 

Pavãranã: Lời thỉnh mời, có 3 loại: 

1- Satnghapavãranã: Lời thỉnh mời giữa chư Tỳ 
khưu Tăng. 

2- Ganapavãranã: Lời thỉnh mời giữa nhóm Tỳ 
khưu. 

3- Puggalapavãranã: Một Tỳ khưu nguyện 
pavãraụã. 

Hành pavãranã, có 3 cách: 

1- Tevãcikã pavãranã: Pavãraụã đọc 3 lần. 

2- Dvivãcikã pavãranã: Pavãraụã đọc 2 lần. 

3- Ekavãcikã pavãranã: Pavãraụã đọc 1 lần 

Ngày hành pavãranã, có 3 ngày: 

1- Pannarasĩ pavãranã: Pavãraụã vào ngày rằm 
tháng 9 (hoặc rằm tháng 10) âm lịch. 

2- Catuddasĩ pavãranã: Pavãraụã ngày 14 cuối 
tháng 9 (tức là ngày 29/9 âm lịch). 

3- Samaggĩ pavãranã: Pavãraụã từ ngày 01 nửa 
tháng 9 sau (tức là ngày 16/9) cho đến ngày rằm tháng 
10 âm lịch, chư Tỳ khưu Tăng đồng tâm nhất trí chọn 
một ngày làm lễ pavãraụã, gọi là samaggĩ pavãraụã. 
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Giải Thích; 


I- SAMGHAPAVARANA 

Lời thỉnh mời giữa chư Tỳ khưu Tăng 

Chư Tỳ khưu Tăng có từ 5 vị Tỳ khưu trở lên 
phải nên hành Samghapãvaraụã. Những nghi lễ hành 
Tăng sự pavãraụã hầu hết hoàn toàn giống như hành 
Tăng sự uposatha. 

Công việc tụng đọc tuyên ngôn pavãraụã là phận 
sự của vị Đại Trưởng Lão cao hạ nhất. Trừ khi vị Đại 
Trưởng Lão ấy không tụng đọc, thì Ngài chỉ định đến 
vị Đại Đức nhỏ hạ kế tiếp làm phận sự tụng đọc tuyên 
ngôn pavãraụã. 

Nghi Thức Trước Khi Hành SaiỊighapavãranã 

Tất cả chư Tỳ khưu Tăng hội họp tại sĩmã, ngồi 
cách nhau trong một hatthapãsa (2 cùi tay+1 gang), 
trình chư Tăng biết pháp danh 2 vị Đại Đức luật sư: vị 
Đại Đức luật sư vấn, pháp danh “Tissa”, và vị Đại 
Đức luật sư đáp, pháp danh “Datta”. 

Ajjhesakanatti: 

LsL- Sunãtu me Bhante samgho, yadi samghassa 
pattakallam, aham ãyasmantam Tissam 
bhikkhum pavãranãnattitthapanaỉn ajjheseyyam. 

Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, kỉnh xin chư 
Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của con, nếu việc thỉnh 
mời tụng đọc tuyên ngôn pavãranã hợp thời đoi với 
chư Tăng, con xỉn kỉnh thỉnh Ngài Đại Đức Tissa tụng 
đọc tuyên ngôn pavãranã. 
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Lòi thỉnh mòi: 

Tỳ khưu luật sư ngồi chồm hổm, chắp 2 tay đọc 
câu thỉnh mời 3 lần: 

Ls2:- “Samgho Bhante, ãyasmantatn Tissam 

pavãmnãnattitthapanaỉn ajjhesatỉ, thapetu 

Bhante ãyasmã Tisso pavãmnãnattiỉn. 

- Dutiyampi Bhante, samgho ãyasmantatn Tissatn 

pavãmnãnattitthapanaỉn ajjhesati, thapetu 

Bhante ãyasmã Tisso pavãranãnattim. 

- Tatiyampi Bhante, samgho ãyasmantam Tissam 

pavãranãnattitthapanam ajjhesati, thapetu 

Bhante ãyasmã Tisso pavãmnãnattiỉn 

Kỉnh bạch Ngài Đại Đức, chư Tăng kỉnh thỉnh 

Ngài tụng đọc tuyên ngôn samghapavãranã. Kỉnh xỉn 
Đại Đức Tissa tụng đọc tuyên ngôn saỉnghapavãmnã 
... lần thứ nhì... lần thứ ba. 

Lsl:- Ãma, thapessãmỉ. 

Vâng, tôi sẽ tụng đọc tuyên ngôn 
samghapavãranã) 

Vinayapucchakanatti: 

(Tuyên ngôn vị Đại Đức Tissa vấn Vinaya). 

Lsl:- Sunãtu me Bhante satngho, yadi samghassa 
pattakallam, aham ãyasmantam Dattam 

bhikkhutn vinayam puccheyyam. 

Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, kỉnh xin chư 
Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của tôi, nếu việc hỏi 
vinaya hợp thời đoi với chư Tăng, tôi xin hỏi Đại Đức 
Datta về vinaya. 
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Vissajjakanatti: 

Tuyên ngôn vị Đại Đức Datta đáp Vinaya. 

Ls2:- Sunãtu me Bhante samgho, yadi samghassa 
pattakallam, aham ãyasmatã Tissena bhikkhunã 
vinayam puttho vissajjeyyam. 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính xin chư Tăng 
nghe rỗ lời tuyên ngôn của con, nếu việc trả lời vinaya 
hợp thời đổi với chư Tăng, con xin trả lời Đại Đức 
Tissa hỏi về vinaya. 

Lsl:- Sammajjanĩ padĩpo ca, udakam ãsanena ca. 
Pavãranãya etãni, pubbakaranan ’ti vuccati. 

Chú giải dạy, có 4 công việc cần phải làm trước khi 
chư Tỳ khưu Tăng hội họp tại Sĩmã để hành Tăng sự 
pavãranã: 

v.l:- Công việc quét dọn, lau chùi bên ngoài, bên trong 
sĩmã xong hay chưa? 

Đ:- Xong rồi. Bạch Ngài. 

V.2:- Công việc đốt đèn xong hay chưa? 

Đ:- Ban ngày, công việc đốt đèn không cần thiết. Bạch 
Ngài. 

V.3:- Công việc lo nước dùng, nước uống xong hay chưa? 
Đ:- Xong rồi. Bạch Ngài. 

V.4:- Công việc sắp đặt, trải chỗ ngồi cho chư Tỳ khưu 
xong hay chưa? 

Đ:- Xong rồi. Bạch Ngài. 

Chanda, Pavãranã 

Trong trường họp Mahãsĩmã (hoặc gãmasĩmã), Tỳ 
khưu nào không thể đến tham dự lễ hành Tăng sự 
pavãranãkamma vì bị bệnh, vị Tỳ khưu ấy cần phải gởi 
chanda, pavãranã cho một vị Tỳ khưu khác. 
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* Cách gởi chanda, pavarana 

- Tỳ khưu gởi chanda: Chandatn dammi, 
chandam me ham, chandam me ãrocehi. (3 lần). 

- Tỳ khưu nhận chanda: Ẫma, Bhante (Ẫvuso). 

- Tỳ khưu gởi pavãraụã: Pavãranam dammi, 
pavãmnaỉn me ham, pavãmnam me ãrocehi 
mamatthãya pavãrehỉ^K (3 lần) 

Tôi gởi pavãmnã, xin Ngài nhận pavãmnã của 
tôi, xỉn Ngài trình pavãranã của tôi đến chư Tăng, xin 
nhờ Ngàipavãranã đế đem lại sự lợi ích cho tôi. 

- Tỳ khưu nhận pavãraụã: Ẫma, Bhante (Ẫvuso). 

* Cách trình chanda, pavãranã 

Khi chư Tỳ khưu Tăng đã hội họp đông đủ tại 
sĩmã, vị Tỳ khưu nhận chanda, pavãranã xin phép chư 
Tăng trình chanda, pavãranã của Tỳ khưu bệnh tên là 
“Mitta” rằng: 

Mittanãmena Bhante, bhikkhunã chando dinno. (3 
lần). 

Mitto Bhante, bhikkhu sarỵigham pavãreti diịthena 
vã, sutena vã parisahkãya vã, vadatu tam satngho 
anukampatn upãdãya, passanto paịikarissati. (3 lần). 

Năm phận sự trình lên chư Tỳ khưu Tăng 

V:- Chandapavãranã utukkhãnam, 

bhikkhugananã ca ovãdo. 

Pavãranãya etãni, pubbakiccan ’ti vuccati. 


' Vinayapitaka, bộ Mahavagga, phần Pavaraạakkhandhaka. 
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Chú giải dạy, có 5 phận sự phải trình lên chư 

Tăng trước khi hành Tăng sự pavãraụã là: 

v.l:- Tỳ khưu bệnh gởi chanda, pavãranã, Tỳ khim 
nhận chanda, pãrỉsuddhỉ, phận sự trình chanda, 
pavãranã đến chư Tăng xong chưa? 

Đ:- Không phải mahãsĩmã, gãmasĩmã, đây là 
khanậasĩmã, cho nên phận sự trình chanda, 
pavãranã không có. Bạch Ngài. 

V.2:- Trong một năm có 3 mùa: mùa lạnh, mùa nóng, 
mùa mưa. Trong 3 mùa ấy, hiện nay thuộc về 
mùa nào ? 

Đ:- Hiện nay đang thuộc về mùa mưa. Bạch Ngài. 

V.3:- Trong mùa mưa gồm có 8 pakkha^^K Trong 8 
pakkha ẩy, đã qua bao nhiêu pakkha? Hiện tại 
đến pakkha thứ mẩy? Còn lại bao nhiêu pakkha? 

Đ:- Đã qua 5 pakkha, hiện tại đến pakkha thứ 6 và 
còn lại 2 pakkha. Bạch Ngài. 

V.4:- Trong sĩmã này, có bao nhiêu Tỳ khim đến hội 
họp? 

Đ Có ... vị Tỳ khưu đến hội họp. Bạch Ngài. 

V.5:- Phận sự dạy dỗ Tỳ khưu ni đã trình xong chưa? 

Đ:- Hiện nay Tỳ khưu ni không còn nữa, nên phận 
sự dạy dỗ không có. Bạch Ngài. 

Bốn chỉ pháp họp lệ để hành Tăng sự pavãranã 

Trước khi tụng tuyên ngôn pavãraụã, mỗi vị Tỳ 

khưu đọc lời thỉnh mời pavãraụã, điều quan trọng cần 

phải họp đủ 4 chi pháp. 


' Nếu nhằm tháng nhuận thì gồm 10 pakkha. 
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Pavãranã yãvatỉkã ca bhỉkkhũ kammappattã. 

Sabhãgãpattiyo na vijjanti. 

Vajjanĩyã ca puggalã tasmỉrn na honti. 

Pattakallan ’tỉ vuccati. 

Chú giải dạy, lễ tụng đọc tuyên ngôn pavãraụã 

cần phải có đầy đủ 4 chi pháp họp lệ là: 

VI:- Pavãranã có 3 ngày: catuddasĩ pavãranã, 
pannarasĩ pavãranã và sãmaggĩ pavãranã. Trong 
3 ngày ấy, hôm nay thuộc về ngàypavãranã nào? 

Đ:- Pannarasĩpavãranã Bạch Ngài. 

V:- Tỳ khưu hành pavãranã có 3 loại: samgha 
pavãranã, gana pavãranã và puggala pavãranã. 
Trong 3 loại ẩy, hôm nay hành loại nào? 

Đ:- Samgha pavãranã. Bạch Ngài. 

V:- Hành pavãranã có 3 cách: tevãcikã pavãranã, 
dvevãcikã pavãranã và adhiịthãna pavãranã. 
Trong 3 cách ấy, hôm nay hành cách nào? 

Đ:- Tevãcikã pavãranã. Bạch Ngài. 

V2:- Chư Tỳ khim có 5 vị trở lên phải hành samgha 
pavãranã, hành theo cách tevãcikã pavãranã là điều 
họp với luật. Vậy tất cả chư Tỳ khưu đang ngồi 
trong hatthapãsa hội họp tại sĩmã, có phải không? 

Đ:- Chư Tỳ khưu đều ngồi trong hatthapãsa. Bạch Ngài. 

V3:- Chư Tỳ khưu ngồi trong hatthapãsa đều có giới 
hoàn toàn trong sạch phải không? Không có vị 
Tỳ khưu nào phạm sabhãgãpatti, có phải không? 

Đ:- Tẩt cả chư Tỳ khưu đều có giới hoàn toàn trong 
sạch, không có vị Tỳ khưu nào phạm 
sabhãgãpatti. Bạch Ngài. 
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V4:- Chư Tỳ khưu ngồi trong hatthapãsa hoàn toàn 
không có 21 hạng người nên loại bỏ, có phải 
không? 

Đ:- Hoàn toàn không có 21 hạng người ẩy. Bạch 
Ngài. 

Đó là 4 chi pháp họp lệ gồm: ngày hành Tăng sự 
pavãraụã, chư Tỳ khưu đang ngồi trong hatthapãsa tại 
sĩmã, không có Tỳ khưu phạm sabhãgãpatti và không 
có 21 hạng người nên loại bỏ. Khi đã đầy đủ 4 chi 
pháp họp lệ này, mới có thể tiến hành lễ tụng đọc 
tuyên ngôn pavãraụã và mỗi vị Tỳ khưu đọc lời 
pavãraụã giữa chư Tỳ khưu Tăng. 

Pubbakaranapubbakiccãni samãdapetvã desitã- 
pattikassa samaggassa bhikkhusarnghassa anumatiyã 
pavãranãnattim thapetum ãrãdhanam karoma. 

Tất cả chư Tỳ khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sãdhu! Bhante sãdhu! 

Pavãranã ĩíattỉ: Tuyên ngôn satnghapavãranã 
Ls:- Sunãtu me Ẵvuso (Bhante) satngho, ajja pavãranã 
pannarasĩ, yadỉ samghassa pattakaỉỉatn, samgho 
tevãsỉkam pavãreyya^^K 


^ Vinayapitaka, bộ Mahãvagga, phần Samghapavãraụã. 

- Sarngho tevãsikam pavãreyya: Như vậy, mỗi vị Tỳ khưu đọc 
lời pavãraạã 3 lần. 

- Samgho dvevãsikarn pavãreyya: Như vậy, mỗi vị Tỳ khưu đọc 
lời pavãraạã 2 lần (hoặc 3 lần cũng nên). 

- Sarngho ekavãsikam pavãreyya: Như vậy, mỗi vị Tỳ khưu đọc 
lời pavãraụã 1 lần (hoặc 2 3 lần cũng nên). 

- Sarngho samãmavassikam pavãreyya: Như vậy, những vị Tỳ 
khưu đồng tuối hạ cùng đọc lời pavãraạã 3 lần. 
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Kỉnh bạch chư Đại Đức Tăng, kỉnh xỉn chư Tăng 
nghe rõ lời tuyên ngôn pavãranã của tôi. Hôm nay 
ngày rằm (15) pavãranã, nếu việc hành Tăng sự 
pavãranã hợp thời đoi với chư Tăng, xin chư Tăng 
thỉnh mời bằng lờipavãranã 3 lần. 

Tất cả chư Tỳ khưu đều phải ngồi chồm hổm, 
chắp 2 tay lên trán, đầu tiên, vị Đại Trưởng Lão cao 
hạ nhất trong chư Tăng đọc trước rằng: 

- Samgham Ẵvuso, pavãremi, ditịhena vã, sutena 
vã, parisahkãya vã, vadantu matn ãyasmanto 
anukampam upãdãya, passanto patikarissãmi. 

- Dutiyampi Ẵvuso, sarỵigham pavãremi, diịthena 
vã, sutena vã, parisahkãya vã, vadantu mam ãyasmanto 
anukampam upãdãya, passanto patikarissãmi. 

- Tatiyampi Ẵvuso, sarỵigham pavãremi, diịịhena vã, 
sutena vã, parisahkãya vã, vadantu mam ãyasmanto 
anukampam upãdãya, passanto patikarissãmi. 

- Này chư pháp đệ, tôi kỉnh thỉnh chư Tăng nhắc 
nhở tôi với tâm từ bi kỉnh mến, do thấy, hoặc do nghe, 
hoặc nghỉ ngờ về tôi. Khi tôi nhận thức thấy rõ sai 
lầm, tôi sẽ sửa chữa lại cho hoàn thiện. ... lần thứ nhì. 
... lần thứ ba. 

- Tất cả chư Tỳ khưu nhỏ hạ đồng thanh nói lên 
lời hoan hỉ: Sãdhu! Bhante sãdhu! 

(Vị Đại Trưởng Lão có thế ngồi xuống). 

Tuần tự, đến vị Đại Đức thấp hạ kế tiếp đọc lời 
pavãraụã: 
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- Samgham Bhante, pavãremỉ, dỉtthena vã, sutena 
vã, parỉsankãya vã, vadantu matn ãyasmanto 
anukampam upãdãya, passanto paịikarissãmi. 

- Dutiyampi Bhante, samgham pavãremi, diịịhena 
vã, sutena vã, parisankãya vã, vadantu mam ãyasmanto 
anukampatn upãdãya, passanto patikarissãmi. 

- Tatiyampi Bhante, sarỵigham pavãremi, diịthena 
vã, sutena vã, parisankãya vã, vadantu mam ãyasmanto 
anukampam upãdãya, passanto paịikarissãmi. 

- Tất cả chư Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan 
hỉ: Sãdhu! Bhante sãdhu! 

Và cứ như vậy, tiếp tục theo tuần tự cho đến vị Tỳ 
khưu nhỏ hạ cuối cùng. 


II- GATVAPAVARATVA 

Lời thỉnh mời giữa nhóm Tỳ khưu 

Nhóm Tỳ khưu ở đây chỉ có 4 vị, hoặc 3 vị, hoặc 
2 vị không thể hành samghapavãraụã, nên Đức Phật 
cho phép hành gaụapavãraụã. 

Trước khi hành gaụapavãraụã, mọi nghi thức cũng 
giống như samghapavãranã. 

- Bốn công việc phải làm xong, trước khi chư Tỳ 
khưu đến hội họp tại sĩmã. 

- Năm phận sự phải trình lên chư Tỳ khưu hội họp. 

- Bốn chi pháp họp lệ, đầy đủ để hành lễ pavãraụã. 
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Hành gaụapavãraụã có 3 trường hợp: 

1- Trường họp 4 vị Tỳ khưu 

Vị Tỳ khưu cao hạ nhất ngồi chồm hổm, chắp 2 
tay lên trán tụng đọc tuyên ngôn pavãraụã. 

Ganapavãranã ííatti: có 4 vị Tỳ khưu 

Sunantu me ãyasmanto, ajja pavãranã panna- 
rasĩ, yadãyasmantãnam pattakaỉỉatn, mayam 
annamannam tevãsikam pavãreyyãma^^K 

Thưa quỷ pháp đệ, xin quỷ pháp đệ nghe rõ lời 
tuyên ngôn pavãranã của tôi. Hôm nay ngày rằm (15) 
pavãranã, nếu việc pavãranã hợp thời đoi với quỷ 
pháp đệ, chúng ta thỉnh mời bằng lời pavãranã 3 lần. 

Tiếp theo Ngài đọc lời pavãraụã rằng: 

- Ahatn Ẵvuso, ãyasmante pavãremi, diịịhena vã, 
sutena vã, parisahkãya vã, vadantu matn ãyasmanto 
anukampatn upãdãya, passanto patikarissãmi. 

- Dutiyampi Ẫvuso, ahatn ãyasmante pavãremi, 
diịthena vã, sutena vã, parisahkãya vã, vadantu mam 
ãyasmanto anukampam upãdãya, passanto 
paịikarissãmi. 

- Tatiyampi Ẵvuso, ahatn ãyasmante pavãremi, 
diịịhena vã, sutena vã, parisahkãya vã, vadantu mam 
ãyasmanto anukampam upãdãya, passanto 
patikarissãmi. 

- Ba vị Tỳ khưu nhỏ hạ đồng thanh nói lên lời 
hoan hỉ: Sãdhu! Bhante sãdhu! 


' Vinayapitaka, bộ Mahavagga, phần Samghapavaraạa. 
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Tuần tự đến vị Tỳ khưu thấp hạ kế tiếp đọc lời: 

- Ahatn Bhante, ãyasmante pavãremi, diịịhena vã, 
sutena vã, parisankãya vã, vadantu mam ãyasmanto 
anukampatn upãdãya, passanto patikarissãmi. 

- Dutiyampi Bhante, aham ãyasmante pavãremi, 
diịthena vã, sutena vã, parisankãya vã, vadantu mam 
ãyasmanto anukampam upãdãya, passanto 
patikarissãmi. 

- Tatiyampi Bhante, ahatn ãyasmante pavãremi, 
diịthena vã, sutena vã, parisankãya vã, vadantu mam 
ãyasmanto anukampatn upãdãya, passanto 
patikarissãmi. 

- Ba vị Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hỉ: 
Sãdhu! Sãdhu! 

Và cứ như vậy, tiếp tục cho đến vị Tỳ khưu nhỏ 
hạ cuối cùng. 

2- Trường họp chỉ có 3 vị Tỳ khưu 

Vị Tỳ khưu cao hạ nhất ngồi chồm hổm, chắp 2 
tay lên trán tụng đọc tuyên ngôn pavãraụã. 

Ganapavãranã ííatti: có 3 vị Tỳ khưu. 

Sunantu me ãyasmantã, ajja pavãranã pannarasĩ, 
yadãyasmantãnam pattakallam, mayatn annmannatn 
tevãsikam pavãreyyãma. 

Tiếp theo Ngài đọc lời pavãraụã rằng: 

- Aham Ấvuso, ãyasmante pavãremi, diịịhena vã, 
sutena vã, parisankãya vã, vadantu matn ãyasmantã 
anukampam upãdãya, passanto patỉkarỉssãmỉ. 
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- Dutiyampi Ẵvuso, aham ãyasmante pavãremi, 
diịthena vã, sutena vã, parisankãya vã, vadantu mam 
ãyasmantã anukampam upãdãya, passanto 
patikarissãmi. 

- Tatiyampi Ẫvuso, ahatn ãyasmante pavãremi, 
diịịhena vã, sutena vã, parisankãya vã, vadantu mam 
ãyasmantã anukampam upãdãya, passanto 
patikarissãmi. 

- Hai vị Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hỉ: 
Sãdhu! Bhante sãdhu! 

Tuần tự đến vị Tỳ khưu thấp hạ kế tiếp đọc lời: 

- Aham Bhante, ãyasmante pavãremi, diịịhena vã, 
sutena vã, parisankãya vã, vadantu mam ãyasmantã 
anukampam upãdãya, passanto patikarissãmi. 

- Dutiyampi Bhante, aham ãyasmante pavãremi, 
diịthena vã, sutena vã, parisankãya vã, vadantu matn 
ãyasmantã anukampam upãdãya, passanto 
patikarissãmi. 

- Tatiyampi Bhante, aham ãyasmante pavãremi, 
diịthena vã, sutena vã, parisankãya vã, vadantu mam 
ãyasmantã anukampam upãdãya, passanto 
patikarissãmi. 

- Hai vị Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan hỉ: 
Sãdhu! Sãdhu! 

Và cứ như vậy, tiếp tục cho đến vị Tỳ khưu nhỏ 
hạ cuối cùng. 
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3- Trường họp chỉ có 2 vị Tỳ khưu 

Hai vị Tỳ khưu thì không cần tụng đọc tuyên 
ngôn pavãraụã, mà chỉ đọc lời pavãraụã 3 lần. 

Vị Tỳ khưu cao hạ đọc lời pavãraụã rằng: 

- Aham Ẵvuso, ãyasmantaỉn pavãremi, diịthena 
vã, sutena vã, parisankãya vã, vadatu mam ãyasmã 
anukampatn upãdãya, passanto patikarissãmi. 

- Dutiyampi Ẫvuso, aham ãyasmantam pavãremi, 
diịthena vã, sutena vã, parisankãya vã, vadatu mam 
ãyasmã anukampatn upãdãya, passanto patikarissãmi. 

- Tatiyampi Ẵvuso, aham ãyasmantam pavãremi, 
ditịhena vã, sutena vã, parisankãya vã, vadatu mam 
ãyasmã anukampam upãdãya, passanto patikarissãmi. 

- Vị Tỳ khưu nhỏ hạ nói lên lời hoan hỉ: Sãdhuỉ 
Bhante sãdhu! 

Vị Tỳ khưu nhỏ hạ đọc lời pavãraụã: 

- Aham Bhante, ãyasmantaỉn pavãremi, diịịhena vã, 
sutena vã, parisankãya vã, vadatu maĩỊi ãyasmã 
anukampam upãdãya, passanto patikarissãmi. 

- Dutiyampi Bhante, aham ãyasmantaỉn pavãremi, 
ditịhena vã, sutena vã, parisankãya vã, vadatu mam 
ãyasmã anukampatn upãdãya, passanto patikarissãmi. 

- Tatiyampi Bhante, aham ãyasmantam pavãremi, 
ditịhena vã, sutena vã, parisankãya vã, vadatu mam 
ãyasmã anukampam upãdãya, passanto patikarissãmi. 

- Vị Tỳ khưu cao hạ nói lên lời hoan hỉ: Sãdhu! 
Sãdhu! 
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III- PƯGGALAPAVARATVA 

Một Tỳ khưu nguyện pavãranã 

Tỳ khưu nhập hạ một mình ở nơi thanh vắng, khi 
đến ngày hành lễ pavãraụã, cần phải làm 4 công 
việc(pubbakarana), rồi chờ đợi một vị Tỳ khưu khác 
từ phương xa đến để hành lễ pavãraụã với nhau. Cuối 
cùng, không thấy vị Tỳ khưu nào đến, chỉ có một 
mình, Đức Phật cho phép hành lễ adhitthãna pavãranã 
như sau: 

- Theo Luật tạng, bộ Mahãvagga, phần Samgha- 
pavãraụã Đức Phật dạy: 

Ajja me pavãranã. 

Hôm nay ngày pavãranã của tôi. 

- Theo Chú giải: 

Ajja me pavãranã pannarasĩ adhiịthãmi. 

Dutiyampi, ajja mepavãranãpannarasĩ adhiịthãmi. 

Tatiyampi, ajja me pavãranã pannarasĩ adhiịthãmi. 

Hôm nay, tôi nguyện ngày rằm (15) pavãranã của 
tôi. ... lần thứ nhì. ... lần thứ ba. 

Lọi ích lòi Pavãranã 

Người ta thường thấy lỗi người khác thì dễ, thấy 
lỗi của mình thì khó. Riêng bậc Thiện trí thường có trí 
nhớ, trí tuệ biết mình, mới tự thấy được lỗi của mình 
mà sửa chữa, để trở nên thánh thiện, không quan tâm 
đến lỗi người khác; nhưng một khi có người nào thỉnh 
mời, nhờ nhắc nhở, chỉ dạy những ãpatti, những lỗi 
lầm, khi ấy, bậc Thiện trí có tấm lòng từ, bi, mong 
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muốn sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài của 
nguời ấy, Ngài mới quan tâm giúp đỡ chỉ ra những 
ãpatti, những lỗi lầm và dạy cách sửa chữa bỏ điều sai 
làm điều đúng, bỏ điều ác làm điều thiện, để cho 
nguời ấy trở nên nguời thiện... 

Trong đoàn thể chu Tỳ khuu Tăng, muốn cho 
đuợc hoàn thiện, để đem lại đức tin đối với những 
nguời chua có đức tin và làm tăng truởng đức tin đối 
với những nguời đã có đức tin, nên Đức Phật chế định 
cách hành Tăng sự pavãraụã của chu Tỳ khuu, từ vị 
Đại Truởng Lão cho đến vị tân Tỳ khuu, mỗi vị đều 
thành tâm nghiêm chỉnh, tha thiết nói lên lời thỉnh 
mời chỉ rõ lồi của mình, trong truờng họp do thấy, do 
nghe, hoặc do nghi ngờ. Khi nhận thấy đúng, vị ấy 
phải xin thảnh tâm sám hối và sửa chữa để trở nên 
thánh thiện, tốt đẹp. Tốt đẹp không chỉ riêng cho 
mình, mà còn chung cho đoàn thể chu Tỳ khuu Tăng. 
Đó là sự lợi ích của việc hành Tăng sự pavãraụã (lời 
thỉnh mời). 
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PHẨM VỊ TRONG PHẬT GIÁO 

Tỳ khưu trong Phật giáo, khi đã trải qua một mùa 
hạ (vassa), thì được tính một tuổi hạ. Neu trải qua bao 
nhiêu mùa hạ, thì được tính bấy nhiêu tuổi hạ. Cho 
nên, có sự phân chia phẩm vị theo tuổi hạ thấp - cao, 
để có sự kính trọng, lễ bái, đảnh lễ cúng dường. Neu 
Tỳ khưu có tuổi hạ bằng nhau, thì tính theo tháng, 
ngày, giờ làm lễ thọ Tỳ khưu trước - sau. Vị Tỳ khưu 
nào làm lễ thọ Tỳ khưu trước, so về thời gian, thì vị 
ấy được xem là vị Tỳ khưu lớn, còn vị kia được xem 
là vị Tỳ khmi nhỏ, Trường hợp 2 hoặc 3 vị Sa di làm 
lễ thọ Tỳ khưu cùng một lúc, thì tính theo tuổi đời lớn 
- nhỏ, sắp đặt theo thứ tự: vị lớn tuổi trước, vị nhỏ 
tuổi sau; khi tụng đọc trong Natticatutthakammavãcã; 
tên vị nào tụng đọc trước, vị Tỳ khưu ấy được xem là 
vị Tỳ khưu lớn; còn tên vị nào tụng đọc sau, vị Tỳ 
khưu ấy được xem là vị Tỳ khim nhỏ. 

Theo luật của Đức Phật ban hành, đối với vị Tỳ 
khưu nhỏ, phải nên kính trọng, lễ bái, đảnh lễ, cúng 
dường, tôn kính vị Tỳ khưu lớn, khi xưng hô, thì gọi vị 
Tỳ khưu lớn, bằng tiếng “Bhante: Bạch Đại Trưởng 
Lão, Bạch Đại Đức, hoặc Bạch Pháp Huynh”. Và vị 
Tỳ khưu lớn, gọi vị Tỳ khưu nhỏ hạ, thọ Tỳ khưu sau 
bằng tiếng “Ẵvuso: này con, hoặc: Này Pháp đệ”. 

Tỳ khưu có 3 bậc^^^: 

1- Nava: Tân Tỳ khưu, bậc Tỳ khưu kể từ khi trở 
thành Tỳ khưu cho đến dưới 5 tuổi hạ, là bậc Tỳ khưu 
còn phải nưong nhờ ở thầy để học luật, hành theo luật, 


' Vinayapitaka, Parặịikakaạda... 
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học pháp học và pháp hành, cho hiểu rõ luật và pháp, 
để có thể tự nuông nhờ nơi sở học, hành của mình. 

2- Majjhima: Trung Đức, bậc Tỳ khuu kế từ 5 
tuổi hạ cho đến duới 10 tuổi hạ. 

3- Thera: Đại Đức, bậc Tỳ khuu kể từ 10 tuổi hạ 
trở lên. 

Thera, có 2 bậc^^^: 

1- Anuthera: Đại Đức, bậc Tỳ khuu kể từ 10 tuổi 
hạ cho đến 19 tuổi hạ. 

2- Mahãthera: Đại Truởng Lão, bậc Tỳ khuu kể 
từ 20 tuổi hạ trở lên. 

Thera, có 3 loại^^^: 

1- Jãtithera: Bô lão trong đời do sống lâu hay 
dòng dõi cao quý. 

2- Dhammathera: Đại Đức do hợp đủ chi pháp. 
Đức Phật dạy, có 4 chi pháp để trở thảnh Đại Đức: 

- Bậc có giới hạnh trong sạch đầy đủ. 

- Bậc đa văn túc trí, học nhiều hiểu rộng. 

- Bậc chứng đắc tứ thiền. 

- Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt đoạn tuyệt mọi 
phiền não. 

Bậc có đầy đủ 4 chi pháp trên, hoặc chỉ có một chi 
pháp nào trong đó, thì cũng đuợc gọi là Dhammathera. 

3- Sammutithera: Đại Đức do chế định gọi tên 
“Đại Đức, Đại Đức”. Nhu khi gặp Tỳ khuu hoặc Sa 
di, nguời ta gọi “Đại Đức”, do lòng kính trọng. 


' Bộ Maạimancu. 

^ Majjhimanikãya, Pãthikavagga, kinh Saủgĩtisutta. 
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Ý Nghĩa Thera 

Trong bộ Chú giải Apadãna định nghĩa: 

Thiravarasĩla-samãdhi-pannã-vimutti-vimuttinãna- 
dassanagunehi yuttã ’ti thero. 

Thera: Đại Đức là bậc thường trú trong 5 đức 
tỉnh cao quỷ: Giới - Định - Tuệ - Giải thoát (Thánh 
Quả) - Giải thoát tri kiến (tuệ quán xét). 

KINH THERASUTTA 

Trong Chi bộ kinh, Đức Phật thuyết giảng bài 
kinh Therasutta như sau^^^: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu là bậc Thera hợp với 
10 pháp, ở nơi nào cũng được an lạc. 

10 pháp ẩy là: 

1- Tỳ khưu là bậc Thera song lâu, có tuối hạ cao. 

2- Tỳ khưu là bậc có giới, thực hành nghiêm 
chỉnh tất cả điều học. 

3- Tỳ khưu là bậc đa văn túc trí, học nhiều hiếu 
rộng, thông thuộc rành rẽ Tam tạng, thông suốt chánh 
kiến, hiếu rõ chánh pháp, truyền bả phạm hạnh cao 
thượng hoàn hảo đoạn đầu, hoàn hảo đoạn giữa, 
hoàn hảo đoạn chót, bằng lời lẽ văn chương hoàn 
toàn trong sáng, đầy đủ ỷ nghĩa. 

4- Tỳ khưu là bậc thông thuộc Bhikkhupãtimokkha 
và Bhikkhunĩpãtimokkha, hiếu biết rõ điều học và nhận 
thức đúng đắn theo luật. 


' Aủguttaranikaya, Dasakanipata. 
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5- Tỳ khưu là bậc có tri tuệ sáng suốt có thế làm 
vẳng lặng được sự biến (adhikarana) xảy ra giữa chư 
Tỳ khưu. 

6- Tỳ khưu là bậc kỉnh trọng chánh pháp, lẳng 
nghe chánh pháp, thường thuyết giảng chánh pháp, 
thỏa thích trong Vi diệu pháp (abhidhamma), Vi diệu 
luật (abhivinaya). 

7- Tỳ khưu là bậc biết tri túc trong y phục, vật 
thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh phát sanh do phước duyên. 

8- Tỳ khưu là bậc khi bước tới, bước lui, hoặc 
ngồi trong nhà đều thu thúc lục căn thanh tịnh, xứng 
đáng đế phát sanh đức tin trong sạch nơi Ngài. 

9- Tỳ khưu là bậc đã chứng đắc tứ thiền, muốn 
nhập bậc thiền nào cũng không khó, là pháp hưởng 
an lạc ở hiện tại. 

10- Tỳ khim là bậc Thánh A-ra-hản đã giải thoát 
bằng thiền định (ceto vimutti), hoặc thiền tuệ (pannã 
vimutti), đã diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngẩm ngầm 
không còn dư sót bằng 4 Thánh Đạo Tuệ trong kiếp 
hiện tại này. 

Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu là bậc Thera hợp với 
10 pháp này, thì ở nơi nào cũng được an lạc. 

Bậc Thera thật như thế nào? 

Bậc Thera thật không những là bậc có tuổi hạ cao, 
mà còn kể đến những bậc Sãmaụera - Sa di đã chứng 
đắc thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong Chú giải Pháp cú, tích Ngài Lakuụdaka- 
bhaddiyatthera là bậc Thánh A-ra-hán, được tóm lược 
như sau: 
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“Một hôm, nhóm 30 Tỳ khưu đến hầu Đức Thế 
Tôn, nhìn thay Đại Đức Lakunậakabhaddiya vừa đi 
ra, thì họ vào đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một nơi hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn xét thấy nhóm 30 Tỳ khưu này có 
duyên lành chứng đắc A-ra- hán, nên Ngài hỏi rằng: 

- Các con có nhìn thấy một bậc Thera vừa mới đi 
ra khỏi nơi đây không? 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, chúng con không thấy. 
Bạch Ngài. - Nhóm 30 Tỳ khim trả lời. 

- Vậy các con đã thấy ai vừa đi ra khỏi nơi đây 
vậy? 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, chúng con vừa thấy 
một Sãmanera: Sa di, đi ra. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khim, Lakundaka ẩy không phải là 
Sãmanera bình thường, mà là một bậc Thera thật đó! 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, vị Sa di còn quá nhỏ. 
Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khim, Như Lai không những chỉ gọi 
người có tuối cao, hạ lớn ngồi chỗ Đại Đức là Thera; 
mà Như Lai còn gọi bậc nào đã chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, lúc 
nào cũng không làm kho mọi người, bậc ẩy cũng được 
gọi là Thera thật, vậy. 

Dạy xong, Đức Thế Tôn thuyết bài kệ rằng: 

“Na tena thero so hoti, 

Yenassa palitam siro. 

Paripakko vayo tassa, 

Moghajỉnno ’tỉ vuccatỉ. 
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Yamhi saccanca dhammo ca, 
ahỉmsã samyamo damo. 

Sa ve vantamalo thĩro, 

“Thero ” iti pavuccatỉ 

Nghĩa; 

Đầu bạc tuối tác cao, 

Thời lão niên của họ, 

Gọi là già vô dụng. 

Không phải là Thera. 

Người nào giới trong sạch, 

Có lục căn thanh tịnh. 

Có đầy lòng bi mẫn, 

Không làm hại chúng sinh, 

Chúng ngộ Tứ thánh đế, 

Cùng pháp Siêu tam giới. 

Diệt đoạn tuyệt phiền não, 

Bằng 4 Thảnh Đạo Tuệ. 

Bậc tri ẩy gọi là: “Thera! Thera! ” thật. 

Nhóm 30 Tỳ khưu khi nghe Đức Phật thuyết xong 
hai bài kệ, tất cả đều chứng đắc thành bậc Thảnh A- 
ra-hán. 


' Dhammapadagathã, kệ số 260-261. 
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TỨ THANH TỊNH GIỚI 

(Catupeãrisuddhisĩla) 

Tứ thanh tịnh giới là giới đầy đủ của Tỳ khưu. Vị 
Tỳ khưu phải giữ gìn bốn giới này được thanh tịnh, để 
làm nền tảng cho tất cả mọi thiện pháp, nhất là pháp 
hành thiền định và pháp hành thiền tuệ, đem lại sự an 
lạc kiếp hiện tại và kiếp vị lai. 

Tứ thanh tịnh giới là : 

1- Pãtimokkhasamvarasĩla: Giới thu thúc giải 
thoát khổ. 

2- Indrỉyasamvarasĩla: Giới thu thúc lục căn. 

3- Ẵjĩvapãrỉsuddhỉsĩla: Giới nuôi mạng chân 
chánh. 

4- Paccayasannỉssỉtasĩla: Giới nương nhờ tứ vật 
dụng. 

Giải Thích; 

1- Giới thu thúc giải thoát khố như thế nào? 

- Giới thu thúc giải thoát khổ đó là 227 điều học 
trong Bhikkhupãtimokkha... Tỳ khưu giữ gìn giới 
được trong sạch đầy đủ, có thể giải thoát khổ ở kiếp 
hiện tại và kiếp vị lai. 

- Tỳ khưu giữ gìn giới được trong sạch và đầy đủ 
là do nhờ có đức tin đầy đủ (saddhasãdhana). Tỳ khưu 
có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng, thì việc giữ gìn giới dám coi trọng hơn việc giữ 
gìn sanh mạng. Do đó, giới được giữ gìn trong sạch 
và đầy đủ. 
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Neu khi Tỳ khưu phạm giới nhẹ, giới không trong 
sạch, để giúp làm cho giới trở nên trong sạch lại, bằng 
cách sám hoi ãpatti (desanãsuddhỉ). Khi Tỳ khưu sám 
hối ãpatti xong, thì giới trong sạch trở lại. 

2- Giới thu thúc lục căn như thế nào? 

Lục căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân 
căn và ý căn là nơi tiếp xúc của lục trần: sắc trần, 
thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. 

Giới thu thúc lục căn là Tỳ khưu có chánh niệm: 

- Khi sắc trần tiếp xúc với nhãn căn, phát sanh 
nhãn thức tâm làm phận sự nhìn thấy sắc trần ấy; Tỳ 
khưu có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ 
nhãn thức tâm thấy sắc trần thuộc danh pháp, còn 
sắc trần thuộc sắc pháp, không phải ta, người, chúng 
sinh, vật này, vật kia... 

- Khi thanh trần tiếp xúc với nhĩ căn, phát sanh 
nhĩ thức tâm làm phận sự nghe thanh trần ấy; Tỳ 
khưu có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ 
nhĩ thức tâm nghe thanh trần thuộc danh pháp, còn 
thanh trần thuộc sắc pháp, không phải ta, người... 

- Khi hương trần tiếp xúc với tỷ căn, phát sanh tỷ 
thức tâm làm phận sự ngửi hương trần ấy; Tỳ khưu 
có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ tỷ thức 
tâm ngửi hương trần thuộc danh pháp, còn hương 
trần thuộc sắc pháp, không phải ta, người... 

- Khi vị trần tiếp xúc với thiệt căn, phát sanh thiệt 
thức tâm làm phận sự nếm vị trần ấy; Tỳ khưu có 
chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ thiệt thức 
tâm nếm vị trần thuộc danh pháp, còn vị trần thuộc 
sẳcpháp, không phải ta, người... 
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- Khi xúc trần tiếp xúc với thân căn, phát sanh thân 
thức tâm làm phận sự tiếp xúc với xúc trần ấy; Tỳ khưu 
có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ thân 
thức tâm tiếp xúc với xúc trần thuộc danh pháp, còn 
xúc trần thuộc sắc pháp, không phải ta, nguòd... 

- Khi pháp trần tiếp xúc vói ý căn, phát sanh ý thức 
tâm làm phận sự biết pháp trần ấy; Tỳ khuu có chánh 
niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ ỷ thức tâm biết 
pháp trần thuộc danh pháp, còn sắc pháp trần thuộc 
sắc pháp, hoặc danh pháp trần thuộc danh pháp, 
không phải ta, nguời, chúng sinh, vật này, vật kia... 

Đó gọi là giới thu thúc lục căn thanh tịnh. 

Tỳ khuu giữ gìn giới thu thúc lục căn thanh tịnh 
là do nhờ chánh niệm đầy đủ (satisãdhana). 

Giới thu thúc lục căn đuợc thanh tịnh bằng cách 
thu thúc thanh tịnh (sarỵivarasuddhỉ). 

3- Giới nuôi mạng chân chánh thanh tịnh như 
thế nào? 

Tỳ khuu từ bỏ mọi cách sống tà mạng, như làm ra 
vẽ đạo đức, lời nói ngon ngọt để lừa gạt,... chỉ vì lòng 
tham muốn thấp hèn để nuôi mạng. 

Tỳ khưu từ bỏ mọi cách sống tà mạng, sống bằng 
cách chánh mạng trong sạch, do nhờ sự tinh tấn đầy 
đủ (vĩriyasãdhana). Tỳ khưu có sự tinh tấn đầy đủ, có 
sự tri túc trong bốn thứ vật dụng, không sanh tâm 
tham muốn thấp hèn, không hợp với giới luật của Đức 
Phật đã ban hành. 

Tỳ khưu có sự tinh tấn đi tìm kiếm bốn thứ vật dụng: 

- Yphục: lượm vải do may mặc. 
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- Vật thực: đi khất thực từng nhà một để nuôi mạng. 

- Chỗ ở: cội cây, hang động để hành đạo. 

- Thuốc trị bệnh: dùng nước tiểu bò con, rễ cây 
làm thuốc, một cách hợp với giới luật của Đức Phật 
đã ban hành. 

Như vậy, Tỳ khưu có giới nuôi mạng chân chánh 
thanh tịnh là do nhờ sự tinh tẩn đầy đủ. Tỳ khưu có 
sự tinh tấn đầy đủ, phải từ bỏ mọi cách sống tà mạng, 
sống bằng cách chánh mạng trong sạch. 

Giới nuôi mạng chân chánh thanh tịnh bằng cách 
tinh tấn tìm kiếm thanh tịnh (parỉyetthỉsuddhỉ). 

4- Giới nương nhờ tứ vật dụng như thế nào? 

Tứ vật dụng đó là: y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc 
trị bệnh, là bốn thứ vật dụng thiết yếu cho đời sống Tỳ 
khưu. Cho nên, mỗi khi Tỳ khưu đang dùng thứ vật dụng 
nào, nên có trí tuệ sáng suốt quán tưởng thứ vật dụng ấy. 

- Khi Tỳ khưu mặc y, nên có trí tuệ quán tưởng rằng: 

“Patisankhã yoniso cĩvaratn paịisevãmi, yãvadeva 

sĩtassa paịighãtãya, unhassa paịighãtãya, damsa- 
makasa-vãtãtapa-sirĩsapa-samphassãnam paịighãtãya, 
yãvadeva hirikopĩnappaticchãdanattham 

- Khi Tỳ khưu thọ thực, nên có trí tuệ quán tưởng 
rằng: 

“Patisankhã yoniso pinậapãtam patisevãmi, neva 
davãya, na madãya, na manậanãya, na vibhũsanãya, 
yãvadeva imassa kãyassa thitiyã yãpanãya 
vihiỉnsũparatiyã brahmacariyãnuggahãya, iti 
purãtnanca vedanatn paịihankhãmi, navanca vedanam 
na uppãdessãmi, yãtrã ca me bhavissati anavajjatã ca 
phãsuvihãro ca 
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- Khi Tỳ khưu ở chỗ ở, nên có trí tuệ quán tuởng 
rằng: 

“Patisankhã yoniso senãsanam paịisevãmi, 
yãvadeva sĩtassa paịighãtãya, unhassa paịighãtãya, 
dãĩnsa-makasa-vãtãtapa-sirĩsapa-samphassãnam 
paịighãtãya, yãvadeva utuparỉssayavinodana- 
patisallãnãrãmattham 

- Khi Tỳ khuu dùng thuốc trị bệnh, nên có trí tuệ 
quán tuởng rằng: 

“Patỉsankhã yonỉso gilãnappaccayabhesajja- 
parikkhãram paịisevãmi, yãvadeva uppannãnatn 
veyyãbãdhikãnam vedanãnam paịigãtãya 
abyãbajjhaparamatãya 

Khi Tỳ khuu nào đang dùng thứ vật dụng nào, mà 
không quán tuởng, vị Tỳ khuu ấy dùng vật dụng ấy, 
nhu nguời mang nợ (inaparibhoga). 

Nhu vậy, Tỳ khuu có giới nuôi mạng chân chính, 
là do nhờ sự tinh tấn đầy đủ. Còn giới nuơng nhờ tứ 
vật dụng thanh tịnh là do nhờ trí tuệ đầy đủ 
(panĩiãsãdhana). Tỳ khuu có trí tuệ đầy đủ, mỗi khi 
dùng thứ vật dụng nào, đều có trí tuệ quán tuởng thứ 
vật dụng ấy. 

Giới nuơng nhờ tứ vật dụng đuợc thanh tịnh, bằng 
cách quán tưởng thanh tịnh (paccavekkhanasuddhi), 
mỗi khi dùng thứ vật dụng nào, nên có trí tuệ quán 
tuởng biết rõ sự lợi ích của thứ vật dụng ấy, đồng thời 
có thể ngăn ngừa đuợc phiền não nuong nhờ ở thứ vật 
dụng ấy mà phát sanh. 
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Khi Tỳ khưu thọ nhận thứ vật dụng nào, dầu có trí 
tuệ quán tuởng thấy rõ thực tánh pháp của thứ vật 
dụng ấy, song khi Tỳ khuu đang thọ dụng thứ vật 
dụng ấy, không quán tuởng, Tỳ khuu ấy không thể 
tránh khỏi lỗi. Còn truờng hợp, Tỳ khuu khi thọ nhận 
thứ vật dụng nào, dầu không có quán tuởng thứ vật 
dụng ấy, song khi Tỳ khuu đang thọ dụng thứ vật 
dụng ấy, có trí tuệ quán tuởng, thì Tỳ khuu ấy không 
có lỗi, không mang nợ. 


10 PHÁP QUÁN XÉT CỦA BẬC XUẤT GIA 

Trong Aủguttaranikãya (Chi bộ kinh), kinh 
Pabbajita Abhỉnhasutta^^\ Đức Phật dạy bậc xuất gia 
thuờng quán xét mình 10 điều nhu sau: 

“Dasayime bhikkhave dhammã pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbã. Katame dasa? 

1- “Vevanniyamhi ajjhupagato”ti pabbajitena 
abhinhatn paccavekkhitabbam. 

2- “Parapaịibaddhã me jĩvỉkã”ti pabbajitena 
abhinhatn paccavekkhitabbatn. 

3- “AMo me ãkappo karanĩyo”ti pabbajitena 
abhinhatn paccavekkhitabbatn. 

4- “Kacci nu kho me attã sĩlato na upavadatĩ”ti 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 


' Aủguttaranikaya (Chi bộ kinh), phần Dasakanipata, kinh 
Pabbajita Abhiạhasutta. 
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5- “Kacci nu kho mam anuvỉcca vỉnnũ 
sabrahmacãrĩ sĩlato na upavadatĩ”ti pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbam. 

6- “Sabbehi me piyehi manãpehi nãnãbhãvo 
vinãbhãvo ”ti pabbajitena abhinhatn 
paccavekkhitabbatn. 

7- “Kammassako’mhi kammadãyako kammayoni 
kammabandhu kammappaịisarano, yam kammam 
karissãmi kalyãnam vã pãpakam vã, tassa dãyãdo 
bhavissãmĩ”ti pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 

8- “Katham bhũtassa me rattindivã vĩtivattantĩ”ti 
pabbajitena abhinhatn paccavekkhitabbam. 

9- “Kaccỉ nu kho ahatn suMãgãre abhiramãmĩ”ti 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 

10- “Atthi nu kho me uttarimanussadhammo, 
alamariyanãnadassanaviseso adhỉgato, yenãham 
pacchime kãle sabrahmacãrĩhi puịịho, na mahku 
bhavissãmĩ”ti pabbajitena abhinhatn 
paccavekkhitabbatn. 

Ime kho bhikkhave dasadhammã pabbajitena 
abhinhatn paccavekkhitabbã. 

Nghĩa; Kỉnh bậc xuất gia thường quán xét 

- Này chư Tỳ khưu, bậc xuất gia nên quán xét 10 
pháp này: 

Mười pháp như thế nào? 




TÚ’ THANH TỊNH GIỚI - 10 PHÁP QUÁN XÉT 
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1- Bậc xuất gia nên thường quản xét rằng: “Ta là bậc xuất 
gia khác với người tại gia về hình thức bên ngoài: 
cách sống, y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh... 

2- Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Sự nuôi 
mạng của ta tùy thuộc vào 4 thứ vật dụng của người 
khác cúng dường, ta nên sống theo chánh mạng”. 

3- Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Ta nên có 
cử chỉ hành động đi, đứng, nằm, ngồi trang 
nghiêm, thu thúc lục căn thanh tịnh; khác với hành 
động của người tại gia”. 

4- Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Ta không 
tự chê trách mình về giới không trong sạch đầy đủ 
có phải không?”. 

5- Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Bậc đồng 
phạm hạnh có tri tuệ, không chê trách ta về giới 
không trong sạch đầy đủ có phải không?”. 

6- Bậc xuất gia nên thường quản xét rằng: “Tất cả 
những người thương yêu, những bậc kinh mến của 
ta, sống cách xa nhau, chết biệt ly nhau ”. 

7- Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Ta có 
nghiệp là của riêng, ta là người thừa hưởng quả 
của nghiệp, nghiệp là nhân sanh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào: là thiện nghiệp hay ác nghiệp, 
ta sẽ là người thừa hưởng quả của thiện nghiệp, 
hoặc ác nghiệp ấy”. 

8- Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Ngày đêm 
trôi qua, ta đang học, hành như thế nào?”. 

9- Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Ta có hài lòng 
hoan hỉ ở một mình nơi thanh vắng hay không?”. 
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10-Bậc xuất gia nên thường quản xét rằng: “Trì kiến 
đặc biệt, đó là Thánh Đạo, Thánh Quả, là pháp bậc 
Thánh nhãn, ta đã chứng đắc rồi hay chưa? Đen 
lúc lãm chung, những người bạn đồng phạm hạnh 
hỏi đến ta, ta sẽ không hổ thẹn hay không?”. 

Này chư Tỳ khưu, Bậc xuất gia nên thường quán xét 
10 pháp này. 

Phần đông hạng phàm nhân chúng ta thường hay có 
tánh dể duôi quên mình, dẫn đến quên phận sự của 
mình, quên lý tưởng xuất gia ban đầu: “Mong chứng 
ngộ Niết Bàn, pháp giải thoát khổ tử sanh luân hồi 
trong ba giói bổn loài”, đó là cứu cánh bậc xuất gia. 

Đe tự nhắc nhở mình, bậc xuất gia thường ngày 
nên tụng niệm bài kinh “Pabbajỉta abhỉnhasutta ”, để 
tự quán xét, tự kiểm điểm lại mình đã và đang làm tròn 
phận sự xuất gia của mình hay chưa? Điều nào đã thực 
hành xong rồi, phát sanh tâm hoan hỉ, tự tín. Điều nào 
đang thực hành thì phải nên cố gắng tinh tấn mau hoàn 
thành. Còn điều nào chưa thực hành, thì phải nên thực 
hành ngay, vì thời gian ngày đêm đã trôi qua mau, 
không bao giờ trở lại. Thời gian luống qua đem lại cho 
ta sự già, sự bệnh và tiến dần đến sự chết, đó là điều 
chắc chắn không thể tránh khỏi. 

Vậy, muốn không ân hận lúc lâm chung, làm cho tâm 
ô nhiễm; thì ngay bây giờ phải cố gắng tinh tấn không 
ngừng làm tròn phận sự của người xuất gia “tự giác - giác 
tha”, tự mình giác ngộ chân lý Tứ thánh đế rồi dạy cho 
người khác cùng chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế như 
mình. 

Điều nên nhớ rằng: mình đang sa lầy, thì không 
thế cứu vớt người sa lầy như mình. 
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XẢ GIỚI TỲ KHƯU (Hoàn tục) 

Xả giới Tỳ khưu (hoàn tục), nghĩa là từ bỏ đời sống 
phạm hạnh Tỳ khưu, để trở lại thảnh con người khác. 

Một người cận sự nam có đức tin trong sach nơi 
Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Tam bảo, có ý 
nguyện xuất gia trở thảnh Tỳ khưu, đến xin chư Tỳ 
khưu Tăng làm lễ nâng đở lên bậc Tỳ khưu hành 
phạm hạnh cao thượng. Đe thảnh tựu Tỳ khưu cần 
phải hội đủ 5 chi pháp: vatthusampatti, nattisampatti, 
anussãvanasampatti, sĩmãsampatti và purisasampatti 
(ỷ nghĩa xem từ trang 115 đến 131). 

Neu đầy đủ 5 chi pháp trên, không thiếu một chi 
nào, hoặc không thiếu một chi tiết nào, thì buổi lễ thọ 
Tỳ khưu thảnh tựu, giới tử trở thảnh vị Tỳ khưu thật. 

Neu thiếu một chi nào, hoặc thiếu một chi tiết nào 
quan trọng, thì buổi lễ thọ Tỳ khưu không thành tựu, 
giới tử không trở thành vị Tỳ khưu. 

Vị Tỳ khưu hành phạm hạnh cao thượng như: 
sãsanabrahmacariya: học thuộc lòng toàn bộ lời giáo 
huấn của Đức Phật; maggabrahmacariya: hành giới — 
định - tuệ, hành theo pháp hành bát chánh đạo dẫn 
đến giải thoát khổ tử sanh luân hồi... 

Khi vị Tỳ khưu xét thấy mình không có đủ khả 
năng hành phạm hạnh cao thượng ấy, không muốn 
sống giả dối rằng: “không hành phạm hạnh tự cho 
mình hành phạm hạnh”, muốn sống chân thật với 
mình, nên chỉ còn một con đường là từ bỏ đời sống 
phạm hạnh Tỳ khưu (hoàn tục), để trở lại thảnh một 
con người khác. 
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Trước kia, trở thảnh Tỳ khưu cần phải có đủ 5 chi 
pháp. Trong 5 chi pháp ấy, về phần giới tử làm lễ thọ 
Tỳ khưu chỉ có một chi pháp duy nhất là: người cận 
sự nam không có phạm những lỗi, được phép thọ Tỳ 
khưu (vatthusampatti); còn lại 4 chi pháp khác tuỳ 
thuộc vào chư Tỳ khưu Tăng và sĩmã. Bây giờ, vị Tỳ 
khưu ấy muốn xả giới Tỳ khưu (hoàn tục), từ bỏ đời 
sống phạm hạnh Tỳ khưu, để trở lại thành một con 
người khác; vị Tỳ khưu ấy cần phải họp đủ 6 chi 
pháp. 

Như bộ Sãratthadĩpanĩtĩkã dạy rằng: 

“Tasmã citta-khetta-kãla-payoga-puggala-vỉjãnana 
-niyamavasena sikkhãya paccakkhãnam ỉĩatvã 
tadabhãvena appaccakkhãnam veditabbam 

Vị Tỳ khưu có thật tâm muốn xả giới, từ bỏ phạm 
hạnh Tỳ khưu cần phải họp đủ 6 chi pháp như sau: 

1- Citta: tâm, Tỳ khưu có thật tâm muốn xả giới, 
từ bỏ phạm hạnh Tỳ khưu. Neu Tỳ khưu không thực 
tâm, nói đùa, thì không thành tựu. 

2- Khetta: lời nói, Tỳ khưu cần phải nói những 
câu theo Luật tạng^^\ 

Trong Luật tạng có quy định 14 câu từ bỏ phạm 
hạnh Tỳ khưu, và 8 câu để trở thành người khác nhu 
sau: 

14 câu từ bỏ phạm hạnh Tỳ khưu: 

- Buddhatn paccakkhãmi: Tôi từ bỏ Đức Phật. 

- Dhammarn paccakkhãmi: Tôi từ bỏ Đức Pháp. 


' Vinaya, bộ Saratthadipanitika. 

^ Vinayapitaka, phần Pãrặịikakaụda. 
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- Samgham paccakkhãmi: Tôi từ bỏ Đức Tăng. 

- Sikkhatn paccakkhãmi: Tôi xả giới Tỳ khưu. 

- Vinayam paccakkhãmi: Tôi xả luật Tỳ khưu. 

- Pãtimokkham paccakkhãmi: Tôi xả giới bốn Tỳ khưu. 

- Uddesatn paccakkhãmi: Tôi xả đầu đề giới Tỳ khưu. 

- Upajjhãyam paccakkhãmi: Tôi từ bỏ Thầy Te độ. 

- Ẵcariyam paccakkhãmi: Tôi từ bỏ Thầy hướng dẫn. 

- Siddhivihãrikam paccakkhãmi: Tôi từ bỏ phận sự 
đệ tử của Thầy Tế độ. 

- Antevãsikam paccakkhãmi: Tôi từ bỏ phận sự đệ tử 
của Thầy hướng dẫn. 

- Samãnupajjhãyakam paccakkhãmi: Tôi từ bỏ bạn 
cùng 1 hãy 1 ê độ. 

- Samãnãcariyakam paccakkhãmi: Tôi từ bỏ bạn 
cùng Thầy hướng dẫn. 

- Sabmhmacãriỉn paccakkhãmi: Tôi từ bỏ bạn đồng 
phạm hạnh. 

8 câu để trở thành người khác: 

- Gihĩ’ti mam dhãrehi: Xin nhận biết tôi là người tại gia. 

- Upãsako’ti mam dhãrehi: Xỉn nhận biết tôi là 
người cận sự nam. 

- Ẫrãmiko’ti mam dhãrehi: Xin nhận biết tôi là 
người công quả ở chùa. 

- Sãmanerodi mamdhãrehi: Xin nhận biết tôi là vị 
Sa di. 

- Titthiyo ’ti matn dhãrehi: Xin nhận biết tôi là người 
ngoại đạo. 
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- Tỉtthỉyasavako ’ti mam dharehi: Xỉn nhận biết tôi là 
người đệ tử ngoại đạo. 

- Assamano ’ti matn dhãrehi: Xỉn nhận biết tôi không 
phải là Sa môn. 

- Asakyaputtiyo’ti mam dhãrehi: Xỉn nhận biết tôi 
không phải con cháu dòng dõi sakya. 

Hiện nay, khi Tỳ khưu từ bỏ đời sống phạm hạnh, 
trở thành người tại gia thường sử dụng câu: 

“Sikkhatn paccakkhãmi, gihĩ’ti matn dhãrehi”. 

Nshĩa: 

“Tôi xả giới Tỳ khưu, xin Ngài (ông...) nhận biết 
tôi là người tại gia ”. 

3- Kãla: thời gian, vị Tỳ khưu chỉ dùng động từ ở 
thời hiện tại mà thôi. Neu Tỳ khưu dùng động từ ở 
thời quá khứ “paccakkhirn”, hoặc thời vị lai 
“paccakkhissãmi”, hoặc thời nào khác... thì không 
thành tựu. 

4- Payoga: cố gắng, vị Tỳ khưu xả giới chỉ dùng 
vãcĩpayoga: cố gắng biểu hiện bằng lời nói (khẩu) mà 
thôi. Neu Tỳ khưu biểu hiện bằng thân như: viết chữ, 
hoặc lắc đầu, ra dấu... thì không thành tựu. 

5- Puggala: người, người nghe phải là người^^^ 
đang trong trạng thái bình tĩnh, có trí tuệ hiểu biết rõ 
ràng. Neu người ấy mất trí, điên cuồng, phóng tâm, 
đang cơn đau đớn, không có trí tuệ hiểu biết thì không 
thành tựu. 


^ Người (manussa): là bậc xuất gia, hoặc tại gia, hoặc đàn ông, 
hoặc đàn bà đang trong trạng thái bình tĩnh, có trí tuệ hiếu biết 
rõ ràng. 
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6- Vụãnana: hiểu biết, người nghe hiểu biết rõ được 
câu nói của vị Tỳ khưu rằng: “Sikkham paccakkhãmi, 
gihĩ’ti mam dhãrehỉ”. Nghĩa là: “Tôi xả giới Tỳ khưu, xin 
Ngài (ông...) nhận biết tôi là người tại gia”. 

Người nghe câu nói hiểu biết rõ rằng: vị Tỳ khưu 
ấy đã xả giới Tỳ khưu (không còn là Tỳ khưu nữa), 
biết y nay là người tại gia (không còn là bậc xuất gia 
nữa). Cho nên, vị Tỳ khưu dùng ngôn ngữ gì để diễn 
đạt cho người nghe hiểu rõ được ý nghĩa câu nói của 
mình, thì việc xả giới Tỳ khưu thảnh tựu. Neu người 
nghe không hiểu rõ ý nghĩa câu nói xả giới của vị Tỳ 
khưu, thì việc xả giới Tỳ khưu không thảnh tựu. 

Vị Tỳ khưu thật tâm xả giới Tỳ khưu, để trở lại 
thành con người khác, cần phải hội đầy đủ 6 chi pháp 
trên (không thiếu 1 chi nào), thì việc xả giới Tỳ khưu 
thành tựu; nếu thiếu một chi nào, trong 6 chi pháp ấy, 
thì việc xả giới Tỳ khưu không thảnh tựu; nghĩa là vị 
ấy vẫn còn là Tỳ khưu, mà tưởng lầm rằng: mình đã 
xả giới rồi (không còn Tỳ khưu nữa). Vị Tỳ khưu ấy 
xả bỏ tam y cà sa, mặc y phục người tại gia, sinh hoạt 
như người tại gia. Neu phạm giới Tỳ khưu, thì vị ấy 
không tránh khỏi ãpatti: sự phạm giới Tỳ khưu. Đen 
khi làm lễ thảnh hôn, chung sống với vợ, thì vị ấy 
phạm giới bất cộng trụ, dầu biết hay không biết. 

Trong 6 chi pháp ấy, có 4 chi pháp thuộc về vị Tỳ 
khưu xả giới, còn 2 chi pháp khác (puggala và 
vijãnana) thuộc về người khác làm nhân chứng. Vì 
vậy, vị Tỳ khưu có thật tâm xả giới Tỳ khưu cần phải 
nên thận trọng, hiểu rõ đầy đủ 6 chi pháp ấy, để tránh 
khỏi tai hại cho mình. 
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Trong Phật giáo, người cận sự nam có đức tin 
trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, có ý 
nguyện bỏ nhà xuất gia trở thảnh Tỳ khưu hành phạm 
hạnh cao thượng, Đức Phật cho phép người cận sự 
nam ấy, được thọ Tỳ khưu theo nguyện vọng tha thiết 
của mình. Nhưng một khi có số Tỳ khưu xét thấy 
mình không còn đủ khả năng tiếp tục giữ gìn duy trì 
phạm hạnh cao thượng của Tỳ khưu cho được trong 
sạch và đầy đủ; thì Đức Phật cũng cho phép vị Tỳ 
khưu ấy được xả giới Tỳ khưu, hoàn tục trở lại thảnh 
một người cận sự nam thọ trì ngũ giới, bát giới; hoặc 
trở thành vị Sa di thọ trì 10 giới Sa di và những pháp 
của Sa di; không bắt buộc phải là Tỳ khưu trọn đời. 
Neu vẫn còn là Tỳ khưu, thì phải thực hành nghiêm 
chỉnh giới của Tỳ khưu cho được trong sạch đầy đủ, 
và phận sự pháp hành của Tỳ khưu cho được hoàn 
hảo, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an lạc cho 
mình và mọi người, mọi chúng sinh. 


Quả nghiệp Tỳ khưu 

Phàm tất cả mọi chúng sinh trong tam giới này 
đều bị chi phối do quả của nghiệp. Như vậy, việc thọ 
Tỳ khưu và xả giới Tỳ khưu cũng không nằm ngoài 
định luật nghiệp và quả của nghiệp ấy. 

Người nào đã có thiện nhân Tỳ khưu, đã gieo từ 
những kiếp quá khứ, nay kiếp hiện tại này có duyên 
lảnh gặp Phật giáo, nên phát sanh đức tin trong sạch 
nơi Tam bảo, có ý nguyện bỏ nhà xuất gia trở thảnh 
Tỳ khưu, đó là quả; quả luôn luôn tuỳ thuộc vào nhân, 
nhân như thế nào, thì quả nhu thế ấy. 
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- Neu tiền kiếp đã từng phát nguyện xuất gia trở 
thành Tỳ khuu cho đến trọn đời, thì kiếp hiện tại đuợc 
quả nhu thế ấy. 

- Neu tiền kiếp đã từng phát nguyện xuất gia trở 
thành Tỳ khuu trong một thời gian nào đó, thì nay 
kiếp hiện tại cũng đuợc quả nhu thế ấy. 

Đe giữ gìn duy trì phạm hạnh Tỳ khuu đuợc trọn 
đời hay không, hoàn toàn tuỳ thuộc vào thiện nghiệp 
hay phuớc quá khứ hỗ trợ cho kiếp hiện tại. Sở dĩ Tỳ 
khuu không thể giữ gìn duy trì phạm hạnh Tỳ khuu 
cho đến trọn đời, là vì không có đủ phuớc quá khứ hỗ 
trợ; cũng nhu sở dĩ chu thiên phải từ giả cõi trời, là vì 
hết tuổi thọ (phuớc) cõi ấy. Chu thiên sắp từ giả cõi 
trời có 5 triệu chứng^^^ xảy ra báo truớc là: 

1- Mãlã milãyanti: Những vòng hoa héo xàu. 

2- Vatthãni kilissanti: Những y phục bạc màu. 

3- Sarĩre dubbanniyatn okkamati: sắc thân không 
còn xinh đẹp. 

4- Ubhohi kacchehi sedã muccanti: Mồ hôi toát 
ra hai bên nách. 

5- Devo devãsane nãbhiramanti: Chư thiên không 
còn hài lòng với cõi trời đang sống nữa. 

Cũng nhu vậy, có số Tỳ khuu xắp xả giới Tỳ 
khuu, hoàn tục để trở lại thành con nguời khác, cũng 
có 5 triệu chứng xảy ra báo truớc là: 

1- Saddhã pupphãni milãyanti: Đức tin giảm dần, 
vỉ như những đoá hoa héo xàu. 


' Bộ latakatthakathã, tích tiền thân Kusajatakavanna. 
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2- Silavatthanỉ kỉlỉssantỉ: Giới bị phạm, vỉ như y 
phục bạc màu. 

3- Sarĩre mahkutãya ceva ayasavasena ca 
dubbanniyam okkamati: Tâm không hài lòng hành 
phạm hạnh và tiếng xẩu lan truyền, vỉ như sắc thân 
không còn xinh đẹp. 

4- Kilesasedo muccanti: Phiền não phát sanh, vỉ 
như mồ hôi toát ra. 

5- Aranna rukkhamũla sunnãgãresu nãbhiramanti: 
Tỳ khưu không hài lòng hoan hỉ song noi rừng núi, cội 
cây, chỗ ở thanh vẳng. 

Như vậy, việc thọ Tỳ khưu và xả giới Tỳ khưu 
(hoàn tục), đều do quả của nghiệp chi phối tuỳ theo 
nhân duyên, mà hạng phàm nhân không thể biết được; 
chỉ có Đức Phật mới biết rõ được nghiệp và quả của 
nghiệp nào đang chi phối, đối với tất cả chúng sinh 
mà thôi. 




XUẤT GIA Tư NỮ 

Tu nữ là người cận sự nữ có ý nguyện bỏ nhà đi 
tu, ở chùa, tu viện, nơi thanh vắng... để có cơ duyên 
thuận lợi tiến hóa trong mọi thiện pháp, nhất là theo 
học pháp học và theo hành pháp hành thiền định, pháp 
hành thiền tuệ như những bậc xuất gia Sa di, Tỳ khưu 
trong Phật giáo. 

Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, người cận sự nữ có 
ý nguyện muốn xuất gia: 

- Neu dưới 18 tuổi, Đức Phật cho phép thọ Sa di 
ni (sãmanerĩ), thọ trì 10 giới. 

- Nếu trên 18 tuổi, dưới 20 tuổi Đức Phật cho 
phép thọ Sikkhamãnã (người đang thực tập), thọ trì 6 
giới hoàn toàn trong sạch suốt 2 năm, mới được phép 
nâng lên bậc Tỳ khưu ni. 

- Neu đúng 20 tuổi trở lên, Đức Phật cho phép 
thọ Tỳ khưu ni (bhikkhunĩ), có 311 giới. 

Người cận sự nữ thọ Sãmanerĩ, Sikkhamãnã, 
Bhikkhunĩ, mọi nghi thức đều căn cứ vào Luật tạng 
PãỊi làm căn bản, được lưu truyền từ đời này sang đời 
khác, thực hành theo Luật tạng PãỊi ấy, không được 
bớt đi, cũng không được thêm vào, vẫn giữ gìn y 
nguyên theo truyền thong Theravãda, chỉ sử dụng 
chung tiếng PãỊi trong các buổi lễ, cho nên, không có 
sự khác biệt theo mỗi dân tộc, mỗi ngôn ngữ nào. 

Vào thời kỳ khoảng 500 năm sau khi Đức Phật 
tịch diệt Niết Bàn, chúng Tỳ khưu ni Tăng không còn 
tồn tại nữa, vì không có người cận sự nữ thọ Tỳ khưu 
ni kế thừa theo truyền thống. Cho nên, Tỳ khưu ni 
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Tăng không còn nữa, thì đương nhiên Sikkhamana, 
Sãmanerĩ cũng cùng chung một số phận. 

Các nước Phật giáo theo hệ phái Theravãda như 
Srilankã (Tích Lan), Myanmar (Miến Điện), Thái 
Lan, Campuchia (Cam Bốt), Lào... những người cận 
sự nữ có ý nguyện muốn xuất gia, cho nên, chư Đại 
Đức của các nước kể trên, có tâm từ bi, mở ra một 
con đường tiếp độ những người cận sự nữ ấy, gọi là 
“thọ giới Tu nữ”, nghĩa là.' người cận sự nữ bỏ nhà 
đi tu, đời sống nương nhờ ở chùa, tu viện, nơi thanh 
vắng... để có cơ duyên thuận lợi tiến hóa trong mọi 
thiện pháp, nhất là theo học pháp học và theo hành 
pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ như những 
Bậc xuất gia Sa di, Tỳ khưu trong Phật giáo. 

Nghi thức thọ giới Tu nữ không có trong Luật 
tạng PãỊi, vì vậy, các nước Phật giáo thuộc hệ phái 
Theravãda, quý Ngài Đại Đức chế định ra mỗi nghi 
thức riêng, phù hợp với phong tục tập quán của mỗi 
dân tộc, song phần chính yếu hầu hết giống hệt nhau. 

Nghi Thức Lễ Thọ Giói Tu Nữ 

Người cận sự nữ có ý nguyện muốn thọ giới Tu 
nữ phải có đủ 3 chi. 

1- Cạo tóc. 

2- Mặc y phục Tu nữ. 

3- Thọ Tam quy cùng bát giới hoặc thập giới. 
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1- Nghi Lễ Cạo Tóc 

- Người cận sự nữ có ý nguyện bỏ nhà xuất gia 
trở thành Tu nữ phải được cha mẹ, gia đình cho phép. 

- Cha mẹ, thân quyến người cận sự nữ ấy dẫn đến 
trình vị trụ trì xin cho người thân được thọ giới trở 
thành Tu nữ. 

- Vị Sư trụ trì thông báo cho chư Tăng và Tu nữ 
trong chùa được biết, sau đó, cho phép người cận sự 
nữ cạo tóc, vị trụ trì hoặc cô Tu nữ trưởng dạy pháp 
hành “niệm tưởng về sắc thân ô trược”. 

A- Theo chiều thuận: 

1- Kesã: Tóc: tóc là vật ô trược, đảng nhờm. 

2- Lomã: Lông: lông là vật ô trược, đáng nhờm. 

3- Nakhã: Móng: móng tay, móng chân là vật ô 
trược, đáng nhỏm. 

4- Dantã: Răng: răng là vật ô trược, đảng nhờm. 

5- Taco: Da: da là vật ô trược, đáng nhờm. 

B- Theo chiều nghịch: 

1- Taco: Da: da là vật ô trược, đáng nhờm. 

2- Dantã: Răng: răng là vật ô trược, đảng nhờm. 

3- Nakhã: Móng: móng tay, móng chân là vật ô 
trược, đáng nhỏm. 

4- Lomã: Lông: lông là vật ô trược, đáng nhờm. 

5- Kesã: Tóc: tóc là vật ô trược, đảng nhờm. 

Dạy cho giới tử vừa đang cạo tóc, vừa niệm tưởng 

sắc thân ô trược cho đến khi cạo tóc xong. 
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2- Mặc Y Phục Tu Nữ 

Hầu hết các nước Phật giáo thuộc hệ phái 
Theravãda không đồng nhất với nhau về y phục và 
màu sắc. Cho nên, mỗi nước có những bộ y phục của 
Tu nữ màu sắc phù họp với phong tục tập quán của xứ 
sở mình. 

Giới tử Tu nữ sau khi cạo tóc xong, được phép bỏ 
y phục của người tại gia thay bằng y phục của Tu nữ. 

3- Xin Thọ Tam Quy Cùng Bát Giói, Hoặc 
Thập Giói 

Giới tử Tu nữ đã cạo tóc, mặc y phục Tu nữ xong, 
các Tu nữ hướng dẫn giới tử Tu nữ tìm đến vị Đại 
Đức để xin làm lễ thọ giới Tu nữ. 

3.1- Lễ sám hối Tam bảo 

Trước khi hành lễ thọ giới Tu nữ, giới tử phải nên 
làm lễ sám hối những lỗi lầm đối với Tam bảo, và các 
bậc Thầy Tổ, để tránh những tai hại đến mọi thiện 
pháp, làm cho thân, khẩu, ý được trong sạch, trước 
khi thành kính thọ Tam quy cùng bát giới. 

Giới tử thành kính đảnh lễ Tam bảo, rồi ngồi xếp 
2 chân sang một bên, cúi đầu chắp tay lên ngực, thành 
tâm đọc lời sám hối như sau: 

“Kỉnh bạch Đại Đức, xin phép Ngài, con xin 
thành tâm sám hối những lỗi lầm do sự cố ỷ hay vô 
ỷ phạm đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng Tam 
bảo cùng các bậc Thầy Tố từ trước cho đến hiện tại 
này. Ke từ nay về sau, con hết sức cố gắng thu thúc 
không đế tái phạm. Kỉnh xin Ngài chứng minh cho 
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con, và nhận biết những lỗi lầm mà con đã sám hối, 
Bạch Ngài. 

Do tác ỷ thiện tâm này, khiến cho tất cả mọi 
điều tai hại không xảy đến với con, ỷ nguyện xuất 
gia giải thoát khố tử sanh luân hồi của con sớm 
được thành tựu”. (Đảnh lễ3 lần). 

3.2- Lễ xin thọ giói Tu Nữ 

Giới tử Tu nữ đảnh lễ vị Đại Đức 3 lần, rồi ngồi 
xếp 2 chân sang một bên, cúi đầu chắp 2 tay lên ngực 
đọc câu: 

- Ahatn Bhante, samsãravaịtadukkhato moca- 
naịthãya sĩỉavatibhãvatn rucitvã manetvã garum katvã 
yãcãmi. 

- Dutiyampi, ahatn Bhante, samsãravaịtadukkhato 
mocanaịthãya sĩlavatibhãvam rucitvã manetvã garum 
katvã yãcãmi. 

- Tatiyampi, ahatn Bhante, sarnsãravaịtadukkhato 
mocanaịthãya sĩỉavatibhãvatn rucitvã manetvã garurn 
katvã yãcãmỉ 

- Kính bạch Đại Đức, con có đức tin trong sạch 
nơi Tam bảo, hài lòng, ưa thích, tha thiết muốn xin 
thọ giới trở thành Tu nữ, đế hầu mong giải thoát khỏi 
cảnh kho tử sanh luân hồi. 

- Kỉnh bạch Đại Đức, ... lần thứ nhì. ... lần thứ ba. 


' Sách nội quy của Tu nữ Myanmar. 
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3.3- Lễ Xin Thọ Tam Quy Và Bát Giói 

Gt:- Aham^^^ Bhante, tỉsaranena saha atthanga- 
samannãgataỉn uposadhasĩlam dhammam yãcãmi, 
anuggaham katvã sĩlarn detha me Bhante. 

- Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha 

auhangasamannãgatam uposadhasĩlam 

dhammatn yãcãmi, anuggaham katvã sĩỉam detha 
me Bhante. 

- Tatiyampi, ahatn Bhante, tisaranena saha 

auhangasamannãgatam uposadhasĩlam 

dhammam yãcãmi, anuggaharn katvã sĩlam 
detha me Bhante. 

- Kỉnh bạch Đại Đức, con xin thọ trì Tam quy 
cùng bát giới. Kỉnh xin Ngài từ bi tế độ truyền Tam 
quy cùng bát giới cho con. 

-Kính bạch Đại Đức ... lần thứ nhì... lần thứ ba. 
ĐĐ:- Yamaham vadãmi, tarn vadehi. 

Sư đọc như thế nào, con đọc đúng theo như thế ẩy. 
Gt:- Ẫma Bhante. 

Dạ, kỉnh xin vâng. Bạch Ngài. 


^ Nếu có nhiều giới tử thì thay: 

- Chữ “aham” (con) bằng chữ “mayam” (chúng con). 

- Chữ “yãcãmi” (con xin) bằng chữ “yãcãma” (chúng con xin). 

- Chữ “detha me Bhante” bằng chữ “detha no Bhante”. 

- Chữ “tam vadehi” bằng chữ “tam vadetha”. 
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3.3.1- Phép thọ Tam quy 

ĐĐ:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsam- 
buddhassa. (3 lần). 

- Buddham samnatn gacchãmi. 

- Dhammatn saranam gacchãmi. 

- Samgham saranam gacchãmi. 

- Dutiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

- Dutiyampi Dhammam samnatn gacchãmỉ. 

- Dutiyampi Satnghatn samnatn gacchãmi. 

- Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 

- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmỉ. 

- Tatiyampi Sarngharn saranam gacchãmi. 

ĐĐ:- Tisamnagamanaỉn paripunnaỉn 

Gt:- Ẵma Bhante. 

3.3.2- Truyền bát giói 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

2- Adinadãnã veramanisikkhãpadam samãdỉyãmỉ. 

3- Abrahmacariyã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

4- Musãvãdã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

5- Surã-meraya-majja-pamãdatthãnã veramani- 
sikhãpadam samãdiyãmi. 

6- Vỉkãlabhojanã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

7- Nacca-gĩta-vãdỉta-vỉsũka-dassana-mãla-gandha- 
vilepana-dhãrana-mandana - vibhũsanauhãnã 
vemmanisikkhãpadaỉn samãdiyãmi. 
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8- Uccasayana-mahasayana veramanisikkhapadam 

samãdiyãmi. 

ĐĐ:- Tisaranena saha atịhangasamannãgatam 
uposadhasĩlam dhammam sãdhukam katvã, 
appamãdenasampadehỉ^^K 

Tn:- Ẫma Bhante. 

ĐĐ:- Sĩlena sugatirn yanti, sĩlena bhogasampadã. 
Sĩlena nibbhutim yanti, tasmã sĩỉatn visodhaye. 

Tn:- Sãdhu! Sãdhu. 

Nghĩa nghi lễ thọ Tam quy và bát giói 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễ Đức Thế 

Tôn, bậc A-ra-hán, bậc Chảnh Đắng Giác. 

- Con đem hết lòng thành kỉnh xin quy y Phật. 

- Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. 

- Con đem hết lòng thành kỉnh xin quyy Tăng. 

- ... Lần thứ nhì. 

- ...Lần thứ ba. 

ĐĐ:- Phép quy y Tam bảo đầy đủ chỉ có bấy nhiêu. 

Gt:- Dạ, xin vâng, Bạch Ngài. 

1- Con xin thọ trì điều học, có tác ỷ tránh xa sự sát 
sanh. 

2- Con xin thọ trì điều học, có tác ỷ tránh xa sự 
trộm cắp. 

3- Con xin thọ trì điều học, có tác ỷ tránh xa sự 
hành dâm. 

4- Con xin thọ trì điều học, có tác ỷ tránh xa sự nói dối. 


^ Nếu có nhiều giód tử thì thay chữ “sampadehi” bằng “sampadetha” 
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5- Con xin thọ trì điều học, có tác ỷ tránh xa sự 
uống rượu và các chất say là nhân phát sanh sự 
dể duôi. 

6- Con xin thọ trì điều học, có tác ỷ tránh xa sự 
dùng vật thực phi thời (quả 12 giờ trưa). 

7- Con xin thọ trì điều học, có tác ỷ tránh xa sự 
múa, hát, thoi kèn, xem ca hát, thoa vật thơm, 
doi phấn, đeo tràng hoa. 

8- Con xin thọ trì điều học, có tác ỷ tránh xa chỗ 
nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 

ĐĐ:- Con đã thọ trì Tam quy cùng bát giới, con nên 
cổ gắng giữ gìn cho được trong sạch, đế làm 
nền tảng cho mọi thiện pháp, bằng pháp không 
dể duôi. 

Tn:- Dạ xin vâng. Bạch Ngài. 

ĐĐ:- Chúng sinh tải sanh cõi trời nhờ giữ giới. 

Chúng sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới. 

Chúng sinh giải thoát, Niết Bàn nhờ giữ giới. 
Vậy, con nên giữ gìn giới cho trong sạch! 

Tn:- Lành thay! Lành thay! 

3.4- Lễ xin thọ Tam quy và thập giói 

Gt-Ahatn^^^ Bhante, tỉsaranena saha dasapabbajja- 
sĩlam dhammam yãcãmi, anuggaham katvã 
sĩlatn detha me, Bhante. 


^ Nếu có nhiều giới tử thì thay chữ “aham” = “mayam”, và các 
chữ khác cũng giống nhu ở phần thọ Tam quy và Bát giới. 
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- Dutỉyampỉ, aham Bhante, tỉsaranena saha 

dasapabbajjasĩlaĩn dhammam yãcãmi, 

anuggaham katvã sĩlatn detha me, Bhante. 

- Tatiyampi, aham Bhante, tisaranena saha 

dasapabbajjasĩlarn dhammam yãcãmi, 

anuggaham katvã sĩlam detha me, Bhante. 

ĐĐ:- Yamaham vadãmi, tatn vadehi. 

Gt:- Ẫma Bhante. 

3.4.1- Phép thọ Tam quy 

ĐĐ:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsam- 
buddhassa (3 lần). 

- Buddham samnatn gacchãmi. 

- Dhammatn saranam gacchãmi. 

- Satnghatn saranam gacchãmi. 

- Dutiyampi Buddhatn saranam gacchãmi. 

- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

- Dutiyampi Satnghatn samnatn gacchãmi. 

- Tatiyampi Buddham samnatn gacchãmi. 

- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

- Tatiyampi Samgham saranam gacchãmỉ. 

ĐĐ:- Tisamnagamanaỉn paripunnam. 

Gt:- Ẫma Bhante. 

3.4.2- Truyền thập giói 

1- Pãnãtipãtã veramanisikkhãpadam samãdỉyãmỉ. 

2- Adinadãnã vemmanisikkhãpadaỉn samãdiyãmi. 
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3- Abrahmacarỉyã veramanisikkhãpadam samãdỉyãmỉ. 

4- Musãvãdã vemmanisikkhãpadaỉn samãdiyãmi. 

5- Surã-meraya-majja-pamãdatthãnã veramani- 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 

6- Vikãỉabhọịanã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

7- Nacca-gĩta-vãdita-visũka-dassanã veramani- 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 

8- Mãlã-gandha-vilepana-dhãrana-manậana- vibhũ- 
sanatthãnã veramanisikkhãpadam samãdiyãmi. 

9- Uccãsayana-mahãsayanã veramanisikkhãpadam 
samãdỉyãmỉ. 

10- Jãtarũpa-rajata-patiggahanã veramanisikkhã- 
padam samãdỉyãmỉ. 

ĐĐ:- Tisaranena saha dasa pabbajjasĩlam dhammam 
sãdhukatn katvã, appamãdena sampadehi. 

Tn:- Ẫma Bhante. 

Giới tử Tu nữ, sau khi đã thọ Tam quy và bát giới 
hoặc thập giới là thường giới xong, trở thành Tu nữ 
trong Phật giáo, sống ở chùa, tu viện, nơi thanh 
vắng... để có cơ duyên phát triển mọi thiện pháp; học 
theo pháp học, hành theo pháp hành: hành giới, hành 
định, hành tuệ, đuợc tiến hóa tốt. 

về thập giới, thêm giới: “Con xin thọ trì điều học, 
có tác ỷ tránh thọ nhận vàng bạc (tiền) Sự thật, 
nguời xuất gia thật sự, không nhận tiền bạc là một 
điều rất tốt, rất thuận lợi cho việc hành đạo giải thoát. 
Bởi vì không còn bận tâm đến tiền bạc, mua sắm... 
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Neu người xuất gia còn thọ nhận tiền bạc, thì còn 
có tiền để mua sắm đồ đạc, vật dụng v.v... Đó là điều 
bận tâm, dễ phát sanh mọi phiền não. 

Cách Xưng Hô Tu Nữ 

Tu nữ mỗi nước có cách xưng hô riêng của xứ ấy. 

- Nước Tích Lan (Srilankã): gọi Tu nữ là 
Sĩlamãtã: người mẹ có giới. Người mẹ ở đây có nghĩa 
là nữ giới, người cận sự nữ bất cứ hạng tuổi nào, khi 
thọ giới Tu nữ cũng đều được gọi là "Sĩlamãtã": 
người nữ có bát giới là thường giới. 

- Nước Miến Điện (Myanmar): gọi Tu nữ bằng 
tiếng PãỊi là Sĩlavatĩ: người nữ có giới, người Tu nữ 
có bát giới, thập giới là thường giới. Tiếng Miến Điện 
gọi là Sĩlachin hoặc Sĩlavatĩ cũng có ý nghĩa như trên. 

- Nước Thái Lan: gọi Tu nữ bằng tiếng Thái là 
Mé-chi. 

- Nước Lào: cũng gọi Tu nữ là Méchi. 

- Nước Cam Bốt (Campuchia): gọi Tu nữ là: 
Yaichi... 

- Nước Việt Nam: gọi Tu nữ là: Bà Tu nữ, cô Tu 
nữ... 

Như vậy, đối với Tu nữ, về hình thức, tên gọi... 
mỗi nước có phần khác nhau; song về nghi thức thọ 
giới Tu Nữ, nội dung pháp học, pháp hành hầu như 
giống nhau. 
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Trong bộ Chú giải Milindapanhã, Đức vua 
Milinda hỏi Đại Đức Nãgasena rằng: 

- Kỉnh bạch Đại Đức Nãgasena, những người 
xuất gia có sự lợi ích gì? 

- Sự lợi ích cao thượng nhất của bậc xuất gia là 
gĩ? 

Đại Đức Nãgasena dạy rằng: 

- Thưa Đại vương, chúng tôi xuất gia để diệt khổ 
tâm trong kiếp hiện tại. 

- Sự lợi ích cao thượng của bậc xuất gia là tịch 
diệt Niết Bàn, diệt khố tử sanh luân hồi trong ba giới 
bon loài. 

Khổ tâm hiện tại bởi do 10 loại phiền não 

Bậc xuất gia khi tiến hành thiền định có thể dẫn 
đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới, bậc thiền vô sắc 
giới. Do năng lực thiền định ấy có khả năng diệt bằng 
cách chế ngự được phiền não, làm cho phiền não 
không thể phát sanh trong tâm, nên không có khổ tâm 
kiếp hiện tại, do nhờ sự an lạc của bậc thiền. Bậc 
xuất gia ấy, nếu bậc thiền không bị hu mất, sau khi 
chết, kiếp vị lai do năng lực bậc thiền sở đắc của 
mình, chắc chắn sẽ cho quả tái sanh làm phạm thiên 
cõi sắc giới hoặc cõi vô sắc giới, thọ huởng sự an lạc 
của thiền định trong cõi sắc giới hoặc cõi vô sắc giới 
cho đến hết tuổi thọ nơi cõi ấy. 
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Bậc xuất gia khi tiến hành thiền tuệ có thể dẫn 
đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 
Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, và Niết Bàn, có khả năng 
diệt đoạn tuyệt được phiền não, vĩnh viễn không 
còn làm khổ tâm kiếp hiện tại, lẫn kiếp vị lai tùy theo 
mỗi bậc Thánh nhân nhu sau: 

- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ có khả năng 
diệt đoạn tuyệt đuợc tà kiến phiền não và hoài nghi 
phiền não. Bậc Thánh Nhập Luu vĩnh viễn không bao 
giờ kho tâm do tà kiến và hoài nghi kiếp hiện tại; sau 
khi chết, kiếp vị lai, chắc chắn giải thoát khỏi khổ 
trong 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc 
sanh), chỉ tái sanh cõi nguời, hoặc cõi trời dục giới 
nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp thứ 7 ấy 
chắc chắn sẽ chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra- 
hán Thánh Quả trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch 
diệt Niết Bàn, chấm dứt khổ tử sanh luân hồi trong 
tam giới. 

- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ có khả năng diệt 
đoạn tuyệt đuợc sân phiền não loại thô. Bậc Thánh 
Nhất Lai vĩnh viễn không bao giờ kho tâm do sân 
phiền não loại thô kiếp hiện tại; sau khi chết, kiếp vị 
lai, chắc chắn chỉ tái sanh cõi nguời, hoặc cõi trời dục 
giới 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy chắc chắn sẽ 
chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả 
trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết Bàn, 
chấm dứt khổ tử sanh luân hồi trong tam giới. 

- Bậc Bất Lai Thánh Đạo Tuệ có khả năng diệt 
đoạn tuyệt đuợc sân phiền não loại vỉ tế. Bậc Thánh 
Bất Lai vĩnh viễn không bao giờ kho tâm do sân phiền 
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não kiếp hiện tại; sau khi chết, kiếp vị lai, chắc chắn 
không còn tái sanh trở lại cõi dục giói, chỉ tái sanh cõi 
trời sắc giới, tại cõi tròd sắc giới ấy, chắc chắn sẽ chứng 
đắc A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm 
dứt khổ tử sanh luân hồi trong tam giói. 

- Bậc A-ra-hán Thánh Đạo Tuệ có khả năng diệt 
đoạn tuyệt đuợc tất cả các loại phiền não không còn 
du sót là: tham, si, ngã mạn, không biết hố thẹn tội 
lỗi, không biết ghê sợ tội lỗi, buồn ngủ và phóng 
tâm. Bậc Thánh A-ra- hán đã diệt đoạn tuyệt đuợc tất 
cả mọi phiền não, tham ái, ác pháp không còn du sót, 
cho nên, bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn không còn 
kho tâm nữa, song chỉ còn có kho thân cho đến hết 
tuổi thọ. Bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ, 
tịch diệt Niết Bàn không còn tái sanh kiếp sau, chấm 
dứt mọi cảnh khổ tử sanh luân hồi trong tam giới, mới 
hoàn toàn giải thoát khổ. 

Đó là quả báu của bậc xuất gia trong kiếp hiện tại, 
và kiếp vị lai. 
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ĐỊA VỊ CHA MẸ có CON XUẤT GIA 

Phật giáo được tồn tại lâu dài là nhờ vào tứ 
chúng: Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ 
biết phụng sự duy trì chánh pháp. Trong tứ chúng ấy, 
Tỳ khưu, Tỳ khưu ni thuộc hàng xuất gia; cận sự nam, 
cận sự nữ thuộc hàng tại gia cư sĩ. Bậc xuất gia có 
phận sự, đóng vai trò chính trong công việc phụng sự 
duy trì chánh pháp được trường tồn lâu dài trên thế 
gian, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an vui lâu 
dài cho tất cả chúng sinh. 

Hàng tại gia cư sĩ có đức tin trong sạch nơi Tam 
bảo, phụng sự Tam bảo, biết cống hiến những người 
con yêu quý, cho phép xuất gia trở thành Tỳ khưu, Tỳ 
khưu ni gia nhập trong đoàn thể chư Tăng để kế thừa 
tmyền thống, giữ gìn duy trì Phật giáo được trường tồn 
lâu dài trên thế gian; Đại Đức Moggaliputtatissatthera 
đề cao địa vị người cha, ngưòd mẹ ấy trở thành người 
“Thân quyến kế thừa của Phật giáo” (Dãyãdo 
sãsanassa). 

Đức vua Asoka là thân quyến kế thừa của Phật giáo 

Đức vua Asoka chính thức lên ngôi vua vào Phật 
lịch 218, là một Đấng minh quân trị vì cõi Nam thiện 
bộ châu, có nhiều oai lực đặc biệt như thần thông. 
Đức vua có đức tin trong sạch nơi Tam bảo. 

Một hôm đức vua Asoka nhìn thấy Đại Đức Sa di 
Nirodha mới lên 7 tuổi, là bậc Thánh A-ra-hán đang 
đi khất thực, Đức vua phát sanh đức tin đặc biệt nơi vị 
Đại Đức Sa di Nirodha (vì vị Đại Đức Sa di Nirodha 
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kiếp trước đã từng là anh của Đức vua). Đức vua 
truyền lệnh các quan thỉnh mời vị Đại Đức Sa di 
Nirodha vào cung điện, thỉnh ngồi trên ngai vàng cao 
quý, tự tay Đức vua để bát bằng những vật thực của 
Đức vua dùng hằng ngày. Khi vị Đại Đức Sa-di thọ 
thực xong, Đức vua bèn thỉnh thuyết pháp. 

Đại Đức Sa-di Nirodha dạy 2 câu kệ trong Pháp 
cú, mà Đức Phật thuyết dạy rằng: 

“Appamãdo amatapadam, 

Pamãdo maccunopadam... 

“Chánh niệm là con đường bất tử, Niết Bàn. 

De duôi là con đường tử... ”. 

Đức vua Asoka nghe pháp xong càng tăng thêm 
đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng 
gấp bội. Hằng ngày Đức vua dâng cúng vật thực đến 
chu Tỳ khuu Tăng gồm 600.000 vị tại cung điện của 
Đức vua, bởi do đức tin trong sạch nơi vị Đại Đức Sa 
di Nirodha. 

Đức vua Asoka xây cất chùa tháp 

Đức vua Asoka ngày càng tăng truởng đức tin 
trong sạch nơi Tam bảo. Một hôm Đức vua dự lễ bố 
thí tứ vật dụng đến chu Tỳ khuu Tăng 600.000 vị, 
Đức vua bèn bạch chu Tỳ khuu Tăng rằng: 

- Kính bạch chu Đại Đức Tăng, chánh pháp mà 
Đức Phật thuyết giảng có bao nhiêu pháp môn? Bạch 
quý Ngài. 

Chu Đại Đức thua: 


' Dhammapadagathã, kệ số 21. 
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- Thưa Đại vương! Chánh pháp mà Đức Phật thuyết 
giảng, nếu kể theo chỉ, thì có 9 chi (navanga), nếu kể 
theo pháp môn (khandha) thì có 84.000pháp môn. 

Đức vua Asoka phát sanh đức tin trong sạch nơi 
84.000 pháp môn, nên Đức vua truyền lệnh cho các 
quan ở khắp mọi nơi trong nước rằng: 

- Trẫm muốn cúng dường mỗi pháp môn bằng một 
ngôi chùa và một bảo tháp. Vậy Trẫm muốn xây cất 
84.000 ngôi chùa và 84.000 ngôi bảo tháp, trên toàn cõi 
Nam thiện bộ châu; các khanh hãy đến mỗi tỉnh xây 
một ngôi chùa để cúng dường đến chư Tỳ khưu Tăng và 
ngôi bảo tháp để tôn thờ Xá lợi Đức Thế Tôn. 

Đức vua Asoka xuất ra số tiền gồm 960 triệu 
kahãpana để lo xây cất 84.000 ngôi chùa và 84.000 
ngôi bảo tháp. Ngôi chùa đặt tên Asokãrama.... 

Chư Đại Đức Tăng thấy sự lợi ích: chùa là nơi trú 
ngụ của chư Tỳ khưu Tăng và tháp là nơi tôn thờ Xá lọd 
của Đức Thế Tôn, nên đề cử Đại Đức Indaguttatthera 
là bậc Thánh A-ra-hán có thần thông, có nhiều oai lực, 
có thể giúp cho công việc xây cất chùa, bảo tháp được 
mau chóng thảnh tựu. Nhờ oai lực thần thông của Ngài, 
do đó, công việc xây cất 84.000 ngôi chùa và 84.000 
ngôi bảo tháp ữong thòd gian 3 năm là hoàn thảnh. 

Lễ khánh thành 84.000 ngôi chùa và 84.000 
ngôi bảo tháp 

Các quan ở mỗi tỉnh đến chầu đức vua Asoka 
cùng một ngày, tâu lên Đức vua rõ rằng: 

- Tâu Hoàng Thượng, 84.000 ngôi chùa và 84.000 
ngôi bảo tháp đã xây cất hoàn thành. 
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Đức vua Asoka truyền chiếu chỉ đến khắp thần 
dân thiên hạ biết rằng: 

- Còn 7 ngày nữa sẽ làm đại lễ khánh thành chùa 
và bảo tháp. Tất cả mọi thần dân trong nước đều thọ trì 
bát giới, sửa soạn làm đại lễ khảnh thành tất cả các 
ngôi chùa, bảo tháp từ kinh đô đến các tỉnh thành. 

Ngày đại lễ khánh thảnh chùa và bảo tháp trong 
kinh thành, cũng nhu các tỉnh thảnh trang hoàng đẹp 
đẽ nhu cõi trời. Đức vua cùng các quan, quân cũng 
nhu dân chúng ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, trang 
nghiêm đi dự đại lễ khánh thảnh chùa và bảo tháp. 

Đức vua ngự đến ngôi chùa Asokãrama trang tâm 
chính tại kinh đô; kính thỉnh chu Tỳ khuu Tăng toàn cõi 
Nam thiện bộ châu đến dự đại lễ khánh thảnh và thọ 
lãnh 84.000 ngôi chùa cùng bảo tháp, có khoảng 800 
triệu vị, trong số đó có 100.000 bậc Thánh A-ra-hán, 
chu Tỳ khuu ni Tăng đến tham dự khoảng 9.600.000 vị. 

Chu bậc Thánh A-ra-hán suy tu rằng: “Neu đức vua 
Asoka được nhìn thay rõ việc đại bổ thỉ 84.000 ngôi 
chùa và 84.000 ngôi bảo tháp, mà Đức vua đã truyền 
lệnh xây cất, nay làm đại lễ khảnh thành dâng cúng đến 
chư Tỳ khưu Tăng, sẽ làm cho Đức vua vô cùng hoan 
hỉ, càng tăng thêm đức tin trong sạch nơi Tam bảo ”. 

Trong đó, một vị thánh A-ra-hán liền hóa phép 
thần thông “mở thế gian’’ (lokavivarana), Đức vua nh ìn 
thấy rõ khắp mọi nơi, không có gì cản ngăn, che án cả. 
Dầu Đức vua đang đứng tại ngôi chùa Asokãrama trung 
tâm chính, mà có thể nhìn thấy rõ 4 huớng, toàn cõi 
Nam thiện bộ châu có biển làm biên giới, có thể thấy rõ 
84.000 ngôi chùa và 84.000 ngôi bảo tháp tôn thờ Xá lọd 
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của Đức Thế Tôn, mà chính Đức vua đã truyền lệnh xây 
cất. Hôm nay, cùng một lúc làm đại lễ khánh thành dâng 
cúng đến chu Tỳ khuu Tăng và chu Tỳ khuu ni Tăng. 

Thật vậy, đức vua Asoka thật vô cùng hoan hỉ 
hon bao giờ hết. Do đó Đức vua suy tu rằng: “Sự việc 
đại bo thỉ như thế này, không biết đã từng có ai làm 
phước đại bo thỉ như thế này chưa? Vì vậy, đức vua 
Asoka bèn bạch hỏi chu Đại Đức Tăng rằng: 

- Kính bạch chu Đại Đức Tăng! Trong giáo pháp 
Đức Thế Tôn của chúng ta, có thí chủ nào làm phuớc 
đại thí như thế này không? 

Chư Đại Đức Tăng kính thỉnh Đại Đức Moggali- 
puttatissatthera trả lời câu hỏi của đức vua Asoka. 

Đại Đức Moggaliputtatissatthera đáp rằng: 

- Thưa Đại vương, Trong Phật giáo, việc đại bố 
thí như thế này của Đại vương, dầu khi Đức Thế Tôn 
còn hiện tiền cho đến nay, chưa có một ai làm được 
như vậy. Chỉ có Đại vương là người đại thí chủ làm lễ 
đại bố thí lớn lao nhất từ trước đến nay mà thôi. 

Đức vua Asoka lắng nghe câu trả lời của Đại Đức 
Moggaliputtatissathera rồi, phát sanh hỉ lạc chưa từng 
có, suy tư rằng: “Từ trước cho đến nay, chưa có người 
thí chủ nào làm phước đại bố thí như ta, ta là người đại 
thí chủ làm đại bố thí 4 thứ vật dụng lớn lao như thế 
này, chắc có lẽ ta là “Thân quyến kế thừa của Phật giáo” 
(Dãyãdo sãsanassa) có phải không?”. Đức vua Asoka 
bèn bạch hỏi Đại Đức Moggaliputtatissatthera rằng: 

- Kính bạch Đại Đức, con đã làm đại bố thí 4 thứ 
vật dụng lớn lao như thế này, vậy con có phải là 
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“Thân quyến kế thừa của Phật giáo” hay không? 

Đại Đức Moggaliputtatissatthera nghe đức vua Asoka 
bạch hỏi như vậy, Ngài suy xét về ba la mật của thái tử 
Mahinda và Công chúa Samghamittã con của đức vua 
Asoka như thế nào. Ngài thấy rõ, biết rõ nếu Thái tử 
Mahinda thọ Tỳ khưu sẽ ừở thành bậc Thảnh A-ra-hán, 
đặc biệt sẽ giúp cho Phật giáo phát ừiển tốt đẹp sau này. 
Cho nên Đại Đức Moggaliputtatissatthera đáp rằng: 

- Thưa Đại vưong, người trở thành thân quyến kế 
thừa (dãyãda) của Phật giáo, không phải do nhân đại 
bố thí. Dầu người đại thí chủ bố thí 4 thứ vật dụng 
nhiều đến bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ gọi là: 
paccayadãyaka: đại thỉ chủ bo thỉ 4 thứ vật dụng, 
hoặc gọi là: upaịthãka: người hộ độ. 

Thưa Đại vưong, sự thật, người nào dầu bố thí 4 
thứ vật dụng đến chư Tỳ khưu Tăng chất chồng từ 
mặt đất cao đến cõi trời, người ấy không thể gọi là 
thân quyến kế thừa của Phật giáo. 

Thân quyến kế thừa của Phật giáo 

Sau đó Đức vua bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Đại Đức, người được gọi là “Thân 
quyến kế thừa của Phật giáo”, là người như thế nào? 
Bạch Ngài. 

- Thưa Đại vưong, người nào dầu nghèo hay 
giàu, cho phép con của mình bỏ nhà xuất gia trở 
thành Tỳ khưu trong Phật giáo. 

Thưa Đại vưong, chính người cha mẹ ấy được gọi 
là: “Thân quyến kế thừa của Phật giáo” (Dãyãdo 
sãsanassa). 

Đức vua Asoka lắng nghe lời dạy của Đại Đức 
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Moggaliputtatissatthera như vậy, nên Đức vua suy tư 
rằng: “Ta đã làm phước bố thí lớn lao, từ trước cho đến 
nay chưa từng có một ai như ta, thế mà ta vẫn chưa 
được gọi là Thân quyến kế thừa của Phật giáo 

Đức vua mong muốn trở thành “Thân quyến kế 
thừa của Phật giáo ”, đưa mắt nhìn Mahinda là Thái tử 
của Đức vua đứng không xa, Đức vua có ý định phong 
Thái tử làm phó vương, sự thật bậc Tỳ khưu ở địa vị cao 
thượng hơn phó vương, cho nên Đức vua truyền dạy 
thái tử Mahinda rằng: 

- Này hoàng nhi yêu quý, con có muốn xuất gia trở 
thành Tỳ khưu hay không? 

- Tâu phụ hoàng, Con muốn xuất gia trở thành Tỳ 
khưu, kính xin phụ hoàng cho phép con được thọ Tỳ 
khưu trong Phật giáo, về phần phụ hoàng, phụ hoàng 
cũng sẽ trở thành Thân quyến kế thừa của Phật giáo. 

Khi ấy Samghamittã là Công chúa của đức vua 
Asoka, đang đứng gần nơi ấy, Đức vua truyền dạy rằng: 

- Này Samghamittã con yêu quý, con có muốn xuất 
gia trở thành Tỳ khưu ni hay không? 

Công chúa Sarnghamittã đã từng tạo ba la mật nhiều 
đời nhiều kiếp trong quá khứ, đến kiếp này là kiếp chót, 
nên khi Công chúa nghe Đức vua hỏi xong, nàng vô 
cùng hoan hỉ tâu rằng: 

- Tâu phụ hoàng, con muốn xuất gia trở thành Tỳ 
khưu ni, kính xin phụ hoàng cho phép con được thọ Tỳ 
khưu ni trong Phật giáo. 

Đức vua Asoka vô cùng hoan hỉ khi được nghe thái 
tử Mahinda và Công chúa Samghamittã đều ưng thuận 
muốn xuất gia. Như vậy, Đức vua sẽ trở thành “Thân 
quyến kế thừa của Phật giáo ” như ý. 
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Đức vua Asoka bạch với chư Đại Đức Tăng rằng: 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính xin quý Đại 
Đức từ bi cho phép 2 hoàng nhi của con được xuất gia 
trở thành Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, để cho con được trở 
thành Thân quyến kế thừa của Phật giáo. 

Do sự yêu cầu của Đức vua, nên 2 người con đã 
được thọ Tỳ khưu, Tỳ khưu ni trong Phật giáo. 

Thái tử Mahinda ừòn đúng 20 tuổi, chư Tỳ khưu 
Tăng cho thọ Tỳ khưu, do Đại Đức Moggaliputta- 
tissatthera làm Thầy Te độ, Đại Đức Mahãdeva và Đại 
Đức Majjhantika làm Thầy dạy bảo. Trong lúc làm lễ thọ 
Tỳ khưu cho giới tử Mahinda, vị Đại Đức Luật sư đang 
tụng một lần natti (tuyên ngôn) và tụng 3 lần kammavãcã 
(thành sự ngôn), giới tử Mahinda đang tiến hành thiền tuệ, 
cho đến khi vừa tụng xong, ừở thành vị tân Tỳ khưu, đồng 
thời chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc từ Nhập 
Lưu Thảnh Đạo, Nhập Lưu Thảnh Quả cho đến A-ra-hán 
Thảnh Đạo, A-ra-hán Thảnh Quả, ừở thảnh bậc Thảnh A- 
ra-hán trong Phật giáo. 

Công chúa Samghamittã khi ấy đúng 18 tuổi, xuất 
gia sikkhamãna, do Đại Đức Tỳ khưu ni Dhammapãli 
làm Thầy Te độ và Đại Đức Tỳ khưu ni Ãyupãli làm 
Thầy dạy bảo. 

Đại Đức Mahinda sau khi xuất gia, theo học Tam 
tạng và Chú giải với vị Thầy Te độ suốt 3 năm là hoàn 
tất. về sau Đại Đức Mahinda trở thành vị Thầy dạy chư 
Tỳ khưu. 

Đức vua Asoka hộ độ Tam Bảo 

Đức vua Asoka thật sự trở thành Thân quyến kế 
thừa của Phật giáo, nên vô cùng hoan hỉ. Mỗi ngày 
Đức vua xuất ra số tiền 500.000 kahãpana để cúng 
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dường đến Tam bảo, hộ độ 4 thứ vật dụng đến chư Tỳ 
khưu Tăng đầy đủ sung túc. Ngược lại, các nhóm tu sĩ 
ngoại đạo thiếu thốn, nên họ xâm nhập vào sống 
chung với chư Tỳ khưu, để có cuộc sống sung túc đầy 
đủ, nhưng vẫn cứ giữ nguyên tà kiến của mình. 

Vì vậy, trong chùa Asokãrama có số chư Tỳ 
khưu thật và số chư Tỳ khưu giả sống chung lẫn lộn 
với nhau, không thể bảnh tăng sự chung được. Tình 
trạng này kéo dài suốt 7 năm, sự kiện này được chư 
Tỳ khưu trình cho Đức vua biết. 

Đức vua Asoka thanh lọc tỳ khưu 

Đức vua Asoka có đức tin trong sạch nơi Đại Đức 
Moggali-puttatissatthera, Đức vua học chánh pháp với 
Đại Đức, hiểu rõ chánh kiến trong Phật giáo. Đức vua 
thỉnh mời tất cả chư Tỳ khưu thật lẫn giả đến vấn đạo, 
Đức vua làm giám khảo hỏi từng vị Tỳ khưu. Đức vua 
biết được Tỳ khưu có chánh kiến trong Phật giáo và 
Tỳ khưu tà kiến ngoại đạo. 

Qua cuộc thanh lọc, Đức vua loại bỏ được 60.000 
vị Tỳ khưu giả, bố thí mỗi người 1 bộ đồ trắng cho 
hoàn tục trở thảnh người cư sĩ. Đức vua Asoka kính 
bạch chư Đại Đức Tăng rằng: 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, bây giờ chỉ còn 
Tỳ khưu thật, kính xin quý Ngài bảnh tăng sự. 

Chư Tỳ khưu Tăng hội họp hành tăng sự “uposatha” 
gồm có 6 triệu Tỳ khưu thật, Đại Đức Moggaliputtatissat- 
thera chọn 1.000 vị là bậc Thánh A-ra-hán, chứng đắc Tứ 
tuệ phân tích, Tam minh, Lục thông... thông thuộc Tam 
tạng và Chú giải để kết tập Tam tạng lần thứ ba. 
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Kết tập Tam tạng lần thứ ba 

- Thời gian kết tập Tam tạng và Chú giải lần thứ 
ba: Phật lịch 235 năm sau Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. 

- Địa điểm kết tập: tại chùa Asokãrama thuộc xứ 
Pãtaliputta. 

- Chủ trì cuộc kết tập: do Đại Đức Moggaliputta- 
tissatthera làm chủ trì. 

- Chư Tăng hội kết tập: gồm 1.000 chư bậc Thánh 
A-ra-hán chứng đắc Tứ tuệ phân tích, Tam minh, Lục 
thông... thông thuộc Tam tạng và Chú giải. 

- Thời gian hoàn thành: cuộc kết tập Tam tạng 
lần thứ ba kéo dài suốt 9 tháng. 

- Người hộ độ: đức vua Asoka. 

Trong kỳ kết tập Tam tạng lần thứ ba này, Đại 
Đức Moggaliputtatissatthera dùng 1.000 bài kinh để 
khai triển rộng bộ Kathãvatthu, mà trước kia Đức 
Phật đã thuyết trên cung Tam thập tam thiên một cách 
tóm tắt. Khi Đức Phật khai triển, Ngài biết rõ vị lai có 
vị đệ tử tên Moggaliputtatissa có khả năng đặc biệt 
tiếp tục khai triển rộng bộ Kathãvatthu này. Cho nên, 
Đại Đức Moggaliputtatissatthera đảm nhận công việc 
mà Đức Phật đã giao phó. 

Ket quả kỳ kết tập Tam tạng lần thứ ba hoàn toàn 
y theo bản cũ của kỳ kết tập Tam tạng lần thứ hai tại 
Vesãli, Phật lịch 100 năm sau Đức Phật tịch diệt Niết 
Bàn, và kỳ kết tập Tam tạng lần thứ nhất tại Rặiagaha, 
Phật lịch năm thứ nhất (3 tháng 4 ngày sau Đức Phật 
tịch diệt Niết Bàn). Trong 3 kỳ kết tập Tam tạng này 
đều do khẩu truyền, chưa ghi bằng chữ viết. 
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Đức vua Asoka hộ độ truyền bá Phật giáo 

Đức vua Asoka không những hộ độ chư Tỳ khưu 
Tăng phát triển Phật giáo trong nước, mà còn truyền 
bá Phật giáo sang các nước lân cận. 

Phật lịch 236 năm sau Đức Phật tịch diệt Niết 
Bàn, đức vua Asoka hộ độ phái đoàn gồm 5 Đại Đức: 
Đại Đức Mahindatthera là trưởng đoàn cùng với 4 
Đại Đức.' Đại Đức lịtiyatthera, Đại Đức Uttiyatthera, 
Đại Đức Sambalatthera, Đại Đức Bhaddasãlatthera... 
đi sang đảo quốc Srilankã, để truyền bá Phật giáo. 

Vào thòd ấy, Đức vua Devãnampiyatissa trị vì xứ 
Srilankã, là bạn thân của đức vua Asoka. Đức vua 
Devãnampiyatissa và các quan trong triều đình cùng 
toàn thể dân chúng đón rước cung thỉnh phái đoàn chư 
Đại Đức Tăng rất trọng thể, phát sanh đức tin trong sạch 
nơi Tam bảo. Các quan, các cận sự nam phát sanh đức 
tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, xin thọ Tỳ khưu 
rất đông, Phật giáo bắt đầu phát triển trên đảo quốc 
Srilankã. 

Phật giáo phát triển trên đảo quốc Srilankã, không 
những chỉ có những người cận sự nam có ý nguyện 
muốn xuất gia trở thảnh Tỳ khưu, mà còn có những 
người cận sự nữ cũng có ý nguyện muốn xuất gia trở 
thành Tỳ khưu ni. Như Bà AnuỊãdevĩ là Hoàng hậu của 
Đức vua Devãnampiyatissa cùng với 500 cận sự nữ 
trong hoàng tộc đều có ý nguyện muốn thọ Tỳ khưu ni. 

Đại Đức Mahinda cho ngưòi về tâu vói đức vua 
Asoka, thỉnh mòd phái đoàn Tỳ khưu ni do Đại Đức Tỳ 
khưu ni Samghamittattherĩ làm trưởng đoàn sang đảo 
quốc Srilankã, để làm lễ thọ Tỳ khưu ni cho Hoàng hậu 




ĐỊA VỊ CHA MẸ có CON XUẤT GIA 


397 


AnuỊadevi cùng 500 cận sự nữ trong hoàng tộc. 

Đại Đức Tỳ khưu ni Samghamỉttã được tin sư 
huynh Mahinda, nên Ngài dẫn phái đoàn Tỳ khưu ni 
Tăng, cùng thỉnh một cây Bồ Đe sang đảo quốc 
Srilankã để trồng. 

Đức vua Asoka tổ chức cuộc lễ tiển đưa cây Bồ Đe 
rất long họng. Và bên kia, Đức vua Devãnampiyatissa 
làm lễ đón rước cây Bồ Đe cũng long trọng không kém. 
Cây Bồ Đe được phát triển và đồng thời Phật giáo cũng 
thịnh hành trên đảo quốc Srilankã. 

Hoàng hậu AnuỊãdevĩ cùng 500 cận sự nữ trong 
hoàng tộc và 1.000 nô tỳ làm lễ thọ Tỳ khưu ni. Trước 
tiên làm lễ thọ Tỳ khưu ni giữa chư Tỳ khưu ni Tăng 
do Đại Đức Tỳ khưu Ni Samghamittattherĩ làm Thầy 
Tế độ, và sau đó làm lễ giữa Tỳ khưu Tăng. Tất cả 
sau khi trở thảnh Tỳ khưu ni, tiến hành thiền định, 
thiền tuệ, không lâu đều chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 
Đe, chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu 
Thánh Quả cho đến A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán 
Thánh Quả, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán. 

Trên đảo quốc Srilankã, chư Tỳ khưu Tăng và 
chư Tỳ khưu Ni Tăng càng ngày càng đông, Phật giáo 
ngày càng thịnh hành và phát triển mạnh mẽ. 

Phái đoàn chư Đại Đức Tăng đi sang vùng 
Suvannabhũmĩ 

Đức vua Asoka hộ độ một phái đoàn chư Đại 
Đức Tăng do Đại Đức Sonatthera và Đại Đức 
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Uttaratthera dẫn đầu sang vùng Suvannabhumi^^\ 
vùng đất vàng, để truyền bá Phật giáo. 

Đức vua Asoka là nguời có công lớn hộ trì ngôi 
Tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo cả về mặt vật 
chất, 4 thứ vật dụng, và cả về mặt tinh thần, lo phụng 
sự làm phát triển Phật giáo. Cho phép 2 nguời con 
yêu quý là thái tử Mahinda và công chúa 
Samghamittã thọ Tỳ khuu, Tỳ khuu ni trong giáo 
pháp của Đức Phật Gotama. 

Đức vua Asoka không chỉ là một đại thí chủ chua 
từng có từ truớc đến nay, mà còn là một Thân quyến 
kế thừa của Phật giáo (Dãyãdo sãsanassa) nữa. 


* Suvannabhumi, vùng đất vàng, nay là các nước Indonesia, Miến 
Điện, Thái Lan, Lào, Cam Bốt, ... 




ĐOẠN KÉT 

KẾT TẬP TAM TẠNG LÀN THỨ NHẤT 

Hệ phái Theravãda là hệ phái tuân theo tôn chỉ 
của chư Đại Trưởng Lão trong kỳ kết tập Tam tạng 
lần thứ nhất gồm có 500 bậc Thánh A-ra-hán, là 
những bậc đã chứng đắc Tứ tuệ phân tích, Lục 
thông..., thông thuộc Tam tạng và Chú giải, do Đại 
Trưởng Lão Mahãkassapa chủ trì. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ nhất được tổ chức 
vào thời kỳ sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn được 
3 tháng 4 ngày, tại động Sattapanni gần thảnh 
Rãjagaha xứ Mãgadha. 

Lễ kết tập Tam tạng lần này, Đại Trưởng Lão 
Mahãkassapa đọc tuyên ngôn (natti) và thảnh sự ngôn 
(kammavãcã) có đoạn quan trọng như sau: 

Ngài Đại Trưởng Lão Mahãkassapa đọc tuyên 
ngôn đoạn chót rằng: 

“... Yadi samghassa pattakallam, samgho 
appannattam nappannapeyya, pannattam na 
samucchindeyya, yathã pannattesu sỉkkhãpadesu 
sammãdãya vatteyya. Esã natti”... 

“Neu lời tuyên ngôn hợp thời đoi với chư Tăng, 
xin chư Tăng không nên chế định điều nào mà Đức 
Phật không chế định; không nên xóa bỏ điều nào mà 
Đức Phật đã chế định. Chúng ta phải nên giữ gìn, 
thực hành nghiêm chỉnh đúng theo những điều học 
mà Đức Phật đã chế định. Đó là lời tuyên ngôn cần 
phải biết”. 
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Tất cả chư Tăng 500 bậc Thánh A-ra-hán đều 
đồng tâm nhất trí tuân theo lời tuyên ngôn của Đại 
Đức Mahãkassapa, cho nên đoạn cuối lời thảnh sự 
ngôn Ngài khẳng định lại một lần nữa rằng: 

Samgho appannattam nappannapeti, pannattam 
na samucchindati, yathã paMattesu sikkhãpadesu 
samãdãya vattati, khamati samghassa, tasmã tunhĩ 
evametam dharayãmỉ”^^K 

Chư Tăng không được chế định điều nào mà 
Đức Phật không chế định; không được xóa bỏ điều 
nào mà Đức Phật đã chế định. Chúng ta cần phải giữ 
gìn, duy trì, thực hành nghiêm chỉnh đúng theo những 
điều học mà Đức Phật đã chế định. Sự hài lòng đoi 
với chư Tăng. Cho nên tất cả chư Tăng đều làm thinh. 
Tôi ghi nhận sự hài lòng này bằng trạng thái làm 
thinh như vậy ”. 

Đại Trưởng Lão Mahãkassapa tụng tuyên ngôn và 
thành sự ngôn xong, tất cả chư Tăng 500 bậc Thánh 
A-ra-hán đồng hoan hỉ theo lời dạy của Ngài; cuộc kết 
tập bắt đầu là Luật tạng, vì Luật tạng là nền tảng căn 
bản, là tuổi thọ của Phật giáo. 

Chư Thánh A-ra-hán chứng minh rằng: 

“Vinayo nãma Buddhasãsanassa ãyu. 

Vinaye Ịhỉte, sãsanam thỉtam hotỉ 

“Luật tạng là tuồi thọ Phật giáo. 

Khi Luật tạng được trường tồn, 

Thì Phật giáo được trường tồn 


' Vinayapitaka, CuỊavaggapaỊi, phần Sangitinidana. 

^ Vinayapitaka, Pãrặịikakaạda Atthakathã, Nidãnakathã. 
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Luật tạng được kết tập xong, kết tập đến Kinh tạng 
và Vi diệu pháp tạng. Cuộc kết tập Tam tạng lần thứ 
nhất trong suốt thời gian 7 tháng mới hoàn thành đầy 
đủ Tam tạng và bộ Chú giải, bằng cách khẩu truyền 
(Mukhapãtha), chưa ghi chép bằng chữ viết. 

Cuộc kết tập Tam tạng lần này do nhờ đức vua 
Ajãtasattu trị vì xứ Mãgadha hộ độ. 

Giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng từ khi chứng 
đắc thành Bậc Chánh Đẳng Giác cho đến khi tịch diệt 
Niết Bàn suốt 45 năm được kết thảnh tạng (piịaka), 
gồm 3 tạng: 

1- Luật tạng (Vinayapitaka). 

2- Kinh tạng (Suttantapỉtaka). 

3- Vỉ diệu pháp tạng (Abhidhammapiịaka). 

* Kết tập thành bộ (nikãya) gồm 5 bộ: 

1- Trường bộ kinh (Dĩghanỉkãya). 

2- Trung bộ kinh (Majjhimanikãya). 

3- Đồng hợp bộ kỉnh (Samyuttanikãya). 

4- Chỉ bộ kỉnh (Anguttaranikãya). 

5- Tiếu bộ kỉnh (Khuddakanikãya). 

* Ket tập thành chi (anga) gồm 9 chi: 

1- Sutta: gồm những bài kinh lẫn kệ và Luật tạng 
được ghép vào chi này. 

2- Gayya: gồm những bài kinh bằng những bài kệ. 

3- Veyyãkarana: gồm những bài kinh bằng văn 
xuôi và Vi Diệu pháp tạng được ghép vào chi này. 

4- Gathã: gồm những bài kệ (không có tên bài kinh). 

5- Udãna: gồm những bài kệ do cảm ứng tự thuyết. 
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6- Itivuttaka: gồm những bài kinh bắt đầu bằng: 
“Vuttam hetam Bhagavatã... 

7- Jãtaka: Tiền thân của Đức Phật gồm có 547 
tích truyện, bắt đầu tích Apannakajãtaka đến tích cuối 
cùng Vessantarajãtaka. 

8- Abbũtadhamma: gồm những bài kinh có những 
pháp phi thuờng chua từng có từ truớc. 

9- Vedalla: gồm những bài kinh vấn đáp bằng trí 
tuệ họp với hỷ. 

* Ket tập thành pháp môn (Dhammakkhandha) 
gồm 84.000 pháp môn. 

- Luật tạng gồm có 21.000 pháp môn. 

- Kinh tạng gồm có 21.000 pháp môn. 

- Vi diệu pháp tạng gồm có 42.000 pháp môn. 

Trong kinh Mahãparỉnỉbbãnasutta^^^ (kinh Đại Niết 
Bàn) Đức Phật gọi Đại Đức Ãnanda khuyên dạy rằng: 

- Này Ẵnanda, đôi khi trong nhóm các con có ý 
nghĩ rằng: “Sau khỉ Đức Thế Tôn tịch diệt Niết Bàn 
rồi, Đức Tôn Sư của chúng ta không còn nữa (natthi 
no satthã) Các con chớ nghĩ như vậy! 

Đức Phật dạy: 

- Yo vo Ẫnanda mayã dhammo ca vinayo ca 
desitopannatto, so vo mamaccayena satthã... 

“Này Ẫnanda “Dhammo”: Pháp nào Như Lai đã 
thuyết giảng, và “Vinayo Luật nào Như Lai đã chế định, 
ban hành đối với các con, chinh Pháp và Luật ấy là Đức 
Tôn Sư của các con sau khi Như Lai tịch diệt Niết Bàn... ”. 


' Dighanikãya, Mahavagga, kinh Mahãparinibbanasutta. 
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Trong Chú giải đoạn kinh này Đức Phật giải thích: 

- “Vinayo”, Luật: đó là Luật tạng. 

- “Dhammo”, Pháp: đó là Kinh tạng và Vi diệu 
pháp tạng. 

Tam tạng gồm 84.000 pháp môn. Đức Thế Tôn 
giải thích rằng: 

- “Iti imãni caturãsiti dhammakkhandhasahassãni 
titthanti, aham ekova parinibbayãmi. 

Ahanca kho pana dãni ekakova ovadãmi anusãsãmỉ, 
mayi parinibbute imãni caturãsỉtỉ dhammakkhandha- 
sahassãni tumhe ovadissanti anusãsissanti 

“Như vậy, 84.000 pháp môn tồn tại, chỉ có một 
mình Như Lai tịch diệt Niết Bàn. 

Và ngay bây giờ, chỉ có một mình Như Lai dạy 
dỗ, nhắc nhở chỉ bảo các con, khi Như Lai tịch diệt 
Niết Bàn rồi, thì 84.000 pháp môn dạy dỗ, nhắc nhở 
chỉ bảo các con ”. 

Qua đoạn Chú giải trên, chứng tỏ, Chú giải là lời 
thuyết giảng, giải thích của chính Đức Phật gọi là 
Pakiụnakadesanã, hoặc lời giải thích của chu bậc 
Thánh A-ra-hán trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế và 
trong các thời kỳ kết tập Tam tạng và Chú giải. 

Cho nên Đức Phật dạy: 

- So vo mamaccayena Satthã. 

“Luật và Pháp, hay 84.000 pháp môn ẩy, là Tôn 
Sư của các con, sau khi Như Lai tịch diệt Niết Bàn ”. 

Cuộc kết tập Tam tạng và Chú giải xong, chu Đại 
Đức phân chia phận sự giao phó cho các hàng đệ tử 
của mình học thuộc lòng mỗi tạng, hoặc có khả năng 
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học thuộc trọn bộ Tam tạng. Như Đại Đức Upãli có 
bổn phận dạy cho các đệ hàng tử học thuộc lòng tạng 
Luật... để duy trì giáo pháp của Đức Phật. 

Giáo pháp của Đức Phật được giữ gìn duy trì đầy 
đủ Tam tạng và Chú giải, tất cả chư Tỳ khưu Tăng 
nghiêm chỉnh thực hành theo tôn chỉ của chư Đại 
Trưởng Lão suốt 100 năm, hoàn toàn trong sạch. 

KẾT TẬP TAM TẠNG LÀN THỨ NHÌ 

Giáo pháp của Đức Phật được giữ gìn duy trì 
đúng theo chánh pháp trải qua được 100 năm, thì có 
nhóm Tỳ khưu Vajjĩputta xứ Vesãli đặt ra 10 điều 
không hợp với pháp luật của Đức Phật là: 

1- Kappatỉ singilonakappo: Tỳ khưu cất giữ muối 
trong ống bằng sừng với tác ý rằng để làm đồ gia vị 
thức ăn ngày hôm sau, cũng được. 

2- Kappati dvangulakappo: Tỳ khưu thọ thực quá 
ngọ mặt trời ngã qua hai lóng tay, cũng được. 

3- Kappati gãmantarakappo: Tỳ khưu đã ngăn cản 
vật thực rồi tự nghĩ rằng: bây giờ ta đi vào xóm để 
dùng vật thực nữa mà không cần làm đúng theo Luật, 
cũng được. 

4- Kappatỉ ãvasakappa: Trong cùng Mahãsĩmã, có 
nhiều nhóm riêng rẽ hành uposathakamma, cũng được. 

5- Kappati anumatikappa: Chư Tăng trong nhóm 
hành Tăng sự nghĩ rằng: sẽ cho phép Tỳ khưu đến sau, 
cũng được. 

6- Kappati ãcinnakappa: Tỳ khưu hành theo pháp 
mà Thầy Tổ của mình thường thực hành, cũng được. 
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7- Kappati amathitakappa: Tỳ khưu đã ngăn cản 
vật thực rồi, dùng sữa tươi đã biến chất, chưa biến 
thành sữa chua, cũng được. 

8- Kappatỉ jaỉogiỉn pãtum: Tỳ khưu uống rượu 
nhẹ chưa thành chất say, cũng được. 

9- Kappati adasakarn nỉsĩdanam: Tỳ khưu dùng 
tọa cụ không có đường lai, cũng được. 

10- Kappati jãtarũparajatatn: Tỳ khưu thọ nhận 
vàng bạc, cũng được. 

Đó là 10 điều do nhóm Tỳ khưu Vajjĩputta đề 
xướng không đúng theo chánh pháp của Đức Phật. 

Ngài Đại Trưởng Lão Yassa Kãkanậakaputta 
(Mahãyassa), nghe tin nhóm Tỳ khưu Vajji xứ Vesãli 
đặt ra 10 điều như vậy, Ngài liền đến tận nơi hội họp 
chư Tỳ khưu Tăng giải thích để cho họ hiểu rõ đó là 10 
điều sai lầm, không họp với luật pháp của Đức Phật. 

Đây cũng là nguyên nhân khiến Đại Trưởng Lão 
Yassa Kãkandakaputta triệu tập kỳ kết tập tam tạng 
lần thứ nhì tại ngôi chùa Vãlikãrama, gần thảnh 
Vesãli khoảng 100 năm sau khi Đức Phật tịch diệt 
Niết Bàn. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ nhì này gồm có 700 
bậc Thánh A-ra-hán có đầy đủ Tứ tuệ phân tích, Lục 
thông, thông thuộc Tam tạng, Chú giải... do Ngài 
Yassa Kãkandakaputta làm chủ trì, Đại Trưởng Lão 
Revata vấn, Đại Trưởng Lão Sabbakãmi giải đáp... 
Công cuộc kết tập thực hiện trong suốt thời gian 8 
tháng mới hoàn thảnh xong trọn bộ Tam tạng và Chú 
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giải, hoàn toàn y theo bổn chánh của kỳ kết tập Tam 
tạng lần thứ nhất. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần này cũng bằng khẩu 
truyền (mukhapãtha, chưa ghi chép bằng chữ viết), 
đuợc đức vua Kãlãsoka xứ Vesãli hộ độ. 

Giáo pháp của Đức Phật một lần nữa đuợc giữ gìn 
duy trì đúng theo chánh pháp, tất cả chu Tỳ khuu thực 
hành nghiêm chỉnh giới luật làm cho những nguời 
chua có đức tin noi Tam bảo, lại phát sanh đức tin; 
những nguời nào đã có đức tin trong sạch nơi Tam 
bảo rồi, lại càng tăng thêm. 

KẾT TẬP TAM TẠNG LÀN THỨ BA 

Sau kỳ kết tập Tam tạng lần thứ nhì, Phật giáo 
càng ngày càng phát triển, chu Tỳ khuu, Tỳ khuu ni 
càng đông, cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong 
sạch nơi Tam bảo càng nhiều, làm phuớc hộ độ cúng 
duờng tứ vật dụng đến chu Tỳ khuu rất đầy đủ. Nhất 
là vào thời kỳ đức vua Dhammãsoka là bậc minh 
quân, trị vì toàn cõi Nam thiện bộ châu, có đức tin 
trong sạch trong Phật giáo, hộ độ cúng duờng tứ vật 
dụng đến chu Tỳ khuu rất đầy đủ, sung túc; nguợc lại 
các nhóm tu sĩ ngoại đạo thì đời sống thiếu thốn khổ 
cực. Do đó, một số tu sĩ ngoại đạo xâm nhập vào sống 
chung với chu Tỳ khuu, về mặt hình thức thì giống 
Tỳ khuu, nhung về mặt nội tâm vẫn giữ nguyên tà 
kiến cố hữu của mình không hề thay đổi. 

Vì vậy Tỳ khuu thật chánh kiến và Tỳ khuu giả tà 
kiến sống chung không thể hành Tăng sự đuợc, tình 
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trạng này kéo dài suốt 7 năm. Chư Tỳ khưu trình sự 
việc này lên đức vua Dhammãsoka (Asoka) và nhờ uy 
quyền của Đức vua để thanh lọc Tỳ khưu giả ngoại 
đạo tà kiến. 

Đức vua Asoka là đấng minh quân và cũng là một 
cận sự nam có đức tin trong sạch hộ độ Tam bảo, Đức 
vua học giáo pháp của Đức Phật với Đại Trưởng Lão 
Moggaliputtatissa, nên hiểu rõ chánh kiến trong Phật 
giáo và các tà kiến của ngoại đạo. Đức vua thỉnh tất 
cả Tỳ khưu thật và Tỳ khưu giả xét hỏi từng vị một; 
qua cuộc xét hỏi này đã loại bỏ được 60.000 Tỳ khưu 
giả có tà kiến ngoại đạo, Đức vua bố thí mỗi người 
một bộ đồ trắng, bắt buộc hoàn tục, trở thành người 
cư sĩ; còn lại tất cả Tỳ khưu thật có chánh kiến trong 
Phật giáo đoàn kết cùng nhau hành tăng sự trở lại. 

Nhân dịp này, Đại Trưởng Lão Moggaliputtatissa 
đứng ra triệu tập kỳ kết tập tam tạng lần thứ ba. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ ba này tổ chức tại 
chùa Asokãrãma xứ Pãtaliputta, khoảng thời gian 235 
năm sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. 

Kỳ tập Tam tạng lần thứ ba này gồm có 1.000 bậc 
Thánh A-ra-hán đắc Tứ tuệ phân tích, Lục thông, 
thông thuộc Tam tạng, Chú giải... do Ngài Moggali- 
puttatissa làm chủ trì, công cuộc kết tập thực hiện 
trong suốt thời gian 9 tháng mới hoàn thảnh trọn bộ 
Tam tạng và Chú giải hoàn toàn giống như bổn chánh 
của hai kỳ kết tập trước. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần này cũng bằng khẩu 
truyền (Mukhapãtha, chưa ghi chép bằng chữ viết) 
được đức vua Asoka xứ Pãtaliputta hộ độ. 
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KẾT TẬP TAM TẠNG LÀN THỨ TƯ 

Đức vua Asoka không những hộ độ giúp Phật 
giáo được phát triển trong nước, mà còn gởi các phái 
đoàn chư Tăng sang các nước láng giềng khác để 
truyền bá Phật giáo, như phái đoàn chư Tăng do Đại 
Đức Mahinda dẫn đầu sang truyền bá Phật giáo ở đảo 
quốc Srilankã. 

Trên đất nước Srilankã Phật giáo được thịnh hành 
và phát triển tốt, từ Đức vua cho đến quan quân và 
dân chúng đều có đức tin trong sạch noi Tam bảo, đã 
xuất gia trở thảnh Tỳ khưu và Tỳ khưu ni rất đông. 

Một thời đất nước Srilankã gặp phải cuộc phiến 
loạn, dân chúng gặp cảnh thiếu thốn, nên đời sống của 
chư Tỳ khưu cũng chịu ảnh hưởng, có số Tỳ khưu sức 
khỏe yếu kém, nên phận sự ôn lại Tam tạng và Chú 
giải thuộc lòng rất vất vả. Khi cuộc phiến loạn đã dẹp 
xong, chư Đại Đức suy xét về sau này, trí nhớ và trí tuệ 
con người càng ngày càng kém dần. Cho nên, chư Tỳ 
khưu học thuộc lòng Tam tạng, Chú giải để giữ gìn 
duy trì cho được đầy đủ không phải là việc dễ dàng. 

Một hôm, Đức vua Vattagãmanĩ ngự đếân chùa 
Mahãvihãra, nhân lúc ấy, chư Đại Trưởng Lão thưa 
Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vưong, từ xưa đến nay, chư Đại Đức 
Tăng có phận sự học thuộc lòng Tam tạng, Chú giải 
để giữ gìn duy trì giáo pháp của Đức Phật. Trong 
tương lai, đàn hậu tấn là những Đại Đức khó mà học 
thuộc lòng Tam tạng, Chú giải một cách đầy đủ đầy 
đủ được. Như vậy, giáo pháp của Đức Thế Tôn sẽ bị 
tiêu hoại mau chóng theo thời gian. 
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Thưa Đại vương, muốn giữ gìn duy trì Tam tạng, 
Chú giải được đầy đủ, vậy nên tổ chức kỳ kết tập Tam 
tạng, Chú giải ghi chép bằng chữ viết trên lá buông, 
để lưu lại đời sau. 

Đức vua Vattagãmanĩ hoan hỉ với lời của chư Đại 
Trưởng Lão, nên thỉnh quý Ngài kết tập Tam tạng. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ tư được tổ chức tại 
động Ãlokalena vùng Matulajanapada xứ Srilankã, 
khoảng thời gian 450 năm sau khi Đức Phật tịch diệt 
Niết Bàn. Chư Đại Đức Tăng tham dự kết tập gồm 
1.000 bậc Thánh A-ra-hán đắc Tứ tuệ phân tích, do 
Đại Trưởng Lão Mahãdhammarakkhita làm chủ trì, 
công cuộc kết tập kéo dài suốt một năm, mới hoàn tất 
việc ghi chép trọn bộ Tam tạng, Chú giải bằng chữ 
viết trên lá buông. Sau đó, chư bậc Thánh A-ra-hán 
kết tập tam tạng bằng cách khẩu truyền một lần nữa, 
hoàn toàn y theo bổn chánh của ba kỳ kết tập Tam 
tạng lần trước. Đây là lần kết tập Tam tạng đầu tiên 
ghi chép bằng chữ viết trên lá buông đầy đủ bộ Tam 
tạng, Chú giải, gọi là: “Potthakaropanasangiti”, do 
Đức vua Vattagãmanĩ Abhaya hộ độ. 

KẾT TẬP TAM TẠNG LÀN THỨ NĂM 

Dưới thời vua Asoka có gởi phái đoàn chư Tăng 
do Đại Đức Sona và Đại Đức Uttara sang vùng 
Suvaụụabhũmi gồm các nước: Indonesia, Myanmar, 
Thai Lan, Campuchia, Lào... để truyền bá Phật giáo. 
Phật giáo ở các nước trong vùng này trải qua bao cuộc 
thăng trầm tùy theo vận mệnh của mỗi nước. 
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Đất nước Myanmar vào thời đại Vua Mindon 
đóng đô tại kinh thành Mandalay, Đức vua là người 
có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, nhiệt tâm hộ trì 
Tam bảo, nghĩ rằng; “Phật giáo thường liên quan đến 
sự tồn vong của quốc gia, mỗi khi đất nước bị xâm 
lăng, kẻ thù thường đốt kinh sách Phật giáo 

Đức vua muốn bảo tồn giáo pháp của Đức Phật, nên 
thỉnh chư Đại Trưởng Lão tổ chức cuộc kết tập Tam 
tạng, khắc chữ trên những tấm bia đá, để giữ gìn duy trì 
Tam tạng pháp bảo được lâu dài. Chư Đại Trưởng Lão 
vô cùng hoan hỉ chấp thuận theo lòd thỉnh cầu của Đức 
vua, tổ chức kỳ kết tập Tam tạng lần thứ năm tại kinh 
thành Mandalay xứ Myanmar Phật lịch 2404. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần này gồm 2.400 vị Đại 
Đức là những bậc uyên bác Tam tạng và Chú giải, do 
Đại Trưởng Lão Bhaddanta lãgara làm chủ trì; ngoài 
ra còn có những Đại Đức xuất sắc nhu Bhaddanta 
Narindabhidhaja,... bắt đầu khởi công khắc Tam tạng 
trên bia đá Phật lịch năm 2404 cho đến 

Phật lịch 2415, trải qua suốt 11 năm ròng rã, mới 
hoàn thảnh xong bộ Tam tạng trên 729 tấm bia đá: 

- Luật tạng gồm có 111 tấm. 

- Kinh tạng gồm có 410 tấm. 

- Vi diệu pháp tạng gồm có 208 tấm. 

Sau khi khắc bộ Tam tạng bằng chữ trên những 
tấm bia đá xong, Chư Đại Trưởng Lão tổ chức 
cuộc kết tập Tam tạng bằng khẩu truyền suốt 6 
tháng mới hoàn thảnh xong bộ Tam tạng y theo 
bổn chánh của bốn kỳ kết kết tập Tam tạng trước. 
Gọi là: “Selakkharãropanasahgĩti”. 
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Kỳ kết tập Tam tạng này do Đức vua Mindon xứ 
Myanmar hộ độ. Lần đầu tiên toàn bộ Tam tạng đuợc 
ghi khắc trên bia đá, những tấm bia đá này hiện nay 
vẫn còn nguyên vẹn ở kinh thảnh Mandalay xứ 
Myanmar. Các nhà in kinh sách Phật giáo đều y cứ 
vào những tấm bia đá này làm nền tảng căn bản. 

về sau có đạo sĩ “Khanti” đứng ra tổ chức khắc 
toàn bộ Chú giải trên những tấm bia đá, hiện nay vẫn 
còn nguyên vẹn tại Mandalay. 

KẾT TẬP TAM TẠNG LÀN THỨ SÁU 

Phật giáo đã trải qua thời gian khá lâu, Tam tạng, 
Chú giải, Tĩkã... đã in ra thành sách, việc sao đi chép 
lại, in đi in lại nhiều lần, khó mà tránh khỏi sự sai sót. 
Do đó, các bộ Tam tạng, Chú giải... của mỗi nuớc có 
chỗ sai chữ dẫn đến sai nghĩa, làm cho pháp học Phật 
giáo không hoàn toàn giống y nguyên bổn chánh. 

Chính phủ Myanmar thảnh lập hội Phật giáo có 
tên “Buddhasãsanasamiti” vào Phật lịch 2497 đế lo 
tổ chức kỳ kết tập Tam tạng lần thứ sáu, tại động nhân 
tạo Lokasãma (Kaba Aye) thủ đô Yangon, Myanmar, 
thỉnh tất cả mọi bộ Tam tạng, Chú giải hiện có trên 
các nuớc Phật giáo để làm tài liệu đối chiếu từng chữ, 
từng câu của mỗi bổn. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ sáu này gồm 2.500 vị 
Đại Đức thông hiểu Tam tạng, Chú giải... rảnh rẽ về 
ngữ pháp PãỊi, chia thảnh nhiều ban đối chiếu sửa 
chữa lại cho đúng. Công việc bắt đầu từ ngày rằm 
tháng tu Phật lịch năm 2498 cho đến ngày rằm tháng 
tu Phật lịch năm 2500, ròng rã suốt 2 năm mới hoàn 
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thành xong bộ Tam tạng, Chú giải, Tĩkã... Sau đó, 
chính phủ Myanmar thỉnh chư Đại Đức kết tập Tam 
tạng bằng khẩu, do Ngài Đại Trưởng Lão Revata chủ 
trì, Đại Trưởng Lão Shobhana vấn, Đại Trưởng Lão 
Vicittasãrãbhivamsa thông thuộc Tam tạng trả lời 
theo Tam tạng, Chú giải. 

Trong buổi lễ này, Chính phủ Myarunar, đứng đầu 
là Thủ tướng u Nu, tổ chức khánh thảnh kết tập Tam 
tạng rất long trọng, có mời Nguyên thủ quốc gia của các 
nước Phật giáo cùng phái đoàn chư Tăng, cẩin sự nam, 
cận sự nữ gồm có 25 nước trên thế giới đến tham dự, để 
đánh dấu lịch sử Phật giáo đã trải qua một nửa tuổi thọ, 
2.500 năm, dưód sự bảo trợ hộ độ của Chính phủ 
Myamnar và Phật tử trong nước và ngoài nước. 

Bộ Tam tạng, Chú giải được kết tập lần thứ sáu 
này được xem là mẫu mực cho các nước Phật giáo hệ 
phái Theravãda. 

Phật giáo là gì? 

Phật giáo dịch từ chữ Buddhasãsana: nghĩa là: lời 
giáo huấn của Đức Phật, bằng ngôn ngữ PãỊi, có ba loại: 

- Pariyatti sãsana: pháp học Phật giáo. 

- Patipatti sãsana: pháp hành Phật giáo. 

- Paịivedha sãsana: pháp thành Phật giáo. 

* Pháp học Phật giáo: đó là học thuộc lòng, thông 
hiểu Tipitaka, Atthakathã, Tĩkã... bằng ngôn ngữ PãỊi, 
là ngôn ngữ mà Đức Phật dùng để giáo huấn. Vì vậy, 
ngôn ngữ riêng của mỗi nước Phật giáo chỉ giúp để 
hiểu ý nghĩa đúng theo ngôn ngữ PãỊi ấy, để thực 
hành cho đúng. 
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* Pháp hành Phật giáo có rất nhiều pháp, tóm lại 
có ba pháp hành chính là: 

- Hành giói : đó là tác ý (cetana) giữ gìn thân và 
khẩu tránh xa mọi điều bất thiện, cố gắng hành thiện. 
Do nhờ hành giới, có thể diệt từng thời những phiền 
não loại thô ịvitikkamakilesa) không thế phát hiện ra 
thân và khẩu, làm nền tảng cho định phát sanh. 

- Hành đính : đó là tiến hành thiền định để cho 
tâm an trú trong một đề mục nhất định, có thể đua đến 
sự chứng đắc các bậc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, 
thọ huởng sự an lạc của bậc thiền ấy. Do nhờ hành 
định nên có thế chế ngự được các phiền não loại 
trung (parỉyuỊỊhãnakilesa) không để cho phát sanh 
trong tâm, làm nền tảng cho tuệ phát sanh. 

- Hành tuẽ : đó là tiến hành thiền tuệ để phát sanh 
trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ thực tánh của danh 
pháp, sắc pháp; sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc 
pháp, nên hiện rõ trạng thái vô thuờng, trạng thái khổ, 
trạng thái vô ngã, đua đến sự chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết 
Bàn. Do nhờ pháp hành tuệ có thể diệt đoạn tuyệt 
được phiền não loại vỉ tế (anussayakilesa). 

* Pháp thành Phật giáo: là kết quả của pháp 
hành. Đó là 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, 
gọi là 9 Siêu tam giới pháp. 

Trong ba loại Phật giáo này, pháp học Phật giáo là 
gốc, là nhân chính làm nền tảng căn bản để cho pháp hành 
và pháp thành Phật giáo có khả năng phát triển. Neu 
không có pháp học Phật giáo, nghĩa là pháp học mà không 
hiểu đúng theo ý nghĩa lời giáo huấn của Đức Phật, thì 
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pháp hành và pháp thảnh cũng không thể có được. 

Phật giáo đến nay đã trải qua 2.546 năm kể từ khi 
Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, các nước Phật giáo hệ 
phái Theravãda vẫn trung thành theo tôn chỉ lời giáo 
huấn của Đại Trưởng Lão Mahãkassapa trong kỳ kết 
tập tam tạng lần thứ nhất, cố gắng giữ gìn duy trì Tam 
tạng, Chú giải y nguyên theo bổn chánh, do nhờ chư 
Tỳ khưu, Sa di theo học các lớp Tipitaka, Atthakathã, 
Tĩkã... bằng ngôn ngữ PãỊi, để giữ gìn chánh pháp. 
Chư Đại Trưởng Lão vẫn giữ gìn được tmyền thống 
và mọi cách hành tăng sự bằng ngôn ngữ PãỊi, y theo 
Luật tạng làm nền tảng căn bản. Do đó, Tỳ khưu của 
mồi nước tuy khác nhau về ngôn ngữ riêng của mình, 
nhưng khi hành tăng sự thì giống nhau, và những nghi 
lễ tụng kinh ParittapãỊi cũng hầu hết giống nhau, có 
thể hòa đồng tụng chung với nhau được. 

Những người tại gia, cận sự nam, cận sự nữ của 
mỗi nước vẫn còn giữ được truyền thống nghi lễ thọ 
Tam quy, ngũ giới, bát giới... tụng kinh bằng ngôn 
ngữ PãỊi. Cho nên ngôn ngữ PãỊi trở thành ngôn ngữ 
chung cho các hàng xuất gia và tại gia trong các nước 
Phật giáo thuộc hệ phái Theravãda. 

Ciram tiịthatu saddhammo ỉokasmitn. 

Ciram tiịthatu saddhammo Vietnamraịthasmim. 

Cầu mong Chánh pháp được trường tồn trên thế gian. 
Cầu mong Chánh pháp được trường tồn trên đất nước 
Việt Nam thân yêu của chúng ta. 

Tồ Đình Bửu Long, Phật lịch 2546 
Tỳ khưu Hộ Pháp 




PHÀN PHỤ LỤC 

Chú Thích Những Từ Có Nghĩa Rộng Trong 
Tích Công Chúa Sumedhã 

I- ĐỨC VUA MANDHÃTURÃIÃ^^^ 

Tóm lược tich tiền thân của Đức Phật là Đức vua Mandhãturặịã. 

Đức vua Mandhãtu là một vị Chuyển luân thánh 
vuơng ở thời kỳ tuổi thọ con nguời 1 a tăng năm, 
lên ngôi trị vì 4 châu lớn thiên hạ, gồm có 2.000 châu 
nhỏ, có nhiều thần thông. Khi cần thất bảo, lấy bàn 
tay phải vổ bàn tay trái, thất bảo từ hu không roi 
xuống nhu mua. Dầu vậy, cũng không thể làm hài 
lòng tâm tham muốn trong ngũ trần của Đức vua. 

Một hôm, Đức vua cảm thấy ngũ trần cõi nguời 
chua đủ, muốn biết còn có cảnh giới nào có ngũ trần 
sung túc hơn. Một vị quan tâu rằng: 

- Tâu Hoàng Thuợng, cõi Tứ đại thiên vuơng có 
ngũ trần sung túc hơn cõi nguời. 

Đức vua Mandhãtu dùng xe báu dẫn đầu chở các 
quan, quân tùy tùng lên cõi Tứ đại thiên vuơng. Tứ 
đại thiên vuơng cung kính đón ruớc rồi dâng ngai 
vàng đến Đức vua Mandhãtu. Đức vua Mandhãtu lên 
ngôi một thời gian lâu cũng cảm thấy ngũ trần chua 
đủ, muốn biết còn có cảnh giới nào có ngũ trần sung 
túc hơn. Tứ đại thiên vuơng tâu rằng: 

- Tâu Hoàng Thuợng, cõi Tam thập tam thiên có 


' Bộ lãtaka, câu chuyện Mandhãturãjajãtaka. 

^ A tăng kỳ: tính theo số luợng, gồm số 1 đứng truớc và theo 
sau là 140 số không (0); viết tắt: 10*"^°. 
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ngũ trần sung túc hơn cõi Tứ đại thiên vương này. 

Thế là, Đức vua Mandhãtu lại ngự lên cõi Tam thập 
tam thiên. Đức vua trời Sakka cõi trời này cung kính 
đón rước, rồi dâng đến Đức vua Mandhãtu một nửa 
giang sơn cõi Tam thập tam thiên. Đức vua Mandhãtu 
làm vua cõi Tam thập tam thiên thời gian trải qua 36 đời 
vua trời Sakka băng hà, (mỗi Đức vua trời Sakka có tuổi 
thọ cõi trời là 1.000 năm, so vód cõi ngưòd có 36 triệu 
năm. Như vậy, 36x36 triệu năm = 1.296 triệu năm), mà 
Đức vua Mandhãtu vẫn còn sống. Đức vua Mandhãtu 
phát sanh tâm tham, muốn tmất phế Đức vua trời Sakka, 
để một mình làm vua cai trị toàn thể cõi Tam thập tam 
thiên. Đức vua Mandhãtu không thể tmất phế đức vua 
trời Sakka được. Tâm tham muốn đã thiêu đốt làm cho 
tuổi thọ suy thoái, đức vua Mandhãtu có sắc thân là con 
người, vì vậy không thể băng hà trên cõi tròd, nên rơi 
xuống cõi người tại vườn Thượng uyển. 

Người giữ vườn đi ừình cho các quan trong triều đình 
và hoàng tộc được rõ. Các quan đến chầu, đem long sàng 
cho Đức vua Mandhãtu yên nghỉ, Đức vua phán rằng: 

- Các ngươi loan báo cho tất cả dân chúng 
rằng: Đức vua Mandhãtu Chuyến luân thánh 
vương trị vì bốn châu lớn thiên hạ, gồm 2.000 châu 
nhỏ; còn làm vua trị vì cõi trời Tứ đại thiên vương 
suốt thời gian lâu dài, và làm vua trị vì một nửa cõi 
Tam thập tam thiên thời gian trải qua 36 đời vua 
tròi Sakka. Thế mà, lòng tham muốn trong ngũ trần 
chưa đủ đã phải băng hà. 

Đức vua Mandhãtu phán nhu vậy xong thì băng hà. 
Đức vua Mandhãtu là tiền thân của Đức Phật Gotama. 
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II- CÂU CHUYỆN NƯỚC MẮT 

Trong kinh Assusutta^^\ Đức Phật có dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, vòng tử sanh luân hồi này từ vô 
thủy đến vô chung, không thế biết được. Đối với chúng 
sinh có vô minh che án, có tham ái trói buộc, dắt dẫn 
trong vòng tử sanh luân hồi không thế thấy rõ được sự 
bắt đầu. 

Các con nghĩ gì về điều này, trong vòng tử sanh luân 
hồi từ vô thủy, nước mắt của các con đã chảy vì gặp phải 
chuyện không hài lòng, vì xa lìa người hay vật hài lòng, 
trong suốt thời gian lâu dài như thế ấy, so với nước bốn 
biến đại dương, phần nước nào nhiều hơn? 

Chư Tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con được nghe, 
được hiếu biết theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn thuyết 
giảng rằng: “Trong vòng tử sanh luân hồi từ vô thủy, 
phần nước mắt của chúng con đã chảy vì gặp phải chuyện 
không hài lòng, vì xa lìa người hay vật hài lòng, trong suốt 
thời gian lâu dài như thế, nhiều hơn phần nước bốn biến 
đại dương. Phần nước bổn biến đại dương không nhiều 
hơn nước mắt của chúng con ”. Bạch Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, đúng vậy, các con đã hiếu biết 
rỗ lời giáo huấn của Như Lai... 

Này chư Tỳ khưu, sự thật như vậyl Cũng đủ đê cho 
các con nhàm chán ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp này; 
cũng đủ đê cho các con diệt tâm tham ái; cũng đủ đê cho 
các con mong muốn giải thoát khố tử sanh luân hồi... 


' Samyuttanikaya, bộ Nidanavagga, kinh Assasutta. 
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III- CÂU CHUYỆN SỮA 

Trong kinh Khirasutta^^\ Đức Phật có dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, vòng tử sanh luân hồi này từ 
vô thủy, vô chung không thế biết được. Đổi với chúng 
sinh có vô minh che án, có tham ải trói buộc, dắt dẫn 
trong vòng tử sanh luân hồi không thế thấy rõ được 
sự bắt đầu. 

Các con nghĩ gì về điều này, trong vòng tử sanh 
luân hồi từ vô thủy, dòng sữa mẹ đã nuôi dưỡng con 
trong suốt thời gian lâu dài như thế ẩy, so với nước 
bon biến đại dương, phần nước nào nhiều hơn? 

Chư Tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, chúng con được nghe, 
được hiếu biết theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn 
thuyết giảng rằng: “Trong vòng tử sanh luân hồi từ 
vô thủy, phần sữa mẹ đã nuôi dưỡng chúng con trong 
suốt thời gian lâu dài như thế, nhiều hơn phần nước 
bon biến đại dương. Phần nước bon biến đại dương 
không nhiều hơn phần sữa mẹ đã nuôi dưỡng chúng 
con ”. Bạch Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, đúng vậy, các con đã hiếu biết 
rõ lời giáo huấn của Như Lai... 

Này chư Tỳ khưu, sự thật như vậy! Cũng đủ đế 
cho các con nhàm chán ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp 
này; cũng đủ đế cho các con diệt tâm tham ái; cũng 
đủ đế cho các con mong muốn giải thoát kho tử sanh 
luân hồi... 


' Samyuttanikaya, bộ Nidanavagga, kinh Khirasutta. 
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IV- Bộ XƯƠNG 

Trong kinh Puggalasuttấ^\ Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, vòng tử sanh luân hồi này từ vô 
thủy đến vô chung, không thế biết được. Đổi với chúng 
sinh có vô minh che án, có tham ái trói buộc, dắt dẫn 
trong vòng tử sanh luân hồi không thế thấy rỗ được sự 
bắt đầu. 

Các con nghĩ gì về điều này, trong vòng tử sanh 
luân hồi từ vô thủy, khi mỗi chúng sinh sanh rồi tử, tử 
rồi lại sanh chỉ suốt trong một đại kiếp. Neu có thế gom 
những bộ xương ấy lại chồng chất lên thì cao bằng 
ngọn núi cao Vepulla này... 


V- MẸ VÀ MẸ CỦA MẸ (Bà Ngoại) 

Trong kinh Tinakatthasuttd^\ Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, vòng tử sanh luân hồi này từ vô 
thủy đến vô chung, không thế biết được. Đối với chúng 
sinh có vô minh che án, có tham ái trói buộc, dắt dẫn 
trong vòng tử sanh luân hồi không thế thấy rõ được sự 
bắt đầu. 

Các con nghĩ gì về điều này, này chư Tỳ khưu, vỉ 
như, một người đàn ông chặt cỏ, cây, cành trong toàn 
cõi Nam thiện bộ châu này, gom lại thành một đống. 
Chặt, chẻ ra thành mỗi que dài 4 lóng tay. Lấy 1 que 
đặt xuống chế định rằng, đây là mẹ tôi; lấy que thứ 2 
chế định đây là mẹ của mẹ tôi (bà ngoại tôi); theo tuần 
tự “mẹ của mẹ ’’ như vậy. Tính ngược chiều thời gian về 


' Samyuttanikaya, bộ Nidanavagga, kinh Puggalasutta, 

^ Samyuttanikãya, bộ Nidãnavagga, kinh Tiụakatthasutta. 
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quả khứ “mẹ của mẹ ” chưa đển chỗ cùng, mà cỏ, cây, 
cành trong toàn cõi Nam thiện bộ châu này đã hết sạch. 
Điều ấy tại sao vậy? Bởi vì, trong vòng tử sanh luân hồi 
từ vô thủy, khi mỗi chúng sinh sanh rồi tử, tử rồi lại 
sanh không thê biêt được... 

Này chư Tỳ khưu, sự thật như vậy! Cũng đủ đê cho 
các con nhàm chán ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp này; 
cũng đủ đê cho các con diệt tâm tham ái; cũng đủ đê cho 
các con mong muốn giải thoát khố tử sanh luân hồi... 

VI- CHA VÀ CHA CỦA CHA (ông Nội) 

Trong kinh Pathavỉsuttd^\ Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, vòng tử sanh luân hồi này từ vô 
thủy đến vô chung, không thế biết được. Đối với chúng sinh 
có vô minh che án, có tham ái trói buộc, dắt dẫn trong vòng 
tử sanh luân hồi không thế thấy rõ được sự bắt đầu. 

Các con nghĩ gì về điầi này, 

Này chư Tỳ khưu, ví như, một người lấy đất trên địa 
cầu này, viên thành viên nhỏ đặt xuống chế định rằng: đây 
là cha tôi, viên thứ 2 chế định, đây là cha của cha tôi (ông 
nội tôi); theo tuần tự “cha của cha ’’ như vậy. Tính ngược 
chiều thời gian về quá khứ “cha của cha ” chưa đến chỗ 
cùng, mà đất của địa cầu đã hết. Điều ấy tại sao vậy? Bởi 
vì trong vòng tử sanh luân hồi từ vô thủy, khi mỗi chúng 
sinh sanh rồi tử, tử rồi lại sanh không sao biết được... 

Này chư Tỳ khưu, sự thật như vậy! Cũng đủ đế cho 
các con nhàm chán ngũ uấn, danh pháp, sắc pháp này; 
cũng đủ đê cho các con diệt tâm tham ái; cũng đủ đê cho 
các con mong muốn giải thoát khố tử sanh luân hồi... 


' Samyuttanikaya, bộ Nidanavagga. 
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VII- CON RÙA MÙ 

Trong kinh ChỉggaỊasutta^^\ Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, vỉ như mặt đất này bị nước 
tràn ngập sâu như biến. Một người ném một tẩm ván 
xuống mặt nước biến, tấm ván có một lỗ nhỏ vừa đầu 
con rùa chui vào; hễ gió hướng đông, tấm ván trôi về 
hướng tây; gió hướng tây, tẩm ván trôi về hướng 
đông; gió hướng nam, tẩm ván trôi về hướng bắc; gió 
hướng bắc, tẩm ván trôi về hướng nam... Có con rùa 
mù ở dưới đáy biến sâu ẩy, cứ trải qua 100 năm, ngoi 
đầu lên một lần. 

Các con nghĩ thế nào, con rùa mù kia, cứ trải qua 
100 năm, noi lên một lần chui đầu ngay vào cái lỗ của 
tẩm ván ẩy có được dễ dàng không? 

Chư Tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức Thế Tôn, con rùa mù kia, phải 
trải qua 100 năm noi lên một lần, chui đầu ngay vào 
cái lỗ nhỏ của tẩm ván, thật là một điều quá khó! 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, được tái sanh làm người là 
điều khó hơn thế nữa. Đức Chánh Đắng Giác xuất 
hiện trên thế gian là điều quá khó hơn nữa. 

Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng được 
phát triến trên thế gian này là điều vô cùng khó hơn 
thế nữa. 

Nay các con đã được sanh làm người rồi! 


' Samyuttanikaya, bộ Nidanavagga, kinh Chiggalasutta. 
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Đức Chánh Đắng Giác cũng xuất hiện trên thế 
gian này rồi! 

Chảnh pháp của Như Lai đã thuyết giảng đang 
phát triến trên thế gian này rồi! 

Này chư Tỳ khưu, vì vậy, các con hãy nên tinh tẩn 
không ngừng tiến hành thiền tuệ, hầu mong chứng 
ngộ chân lý Tứ thánh đế: Khố thánh đế, Nhân sanh 
Khố thánh đế, Diệt khố thánh đế và Pháp hành Bát 
chảnh đạo đưa đến sự chứng ngộ Niết Bàn, pháp diệt 
Khổ thánh đế. 




TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Vinayapitaka và Atthakathã, Tĩkã. 

- Suttantapitaka và Atthakathã, Tĩkã. 

- Padarũpasiddhi của Ngài Bhaddanta 

Buddhappiyãcariyatthera. 

- Upasampadakammavãcã của Ngài Mahãsi 

sayadaw. 

- Mahãbuddhavamsa của Ngài Vicittasãrãbhi- 

vamsa sayadaw. 


- v.v... 
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‘Vinayo nama Buddhasasanassa ayu 
Vinaye ịhite, sãsanam ịhitam hotỉ 
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